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THƯ MỤC QUỐC GIA THÁNG 3 NĂM 2025 

THÔNG TIN HỌC VÀ TÁC PHẨM TỔNG QUÁT     

 1. Giải thưởng Sách Quốc gia - Hội tụ tinh hoa, lan toả tri thức. - H. : Thông tin và Truyền 
thông, 2024. - 115 tr. : ảnh, bảng ; 20 cm. - 700b 
 ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương...  s591016 

 2. Nguyễn Quang Hoà. Giáo trình Phỏng vấn & trả lời phỏng vấn / Nguyễn Quang Hoà. - 
H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 223 tr. : ảnh ; 24 cm. - 125000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Hoà Bình. - Phụ lục: tr. 193-213. - Thư mục: tr. 214-223   
s591020 

 3. Nguyễn Quang Hưng. Thời đàm văn hoá văn nghệ / Nguyễn Quang Hưng. - H. : Văn 
học, 2024. - 355 tr. ; 20 cm. - 138000đ. - 1000b 
 Bút danh tác giả: Quang Hưng, Hoàng Hoa, Dương Xuân, Hoàng Thi, Xuyên Sơn...  
s591280 

 4. Phan Thanh Dũng. Đọc sách siêu tốc : Bí quyết đọc nhanh, hiểu sâu, nhớ lâu, ứng dụng 
ra tiền / Phan Thanh Dũng. - H. : Dân trí, 2024. - 339 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - 295000đ. - 10000b   
s591847 

 5. Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng / Thuận Hữu, Nguyễn Sĩ Đại, Nguyễn Văn 
Khải... - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 243 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Bảo tàng Báo chí Việt Nam   s591213 

TIN HỌC, TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG  

 6. Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn. - In lần thứ 40. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 50000đ. 
- 1500b 
 T.2. - 2024. - 176 tr. : ảnh   s590546 

 7. Bùi Thị Hoà. Bài giảng Cơ sở dữ liệu : Dùng cho sinh viên Trường Cao đẳng nghề Bách 
khoa Hà Nội / Bùi Thị Hoà. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2024. - 91 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 55000đ. 
- 500b 
 Thư mục: tr. 91   s590686 

 8. English for multimedia / Đặng Ngọc Quang (ch.b.), Nguyễn Thị Thu Hà, Tạ Thị Thanh 
Hiền, Đào Bùi Diệu Minh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 172 p. : ill. ; 30 cm. - 60000đ. 
- 50 copies 
 Bibliogr. at the end of text   s590610 

 9. Giáo trình Lập trình mạng / Nguyễn Quốc Dũng (ch.b.), Phan Thị Gấm, Trần Công 
Mậu, Nguyễn Đức Sử. - H. : Lao động, 2024. - 217 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 70000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Hà Tĩnh. - Phụ lục: tr. 195-215. - Thư mục: tr. 216-217   
s590937 

 10. Huỳnh Cảnh Thanh Thanh. Giáo trình Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản / Huỳnh 
Cảnh Thanh Thanh (ch.b.), Nguyễn Bá Duy, Huỳnh Thanh Nhã. - Tái bản lần thứ 2 có chỉnh 
sửa, bổ sung. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2024. - 199 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 86000đ. - 
1000b 
 Thư mục: tr. 199   s591088 

 11. Kiến thức đầu tiên cho bé / Huệ An. - H. : Văn học. - 23 cm. - 45000đ. - 2000b 
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 T.2: Người thợ này làm ra sản phẩm nào?. - 2024. - 32 tr. : hình vẽ, tranh màu   s591338 

 12. Kiến thức đầu tiên cho bé / Huệ An. - H. : Văn học. - 23 cm. - 45000đ. - 2000b 
 T.3: Quả nào ở trên cây? Củ nào ở dưới đất?. - 2024. - 32 tr. : hình vẽ, tranh màu   s591339 

 13. Kiến thức đầu tiên cho bé / Huệ An. - H. : Văn học. - 23 cm. - 45000đ. - 2000b 
 T.4: Cái nào là thực phẩm tươi sống?. - 2024. - 32 tr. : hình vẽ, tranh màu   s591340 

 14. Kiến thức đầu tiên cho bé / Huệ An. - H. : Văn học. - 23 cm. - 45000đ. - 2000b 
 T.5: Con vật nào không sống dưới biển?. - 2024. - 32 tr. : hình vẽ, tranh màu   s591341 

 15. Kiến thức đầu tiên cho bé / Huệ An. - H. : Văn học. - 23 cm. - 45000đ. - 2000b 
 T.6: Đồ vật nào bác sĩ không cần dùng khi chữa bệnh?. - 2024. - 32 tr. : hình vẽ, tranh 
màu   s591342 

 16. Nguyễn Quang Vinh. Excel Power Query & Power Pivot cơ bản - Tự động hoá dữ liệu 
báo cáo / Nguyễn Quang Vinh. - Tái bản. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 147 tr. : 
bảng ; 21 cm. - 188000đ. - 5000b   s591021 

 17. Nguyễn Thế Tùng. Tự tin chinh phục Data analysis - Ứng dụng thực tế thành thạo sau 
30 ngày / Nguyễn Thế Tùng. - H. : Dân trí, 2024. - 222 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 268000đ. - 
5000b   s591928 

 18. Nguyễn Thế Tùng. Tự tin chinh phục Data Analysis - Ứng dụng thực tế thành thạo sau 
30 ngày / Nguyễn Thế Tùng. - H. : Dân trí. - 21 cm. - 268000đ. - 5000b 
 Q.2. - 2024. - 187 tr. : minh hoạ   s591819 

 19. Nguyễn Thị Ngọc Ánh. Bài giảng Tạo hình 2D : Dành cho sinh viên Trường Cao đẳng 
nghề Bách khoa Hà Nội / Nguyễn Thị Ngọc Ánh. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2024. - 131 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 65000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 131   s590685 

 20. Phan Tuấn Anh. Thực hành hệ thống nhúng / Phan Tuấn Anh (ch.b.), Ong Mẫu Dũng. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 159 tr. : minh hoạ ; 28 cm. 
- 70000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 159   s590754 

 21. Sự Thật Man. Tri thức gốc / Sự Thật Man. - Tái bản lần 12. - H. : Lao động, 2024. - 
241 tr. ; 21 cm. - 499000đ. - 2000b   s590966 

 22. Tài liệu hướng dẫn tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi" : Dành cho 
Dẫn trình viên, Ban chủ nhiệm CLB. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 27 cm. - 9200b 
 ĐTTS ghi: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 
 Q.4: Hiểu mình, hiểu nghề và kiến thức, kỹ năng số cần thiết cho cuộc sống. - 2024. - 111 
tr. : bảng, tranh vẽ   s590702 

TRIẾT HỌC 

 23. Aristotle. Siêu hình học / Aristotle ; Dịch: Nguyễn Nguyên Hy, Lê Duy Nam. - Tái 
bản lần thứ 1. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 546 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Siêu 
hình). - 555000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Metaphysics   s591777 

 24. Beck, Martha Nibley. Con đường chính trực : Tìm lại con đường trở về với chính mình 
/ Martha Beck ; Hà Trần dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 422 tr. ; 21 cm. - 198000đ. - 2500b 
 Tên sách nguyên bản: The way of integrity: Finding the path to your true self   s591900 
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 25. Bradatan, Costica. Ngợi ca sự thất bại: Bốn bài học về lòng khiêm hạ = In Praise of 
Failure: Four Lessons in Humility / Costica Bradatan, Trần Ngọc Hiếu dịch. - H. : Lao động, 
2024. - 406 tr. ; 22 cm. - 399000đ. - 500b   s590923 

 26. Canfield, Jack. Dành cho những tâm hồn không bao giờ gục ngã = Chicken soup for 
the unsinkable soul : Song ngữ Anh - Việt / Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Heather 
McNamara ; First News biên dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí 
Minh, 2024. - 191 tr. ; 21 cm. - (Hạt giống tâm hồn). - 76000đ. - 1000b   s591433 

 27. Carlyle, Thomas. Bàn về người hùng, tín ngưỡng người hùng và tinh thần anh hùng / 
Thomas Carlyle ; Lan Anh dịch ; Minh Ngọc h.đ. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 315 tr. ; 
24 cm. - (Tủ sách Ký ức). - 290000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: On heroes, hero-worship, and the heroic in history   s591740 

 28. Carnegie, Dale. Quẳng gánh lo đi và vui sống = How to stop worrying and start living 
: Những bí quyết để sống vui vẻ và hạnh phúc / Dale Carnegie ; Minhthangbooks dịch. - H. : 
Dân trí, 2024. - 429 tr. ; 21 cm. - 90000đ. - 2000b   s591813 

 29. Cassiday, Karen Lynn. Đừng để bệnh tật "dắt mũi" bạn : Sống khoẻ mạnh, không âu 
lo / Karen Lynn Cassiday ; Minh Huyền dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 270 tr. : bảng ; 21 cm. 
- 159000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Freedom from health anxiety : Understand and overcome obsessive 
worry about your health or someone else's and find peace of mind   s591648 

 30. Cầu vồng cảm xúc - Học cách làm chủ cảm xúc : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Lời: 
Elena Ulyeva ; Minh hoạ: Olga Agafonova ; Linh Chi dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 23 tr. : 
tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 28000đ. - 1000b   s591769 

 31. Châu Mộ Tư. Nỗi sợ thân mật / Châu Mộ Tư ; GiGi Ta dịch. - H. : Văn học, 2024. - 
211 tr. : bảng, sơ đồ ; 21 cm. - 116000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 親密恐懼:為什麼我們無法好好愛人,好好被愛?   s591319 

 32. Chí Kiên. Đồng quan : Ghi chép và tiểu luận / Chí Kiên. - Tái bản lần thứ 2, có chỉnh 
lí. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 374 tr. : ảnh ; 24 cm. - 196000đ. - 1000b   s591219 

 33. Davies, Alison. Những câu chuyện bí ẩn sau lá bài Tarot / Alison Davies ; Vân Anh 
dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 221 tr. ; 21 cm. - 119000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The tales behind tarot   s591941 

 34. Diễm Trương. Đánh thức hạnh phúc / Diễm Trương. - H. : Dân trí, 2024. - 227 tr. : 
hình vẽ ; 21 cm. - 149000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 226-227   s591889 

 35. Diệp Châu. Kẻ thống trị của vũ trụ - Chân lý từ lăng kính của Plato / Diệp Châu ; Lan 
Phương Lê dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 279 tr. ; 21 cm. - (Tinh hoa nhân loại). - 168000đ. - 
2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 如果爱请深爱,如果弃请彻底:每天读点柏拉图   s591650 

 36. Duhigg, Charles. Trò chơi tâm lý trong giao tiếp : Không có kẻ thắng, chẳng có người 
thua, chỉ có người biết lắng nghe, thấu hiểu và đồng cảm / Charles Duhigg ; Huy Nguyễn dịch. 
- H. : Công Thương, 2024. - 391 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 195000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Supercommunicators : How to unlock the secret language of 
connection   s590837 

 37. Duyên. Làm người dịu dàng vượt ngàn chông gai / Duyên. - H. : Lao động, 2024. - 
244 tr. ; 20 cm. - 125000đ. - 2000b   s590909 
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 38. Dương An. Hãy để nụ cười lên tiếng / Dương An b.s., tổng hợp. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2025. - 252 tr. : ảnh ; 23 cm. - (Tủ sách Kiến thức phổ thông). - 139000đ. - 700b   s591761 

 39. Dương An. Hãy để nước mắt lên tiếng / Dương An b.s., tổng hợp. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2025. - 223 tr. : hình vẽ, ảnh ; 23 cm. - (Tủ sách Kiến thức phổ thông). - 123000đ. - 700b   
s591759 

 40. Dương An. Hãy để yêu thương lên tiếng / Dương An b.s., tổng hợp. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2025. - 236 tr. : ảnh ; 23 cm. - (Tủ sách Kiến thức phổ thông). - 130000đ. - 700b 
 Thư mục: tr. 232-233   s591760 

 41. Đặng Hoàng An. Vượt ải trì hoãn - Cửa đến thành công / Đặng Hoàng An, Nguyễn 
Trí Hậu. - H. : Dân trí, 2024. - 199 tr. : bảng ; 20 cm. - 75000đ. - 1500b   s591810 

 42. Đinh Bạt Hoàng. Biến giao tiếp thành thế mạnh : Khéo ăn khéo nói là một lợi thế, 
nhưng đối đáp khôn khéo mới là chìa khoá dẫn đến thành công / Đinh Bạt Hoàng. - H. : Tài 
chính, 2024. - 239 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 260000đ. - 5000b   s590813 

 43. Đinh Bạt Hoàng. Từ chiến thuật đến chiến thắng : Sức mạnh giao tiếp. Chiến lược. 
Quy tắc thành công... / Đinh Bạt Hoàng. - H. : Tài chính, 2024. - 214 tr. ; 21 cm. - 360000đ. - 
5000b   s590814 

 44. Định luật Murphy : Truyện tranh / Nguyễn Khắc Hiệp. - H. : Tài chính, 2024. - 162 tr. 
: tranh màu ; 24 cm. - 300000đ. - 10000b   s590815 

 45. Đức Nhân Writer. Kỷ luật tập trung : Phương pháp tận dụng triệt để sức mạnh của não 
bộ / Đức Nhân Writer. - H. : Dân trí, 2024. - 139 tr. ; 21 cm. - 89000đ. - 1000b   s591870 

 46. Đức Thành. Thông thư / Đức Thành b.s. - H. : Hồng Đức, 2024. - 151 tr. : bảng ; 24 
cm. - (Tinh hoa văn hoá Việt). - 65000đ. - 2000b   s591681 

 47. Foster, Jack. Một nửa của 13 là 8 / Jack Foster ; Nguyễn Huy Hải dịch. - Tái bản lần 
thứ 8. - H. : Lao động, 2024. - 247 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 109000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: How to get ideas   s590949 

 48. Freud, Sigmund. Phân tâm học nhập môn / Sigmund Freud ; Nguyễn Xuân Hiếu dịch. 
- Tái bản. - H. : Văn học, 2024. - 403 tr. ; 24 cm. - 159000đ. - 1500b   s591455 

 49. Giáo huấn từ cổ nhân / Mặc Am dịch, b.s. - H. : Văn học, 2024. - 247 tr. ; 21 cm. - 
(Minh triết phương Đông)(Bách gia tinh hoa). - 138000đ. - 20000b   s591274 

 50. Grandin, Temple. Sức mạnh của tư duy hình ảnh = Visual thinking : Khám phá loại 
hình trí tuệ đặc biệt tạo ra sự sáng tạo đột phá / Temple Grandin ; Dịch: Trung Trịnh, Hương 
Thảo. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2024. - 324 tr. ; 24 cm. - 179000đ. - 3000b   s590906 

 51. Hall, Kindra. Chọn câu chuyện của bạn, thay đổi cuộc đời bạn / Kindra Hall ; Thảo Li 
dịch. - H. : Văn học, 2024. - 415 tr. ; 21 cm. - 137000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Choose your story, change your life: Silence your inner critic and 
rewrite your life from the inside out   s591293 

 52. Hàn Băng Vũ. 101 thói quen âm thầm huỷ hoại cuộc đời bạn / Hàn Băng Vũ. - H. : 
Văn học, 2024. - 291 tr. ; 21 cm. - 138000đ. - 5000b   s591302 

 53. Hiểu Minh. Nghệ thuật tư duy đỉnh cao / Hiểu Minh. - H. : Dân trí, 2024. - 239 tr. ; 21 
cm. - 129000đ. - 5000b   s591939 

 54. Hiểu Minh. Tư duy mở : Sáng tạo và đổi mới... / Hiểu Minh. - H. : Dân trí, 2024. - 191 
tr. ; 21 cm. - 129000đ. - 5000b   s591929 
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 55. Hoàng Anh Tú. Bạn được quyền hạnh phúc - Đừng quên / Hoàng Anh Tú. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2024. - 268 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 2000b   s591254 

 56. Hoàng Tang. Tâm lý học hoá ra thú vị đến vậy / Hoàng Tang ; Hà Dung dịch. - H. : 
Dân trí, 2024. - 261 tr. ; 21 cm. - 129000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 心理学 原来 这么有趣   s591907 

 57. Hoàng Thị Bích Hường. 4 cấp độ thần số : Hiểu mình - Hiểu người - Tiên đoán sự 
việc : Sách tham khảo / Hoàng Thị Bích Hường. - H. : Hồng Đức, 2024. - 200 tr. : minh hoạ ; 
21 cm. - 686000đ. - 2000b   s591618 

 58. Hồ Văn Phi. Đàm đạo với Khổng Tử / Hồ Văn Phi ; Nguyễn Trường Sinh biên dịch. - 
H. : Văn học, 2024. - 421 tr. ; 21 cm. - (Minh triết phương Đông). - 138000đ. - 5000b   s591279 

 59. Hương Nguyễn. Đi qua 20 không phải nói giá như / Hương Nguyễn. - H. : Dân trí, 
2024. - 199 tr. ; 20 cm. - 75000đ. - 1500b   s591809 

 60. Hy Trương. Nhân tướng học / Hy Trương. - H. : Tri thức, 2024. - 487 tr. : bảng, tranh 
vẽ ; 24 cm. - 300000đ. - 3000b   s591573 

 61. Jaspers, Karl. Cái Bi / Karl Jaspers ; Bùi Văn Nam Sơn dịch. - In lần thứ 2. - H. : Hồng 
Đức, 2024. - 130 tr. ; 21 cm. - 95000đ. - 700b 
 Tên sách tiếng Đức: Über das Tragische   s591633 

 62. Jimpei Yagi. Tu thân, rèn tâm, luyện trí : Khai phá bản thân, mở khoá tiềm năng, thức 
tỉnh cảm xúc, giải phóng sức mạnh / Jimpei Yagi ; Bo Virgo dịch. - H. : Lao động, 2024. - 319 
tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 179000đ. - 2000b   s590932 

 63. Katz, Eran. Trí tuệ Do Thái : Những phương pháp phát triển trí tuệ của người Do Thái 
/ Eran Katz ; Phương Oanh dịch. - H. : Công Thương, 2024. - 443 tr. ; 21 cm. - 189000đ. - 
3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Jerome becomes a genius. - Phụ lục: tr. 434-443   s590840 

 64. Khánh Ca. Kỹ năng quản lý cảm xúc / Khánh Ca ; Giang Lê dịch. - H. : Dân trí, 2024. 
- 229 tr. ; 21 cm. - 106000đ. - 2000b 

 Tên sách nguyên bản: 我愿乘风破浪, 只为人间烟火   s591905 

 65. Khánh Phương. 101 tư duy giúp bạn thành công đột phá / Khánh Phương. - H. : Văn 
học, 2024. - 286 tr. ; 21 cm. - 138000đ. - 5000b   s591301 

 66. Khôi Bùi. Sức mạnh của sự khiêm nhường / Khôi Bùi b.s. - H. : Văn học, 2024. - 219 
tr. ; 20 cm. - 138000đ. - 20000b 
 Thư mục: tr. 216   s591291 

 67. Khổng Tử - Vạn thế sư biểu / Mặc Am dịch, b.s. - H. : Văn học, 2024. - 250 tr. ; 21 
cm. - 98000đ. - 5000b   s591277 

 68. Kierkegaard, Søren. Những mẩu vụn triết học = Philosophiske smuler eller en smule 
philosophi / Søren Kierkegaard ; Nguyễn Nguyên Phước dịch. - In lần thứ 2. - H. : Hồng Đức, 
2024. - 233 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Danh tác). - 168000đ. - 700b   s591632 

 69. Kingkha. Ken - Ngày mai sống hay chết? / Kingkha. - H. : Công Thương, 2024. - 533 
tr. : ảnh ; 24 cm. - 239000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Trần Thanh Kha   s591063 

 70. Kishimi Ichiro. Dám bị ghét / Kishimi Ichiro, Koga Fumitake ; Nguyễn Thanh Vân 
dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2024. - 333 tr. ; 21 cm. - 119000đ. - 5000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: 嫌われる勇気   s591874 
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 71. La Thị Liên. Bản thiết kế khiến chàng fall in love - Yêu say đắm một cô gái / La Thị 
Liên. - H. : Dân trí, 2024. - 190 tr. ; 21 cm. - 558000đ. - 1000b   s591796 

 72. Lily Trương. Kiên trì vượt trội hơn thiên phú, chăm chỉ đôi lúc thắng tài năng / Lily 
Trương. - H. : Dân trí, 2024. - 234 tr. ; 21 cm. - 149000đ. - 1000b   s591852 

 73. Long Lã. Bí quyết cải vận : Làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn / Long Lã. - H. : 
Lao động, 2024. - 229 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 686000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Lã Anh Kiên   s590919 

 74. Lucy Le. Thấu hiểu là yêu thương / Lucy Le. - H. : Công Thương, 2024. - 275 tr. : 
hình vẽ ; 21 cm. - 444000đ. - 2000b   s591066 

 75. Lý Cầm. Nghe giọng đoán người - Nghệ thuật đọc vị tính cách qua ngôn từ / Lý Cầm 
; An Vân dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 289 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 159000đ. - 2000b   s591651 

 76. McGray, Martin. Tâm lý học không tốt như bạn nghĩ đâu! = Dark Psychology / Martin 
McGray ; ZIC dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 260 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Sống khác). - 129000đ. - 
2000b   s591884 

 77. Mckey, Zoe. Não bộ cũng phải ngoan / Zoe Mckey ; Nguyễn Việt Dũng dịch. - H. : 
Dân trí, 2024. - 155 tr. ; 20 cm. - 105000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: How to discipline your mind   s591853 

 78. Michaela, Mystic. Hào quang aura : Khám phá màu sắc năng lượng cá nhân, đánh thức 
sức mạnh nội tại và cân bằng cảm xúc / Mystic Michaela ; Anh Thỏ dịch. - H. : Công Thương, 
2024. - 378 tr. ; 19 cm. - (Tủ sách Huyền học). - 195000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: What's my aura?: Learn your color, what it means, and how you can 
embrace your unique energy signature   s591072 

 79. Mischel, Walter. The marshmallow test : Hiệu ứng của sự cám dỗ và khai phá sức 
mạnh của ý chí tự chủ để kiểm soát bản năng / Walter Mischel ; Bùi Thị Thu Hường dịch. - H. 
: Dân trí, 2024. - 351 tr. ; 21 cm. - 189000đ. - 2000b   s591857 

 80. Moore, Robert L. Nhà vua, chiến binh, pháp sư, người tình = King, warrior, magician, 
lover : Tái khám phá những nguyên mẫu nam tính trưởng thành / Robert Moore, Douglas 
Gillette ; Cao Việt dịch. - H. : Thông tấn, 2024. - 305 tr. ; 21 cm. - 160000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 303-305   s592062 

 81. Mưu trí của người xưa / Mặc Am dịch, b.s. - H. : Văn học, 2024. - 239 tr. ; 21 cm. - 
(Minh triết phương Đông)(Bách gia tinh hoa). - 138000đ. - 20000b   s591275 

 82. Nghệ thuật từ chối : Cách nói không mà vẫn có được sự đồng thuận / The Genius. - H. 
: Hồng Đức, 2024. - 207 tr. ; 21 cm. - 135000đ. - 2000b   s591673 

 83. Ngọc Quyên. Thấu hiểu bản thân định hướng sự nghiệp cùng số học Pytago / Ngọc 
Quyên. - H. : Dân trí, 2024. - 242 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 369000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Vũ Thị Quyên   s591860 

 84. Ngô Quân. Một đời dưỡng tâm, một đời an lạc / Ngô Quân ; Losedow dịch. - H. : Văn 
học, 2024. - 332 tr. ; 21 cm. - 146000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 修心   s591333 

 85. Nguyễn Anh Dũng. Làm chủ số phận / Nguyễn Anh Dũng. - H. : Dân trí, 2024. - 207 
tr. ; 20 cm. - 138000đ. - 20000b   s591854 

 86. Nguyễn Thu Phương. Không làm người ỷ lại : Những câu chuyện bồi dưỡng thói quen 
tốt! / Nguyễn Thu Phương b.s. - Tái bản. - H. : Văn học, 2024. - 143 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Kỹ 
năng sống dành cho học sinh)(The best me, I can be). - 86000đ. - 500b   s591454 
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 87. Nguyễn Thu Phương. Món quà của lòng biết ơn : Những câu chuyện giúp bạn biết ơn 
và yêu thương! / Nguyễn Thu Phương b.s. - Tái bản. - H. : Văn học, 2024. - 143 tr. : tranh vẽ ; 
24 cm. - (Kỹ năng sống dành cho học sinh)(The best me, I can be). - 86000đ. - 500b   s591452 

 88. Nhật Hạ. Sức mạng của sự dịu dàng : Dịu dàng bao nhiêu, mạnh mẽ bấy nhiêu / Nhật 
Hạ b.s. - H. : Văn học, 2024. - 221 tr. ; 21 cm. - 118000đ. - 10000b 
 Thư mục cuối chính văn   s591290 

 89. Outo. Đạo vô vi : Đạo không phải là một hệ tư tưởng nhưng Đạo thống nhất và giải 
phóng cho toàn bộ tư tưởng. Đạo đức kinh, cuộc sống và tự do / Outo. - H. : Công Thương, 
2024. - 379 tr. ; 23 cm. - 250000đ. - 500b   s590834 

 90. Peck, M. Scott. Con đường chẳng mấy ai đi : Tâm lý học kinh điển về tình yêu, phẩm 
giá và hành trình trưởng thành tinh thần / M. Scott Peck ; Lâm Đặng Cam Thảo dịch. - H. : Dân 
trí, 2024. - 343 tr. ; 21 cm. - 165000đ. - 4000b 
 Tên sách tiếng Anh: The road less traveled : A new psychology of love, traditional value 
and spiritual growth   s591913 

 91. Pedram Shojai. Tu giữa đời thường : Minh triết phương Đông trong đời sống hiện tại 
/ Pedram Shojai ; Dịch: Nguyễn Nguyên Khải, Thoại Uyên. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2024. - 
459 tr. ; 21 cm. - 218000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: The urban monk : Eastern wisdom and modern hacks to stop time 
and find success, happiness, and peace   s591944 

 92. Phan Thanh Dũng. Phương pháp ghi nhớ đỉnh cao : Bí quyết giúp bạn và con tập trung, 
nhớ dai mọi thứ dễ dàng với phương pháp SMER / Phan Thanh Dũng. - Tái bản. - H. : Dân trí, 
2024. - 361 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 370000đ. - 10000b   s591958 

 93. Ruby Nguyen. Khai vấn trong từng hơi thở : Dưỡng tâm với từng câu hỏi tỉnh thức 
mỗi ngày / Ruby Nguyen. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 341 tr. ; 21 cm. - 289000đ. - 4000b   
s591492 

 94. Ryuu Shinohara. Nghệ thuật Manifest đình cao : 7 bí thuật giúp nâng cao tần số rung 
động tức thì và làm chủ năng lượng của bạn / Ryuu Shinohara ; Song Hạo dịch. - H. : Dân trí, 
2024. - 174 tr. ; 21 cm. - 109000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Manifest with alignment   s591922 

 95. Ryuu Shinohara. Nghệ thuật Manifest tình yêu : 15 kỹ thuật đỉnh cao thu hút, tạo dựng 
và duy trì mối quan hệ lý tưởng / Ryuu Shinohara ; Thước Lâm dịch. - H. : Dân trí, 2025. - 183 
tr. ; 21 cm. - 109000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The magic of Manifesting love   s591921 

 96. Seneca, Lucius Annaeus. Seneca - Những bức thư đạo đức : Triết học thực hành: Chủ 
nghĩa khắc kỷ trong đời sống / Lucius Annaeus Seneca ; Andy Lương dịch. - Tái bản. - H. : Thế 
giới. - 19 cm. - 219000đ. - 1500b 
 T.2. - 2024. - 554 tr. : tranh vẽ. - Thư mục: tr. 550-554   s590548 

 97. Shinohara, Ryuu. Nghệ thuật Manifest tiền bạc : 15 phương pháp thu hút sự giàu có, 
thành công và thịnh vượng / Ryuu Shinohara ; Hải Minh dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 190 tr. : 
hình vẽ ; 21 cm. - 109000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The magic of manifesting money   s591882 

 98. Sống đời bình an / Suối Thông s.t., biên dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Thế giới, 2024. 
- 243 tr. : ảnh ; 21 cm. - 110000đ. - 5000b   s591909 

 99. Thuật nhìn người của thánh hiền / Mặc Am dịch, b.s. - H. : Văn học, 2024. - 242 tr. ; 
21 cm. - (Minh triết phương Đông)(Bách gia tinh hoa). - 138000đ. - 20000b   s591276 
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 100. Thư Ngư. Hiệu ứng Romeo và Juliet - Càng cấm, càng làm / Thư Ngư ; Hoàng Mai 
Hương dịch. - H. : Văn học, 2024. - 214 tr. ; 21 cm. - 119000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 真香定律   s591307 

 101. Tôn Văn. Tri nan hành dị : Học thuyết của Tôn Văn : Có phụ lục: Công cuộc cách 
mạng của Tôn Văn / Tôn Văn ; Bùi Tiến Cảnh dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 115 tr. ; 21 cm. - 
70000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 行易知難. - Tên thật tác giả: Tôn Trung Sơn   s591872 

 102. Trác Nhã. Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ / Trác Nhã, Nhan Vĩnh Bình ; Nguyễn 
Phương Thảo dịch. - In lần thứ 25. - H. : Văn học, 2024. - 403 tr. ; 21 cm. - 130000đ. - 10000b   
s591432 

 103. Trần Phú Tú. Đại cổ thư : Những tri thức quý báu từ thời xưa - Lập thành dễ hiểu / 
Trần Phú Tú. - H. : Tri thức, 2025. - 309 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 394000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 286-309   s591561 

 104. Trần Thị Giồng. Lấy chữ chân tình gởi tặng nhau / Trần Thị Giồng. - Đồng Nai : 
Nxb. Đồng Nai, 2024. - 315 tr. ; 21 cm. - 165000đ. - 1000b   s591109 

 105. Trần Thị Giồng. "Tôi không đi qua tôi, để lại gì?" / Trần Thị Giồng. - Tái bản lần thứ 
3. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 313 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Lớn lên). - 128000đ. - 1000b   
s591113 

 106. Trần Việt Quân. Góc nhìn AQ : Những góc nhìn khác về cuộc sống: Đa chiều - Phản 
biện - Sâu sắc / Trần Việt Quân. - Tái bản lần 1. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 302 
tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - (Tủ sách Tinh hoa). - 165000đ. - 15000b   s591026 

 107. Trương Hân. Không sao đâu, tất cả chúng ta đều có chút khác biệt / Trương Hân, Hạ 
Bạch Lộc ; Hà Tùng Bảo dịch. - H. : Văn học, 2024. - 341 tr. ; 21 cm. - 149000đ. - 1000b   
s591328 

 108. Tsukamoto Ryo. Dậy sớm để thành công : 33 bí kíp nhỏ mang lại thay đổi lớn cho 
cuộc đời bạn / Tsukamoto Ryo ; Phương Quyên dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 166 tr. : hình vẽ ; 
21 cm. - 98000đ. - 2000b   s590833 

 109. Tuân Tử - Trị nước và răn đời / Mặc Am dịch, b.s. - H. : Văn học, 2024. - 237 tr. ; 
21 cm. - 98000đ. - 5000b   s591278 

 110. Việt An Khương. Ngẫm / Việt An Khương. - H. : Văn học, 2024. - 143 tr. : tranh vẽ 
; 21 cm. - 80000đ. - 20000b 
 Tên thật tác giả: Lê Xuân Việt   s591446 

 111. Vintage Lover KP. Sự kỳ diệu của ngôn từ : Bí mật về sức mạnh của ngôn từ mở ra 
cho bạn cuộc sống thịnh vượng và bình an / Vintage Lover KP b.s. - H. : Văn học, 2024. - 199 
tr. ; 21 cm. - 118000đ. - 10000b 
 Thư mục: tr. 197-198   s591289 

 112. Vũ Bích Ngọc. Tạm biệt thói lề mề : Những câu chuyện giúp bạn biết lập kế hoạch 
và thực hiện kế hoạch! / Vũ Bích Ngọc b.s. - Tái bản. - H. : Văn học, 2024. - 143 tr. : tranh vẽ 
; 24 cm. - (Kỹ năng sống dành cho học sinh)(The best me, I can be). - 86000đ. - 500b   s591453 

 113. Weiss, Brian L. Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau : Câu chuyện về những linh hồn tri 
kỷ vĩnh viễn không chia lìa / Brian L. Weiss ; Du An dịch. - In lần 21. - H. : Lao động, 2024. - 
290 tr. ; 21 cm. - 129000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Only love is real   s590964 
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 114. Yoon Hong Gyun. Sức bền tinh thần : Bí kíp giúp bạn vượt qua hội chứng Burnout / 
Yoon Hong Gyun ; Hường Hường dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 319 tr. ; 21 cm. - 138000đ. - 
2000b   s591923 

 115. Yoonwang. Ý thức siêu việt : 7 bước kiểm soát và phát triển thân - tâm - trí / 
Yoonwang ; Duyên dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 258 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 129000đ. - 
2000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 초월자   s591925 

 116. Zimbardo, Philip. Thiện & ác : Giải mã bản chất con người và ảnh hưởng của quyền 
lực, hoàn cảnh đối với sự biến đổi nhân tính để thiết lập ranh giới bảo vệ bản thân : 18+ / Philip 
Zimbardo ; Huy Nguyễn dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 519 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - 289000đ. 
- 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The lucifer effect   s591964 

TÔN GIÁO 

 117. Ayya Khema. Vô ngã vô ưu : Thiền quán về Phật đạo / Ayya Khema ; Diệu Liên Lý 
Thu Linh dịch. - H. : Lao động, 2024. - 333 tr. ; 21 cm. - 159000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Being nobody, going nowhere : Meditations on the Buddhist path   
s590952 

 118. Ấn Quang. Liễu Phàm tứ huấn hay phương pháp tu phúc - tích đức cải tạo vận mệnh 
/ Ấn Quang b.s. ; Dịch: Tuệ Châu, Bùi Dư Long. - H. : Hồng Đức, 2024. - 65 tr. ; 20 cm. - 
10000b   s591610 

 119. Câu chuyện Giáng sinh : Truyện tranh / Bob Hoskins ; Hiệp hội sách Hy vọng dịch. 
- Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 45 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 250000b   s591116 

 120. Chơn Hữu. Minh triết mỗi ngày / Chơn Hữu. - H. : Văn học, 2024. - 289 tr. ; 21 cm. 
- 199000đ. - 1000b   s591306 

 121. Chơn Hữu. Thơ và ý đạo / Chơn Hữu. - H. : Văn học, 2024. - 407 tr. ; 21 cm. - 
199000đ. - 1000b   s591305 

 122. Chuyên đề Don Bosco : Gia đình Sa-Lê-Diêng Don Bosco Việt Nam : Chuyên đề 
Giáo dục dành cho mọi gia đình / Duy Anh, Stefano Martoglio, Gia Thi ... ; B.s.: Nguyễn Trí 
Dũng... ; Chuyển ngữ: Nguyên Khôi... - H. : Hồng Đức. - 27 cm. - 18000đ. - 3000b 
 T.88. - 2024. - 46 tr. : ảnh, tranh màu. - Thư mục: tr. 11   s590804 

 123. Đại thừa bách pháp minh môn luận chuế ngôn / Thích Đồng Hạnh dịch. - H. : Hồng 
Đức, 2024. - 184 tr. ; 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Ban Tu thư Phước Huệ   s591617 

 124. Đạo làm người / Tịnh Không giới thiệu ; Tịnh Khánh dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 
149 tr. ; 21 cm. - 5000b   s591647 

 125. Eby, James R. Hội Thánh tác động thế giới : 10 đặc điểm cần thiết cho việc thay đổi 
thế giới và hoàn tất Đại Mạng Lệnh / James R. Eby ; Dịch: David Tô, Phục Sinh. - Đà Nẵng : 
Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 291 tr. ; 20 cm. - 70000đ. - 1000b   s591732 

 126. Giác Hùng Mặc Nhân. Chuyến đi hành đạo (thăm các tịnh xá) / Giác Hùng Mặc 
Nhân. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 159 tr. ; 21 cm. - 1000b   s591118 

 127. Hanks, Scott. Bài học Kinh Thánh - Sách châm ngôn / Scott Hanks ; Dịch: David Tô, 
Ngọc Quyên. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 101 tr. ; 20 cm. - 30000đ. - 1000b 
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 Nguyên tác: Devotions in proverbs   s591729 

 128. Hanks, Scott. Bài học Kinh Thánh dành cho gia đình / Scott Hanks ; Dịch: David Tô, 
Phục Sinh. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 31 tr. ; 20 cm. - 30000đ. - 1000b   s591730 

 129. Hoài Hương. Hỏi đáp trợ niệm lúc lâm chung : Trích lục từ các buổi giảng của Pháp 
sư Tịnh Không / Hoài Hương b.s. ; Tịnh Không thuyết giảng. - H. : Hồng Đức, 2024. - 254 tr. 
; 21 cm. - 1000b   s591613 

 130. Hồ Hoàng Diệp. Ngược dòng : Tiểu thuyết triết học - Thời thượng cổ / Hồ Hoàng 
Diệp. - H. : Hồng Đức, 2024. - 182 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Nước Mặn). - 62000đ. - 1000b   
s591620 

 131. Hướng dẫn thi hành Luật sống - Điều hành & quản trị. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 
2024. - 259 tr. : bảng ; 21 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam. Huynh đoàn giáo dân Đa Minh   s591114 

 132. Junjiro Takakusu. Văn hiến A-tì-đạt-ma thuyết nhất thiết hữu bộ = The Abhidharma 
literature of the Sarvāstivādins / Junjiro Takakusu ; Thích Đồng Nghĩa dịch ; Thích Hạnh 
Nguyên h.đ. - H. : Hồng Đức, 2024. - 204 tr. ; 20 cm. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 156-181   s591631 

 133. Kasl, Charlotte Sophia. Yêu lành - Chuyện tình yêu dưới góc nhìn Phật giáo / 
Charlotte Sophia Kasl ; Thanh Thuỷ dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 299 tr. ; 21 cm. - 145000đ. - 
2000b 
 Tên sách tiếng Anh: If the Buddha dated : A handbook for finding love on a spiritual path   
s591890 

 134. Lịch Công giáo năm phụng vụ 2024 - 2025 : Năm C: Giáp Thìn - Ất Tỵ. - Đồng Nai 
: Nxb. Đồng Nai, 2024. - 156 tr. : ảnh ; 21 cm. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Toà Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh   s591110 

 135. Lý Dục Tú. Đệ tử quy = 弟子规 : Phép tắc người con : Đối chiếu Hán - Việt kèm 

phiên âm chữ Hán / Lý Dục Tú ; Phạm Hồng dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 279 tr. : tranh vẽ ; 21 
cm. - 98000đ. - 1500b   s591933 

 136. Miller, René Fülöp. Thánh Antôn - Vị thánh khổ hạnh / René Fülöp Miller ; Đặng 
Xuân Thành dịch. - Tái bản lần thứ 1. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 123 tr. ; 21 cm. - 
(Những vị thánh làm đảo lộn thế giới). - 45000đ. - 1000b 
 Trích dịch từ: The saints that moved the world   s591112 

 137. Miller, René Fülöp. Thánh Inhaxiô - Vị thánh của ý chí / René Fülöp Miller ; Đặng 
Xuân Thành dịch. - Tái bản lần thứ 1. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 93 tr. ; 21 cm. - 
(Những vị thánh làm đảo lộn thế giới). - 35000đ. - 1000b 
 Trích dịch từ: The saints that moved the world   s591111 

 138. Mối quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo trong phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng 
bào dân tộc Khmer tây Nam Bộ hiện nay : Sách chuyên khảo / Nguyễn Quân Phong, Huỳnh 
Văn Tánh (ch.b.), Hà Thị Thuỳ Dương... - H. : Lao động, 2024. - 257 tr. : bảng ; 21 cm. - 
79000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 203-221. - Phụ lục: tr. 222-257   s590918 

 139. Ngô Tôn Sư. Ngôi lời xuống thế / Ngô Tôn Sư ; Phạm Văn Liêm kết tập ; Hiệp chú: 
Huệ Khải, Lê Anh Minh. - H. : Hồng Đức, 2024. - 455 tr. : ảnh ; 21 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Đại đạo Tam kỳ Phổ độ. Chương trình Chung tay ấn tống Kinh sách Đại đạo 
hướng về một trăm năm đạo Cao Đài (1926-2026)   s591688 
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 140. Nguyễn Đức Vệ. Một thoáng Tin Mừng Chúa nhật A - B - C / Nguyễn Đức Vệ. - 
Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2024. - 270 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 50000đ. - 1000b   s591528 

 141. Nguyễn Soạn. Lời trong sa mạc / Nguyễn Soạn. - H. : Hồng Đức, 2024. - 266 tr. ; 21 
cm. - (Tủ sách Nước Mặn). - 1000b   s591619 

 142. Nguyễn Tài Đức. Vị chân tu cứu đời / Nguyễn Tài Đức. - H. : Hồng Đức, 2024. - 319 
tr. : ảnh ; 21 cm. - 520b   s591649 

 143. Nguyễn Thái Bình. Tôn giáo và đời sống tôn giáo ở Việt Nam - Hỏi và đáp / Nguyễn 
Thái Bình, Đỗ Thị Thanh Hương. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 330 tr. ; 21 cm. - 
130000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 312-315   s591579 

 144. Nguyễn Thị Thu Hường. Xây dựng đạo đức kinh doanh ở Việt Nam hiện nay: Từ 
góc nhìn Phật giáo / Nguyễn Thị Thu Hường. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 111 tr. ; 
21 cm. - 68000đ. - 50b 
 Thư mục: tr. 108-111   s590819 

 145. Nguyễn Văn Phương. Chúa nói gì với tôi hôm nay? : 100 bài giảng lễ / Nguyễn Văn 
Phương. - H. : Hồng Đức. - 21 cm. - 1000b 
 Q.1. - 2024. - 417 tr.  s591621 

 146. Nguyễn Văn Phương. Chúa nói gì với tôi hôm nay? : 100 bài giảng lễ / Nguyễn Văn 
Phương. - H. : Hồng Đức. - 21 cm. - 1000b 
 Q.2. - 2024. - 383 tr.  s591622 

 147. Osho. Thiền / Osho ; Lê Xuân Khoa dịch. - In lần 10. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 294 
tr. : ảnh màu, tranh vẽ ; 19 cm. - 149000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Zen : Its history and teaching and impact on humanity   s590464 

 148. Osho. Tự do như chim tung cánh = Freedom: The courage to be yourself / Osho ; 
Lâm Đặng Cam Thảo dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 214 tr. ; 21 cm. - 118000đ. - 3000b   s591883 

 149. Osteen, John. Vén màn bí ẩn giao ước huyết / John Osteen ; Dịch: David Tô, Phục 
Sinh. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 71 tr. ; 20 cm. - 30000đ. - 1000b 
 Nguyên tác: Unraveling the mystery of blood covenant   s591731 

 150. Phạm Chân Như. Nói với chính mình / Phạm Chân Như. - H. : Hồng Đức. - 21 cm. - 
2000b 
 T.2. - 2024. - 220 tr. : tranh vẽ   s591653 

 151. Quốc tự Sùng Khánh Báo Thiên và chùa Chân Tiên : Biên soạn lịch sử văn hoá / Bỳ 
Văn Tứ (ch.b.), Thích Đàm Đức, Phan Thị Thu Hương, Nguyễn Mạnh Dũng. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2024. - 493 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 482-493   s591265 

 152. Salzberg, Sharon. Thiền tập - Con đường dẫn tới tuệ giác và tâm từ / Sharon Salzberg 
; Nguyễn Duy Nhiên dịch. - In lần 5. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 378 tr. ; 21 cm. - 149000đ. - 
1500b 
 Tên sách tiếng Anh: A heart as wide as the world   s591009 

 153. Sdahguru. Inner Engineering: Kiến tạo bản thân : Chỉ dẫn sống an vui của một Yogi 
/ Sdahguru; Khánh Trang dịch. - In lần 4. - H. : Thế giới, 2024. - 395 tr. ; 21 cm. - 149000đ. - 
1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Inner Engineering: A Yogi's guide to joy   s591896 
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 154. Sihananda Bhikkhu. Nhìn kỹ! Thấy rõ! : Những đoản ký khai tâm, hiển tánh, phá mê 
/ Sihananda Bhikkhu ; Phan Việt dịch, giới thiệu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 295 tr. ; 21 
cm. - 100000đ. - 3000b   s591201 

 155. Som Sujeera. Luật hấp dẫn - Bí mật tối cao / Som Sujeera ; Diệu Hằng dịch ; Hồng 
Tú h.đ. - In lần thứ 27. - H. : Lao động, 2024. - 216 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The top secret   s590965 

 156. Tập chép Chú Đại Bi. - H. : Hồng Đức, 2024. - 62 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 50000đ. - 
2000b   s591976 

 157. Thích Đức Thiện. Phật giáo với dân tộc - Từ thời nhà Lý đến nay / Ch.b.: Thích Đức 
Thiện, Nguyễn Thái Bình. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 406 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 
168000đ. - 2000b   s591601 

 158. Thích Huệ Mẫn. Thuyết tương đối giữa tâm và não / Thích Huệ Mẫn ; Thích Vạn Lợi 
dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 199 tr. ; 21 cm. - 89000đ. - 2000b   s591812 

 159. Thích Nhất Hạnh. Chế tác bình an & hạnh phúc trong giáo dục / Thích Nhất Hạnh ; 
Dịch: Chân Vịnh Nghiêm... ; Minh hoạ: Đan Ngọc. - Tái bản lần 5. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 
310 tr. : hình vẽ ; 23 cm. - 199000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Planting seeds: Practicing mindfulness with children. - Thư mục: tr. 
300-310   s591029 

 160. Thích Nhất Hạnh. Hạnh phúc cầm tay / Thích Nhất Hạnh ; Chân Hội Nghiêm chuyển 
ngữ. - Tái bản lần 25. - H. : Lao động, 2024. - 218 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The pocket   s590950 

 161. Thích Nhất Hạnh. Sợ hãi : Hoá giải sợ hãi bằng tình thương / Thích Nhất Hạnh ; 
Chân Đạt dịch. - Tái bản lần 9. - H. : Thế giới, 2024. - 222 tr. ; 19 cm. - 119000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Fear : Essential wisdom for getting through the storm   s590547 

 162. Thích Nhất Hạnh. Thiền sư và em bé 5 tuổi : Phương pháp trị liệu khổ đau từ thời 
thơ ấu / Thích Nhất Hạnh ; Chuyển ngữ: Chân Hội Nghiêm... - Tái bản lần thứ 5. - H. : Dân trí, 
2024. - 231 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 3000b   s591867 

 163. Thích Nhật Từ. Hôn nhân khác tôn giáo: Tôn trọng và thấu hiểu / Thích Nhật Từ. - 
H. : Tri thức, 2024. - 271 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Đạo Phật ngày nay). - 1000b   s591540 

 164. Thích Nữ Thuần Bạch. Pháp tu Thiền Tông Việt Nam: Tu trong tịnh - Tu trong động 
/ Thích Nữ Thuần Bạch ; Nhóm Phật tử lớp học online Diệu Nhân b.s. - H. : Hồng Đức. - 21 
cm. - 4000b 
 T.3. - 2024. - 188 tr. : minh hoạ   s591634 

 165. Thích Nữ Trí Hải. Lấp lánh sao trời / Thích Nữ Trí Hải. - H. : Hồng Đức, 2024. - 198 
tr. ; 20 cm. - 70000đ. - 1000b   s591674 

 166. Thích Nữ Trí Hải. Phật học cơ bản / Thích Nữ Trí Hải. - H. : Hồng Đức, 2024. - 203 
tr. ; 20 cm. - 70000đ. - 1000b   s591675 

 167. Thích Pháp Hoà. Con đường chuyển hoá : 50 bài giảng về con đường chân chánh 
giúp chuyển hoá nỗi khổ niềm đau / Thích Pháp Hoà. - H. : Dân trí, 2024. - 431 tr. ; 21 cm. - 
188000đ. - 20000b   s591802 

 168. Thích Thanh Từ. Đạo Phật với tuổi trẻ / Thích Thanh Từ. - H. : Hồng Đức, 2024. - 
110 tr. ; 21 cm. - 15000đ. - 3000b   s591616 
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 169. Thích Thánh Nghiêm. Buông xả phiền não / Thích Thánh Nghiêm ; Thích Nữ Viên 
Thắng dịch. - In lần thứ 15. - H. : Lao động, 2024. - 209 tr. ; 19 cm. - (Bộ sách Phật pháp ứng 
dụng). - 89000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: The happiness of letting go   s590528 

 170. Thích Thiền Như. Lối về chân thư : 45 đề tài Phật pháp ứng dụng / Thích Thiền Như. 
- H. : Hồng Đức, 2024. - 464 tr. ; 21 cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 460-464   s591654 

 171. Tin mừng theo Ioannes / Trần Minh Khôi dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 128 tr. : 
tranh màu ; 22 cm. - (Tủ sách J.H. Newman). - 195000đ. - 1000b 
 Dịch từ bản Hy Lạp: Nestle-Aland 28   s591671 

 172. Tinh Vân. Bài ca thầm lặng = 無聲息的歌唱 / Tinh Vân ; Như Thị dịch. - H. : Dân 
trí, 2024. - 195 tr. ; 20 cm. - 86000đ. - 2000b   s591850 

 173. Tinh Vân. Bần tăng có lời muốn nói = 貧僧有話要說 / Tinh Vân ; Thích Vạn Lợi 
dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 539 tr. ; 24 cm. - 375000đ. - 3000b   s591836 

 174. Tinh Vân. Trăm lời chuyện xưa - Có tình có nghĩa / Tinh Vân ; Thích Nữ Huệ Phúc 
dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 293 tr. ; 21 cm. - 118000đ. - 2000b   s591816 

 175. Tĩnh Bách Tâm Nhiên. Bình an trong bão táp : Đối mặt với cuộc sống bằng một trái 
tim linh hoạt / Tĩnh Bách Tâm Nhiên ; Tạ Nguyễn Mỹ Hạnh. - H. : Hồng Đức, 2024. - 271 tr. ; 
21 cm. - 179000đ. - 2000b   s591652 

 176. Tĩnh Bách Tâm Nhiên. Học cách làm bạn với cảm xúc : Hạnh phúc đến từ nội tâm / 
Tĩnh Bách Tâm Nhiên ; Hoàng Vy dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 338 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 
186000đ. - 2000b   s591640 

 177. Tĩnh Bách Tâm Nhiên. Sống tử tế mỗi ngày : Gieo nhân lành, gặt quả ngọt / Tĩnh 
Bách Tâm Nhiên ; Hoàng Vy dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 295 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 182000đ. 
- 2000b   s591639 

 178. Tịnh Không. Văn phát nguyện Sám hối / Tịnh Không. - H. : Hồng Đức, 2024. - 29 
tr. ; 20 cm. - 10000b   s591609 

 179. Tuệ Đức. Kinh sám Cửu Huyền Thất Tổ : Trì Kinh này trong các ngàu mùng 3, 7, 
13, 18, 22, 27 hàng tháng / Tuệ Đức b.s. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 54 tr. : tranh vẽ 
; 30 cm. - 99000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát   s590740 

 180. Tuệ Đức. Nghi thức sám hối hằng ngày / Tuệ Đức b.s. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 
2024. - 92 tr. ; 30 cm. - 99000đ. - 1000b   s590739 

 181. Tuệ Đức. Sổ tay chép Kinh Chú Đại Bi / Tuệ Đức b.s. - H. : Hồng Đức, 2024. - 73 
tr. ; 24 cm. - 50000đ. - 5000b   s590553 

 182. Vô Hữu. Thiền năng lượng / Vô Hữu. - H. : Hồng Đức, 2024. - iii, 183 tr. ; 24 cm. - 
300000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Quan Thế Phi   s591657 

 183. Wolgemuth, Nancy Demoss. Những lời nói dối mà người nữ tin và lẽ thật giải phóng 
họ / Nancy Demoss Wolgemuth ; Dịch: David Tô, Phục Sinh. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. 
- 377 tr. ; 20 cm. - 70000đ. - 1000b   s591726 
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KHOA HỌC XÃ HỘI, XÃ HỘI HỌC, NHÂN LOẠI HỌC, DÂN TỘC HỌC VÀ VĂN HOÁ 

 184. Anh Sắc Ánh. Nội dung ngắn - Chiến lược dài : Sổ tay viral cho nhà sáng tạo nội 
dung / Anh Sắc Ánh. - H. : Dân trí, 2024. - 194 tr. : ảnh ; 21 cm. - 99000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Lê Ngọc Ánh   s591865 

 185. Bác Hồ với học sinh, sinh viên / Hồ Chí Minh, Phong Nhã, Vũ Kỳ... ; Khánh Linh 
tuyển chọn. - H. : Văn học, 2024. - 215 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Rèn luyện nhân cách sống). - 
60000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 211-212   s591441 

 186. Bon, Gustave Le. Diễn biến tâm lý đám đông : Những triết lý nghiên cứu về tâm lý 
đám đông / Gustave Le Bon ; Khánh Phương biên dịch. - H. : Văn học, 2024. - 279 tr. ; 21 cm. 
- 138000đ. - 20000b   s591282 

 187. Cẩm nang ứng dụng công nghệ số dành cho đồng bào dân tộc thiểu số / B.s.: Nguyễn 
Thanh Phong, Nguyễn Văn Hinh (ch.b.), Nguyễn Ngọc Mai... - H. : Văn hoá dân tộc, 2024. - 
183 tr. ; 21 cm. - 3900b   s590824 

 188. Cha và con gái / Muồng Hoàng Yến, Nguyễn Thị Khánh Liên, Nguyễn Thị Hà 
Thành... - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 389 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Gia đình Việt Nam   s591224 

 189. Chọn cho hay chọn bỏ - Thị trường văn hoá Trung Quốc trong kỷ nguyên toàn cầu 
hoá : Sách chuyên khảo / Trần Thị Thuỷ (ch.b.), Chử Thị Bích Thu, Lưu Thị Thu Hương... - H. 
: Khoa học xã hội, 2024. - 231 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 100000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Trung Quốc. - 
Thư mục: tr. 200-211. - Phụ lục: tr. 212-231   s591152 

 190. Con được là chính mình : Trò chuyện để giúp con hiểu và tôn trọng bình đẳng giới, 
đa dạng giới tính : Hữu ích cho phụ huynh và trẻ 3+ / Jayneen Sanders ; Minh hoạ: Diane Ewen 
; Phương Thuý dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 39 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Phát triển trí tuệ cảm 
xúc). - 50000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Who am I? I am me!   s592008 

 191. Đỗ Huy. Các giá trị văn hoá Việt Nam chuyển từ truyền thống đến hiện đại / Đỗ Huy. 
- H. : Tri thức, 2025. - 409 tr. ; 24 cm. - 248000đ. - 500b   s591569 

 192. Giáo trình Tổng quan văn hoá du lịch : Ngành: Hướng dẫn du lịch. Trình độ đào tạo: 
Trung cấp. - H. : Văn hoá dân tộc, 2024. - 291 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Trung cấp Văn hoá, Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Bắc Ninh. - Tài liệu 
lưu hành nội bộ. - Thư mục: tr. 289-290   s591790 

 193. Katt, Ben. Đường về nhà / Ben Katt ; Phan Quốc Dũng dịch. - H. : Công Thương, 
2024. - 339 tr. ; 21 cm. - (Người trẻ nghĩ). - 149000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The way home   s591064 

 194. Khoa học xã hội và nhân văn năm 2023 : Hội thảo quốc tế Khoa học xã hội và Nhân 
văn năm 2023 / Hồ Tri Ngọc Thịnh, Đỗ Minh Nhật, Nguyễn Việt Hồng... - Tp. Hồ Chí Minh : 
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 461 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học Xã hội 
và Nhân văn. - Thư mục cuối mỗi bài   s590791 

 195. Kinh nghiệm về sáng tạo quản trị xã hội trong thời đại thông tin hoá : Hội thảo lý 
luận lần thứ 17 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc / Nguyễn Văn 
Thắng, Đoàn Minh Huấn, Vương Hồng Tường... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 223 
tr. ; 21 cm. - 500b   s591584 
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 196. Lưu Văn Duy. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông 
thôn mới ở Thành phố Hà Nội : Sách chuyên khảo dùng cho nghiên cứu, giảng dạy đại học và 
sau đại học trong lĩnh vực kinh tế và phát triển nông thôn / Lưu Văn Duy (ch.b.), Lê Thị Thu 
Hương, Phạm Bảo Dương. - H. : Văn hoá dân tộc, 2024. - 287 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 300b 
 Thư mục: tr. 279-283   s591791 

 197. Nguyễn Danh Khoa. Tài liệu tuyên truyền ứng xử văn hoá giao thông / Nguyễn Danh 
Khoa b.s. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 391 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - 150000đ. - 
5500b 
 ĐTTS ghi: Viện Khoa học an toàn Việt Nam. - Phụ lục: tr. 338-375   s591018 

 198. Nguyễn Ngọc Mão. Nông thôn Đồng bằng Bắc Bộ (1976 - 1996) : Sách chuyên khảo 
/ Nguyễn Ngọc Mão (ch.b.), Nguyễn Thị Lệ Hà, Nguyễn Thị Hồng Vân. - H. : Khoa học xã 
hội, 2024. - 631 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 178000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Sử học. - Phụ lục: tr. 546-609. 
- Thư mục: tr. 610-631   s590903 

 199. Nguyễn Thế Nghĩa. Tuyển tập Văn hoá và Phát triển / Nguyễn Thế Nghĩa. - H. : 
Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 626 tr. ; 24 cm. - 250b 
 Thư mục: tr. 611-622   s591596 

 200. Nguyễn Thị Phương. Biến đổi văn hoá trong quá trình xây dựng nông thôn mới 
(Trường hợp huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội) : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Phương. 
- H. : Khoa học xã hội, 2024. - 235 tr. ; 21 cm. - 198000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 218-235   s591151 

 201. Nguyễn Trọng Nhân. Giáo trình Dân số và phát triển / Nguyễn Trọng Nhân (ch.b.), 
Huỳnh Văn Đà. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2024. - 177 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 70000đ. 
- 250b 
 Thư mục: tr. 176-177   s591090 

 202. Nhận diện tầng lớp trung lưu đô thị hiện nay : Sách chuyên khảo / Trần Nguyệt Minh 
Thu (ch.b.), Nguyễn Thị Thu Hường, Trịnh Duy Luân... - H. : Khoa học xã hội, 2024. - 238 tr. 
: bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 125000đ. - 150b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Xã hội học. - Thư mục: tr. 
227-238   s590897 

 203. Những cô gái thay đổi thế giới : 25 câu chuyện về các cô gái dũng cảm và người hùng 
của họ / Room to Read, Rebel Girls ; Khánh Quỳnh dịch. - H. : Văn học, 2024. - 72 tr. : tranh 
màu ; 23 cm. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: She creates change   s591347 

 204. Những tấm gương bình dị mà cao quý / Trần Hoàng Tiến, Nguyễn Phạm Hoàng, 
Phùng Văn Khai... - H. : Quân đội nhân dân. - 21 cm. - (Tủ sách "Học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"). - 143000đ. - 632b 
 ĐTTS ghi: Báo Quân đội nhân dân 
 T.20: Dấu ấn bộ đội thời bình. - 2024. - 359 tr.  s591498 

 205. Phạm Đức Dương. Có một vùng văn hoá Mékong = Does a Mekong cultural area 
exits / Phạm Đức Dương. - H. : Tri thức, 2025. - 171 tr. : hình vẽ ; 23 cm. - 95000đ. - 800b 
 ĐTTS ghi: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viên Nghiên cứu Đông Nam Á. - Thư mục: 
tr. 83-84   s591548 

 206. Phát triển văn hoá, con người trong tiến trình phát triển đất nước theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa - Kinh nghiệm của Việt Nam, kinh nghiệm của Lào : Hội thảo lý luận lần thứ 10 
giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào / Nguyễn Xuân Thắng, 
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Kìkẹo Khảykhămphịthun, Tạ Ngọc Tấn... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 291 tr. : bảng 
; 21 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương   s591583 

 207. Rose, Todd. Coi chừng những kẻ vỗ tay : Hiệu ứng tâm lý của đám đông cuồng nộ / 
Todd Rose ; Lê Hương Ly dịch. - H. : Lao động, 2024. - 308 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Sống khác). 
- 149000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Collective illusions : conformity, complicity, and the science of why 
we make bad decisions   s590911 

 208. Sổ tay Công tác thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối 
với phụ nữ và trẻ em. - H. : Tri thức, 2024. - 200 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 400b 
 ĐTTS ghi: Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Vĩnh Châu. - Bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu 
số và miền núi. Chương trình Mục tiêu quốc gia DTTS & MN   s591574 

 209. The 13th National Women congress. - H. : Vietnam Women's, 2024. - 194 p. : ill. ; 
19 cm. - 300 copies   s590565 

 210. Trần Thị Minh Thi. Hôn nhân của phụ nữ Việt Nam với người nước ngoài: Sự biến 
đổi giá trị và vị thế phụ nữ từ các quá trình kinh tế, văn hoá và xã hội đương đại : Sách chuyên 
khảo / Trần Thị Minh Thi. - H. : Khoa học xã hội, 2024. - 555 tr. : ảnh, biểu đồ ; 24 cm. - 
320000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới. 
- Thư mục: tr. 531-555   s592093 

 211. Trùm. Xây kênh Tiktok : Phù thuỷ triệu view / Trùm. - H. : Dân trí, 2024. - 229 tr. ; 
20 cm. - 138000đ. - 10000b 
 Tên thật tác giả: Phạm Quang Huy   s591863 

 212. Trung thu cháu nhớ Bác Hồ / Hồ Chí Minh, Phong Nhã, Tuỵ Phương... ; Khánh Linh 
tuyển chọn. - H. : Văn học, 2024. - 191 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Rèn luyện nhân cách sống). - 
55000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 187-188   s591273 

 213. Từng bước nhập môn nghiên cứu định lượng trong khoa học xã hội / Lương Trâm 
Anh, Đỗ Ngọc Kiên, Phạm Hiệp (ch.b.)... - H. : Dân trí, 2024. - 394 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
309000đ. - 1000b 
 Thư mục cuối mỗi bài   s591957 

 214. Văn hoá gia đình trước tác động của đời sống đương đại ở Ninh Bình / Nguyễn Mạnh 
Cường, Vũ Diệu Trung (ch.b.), Đinh Văn Phương... - H. : Thông tấn, 2024. - 299 tr. : bảng ; 23 
cm. - 500b 
 Phụ lục: tr. 184-279. - Thư mục: tr. 280-297   s591052 

 215. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII : Đại hội VIII (2023 - 2028). - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2024. - 175 tr. : ảnh màu ; 21 cm. - 28200b 
 ĐTTS ghi: Hội Nông dân Việt Nam   s591493 

 216. ການພັດທະນາວັດທະນະທໍາ ແລະ ຄົນຫວຽດນາມ ພ້ືນຖານດ້ານຈິດໃຈ ແລະ 
ແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນພາຍໃນ ເພ່ືອພັດທະນາປະເທດ : ປ້ຶມຄ້ົນຄວ້າຈໍາເພາະ / ຫງວຽນຢຸຍບັກ 
(ບັນນາທິການ), ຫວູທິເຟືອງເທ້ົາ, ປຸ໋ຍທິກິມຈີ... ; ຜູ້ແປ: ເຢືອງວັນຕ່ວຽນ. - ຮ່າ ໂນ້ຍ : ສໍາ ນັກ ພິມ ຈໍາ 
ໜ່າຍ ການ ເມືອງ ແຫ່ງ ຊາດ ສ້ຶ ເຖິດ, 2024. - 446 p. ; 24 cm. - 1000 copies 
 ເອກະສານອ້າງອີງ: p. 429-444   s590572 

 



17 
 

THỐNG KÊ   

 217. Niên giám thống kê (tóm tắt Tỉnh Bắc Ninh) 2023 = Bacninh statistical summary 
book / B.s.: Khổng Văn Thắng, Lê Văn Phát, Nguyễn Đức Chinh... - H. : Hồng Đức, 2024. - 
346 tr. : hình vẽ, bảng ; 15 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh   s591148 

 218. Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2023 = Baria - Vungtau statistical 
yearbook 2023 / B.s.: Phòng Thống kê tổng hợp, Phòng Nghiệp vụ. - H. : Thống kê, 2024. - 
507 tr., 10 tr. màu ; 24 cm. - 220b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   s592056 

 219. Niên giám thống kê tỉnh Đồng Tháp 2023 = Dong Thap statistical yearbook 2023 / 
B.s.: Trần Ngọc Diễm, Nguyễn Thị Trúc Linh, Nguyễn Thị Hồng Mai... - H. : Thống kê, 2024. 
- 455 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 125b   s592057 

 220. Niên giám thống kê tỉnh Long An 2023 = Long An statistical yearbook / B.s.: Đào 
Văn Thi, Võ Hoài Phong, Tạ Quốc Doanh... - H. : Thống kê, 2024. - 582 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 
- 150b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Long An   s592055 

 221. Niên giám thống kê tỉnh Ninh Thuận 2023 = Ninhthuan statistical yearbook 2023 / 
Phòng Tổng hợp Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận b.s. - H. : Thống kê, 2024. - 551 tr. : bảng, 
biểu đồ ; 24 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận. - Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh   
s592058 

 222. Niên giám thống kê Việt Nam 2023 = Statistical yearbook of Vietnam 2023. - H. : 
Thống kê, 2024. - 1263 tr. : bảng, tranh màu ; 25 cm. - 923b 
 ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê   s592054 

CHÍNH TRỊ    

 223. An ninh Đông Nam Á: Các cơ chế hợp tác, thách thức và triển vọng / B.s.: Bùi Thanh 
Tuấn (ch.b.), Lê Thế Cương, Nguyễn Thị Ngà... - H. : Công an nhân dân, 2024. - 223 tr. ; 21 
cm. - 910b 
 ĐTTS ghi: Bộ Công an. Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an. - Lưu hành nội 
bộ. - Thư mục: tr. 210-220   s592108 

 224. Bùi Đình Tiệp. Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa - Tầm nhìn chiến lược của Đảng trong 
thời kỳ mới / Bùi Đình Tiệp. - H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 251 tr. ; 21 cm. - 1040b 
 Thư mục: tr. 243-249   s591503 

 225. Các tác phẩm đoạt giải Búa liềm vàng Đảng uỷ BIDV (2019 - 2023) / Ban Tuyên 
giáo Đảng uỷ BIDV b.s. - H. : Thông tấn, 2024. - 241 tr. : ảnh ; 22 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đảng uỷ Ngân hàng TMCP Đầu tư 
và Phát triển Việt Nam   s591049 

 226. Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng 
của Đảng / B.s.: Lê Minh Đức (ch.b.), Cao Thanh Hải, Phan Xuân Quang... - Đà Nẵng : Nxb. 
Đà Nẵng, 2024. - 250 tr. ; 21 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam. - Lưu hành nội bộ. - Thư mục: tr. 35, 246-
247   s591082 
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 227. Cho Chulhyeon. Việt Nam và Hàn Quốc hợp tác - phát triển / Cho Chulhyeon ; Dịch: 
Ngô Vân Anh... ; H.đ.: Trần Thị Bích Phượng... - H. : Thông tấn, 2024. - 96 tr. : ảnh ; 23 cm. - 
3000b   s591050 

 228. Công tác bồi dưỡng cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thành uỷ quản lý ở Đồng 
bằng sông Hồng hiện nay : Sách tham khảo / B.s.: Nguyễn Thị Thu Hà, Ngô Văn Hùng (ch.b.), 
Tô Trọng Mạnh... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 175 tr. : bảng ; 24 cm. - 80000đ. - 
50b 
 Thư mục: tr. 127-144. - Phụ lục: tr. 145-175   s590857 

 229. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn mới - Những 
vấn đề lý luận và thực tiễn / Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Nguyễn Trọng Chuẩn, 
Mạch Quang Thắng... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 719 tr. ; 24 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng   s591591 

 230. Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam : Giáo trình Trung cấp lý luận 
chính trị / Hoàng Phúc Lâm, Phan Văn Rân, Tường Duy Kiên... ; Nguyễn Viết Thảo ch.b. - Tái 
bản lần thứ 4. - H. : Lý luận Chính trị, 2024. - 480 tr. ; 21 cm. - 110000đ. - 21469b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s591409 

 231. Hoà bình và phát triển trong bối cảnh thế giới thay đổi : Hội thảo lý luận lần thứ tám 
giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ xã hội Đức / Nguyễn Xuân Thắng, Alexander 
Schweitzer, Lê Văn Lợi... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 218 tr. ; 21 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương   s591587 

 232. Hỏi - Đáp về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Công an nhân 
dân / B.s.: Lê Minh Hà, Nguyễn Hồng Nguyên, Nguyễn Thanh Sơn... - H. : Công an nhân dân, 
2024. - 147 tr. ; 24 cm. - 11326b 
 ĐTTS ghi: Đảng uỷ Công an Trung ương. Uỷ ban Kiểm tra. - Lưu hành nội bộ   s592109 

 233. Hồ Thị Liên Hương. Lịch sử Đảng bộ xã Cát Vân (1964 - 2020) / B.s.: Hồ Thị Liên 
Hương, Trần Thị Lan ; S.t., tổng hợp tư liệu: Đinh Tấn Tuấn... - H. : Lao động, 2024. - 328 tr., 
24 tr. ảnh ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Như Xuân. Ban chấp hành Đảng bộ xã Cát Vân. - Phụ lục: tr. 
305-323. - Thư mục: tr. 324-325   s590981 

 234. Hứa Văn Tỵ. Kỷ yếu Ban chấp hành Đảng bộ xã Đại Phong (1946 - 2024) / Hứa Văn 
Tỵ s.t., b.s. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 129 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 150b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Đại Lộc. Đảng bộ xã Đại Phong. - Phụ lục: tr. 117-126   
s591737 

 235. Kỷ yếu 30 năm thành lập và phát triển các Ban Xây dựng Đảng, Uỷ ban kiểm tra và 
Văn phòng thị uỷ Cửa Lò (1994 - 2024). - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2024. - 139 tr. : ảnh, bảng 
; 24 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Thị uỷ Cửa Lò   s590891 

 236. Lâm Minh Thuý. Lịch sử Đảng bộ thị trấn Yên Cát (1950 - 2020) / Lâm Minh Thuý 
b.s. ; S.t., tổng hợp tư liệu: Lê Thị Hà... - H. : Lao động, 2024. - 288 tr., 28 tr. ảnh ; 21 cm. - 
200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Như Xuân. Đảng uỷ thị trấn Yên Cát. - Phụ lục: tr. 253-283. - 
Thư mục: tr. 284-285   s590977 

 237. Lâm Minh Thuý. Lịch sử Đảng bộ xã An Đạo (1945 - 2023) / Lâm Minh Thuý b.s. ; 
S.t.: Phùng Trọng Đại... - Tái bản có chỉnh lý, bổ sung. - H. : Lao động, 2024. - 272 tr., 24 tr. 
ảnh : minh hoạ ; 24 cm. - 300b 
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 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Phù Ninh. Đảng uỷ xã An Đạo. - Phụ lục: tr. 241-266. - Thư 
mục: tr. 267   s590938 

 238. Lê Năng Đông. Lịch sử Đảng bộ xã Tam Anh Bắc (1975 - 2020) / Lê Năng Đông 
ch.b. ; Văn phòng Đảng uỷ xã Tam Anh Bắc s.t. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 227 tr., 14 
tr. ảnh : bảng ; 21 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Núi Thành. Đảng uỷ xã Tam Anh Bắc. - Phụ lục: tr. 197-220   
s591734 

 239. Lê Năng Đông. Lịch sử Đảng bộ xã Tam Anh Nam (1975 - 2020) / Lê Năng Đông 
b.s. ; Văn phòng Đảng uỷ xã Tam Anh Nam s.t. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 226 tr., 18 
tr. ảnh : bảng ; 21 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Núi Thành. Đảng uỷ xã Tam Anh Nam. - Phụ lục: tr. 201-220   
s591735 

 240. Lê Viết Thông. Chất lượng lãnh đạo nhiệm vụ đào tạo sau đại học của các Đảng uỷ 
học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay : Sách chuyên khảo / Lê Viết Thông. - H. : Quân 
đội nhân dân, 2024. - 192 tr. ; 21 cm. - 112b 
 Thư mục: tr. 186-190   s591526 

 241. Lịch sử Đảng bộ huyện Đình Lập (1945 - 2020) / B.s.: Đặng Văn Lộc, Hoàng Xuân 
Mai, Mã Thu Hồng... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 435 tr., 30 tr. ảnh màu : bảng ; 
24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đình Lập. - Phụ lục: 
tr. 398-430. - Thư mục: tr. 431-432   s591592 

 242. Lịch sử Đảng bộ huyện Thanh Thuỷ (1947 - 2024) / Chỉnh lý, b.s.: Nguyễn Đình Lê, 
Nguyễn Hải Quân, Trần Thị Đông, Trương Thị Liễu ; Tư liệu, ảnh: Trung tâm Văn hoá - Thể 
thao - Du lịch và Truyền thông huyện Thanh Thuỷ. - Tái bản có chỉnh lý, bổ sung. - H. : Lao 
động, 2024. - 564 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 600b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ tỉnh Phú Thọ. Huyện uỷ Thanh Thuỷ. - Phụ lục: tr. 501-559. - Thư 
mục: tr. 560   s590942 

 243. Lịch sử Đảng bộ thành phố Lai Châu (2004 - 2024) / B.s.: Phạm Văn Huynh (ch.b.), 
Nguyễn Trường Giang, Trần Hồng Hải... - H. : Lao động, 2024. - 375 tr., 38 tr. ảnh : minh hoạ 
; 24 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Lai Châu. - Phụ lục: tr. tr. 339-368. - Thư 
mục: tr. 369-371   s590940 

 244. Lịch sử Đảng bộ thị trấn Tân Minh (1945 - 2020) / B.s.: Trần Thế Vinh, Đặng Thị 
Hạnh, Hồ Thị Minh Tâm, Nguyễn Văn Hiệp. - S.l. : S.n., 2024. - 174 tr. : minh hoạ ; 23 cm. - 
30b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Hàm Tân. Đảng uỷ thị trấn Tân Minh. - Phụ lục: tr. 143-171. - 
Thư mục: tr. 172   s591085 

 245. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Toàn Sơn (1945 - 2023) / S.t., b.s.: Đinh Văn 
Nguyên, Lê Văn Bàng, Triệu Văn Hoàng... - H. : Hồng Đức, 2024. - 398 tr., 36 tr. ảnh : bảng ; 
21 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Đà Bắc. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Toàn Sơn   s591655 

 246. Lịch sử Đảng bộ xã Ca Thành (1930 - 2024) / B.s.: Đoàn Thị Yến, Trương Kim Sơn, 
Triệu Kiềm Hin... - H. : Lao động, 2024. - 213 tr. : ảnh màu, bảng ; 21 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Nguyên Bình. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ca Thành. - Phụ 
lục: tr. 173-208. - Thư mục: tr. 209-210   s590982 
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 247. Lịch sử Đảng bộ xã Chí Viễn (1946 - 2020) / B.s.: Mai Thị Hồng Vĩnh, Đỗ Hằng 
Nga, Đoàn Thị Yến... - H. : Lao động, 2024. - 248 tr. : ảnh màu, bảng ; 21 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Trùng Khánh. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Chí Viễn. - Phụ lục: 
tr. 190-243. - Thư mục: tr. 244-245   s590986 

 248. Lịch sử Đảng bộ xã Gia Thuỷ (1947 - 2023) / B.s.: Dương Tiến Cường, Đinh Văn 
Phương, Nguyễn Hồng Văn... - Tái bản có chỉnh lý, bổ sung. - H. : Lao động, 2024. - 320 tr., 
20 tr. ảnh : minh hoạ ; 21 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Gia Thuỷ   s590936 

 249. Lịch sử đảng bộ xã Hoà Thành (1917 - 2023) / B.s.: Trần Thế Hùng, Võ Duy Nam, 
Phạm Ngọc Hùng... - H. : Hồng Đức, 2024. - 164 tr., 7 tr. ảnh : bản đồ ; 21 cm. - 350b   s591656 

 250. Lịch sử Đảng bộ xã Mã Ba (1930 - 2024) / B.s.: Nguyễn Huy Phương, Bùi Thị Quyên, 
Hoàng Văn Việt... - H. : Lao động, 2024. - 272 tr., 30 tr. ảnh ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Hà Quảng. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mã Ba. - Phụ lục: tr. 
249-265. - Thư mục: tr. 267-268   s590974 

 251. Lịch sử Đảng bộ xã Mỹ Hưng (1930 - 2024) / B.s.: Đoàn Thị Yến, Nguyễn Thị Vân, 
Đỗ Hằng Nga... - H. : Lao động, 2024. - 245 tr. : ảnh màu, bảng ; 21 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Quảng Hoà. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mỹ Hưng. - Phụ lục: 
tr. 200-240. - Thư mục: tr. 241-242   s590972 

 252. Lịch sử Đảng bộ xã Nam Sơn (1930 - 2020) / Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Sóc Sơn b.s. 
; S.t.: Vũ Văn Đông... - H. : Dân trí, 2024. - 350 tr., 28 tr. ảnh ; 21 cm. - 570b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nam Sơn. - Phụ lục: tr. 301-349. - Thư mục: tr. 
350   s591805 

 253. Lịch sử Đảng bộ xã Nga Điền (1949 - 2024) / S.t. ảnh: Đào Tuấn Thiên... - Tái bản, 
có chỉnh lý và bổ sung lần 2. - H. : Hồng Đức, 2024. - 212 tr., 26 tr. ảnh : bảng ; 24 cm. - 280b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nga Điền, huyện Nga Sơn. - Phụ lục: tr. 181-207. 
- Thư mục: tr. 211   s591669 

 254. Lịch sử Đảng bộ xã Phù Ninh (1939 - 2024) / S.t., b.s.: Khuất Văn Trọng, Nguyễn 
Tiến Hưng, Kiều Xuân Ẩm... ; Nguyễn Thị Thuấn chỉnh lý, bổ sung. - Tái bản có chỉnh lý, bổ 
sung. - H. : Lao động, 2024. - 240 tr., 28 tr. ảnh : minh hoạ ; 24 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Phù Ninh. Đảng uỷ xã Phù Ninh. - Phụ lục: tr. 209-231. - Thư 
mục: tr. 233   s590939 

 255. Lịch sử Đảng bộ xã Tân Trung 2003 - 2023 / B.s.: Đỗ Hồng Phúc (ch.b.), Tăng Văn 
Nê, Phạm Văn Vũ... ; S.t.: Phạm Văn Vũ... - S.l. : S.n., 2024. - 144 tr., 36 tr. ảnh màu : bảng ; 
21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Phú Tân. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Trung. - Phụ lục: tr. 
130-140   s591527 

 256. Lịch sử Đảng bộ xã Thịnh Vượng (1962 - 2024) / B.s.: Đặng Văn Duy, Chu Văn 
Trường, Lý Thị Mủi... - H. : Lao động, 2024. - 239 tr. : ảnh màu, bảng ; 21 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Nguyên Bình. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thịnh Vượng. - Phụ 
lục: tr. 208-234. - Thư mục: tr. 235-236   s590983 

 257. Lịch sử Đảng bộ xã Tiến Nông (1930 - 2024) / B.s.: Lưu Minh Tuý, Đồng Văn Luân, 
Nguyễn Quang Thắng, Đào Hữu Cách ; S.t.: Nguyễn Đình Đáng... - Thanh Hoá : Nxb. Thanh 
Hoá, 2024. - 284 tr., 20 tr. ảnh ; 21 cm. - 150b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tiến Nông. Huyện Triệu Sơn. - Phụ lục: tr. 259-
276. - Thư mục: tr. 277-279   s591268 
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 258. Lịch sử Đảng bộ xã Vũ Nông (1962 - 2024) / B.s.: Đỗ Hằng Nga, Hà Thị Huyên, Tô 
Thị Điệp... - H. : Lao động, 2024. - 252 tr. : ảnh màu, bảng ; 21 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Nguyên Bình. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vũ Nông. - Phụ lục: 
tr. 214-247. - Thư mục: tr. 248-249   s590976 

 259. Lịch sử Đảng bộ xã Yên Lạc (1963 - 2024) / B.s.: Mai Thị Hồng Vĩnh, Lý Phụ Mình, 
Triệu Tòn Chuổng... - H. : Lao động, 2024. - 237 tr. : ảnh màu, bảng ; 21 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Nguyên Bình. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Yên Lạc. - Phụ lục: 
tr. 199-232. - Thư mục: tr. 233-234   s590973 

 260. Lịch sử Đảng bộ xã Yên Sơn (1930 - 2024) / B.s.: Trần Thị Liên, Trương Thị Liễu, 
Đặng Tòn Sam... - H. : Lao động, 2024. - 256 tr., 25 tr. ảnh ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Hà Quảng. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Yên Sơn. - Phụ lục: tr. 
241-249. - Thư mục: tr. 250-252   s590980 

 261. Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh thiếu nhi huyện 
Hiệp Đức (1931 - 2021) / B.s.: Phạm Văn Lâm, Đặng Thị Ngọc Lan (ch.b.), Huỳnh Đức Tú, 
Huỳnh Đức Thắng. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 331 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Tỉnh đoàn Quảng Nam. Ban Chấp hành huyện đoàn Hiệp Đức. - Phụ lục: tr. 
308-325. - Thư mục: tr. 326-327   s591733 

 262. Lịch sử ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Gia Lai (1970-2020) / B.s.: Thái Thanh Bình, Phan 
Quang Thái, Nguyễn Thị Kim Văn... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 374 tr. : ảnh màu 
; 24 cm. - 600b 
 ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ Gia Lai. Uỷ ban Kiểm tra. - Phụ lục: tr. 331-367. - Thư mục: tr. 368-
371   s591597 

 263. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam và 
Cuba : Hội thảo lý luận lần thứ năm giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Cuba / 
Nguyễn Xuân Thắng, Roberto Morales Ojda, Nguyễn Long Hải... - H. : Chính trị quốc gia Sự 
thật, 2024. - 175 tr. ; 21 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương   s591585 

 264. Nghiêm Phú Cường. Xây dựng văn hoá kiểm tra Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
trong tình hình mới : Sách chuyên khảo / B.s.: Nghiêm Phú Cường (ch.b.), Nguyễn Thị Thu 
Hoài, Nguyễn Mạnh Tiến. - H. : Công an nhân dân, 2024. - 208 tr. ; 21 cm. - 138000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 199-205   s592107 

 265. Nguyễn Bá Dương. Giữ vững trận địa tư tưởng - văn hoá của Đảng trong Quân đội: 
Nhận thức mới, tầm nhìn xa / Nguyễn Bá Dương. - H. : Quân đội nhân dân. - 23 cm. - 109000đ. 
- 632b 
 T.2: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân niềm tin và 
lẽ sống cao đẹp. - 2024. - 236 tr. - Thư mục: tr. 230-233   s591518 

 266. Nguyễn Bá Dương. Giữ vững trận địa tư tưởng văn hoá của Đảng trong Quân đội - 
Nhận thức mới, tầm nhìn xa / Nguyễn Bá Dương. - H. : Quân đội nhân dân. - 23 cm. - 102000đ. 
- 632b 
 T.1: Định hình thế giới quan, phương pháp luận và mục tiêu, lý tưởng chiến đấu. - 2024. 
- 220 tr.  s591517 

 267. Nguyễn Huy Phương. Lịch sử Đảng bộ xã Nội Thôn (1930 - 2024) / B.s.: Nguyễn 
Huy Phương, Trần Thị Đông, Trương Văn Phoóng. - H. : Lao động, 2024. - 240 tr., 24 tr. ảnh 
; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Hà Quảng. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nội Thôn. - Phụ lục: 
tr. 225-235. - Thư mục: tr. 236   s590985 
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 268. Nguyễn Huy Phương. Lịch sử Đảng bộ xã Thanh Long (1930 - 2024) / B.s.: Nguyễn 
Huy Phương, Nguyễn Minh Thuận. - H. : Lao động, 2024. - 304 tr., 34 tr. ảnh ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Hà Quảng. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thanh Long. - Phụ lục: 
tr. 281-298. - Thư mục: tr. 299-300   s590978 

 269. Nguyễn Ngọc Hà. Hỏi - Đáp về Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam / Nguyễn Ngọc 
Hà. - H. : Khoa học xã hội, 2024. - 266 tr. ; 24 cm. - 120000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 263-266   s590901 

 270. Nguyễn Ngọc Khiếu. Lịch sử Đảng bộ xã Tiên Trang (2019 - 2024) / B.s.: Nguyễn 
Ngọc Khiếu (ch.b.), Vũ Quốc Oai. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 354 tr., 26 tr. : bảng 
; 24 cm. - 165b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tiên Trang. Huyện Quảng Xương. - Phụ lục: tr. 
317-351   s591147 

 271. Nguyễn Văn Hiệp. Lịch sử Đảng bộ xã Tân Xuân (1945 - 2020) / Nguyễn Văn Hiệp 
b.s., ảnh. - S.l. : S.n., 2024. - 177 tr. : ảnh ; 23 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Hàm Tân. Đảng uỷ xã Tân Xuân. - Thư mục: tr. 174-175   
s591537 

 272. Phạm Hùng Anh. Lịch sử Đảng bộ xã Sông Bình (giai đoạn 2003 - 2023) / Phạm 
Hùng Anh b.s. - S.L. : S.n., 2024. - 156 tr. : ảnh ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Bắc Bình. Đảng uỷ xã Sông Bình. - Lưu hành nội bộ. - Phụ 
lục: tr. 143-151. - Thư mục: tr. 151   s591487 

 273. Phùng Chí Kiên. Hai cực hay đa cực - Quan hệ chính trị quốc tế 1945 -1955 và tác 
động tới cách mạng Việt Nam : Sách chuyên khảo / Phùng Chí Kiên. - H. : Chính trị quốc gia 
Sự thật, 2024. - 263 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 102000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 242-261   s591577 

 274. Proceedings of international conference: Regional and sub-regional cooperation in 
East and Southeast Asia - Toward a sustainable and innovative future / Alan Chong, Nguyễn 
Thế Thành, Phạm Thị Thu Huyền... - H. : Thế giới, 2024. - 471 p. : ill. ; 24 cm. - 100 copies 
 At head of title: Vietnam National University - Hanoi. University of Social Sciences and 
Humanities. Faculty of International Studies. - Internal circulation only. - Bibliogr. at the end 
of paper   s590570 

 275. Sổ tay Văn hoá ứng xử trong giao tiếp đối ngoại / B.s.: Lê Thị Hồng Vân, Nguyễn 
Tất Thành, Lê Đình Tĩnh... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 324 tr. ; 24 cm. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Ngoại giao. - Lưu hành nội bộ   s591602 

 276. Tài liệu hướng dẫn tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi" : Dành 
cho Dẫn trình viên, Ban chủ nhiệm CLB. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 27 cm. - 6400b 
 ĐTTS ghi: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 
 Q.1: Kiến thức nền tảng và xây dựng tình đoàn kết. - 2024. - 164 tr. : bảng, tranh vẽ   
s590699 

 277. Thông tin lý luận và thực tiễn: Yêu nước và chọn nghề giáo để phục vụ cách mạng : 
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2024 / Đinh Hoài Phúc, Huỳnh Bích Hạnh, Tô Tuấn 
Đạt... ; B.s.: Trần Thanh Sang... - H. : Lao động. - 28 cm. - 60b 
 Đầu bìa sách ghi: Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng 
 T.27. - 2024. - 136 tr. : ảnh. - Thư mục cuối mỗi bài   s590801 

 278. Trần Hoàng Tiến. Gốc vững, cây bền : Chuyên luận / Trần Hoàng Tiến. - H. : Quân 
đội nhân dân, 2024. - 252 tr. ; 21 cm. - 1040b   s591504 
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 279. Trần Thị Đông. Lịch sử Đảng bộ phường Đắc Sơn (1954 - 2022) / B.s.: Trần Thị 
Đông, Trương Thị Liễu ; S.t.: Đỗ Thị Đông... - H. : Lao động, 2024. - 304 tr., 20 tr. ảnh : minh 
hoạ ; 21 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ Thành phố Phổ Yên. Đảng uỷ phường Bắc Sơn. - Phụ lục: tr. 281-
298. - Thư mục: tr. 299   s590935 

 280. Trần Thị Đông. Lịch sử Đảng bộ xã Hoá Quỳ (1964 - 2024) / Trần Thị Đông b.s. ; 
S.t., tổng hợp tư liệu: Đỗ Thị Hiền... - H. : Lao động, 2024. - 312 tr., 32 tr. ảnh ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Như Xuân. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hoá Quỳ. - Phụ lục: tr. 
281-306. - Thư mục: tr. 307-308   s590979 

 281. Trần Thị Liên. Lịch sử Đảng bộ huyện Như Xuân (2010 - 2020) / B.s.: Trần Thị Liên, 
Trương Thị Liễu ; S.t., tổng hợp tư liệu: Lê Văn Thuận... - H. : Lao động, 2024. - 296 tr., 36 tr. 
ảnh : bảng ; 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá. Huyện uỷ Như Xuân. - Phụ lục: tr. 281-291. - Thư 
mục: tr. 292-293   s590941 

 282. Trần Thị Liên. Lịch sử Đảng bộ xã Xuân Bình (1964 - 2020) / Trần Thị Liên b.s. ; 
S.t., tổng hợp tư liệu: Hà Văn Chức... - H. : Lao động, 2024. - 280 tr., 24 tr. ảnh ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Như Xuân. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Bình. - Phụ lục: 
tr. 265-275. - Thư mục: tr. 276-277   s590984 

 283. Vũ Dương Huân. Một số vấn đề quan hệ quốc tế, chính sách đối ngoại và ngoại giao 
Việt Nam / Vũ Dương Huân. - H. : Hồng Đức. - 24 cm. - 180000đ. - 200b 
 T.9. - 2024. - 487 tr. - Thư mục trong chính văn. - Phụ lục: tr. 453-485   s591666 

 284. Vũ Minh Giang. Những đặc trưng cơ bản của bộ máy quản lý đất nước và hệ thống 
chính trị nước ta trước thời kỳ đổi mới / Vũ Minh Giang ch.b. - H. : Tri thức, 2025. - 239 tr. : 
bảng ; 23 cm. - 132000đ. - 800b 
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 372. Bộ tài liệu Xây dựng nông thôn mới và các văn bản hướng dẫn thi hành. - H. : Tài 
chính. - 30 cm. - 780b 
 ĐTTS ghi: Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 
tỉnh Hưng Yên 
 T.14. - 2024. - 559 tr. : bảng   s590676 

 373. Cải cách tiền lương bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. - H. : Tài chính, 2024. - 432 tr. : 
bảng ; 27 cm. - 435000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. - Phụ lục trong chính văn   s590667 
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 374. Cao Vũ Minh. Kỹ năng lập luận, tư duy phản biện và tư duy pháp lý : Sách chuyên 
khảo / Cao Vũ Minh. - H. : Công an nhân dân, 2024. - 259 tr. ; 21 cm. - 210000đ. - 200b   
s592113 

 375. Cẩm nang hỏi - đáp pháp luật về hôn nhân và gia đình; phòng, chống bạo lực gia 
đình; bình đẳng giới; phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi. - H. : Tri thức, 2024. - 120 tr. ; 24 cm. - 350b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Ban Dân tộc và Tôn giáo   s591567 

 376. Cẩm nang Hỏi - Đáp pháp luật về hôn nhân và gia đình; phòng, chống bạo lực gia 
đình; phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
và miền núi huyện Mường Ảng. - H. : Tri thức, 2024. - 100 tr. ; 24 cm. - 2350b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân huyện Mường Ảng. Phòng Dân tộc   s591563 

 377. Cẩm nang lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở / B.s.: Đặng Hồng Đức, 
Vũ Hữu Tài, Phạm Hữu Phúc... - H. : Công an nhân dân, 2024. - 168 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. 
- 97240b 
 ĐTTS ghi: Bộ Công an   s592105 

 378. Chỉ dẫn áp dụng Luật Đất đai năm 2024 / B.s.: Nguyễn Thị Nga (ch.b.), Nguyễn 
Đăng Phú, Phùng Thị Phương Thảo... - H. : Tư pháp, 2024. - 959 tr. : bảng ; 27 cm. - 500000đ. 
- 800b   s590796 

 379. Giáo trình Công pháp quốc tế : Dành cho hệ đại học / Nguyễn Quốc Việt (ch.b.), 
Hoàng Phước Hiệp, Nguyễn Thị Thuận... - Tái bản. - H. : Công an nhân dân, 2024. - 639 tr. ; 
21 cm. - 170000đ. - 505b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học kiểm sát Hà Nội. - Thư mục: tr. 627-629   s591008 

 380. Giáo trình Giám định tư pháp hình sự : Dành cho hệ đại học / Nguyễn Đức Hạnh 
(ch.b.), Nguyễn Văn Hò, Trần Văn Tuân... - Tái bản. - H. : Công an nhân dân, 2024. - 255 tr. : 
minh hoạ ; 21 cm. - 75000đ. - 505b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kiểm sát Hà Hội. - Thư mục: tr. 252-255   s591005 

 381. Giáo trình Kỹ năng tranh tụng nâng cao / Nguyễn Văn Khoát (ch.b.), Hoàng Thị Bích 
Ngọc, Hoàng Hải Yến... - H. : Công an nhân dân, 2024. - 143 tr. ; 21 cm. - 55000đ. - 505b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. - Thư mục: tr. 135-139   s590993 

 382. Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam / Phạm Văn Tuyết, Trần Thị Huệ (ch.b.), Hoàng 
Thị Loan... - Tái bản lần thứ 1, có sửa đổi, bổ sung. - H. : Tư pháp. - 22 cm. - 123000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội 
 T.2. - 2024. - 583 tr. - Thư mục: tr. 572-583   s592097 

 383. Giáo trình Luật Đất đai / B.s.: Trần Quang Huy (ch.b.), Nguyễn Thị Dung, Nguyễn 
Thị Nga... - Tái bản lần thứ 19. - H. : Tư pháp, 2024. - 438 tr. ; 22 cm. - 92000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội. - Thư mục: tr. 436-438   s592100 

 384. Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam / Trần Minh Hương (ch.b.), Nguyễn Trọng 
Bình, Nguyễn Văn Quang... - Tái bản lần thứ 25. - H. : Tư pháp, 2024. - 607 tr. ; 22 cm. - 
128000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội. - Thư mục: tr. 605-607   s590810 

 385. Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam / B.s.: Vũ Văn Nhiêm (ch.b.), Nguyễn Mạnh 
Hùng, Trần Thị Thu Hà... - Tái bản lần thứ 1, có sửa đổi, bổ sung. - H. : Công an nhân dân, 
2024. - 987 tr. ; 21 cm. - 177000đ. - 2500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh. Khoa Luật Hành chính - Nhà nước. - 
Thư mục: tr. 960-987   s591000 
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 386. Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam : Phần chung : Dành cho hệ đại học / Mai Đắc 
Biên (ch.b.), Hoàng Bích Ngọc, Nguyễn Đức Hạnh... - Tái bản. - H. : Công an nhân dân, 2024. 
- 495 tr. ; 21 cm. - 168000đ. - 1355b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. - Thư mục: tr. 477-485   s591007 

 387. Giáo trình Luật Lao động / B.s.: Trần Hoàng Hải (ch.b.), Lê Ngọc Anh, Nguyễn Thị 
Bích... - Tái bản, có sửa đổi, bổ sung. - H. : Công an nhân dân, 2024. - 705 tr. ; 21 cm. - 111000đ. 
- 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh. Khoa Luật Dân sự   s591002 

 388. Giáo trình Luật Lao động Việt Nam / Nguyễn Hữu Chí, Trần Thị Thuý Lâm (ch.b.), 
Đỗ Ngân Bình... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Tư pháp. - 22 cm. - 100000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội 
 T.1. - 2024. - 475 tr. - Thư mục cuối mỗi chương   s592101 

 389. Giáo trình Luật Ngân hàng / B.s.: Nguyễn Văn Vân (ch.b.), Phan Thị Thành Dương, 
Nguyễn Thị Thuỷ... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Công an nhân dân, 2024. - 454 tr. ; 21 cm. - 
88000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh   s590999 

 390. Giáo trình Luật quốc tế / Lê Mai Anh (ch.b.), Hoàng Ly Anh, Hoàng Phước Hiệp... - 
Tái bản lần thứ 26. - H. : Tư pháp, 2024. - 511 tr. ; 22 cm. - 108000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội. - Thư mục: tr. 506-511   s592098 

 391. Giáo trình Luật Thi hành án dân sự Việt Nam / Nguyễn Công Bình, Bùi Thị Huyền 
(ch.b.), Nguyễn Triều Dương... - Tái bản lần thứ 7, có sửa đổi, bổ sung. - H. : Tư pháp, 2024. - 
414 tr. ; 21 cm. - 81000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội. - Thư mục: tr. 411-414   s592096 

 392. Giáo trình Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và Luật Thi hành án hình sự : Dành cho 
hệ đại học / Mai Đắc Biên, Bùi Thị Hạnh (ch.b.), Phan Thị Thu Lê... - Tái bản. - H. : Công an 
nhân dân, 2024. - 519 tr. ; 21 cm. - 140000đ. - 305b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. - Thư mục: tr. 509-513   s592117 

 393. Giáo trình Luật Thuế / B.s.: Nguyễn Thị Thuỷ (ch.b.), Nguyễn Văn Vân, Nguyễn Thị 
Thu Hiền... - Tái bản, có sửa đổi, bổ sung. - H. : Công an nhân dân, 2024. - 561 tr. : bảng ; 21 
cm. - 86000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh   s590996 

 394. Giáo trình Luật Thương mại quốc tế / Nông Quốc Bình (ch.b.), Nguyễn Thị Thu 
Hiền, Nguyễn Bá Diến... - Tái bản lần thứ 19. - H. : Tư pháp, 2024. - 434 tr. ; 21 cm. - 85000đ. 
- 3000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội. - Thư mục: tr. 427-434   s590809 

 395. Giáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam / B.s.: Nguyễn Thị Hoài Phương (ch.b.), 
Nguyễn Văn Tiến, Lê Trường Sơn... - Tái bản, có sửa đổi, bổ sung. - H. : Công an nhân dân, 
2024. - 640 tr. ; 21 cm. - 116000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh   s590995 

 396. Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam / Hoàng Thị Minh Sơn (ch.b.), Phan Thị 
Thanh Mai, Trần Văn Độ... - Tái bản lần thứ 20. - H. : Tư pháp, 2024. - 575 tr. ; 22 cm. - 
121000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội. - Thư mục: tr. 569-575   s592099 
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 397. Giáo trình Lý luận chung về Viện kiểm sát và công tác kiểm sát : Dành cho hệ đại 
học / Phạm Mạnh Hùng (ch.b.), Nguyễn Quốc Việt, Phạm Thị Trang, Dương Đình Công. - Tái 
bản. - H. : Công an nhân dân, 2024. - 215 tr. ; 21 cm. - 47500đ. - 505b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. - Thư mục: tr. 207-211   s591006 

 398. Giáo trình Nhập môn Luật học / B.s.: Lê Vũ Nam (ch.b.), Ngô Hữu Phước, Thái Thị 
Tuyết Dung... - Tp. Hồ Chính Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 325 tr. ; 24 
cm. - 170000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật. - 
Thư mục: tr. 312-325   s591480 

 399. Giáo trình Pháp luật an sinh xã hội / Đào Mộng Điệp (ch.b.), Nguyễn Hữu Chí, Đoàn 
Thị Phương Diệp... - H. : Tư pháp, 2024. - 515 tr. ; 21 cm. - 250000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Luật. - Thư mục: tr. 506-515   s592094 

 400. Giáo trình Pháp luật đại cương / B.s.: Viên Thế Giang, Võ Song Toàn, Phạm Hồng 
Diên... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - xvi, 422 tr. ; 24 cm. - 
125000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh   s591091 

 401. Giáo trình Pháp luật đại cương : Dành cho sinh viên các trường Đại học không chuyên 
ngành Luật / Lê Minh Hùng (ch.b.), Đinh Thị Cẩm Hà, Lương Thị Thuỳ Dương... - Tp. Hồ Chí 
Minh : Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 267 tr. : bảng ; 28 cm. - 68000đ. - 5000b   
s590753 

 402. Giáo trình Pháp luật về cạnh tranh và giải quyết tranh chấp thương mại / B.s.: Hà Thị 
Thanh Bình (ch.b.), Phạm Trí Hùng, Phan Huy Hồng... - Tái bản lần 1, có sửa đổi, bổ sung. - 
H. : Công an nhân dân, 2024. - 570 tr. ; 21 cm. - 108000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi chương   s590998 

 403. Giáo trình Pháp luật về chủ thể kinh doanh / B.s.: Bùi Xuân Hải (ch.b.), Hà Thị Thanh 
Bình, Trần Hoàng Nga... - Tái bản lần 2, có sửa đổi, bổ sung. - H. : Công an nhân dân, 2024. - 
709 tr. ; 21 cm. - 111000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi chương   s591001 

 404. Giáo trình Pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng / B.s.: Đỗ 
Văn Đại (ch.b.), Hoàng Vũ Cường, Nguyễn Nhật Thanh... - Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa, bổ 
sung. - H. : Công an nhân dân, 2024. - 457 tr. ; 21 cm. - 123000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 449-457   s590997 

 405. Giáo trình Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự : Dành cho hệ 
đại học / Mai Đắc Biên, Bùi Thị Hạnh (ch.b.), Vũ Thị Hồng Vân... - Tái bản. - H. : Công an 
nhân dân, 2024. - 319 tr. ; 21 cm. - 86000đ. - 505b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. - Thư mục: tr. 305-313   s592116 

 406. Hồ sơ thanh toán quyết toán ngân sách nhà nước qua Kho bạc và định mức các khoản 
chi thường xuyên theo chế độ mới nhất. - H. : Tài chính, 2024. - 400 tr. : bảng ; 27 cm. - 
425000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. - Phụ lục trong chính văn   s590669 

 407. Hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà 
nước: Một số câu hỏi đáp về kế toán khi thực hiện giao dịch qua Kho bạc Nhà nước : Theo 
Thông tư số: 17/2024/TT-BTC ngày 14 tháng 3 năm 2024, của Bộ trưởng Bộ Tài chính. - H. : 
Tài chính, 2024. - 416 tr. : bảng ; 27 cm. - 425000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. - Phụ lục trong chính văn   s590668 
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 408. Hướng dẫn Luật quản lý, sử dụng tài sản công : Theo Nghị định 114/2024/NĐ-CP 
ngày 15/9/2024. - H. : Tài chính, 2024. - 384 tr. : bảng ; 27 cm. - 435000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. - Phụ lục trong chính văn   s590671 

 409. Hướng dẫn ôn tập Luật Môi trường : Dùng cho hệ đào tạo cử nhân và thạc sĩ các 
chuyên ngành thuộc lĩnh vực Khoa học Pháp lý / Vũ Thị Duyên Thuỷ (ch.b.), Đặng Hoàng Sơn, 
Nguyễn Thị Hằng... - H. : Công an nhân dân, 2024. - 275 tr. : bảng ; 21 cm. - 90000đ. - 1000b   
s590994 

 410. Hướng dẫn thủ tục về kỹ năng làm việc với kiểm toán, thanh tra trong công tác tài 
chính kế toán - Mua sắm hạch toán kế toán đối với tài sản công tại đơn vị. - H. : Tài chính, 
2024. - 416 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 415000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. - Phụ lục trong chính văn   s590672 

 411. Hướng dẫn thực hiện nhưng điểm mới trong lĩnh vực giá, thẩm định giá: Hoạt động 
quản lý, điều tiết giá của nhà nước theo Luật Giá mới nhất. - H. : Tài chính, 2024. - 416 tr. : 
bảng ; 27 cm. - 380000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. - Phụ lục trong chính văn   s590670 

 412. Lê Minh Toàn. Pháp luật đại cương : Dùng trong các trường đại học, cao đẳng và 
trung cấp / Lê Minh Toàn. - Xuất bản lần thứ 21, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị quốc gia 
Sự thật, 2024. - 479 tr. ; 21 cm. - 148000đ. - 1534b 
 Thư mục: tr. 476   s591580 

 413. Lê Thái Dũng. Luật xưa nước Việt điều hay nên biết / Lê Thái Dũng b.s. - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Hồng Đức, 2024. - 211 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21 cm. - 76000đ. - 3000b   s591608 

 414. Lê Thị Tuyết Hà. Pháp luật thương mại điện tử / Lê Thị Tuyết Hà. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 303 tr. ; 24 cm. - 120000đ. - 600b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 291-303   s591094 

 415. Luật Đất đai sửa đổi, bổ sung năm 2024 - Quy định mới về giá đất bồi thường, hỗ 
trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất - Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực đất đai / Nguyễn Trọng Thuyết hệ thống. - H. : Công an nhân dân, 2024. - 647 tr. : bảng ; 
28 cm. - 525000đ. - 1000b   s590782 

 416. Luật Đấu thầu - Luật Đầu tư công - Quản lý thanh toán, quyết toán vốn đầu tư quản 
lý chi phí đầu tư xây dựng và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. - H. 
: Tài chính, 2024. - 544 tr. : bảng ; 27 cm. - 555000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. - Phụ lục trong chính văn   s590673 

 417. Một số văn bản quy phạm pháp luật về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp 
tác xã / Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh tuyển chọn, hệ thống. - H. : Tri thức, 2024. - 311 tr. 
: bảng ; 24 cm. - 400b 
 ĐTTS ghi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   s591564 

 418. Nguyễn Hoài Phương. Xử lý nợ xấu của ngân hàng thương mại theo pháp luật Việt 
Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / Nguyễn Hoài Phương. - H. : Khoa học xã hội, 2024. - 193 
tr. : biểu đồ ; 24 cm. - 180000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 184-193   s590899 

 419. Phạm Anh Thắng. Trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa 
người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài : Sách chuyên khảo / Phạm Anh Thắng. - H. : Công 
an nhân dân, 2024. - 223 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 615b 
 Thư mục: tr. 209-223   s590991 
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 420. Pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước ở Việt Nam / B.s.: Trần Việt 
Hưng (ch.b.), Lê Thái Phương, Nguyễn Thị Tươi... - H. : Công an nhân dân, 2024. - 435 tr. ; 24 
cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Cục Bồi thường nhà nước   s592110 

 421. Phùng Thanh Thảo. Thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến sự thích ứng của sinh 
viên Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội : Sách chuyên khảo / Phùng Thanh Thảo. - H. : Khoa 
học xã hội, 2024. - 218 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 220000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 206-218   s590895 

 422. Quách Văn Dương. Công tác hoà giải ở cơ sở / Quách Văn Dương. - Tái bản lần thứ 
4, có sửa đổi, bổ sung. - H. : Tư pháp, 2024. - 326 tr. ; 21 cm. - 110000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 231-314. - Thư mục: tr. 315-321   s592095 

 423. Quy định tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp chuyên ngành 
Kế toán và công tác quản lý, sử dụng tài sản công dành cho kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp 
/ Hệ thống: Tường Vy. - H. : Tài chính, 2024. - 391 tr. : bảng ; 28 cm. - 395000đ. - 1000b 
 Phụ lục trong chính văn   s590674 

 424. Sổ tay Công tác giáo dục người bị tạm giữ, người bị tạm giam / B.s.: Hoàng Văn 
Phơn (ch.b.), Nguyễn Thị Xuyến, Đỗ Việt Dũng... - H. : Công an nhân dân, 2024. - 303 tr. : 
bảng ; 21 cm. - 7710b 
 ĐTTS ghi: Bộ Công an. Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự 
tại cộng đồng. - Lưu hành nội bộ. - Phụ lục: tr. 239-294. - Thư mục: tr. 295-303   s592104 

 425. Sổ tay phổ biến pháp luật và kỹ năng phổ biến pháp luật cho vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số. - H. : Tri thức, 2024. - 120 tr. ; 24 cm. - 995b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Ban Dân tộc và Tôn giáo. - Thư mục: tr. 116-
117   s591566 

 426. Tài liệu bình luận về Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở / Phạm 
Công Nguyên (ch.b.), Trần Quốc Toàn, Lê Văn Mai... - H. : Công an nhân dân, 2024. - 149 tr. 
; 21 cm. - 2110b 
 ĐTTS ghi: Bộ Công an. Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp   s592103 

 427. Tài liệu tập huấn chuyên sâu Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 
/ Trần Quốc Toàn, Lê Văn Mai, Nguyễn Thu Trang... - H. : Công an nhân dân, 2024. - 179 tr. : 
bảng ; 21 cm. - 1810b 
 ĐTTS ghi: Bộ Công an. Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp   s592102 

 428. Tài liệu tập huấn chuyên sâu Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ / 
B.s.: Phạm Tiến Cương, Võ Anh Tuấn, Phạm Văn Giáp... - H. : Công an nhân dân, 2024. - 87 
tr. : ảnh ; 30 cm. - 1010b 
 ĐTTS ghi: Bộ Công An. Bộ Tư lệnh Cảnh vệ   s590783 

 429. Thuật ngữ pháp lý trong lĩnh vực thương mại và đầu tư / Nguyễn Thị Dung (ch.b.), 
Vũ Thị Lan Anh, Trần Thị Bảo Ánh... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 287 tr. ; 24 cm. 
- 138000đ. - 1000b   s591598 

 430. Trần Chí Thành. Tuyển tập Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu nhà ở - Góc nhìn bên nhận chuyển nhượng / Trần Chí Thành. - H. : Công an nhân dân, 
2024. - 375 tr. ; 21 cm. - (Soạn thảo hợp đồng hiệu quả). - 180000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 247-368   s590992 

 431. Vietnamese legal documents on belief, religion / Transl.: Hoàng Thị Hoa. - H. : 
Religion, 2024. - 133 p. : ill. ; 21 cm. - 1000 copies 
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 At head of title: The Government Committee for Religious Affairs   s590566 

 432. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Đất đai (sửa đổi, bổ sung năm 2024). 
- H. : Tư pháp, 2024. - 323 tr. ; 24 cm. - 86000đ. - 1000b   s590811 

 433. Vũ Anh Tuấn. Những vấn đề cơ bản về thi hành án hình sự tại cộng đồng : Sách tham 
khảo / Vũ Anh Tuấn. - H. : Công an nhân dân, 2024. - 160 tr. ; 21 cm. - 30b 
 Lưu hành nội bộ. - Thư mục: tr. 154-157   s591003 

HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ QUÂN SỰ 

 434. Biên niên sự kiện Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng (2010 - 2024). - H. : Công an 
nhân dân, 2024. - 287 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Bộ đội Biên phòng. Cục Kỹ thuật. - Lưu hành nội bộ   s592114 

 435. Bùi Xuân. Lịch sử căn cứ kháng chiến Khu I Hoà Vang / Bùi Xuân b.s. - Đà Nẵng : 
Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 263 tr., 12 tr. ảnh ; 21 cm. - 1500b 
 ĐTTS ghi: Ban Thường vụ Quận uỷ Liên Chiểu. - Thư mục: tr. 259-260   s591736 

 436. Chi Phan. Chuyện thường ngày của Võ Đại tướng : Ký sự chân dung / Chi Phan. - In 
lần thứ 3. - H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 503 tr. : ảnh ; 23 cm. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 411-501. - Thư mục: tr. 502   s591515 

 437. De Cremer, David. Lãnh đạo am hiểu AI = The AI-savvy leader : 9 cách giành lại 
quyền kiểm soát và khiến AI làm việc cho mình / David De Cremer ; Hoàng Huấn dịch. - H. : 
Thông tin và Truyền thông, 2024. - 270 tr. ; 23 cm. - 215000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 245-265   s591023 

 438. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân / Trịnh Vương Hồng, Nguyễn Mạnh Hà 
(ch.b.), Trần Ngọc Long... - Tái bản có bổ sung, sửa chữa. - H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 
343 tr., 10 tr. ảnh màu ; 23 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Viện Lịch sử Quân sự. - 
Phụ lục: tr. 325-337. - Thư mục: tr. 338-342   s591510 

 439. Hồ Duy Hùng. Gãy cánh điệp viên / Hồ Duy Hùng. - H. : Thông tấn, 2024. - 497 tr. 
: ảnh ; 24 cm. - 300000đ. - 1000b   s591056 

 440. Hướng dẫn giáo dục đồng nhóm phòng, chống HIV/AIDS cho chiến sĩ mới trong 
quân đội / B.s.: Lê Văn Đông (ch.b.), Lê Trọng Toàn, Lê Ngọc Anh... - Tái bản lần thứ 3, có 
chỉnh lý, bổ sung. - H. : Lao động, 2024. - 103 tr. : minh hoạ ; 23 cm. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Cục Quân y. - Lưu hành nội bộ. - Phụ lục: tr. 96-100. - Thư mục: tr. 101-103   
s590930 

 441. Lê Quảng Ba. Bác Hồ và đội du kích Pác Bó : Hồi ký / Lê Quảng Ba ; Hoàng Thế 
Dũng ghi. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 179 tr. ; 23 cm. - 1000b   s591519 

 442. Lịch sử các đội quân tiền thân Quân đội nhân dân Việt Nam / B.s.: Dương Đình Lập 
(ch.b.), Vũ Trọng Hoan, Nguyễn Trọng Dinh... - Tái bản có hiệu đính. - H. : Quân đội nhân 
dân, 2024. - 395 tr., 6 tr. ảnh : bảng ; 23 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Viện Lịch sử quân sự. - Phụ 
lục: tr. 381-388. - Thư mục: tr. 389-394   s591509 

 443. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa / Nguyễn Văn 
Thành (ch.b.), Lục Anh Tuấn, Phan Trọng Hào... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 471 
tr. ; 24 cm. - 1000b   s591595 
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 444. Nam Hà. Cha tôi - Thiếu tướng Hà Vi Tùng / Nam Hà. - H. : Quân đội nhân dân, 
2024. - 295 tr., 8 tr. ảnh màu ; 23 cm. - 250000đ. - 526b   s591521 

 445. Nguyễn Đình Chiến. Thời kỳ đầu chiến tranh và những vấn đề đặt ra đối với Việt 
Nam về xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh : Sách chuyên khảo / Nguyễn Đình 
Chiến. - Xuất bản lần thứ 2, có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 659 
tr. ; 24 cm. - 328000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 651-654   s591590 

 446. Nguyễn Hữu Tuấn. Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành Giáo dục và Đào 
tạo : Tài liệu đào tạo giáo viên ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng / Nguyễn Hữu Tuấn, 
Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Minh Tuyền. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 172 tr. ; 24 cm. - 63000đ. 
- 500b 
 Thư mục: tr. 167-169   s591030 

 447. Phát huy nhân tố chính trị - tinh thần của Quân đội nhân dân Việt Nam trong phòng, 
chống thách thức an ninh phi truyền thống : Sách chuyên khảo / B.s.: Đặng Sỹ Lộc (ch.b.), Võ 
Văn Hải, Phạm Xuân Mát... - H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 312 tr. ; 21 cm. - 1040b 
 Thư mục: tr. 304-308   s591501 

 448. Phùng Khắc Đăng. Những điều còn lại / Phùng Khắc Đăng. - H. : Quân đội nhân dân, 
2024. - 576 tr. : ảnh ; 24 cm. - 1019b   s591525 

 449. Sáng mãi cùng thời gian / Võ Nguyên Giáp, Phan Văn Đáng, Mai Chí Thọ... ; Nguyễn 
Kim Thành tổng hợp, b.s. - H. : Thông tấn, 2024. - 967 tr. ; 24 cm. - 590000đ. - 500b   s591055 

 450. Tài liệu kỹ năng lãnh đạo, quản lý : Dành cho cán bộ nữ dân tộc thiểu số cấp huyện, 
xã : Bản rút gọn / Dương Kim Anh (ch.b.), Trương Thuý Hằng, Trần Thị Thu Hiền... - H. : 
Bách khoa Hà Nội, 2024. - 87 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 22700b 
 ĐTTS ghi: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. - Thư mục: tr. 86-87   s590703 

 451. Thiết kế mẫu cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ, Sở ở Việt Nam giai đoạn hiện nay : 
Sách chuyên khảo / Trần Thị Diệu Oanh, Bùi Thị Thanh Thuý, Vũ Xuân Thanh (ch.b.)... - H. : 
Khoa học xã hội, 2024. - 279 tr. : bảng, sơ đồ ; 21 cm. - 150000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 232-238. - Phụ lục: tr. 239-279   s592086 

 452. Trần Hưng Đạo. Binh thư yếu lược tân biên : Sách tham khảo / Trần Hưng Đạo. - H. 
: Tri thức, 2024. - 180 tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 2000b   s591542 

 453. Trận đánh của Trung đoàn Bộ binh 25 tại Khu vực Hà Lan - Buôn Hồ năm 1973 / 
B.s.: Nguyễn Thị Thu Nguyệt, H'Blă Mlô, Nguyễn Văn Út... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. 
- 80 tr. : ảnh, bản đồ ; 21 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk. - Thư mục: tr. 61-63. - Phụ lục: tr. 64-77   s591080 

 454. Trung tướng Lê Mạnh - Từ Đồng Tháp Mười đến Đông Nam Bộ / Trần Vinh Ngọc, 
Nguyễn Văn Thuỷ, Nguyễn Quang Giải... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 471 tr., 22 
tr. ảnh màu ; 24 cm. - 366000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thủ Dầu Một. Viện Nghiên cứu Đông Nam Bộ   s591593 

 455. Tuyển dụng viên chức trên địa bàn các tỉnh miền Trung: Thực trạng và giải pháp : 
Sách chuyên khảo / Trần Hải Định, Nguyễn Hoàng Hiển (ch.b.), Trần Thị Thuý Loan... - Huế 
: Nxb. Thuận Hoá, 2024. - 199 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 110000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 185-195   s591489 

 456. Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn các tỉnh biên 
giới - Một số vấn đề lý luận, thực tiễn và vai trò của Bộ đội Biên phòng : Sách chuyên khảo / 
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B.s.: Nguyễn Văn Bạo (ch.b.), Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Anh Tuấn... - H. : Quân đội nhân 
dân, 2024. - 360 tr. ; 21 cm. - 1040b 
 Thư mục: tr. 348-356   s591502 

 457. Xây dựng mô hình chính quyền thân thiện cấp xã ở Thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang 
: Sách chuyên khảo / Lê Văn Tuyên (ch.b.), Huỳnh Thanh Hiếu, Trần Đình Duệ... - H. : Thể 
thao và Du lịch, 2024. - 327 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 300b 
 Thư mục: tr. 312-327   s591069 

CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI  

 458. Báo cáo khảo sát tình hình buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật trên các nền 
tảng trực tuyến : Từ ngày 01/7/2021 đến ngày 30/6/2023. - H. : Giao thông vận tải, 2024. - 42 
tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 75b 
 Đầu bìa sách ghi: Văn phòng Dự án tổ chức Traffic International tại Việt Nam. - Thư mục: 
tr. 42   s590642 

 459. Chiến thuật cứu nạn, cứu hộ đối với sự cố cháy, nổ nhà cao tầng : Sách chuyên khảo 
/ B.s.: Vũ Văn Thuỷ (ch.b.), Trần Văn Hân, Nguyễn Đức Dũng, Vương Văn Khôi. - H. : Công 
an nhân dân, 2024. - 287 tr. : ảnh ; 21 cm. - 510b 
 ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Bộ Công an. - Lưu hành nội bộ. - Thư mục: tr. 275-285   
s592106 

 460. Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở dịch vụ kho vận : 
Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp hội đồng / Trần Vi Dân, Lê Quang Hải, Đào Hữu Dân... - H. : 
Công an nhân dân, 2024. - 367 tr. : ảnh, bảng ; 30 cm. - 160b 
 ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Bộ Công an. - Thư mục cuối mỗi bài   s590784 

 461. Giải pháp của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong phòng ngừa, hỗ trợ trẻ 
em bị lạm dụng, xâm hại / Phan Thanh Nguyệt (ch.b.), Nguyễn Thị Thuỳ Linh, Vũ Thị Bích 
Thảo... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 196 tr. : bảng, biểu đồ ; 20 cm. - 79000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 184-191   s592127 

 462. Giáo trình Kỹ thuật hình sự : Dành cho hệ đại học / Nguyễn Đức Hạnh, Hà Lương 
Tín (ch.b.), Nguyễn Xuân Hưởng... - Tái bản. - H. : Công an nhân dân, 2024. - 311 tr. : ảnh ; 
21 cm. - 84000đ. - 405b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. - Thư mục: tr. 304-307   s591004 

 463. Giáo trình Tội phạm học : Dành cho hệ đại học / Lại Viết Quang, Nguyễn Quốc Việt 
(ch.b.), Trần Hữu Tráng... - Tái bản. - H. : Công an nhân dân, 2024. - 319 tr. : hình vẽ, bảng ; 
21 cm. - 86000đ. - 355b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. - Thư mục: tr. 305-309   s592115 

 464. Hướng dẫn kỹ năng an toàn giao thông đường bộ từ nhà tới trường, từ trường về nhà 
- Dành cho học sinh tiểu học. - H. : Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2024. - 24 tr. 
: ảnh ; 21 cm. - 310b 
 ĐTTS ghi: Ban An toàn giao thông tỉnh Điện Biên   s591481 

 465. Hướng dẫn về bảo vệ trẻ em cho đội ngũ cán bộ tham gia mạng lưới bảo vệ trẻ em. - 
H. : Hồng Đức, 2024. - 36 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 3700b 
 Đầu bìa sách ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Cục Trẻ em   s591975 

 466. Hướng dẫn xây dựng và hoạt động mô hình Hội Nông dân phòng chống lao. - H. : 
Giao thông vận tải, 2024. - 76 tr. ; 21 cm. - 2200b 
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 ĐTTS ghi: Hội Nông dân Việt Nam; Chương trình Chống lao Quốc gia. - Lưu hành nội 
bộ. - Phụ lục: tr. 70-76   s591483 

 467. Kim Nguyễn. Những thông tin cập nhật về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững 
/ Kim Nguyễn ch.b. - H. : Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2024. - 352 tr. ; 21 cm. 
- 3500b   s591475 

 468. Lịch sử truyền thống công an huyện Krông Búk (1975 - 2020) / B.s.: Nguyễn Thanh 
Sửu, Nguyễn Văn Việt, Bùi Đức Bình... - H. : Khoa học xã hội, 2024. - 280 tr., 29 tr. ảnh : bảng 
; 21 cm. - 150b 
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2024. - 91 p. : ill. ; 30 cm. - 65000đ. - 19175 copies   s590590 

 525. DigiScience 4 extended / Trương Hạ Dương, Nguyễn Hoàng Nhi. - Tái bản lần thứ 
1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 119 p. : ill. ; 30 cm. - 120000đ. - 460 copies   s590601 

 526. DigiScience 5 / Trương Hạ Dương. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2024. - 87 p. : ill. ; 30 cm. - 65000đ. - 16620 copies   s590591 

 527. DigiScience 5 extended / Trương Hạ Dương, Nguyễn Hoàng Nhi. - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2024. - 111 p. : ill. ; 30 cm. - 120000đ. - 400 copies   s590602 

 528. Đề cương ôn thi học kì 1 lớp 3 : Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh... / Nguyễn Văn 
Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 96 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 
cm. - 50000đ. - 10000b   s590771 

 529. Đề cương ôn thi học kì 1 lớp 4 : Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh... / Nguyễn Văn 
Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 96 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 
cm. - 50000đ. - 10000b   s590772 

 530. Đề cương ôn thi học kì 1 lớp 5 : Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh... / Nguyễn Văn 
Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 96 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 
cm. - 50000đ. - 10000b   s590773 

 531. Đề kiểm tra định kì Tiếng Việt và Toán 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Võ Thị Hoài Tâm, Nguyễn Văn Chi. - Đồng Nai 
: Nxb. Đồng Nai. - 24 cm. - 55000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 103 tr. : hình vẽ, bảng   s591133 

 532. Đề kiểm tra định kì Tiếng Việt và Toán 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Võ Thị Hoài Tâm, Nguyễn Văn Chi. - Đồng Nai 
: Nxb. Đồng Nai. - 24 cm. - 74000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 152 tr. : hình vẽ, bảng   s591134 

 533. Đề ôn luyện và tự kiểm tra Tiếng Việt lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Nguyễn Thu Phương, Nguyễn Hồng Nhung. - Tái bản lần 
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thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Tủ sách Siêu Tiếng Việt, đỉnh Toán). - 
45000đ. - 1500b 
 T.2. - 2024. - 75 tr. : hình vẽ, bảng   s590650 

 534. Để giỏi toán con phải giỏi tính : Bí quyết thành thạo tính toán, tăng cường tư duy. 
Tính nhẩm nhanh với phương pháp Finger Math / Tiên Phong. - H. : Dân trí, 2024. - 72 tr. ; 24 
cm. - (Bước đầu làm quen với Toán học; T.1). - 40000đ. - 5000b   s591838 

 535. Eyre, Deborah. Học tập siêu hiệu quả : Làm thế nào để trở thành trường học đẳng 
cấp thế giới? / Deborah Eyre ; Nguyễn Thị Minh Thuý dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 238 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 24 cm. - 189000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: High performance learning. - Thư mục cuối mỗi chương. - Phụ lục: 
tr. 210-228   s591960 

 536. Giáo trình Cơ sở tự nhiên ở tiểu học : Dùng cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học / 
Trần Thị Mai Lan, Nguyễn Mạnh Hùng (ch.b.), Nguyễn Thị Bình Yên... - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2024. - 331 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 86000đ. - 200b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s590861 

 537. Giúp bé vào lớp 1 - Làm quen với chữ cái : Luyện viết theo mẫu chữ mới / Hà Vy 
b.s. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 22 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - 12000đ. - 5000b   
s591123 

 538. Giúp bé vào lớp 1 - Tập tô chữ mẫu giáo : Luyện viết theo mẫu chữ mới / Hà Vy b.s. 
- Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 23 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - 12000đ. - 5000b   s591124 

 539. Giúp bé vào lớp 1 - Tập tô nét cơ bản : Luyện viết theo mẫu chữ mới / Hà Vy b.s. - 
Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 23 tr. ; 24 cm. - 12000đ. - 5000b   s591121 

 540. Giúp em học tốt Tiếng Việt lớp 5 : Dùng kèm SGK Kết nối tri thức với cuộc sống / 
Lê Thị Nương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 72000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 160 tr. : bảng   s590874 

 541. Giúp em học tốt Tiếng Việt lớp 5 : Dùng kèm SGK Kết nối tri thức với cuộc sống / 
Lê Thị Nương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 72000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 160 tr. : bảng   s590875 

 542. GS. Trần Hồng Quân với sự nghiệp giáo dục đào tạo Việt Nam / B.s.: Trần Xuân 
Nhĩ, Lê Viết Khuyến, Nguyễn Đăng Khoa, Văn Đình Ưng. - H. : Thông tin và Truyền thông, 
2024. - 506 tr. : ảnh ; 24 cm. - 168000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam   s591479 

 543. 250 bài toán chọn lọc lớp 4 / Trần Nhật Minh ch.b. - H. : Dân trí, 2024. - 215 tr. : 
hình vẽ ; 24 cm. - 150000đ. - 3000b   s591978 

 544. Hướng dẫn giải Violympic Toán 2 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Phạm Văn Công. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 142 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 65000đ. - 1000b   s591893 

 545. Hướng dẫn giải Violympic Toán 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Phạm Văn Công. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2024. - 168 tr. : bảng ; 24 cm. - 78000đ. - 1000b   s590880 

 546. Kỷ yếu Cựu sinh viên tiêu biểu : Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trường Đại học 
Duy Tân (11/11/1994 - 11/11/2024). - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 113 tr. : ảnh ; 21 cm. 
- 500b 
 Đầu bìa sách ghi: Đại học Duy Tân   s591079 
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 547. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Thúc đẩy động lực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong 
sinh viên: Thực trạng và giải pháp chính sách / Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, 
sinh viên, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Nguyễn Minh Huyền Trang... - H. : Đại học Kinh 
tế Quốc dân, 2024. - 307 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 80b 
 ĐTTS ghi: Hội đồng Quốc gia Giáo dục và phát triển nhân lực. - Thư mục cuối mỗi bài   
s590770 

 548. Kỷ yếu Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ - 65 năm hình thành và phát triển / B.s.: 
Nguyễn Tấn Tài, Trần Thị Ngọc Vân, Nguyễn Thị Quỳnh Trúc... - H. : Hồng Đức, 2024. - 115 
tr. : ảnh ; 28 cm. - 700b   s590742 

 549. Lam Tuyền. Hợp tác chia sẻ - Đoàn kết là sức mạnh / Lam Tuyền b.s. - H. : Văn học, 
2024. - 39 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Trở thành phiên bản tốt nhất). - 40000đ. - 20000b   s591344 

 550. Lam Tuyền. Tập trung - Sự chuyên tâm tạo nên kỳ tích / Lam Tuyền b.s. - H. : Văn 
học, 2024. - 39 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Trở thành phiên bản tốt nhất). - 40000đ. - 20000b   
s591345 

 551. Lam Tuyền. Tự bảo vệ mình - Biết phản ứng trước tình huống xấu / Lam Tuyền b.s. 
- H. : Văn học, 2024. - 39 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Trở thành phiên bản tốt nhất). - 40000đ. - 
20000b   s591346 

 552. Lam Tuyền. Vượt khó - Dám thách thức nghịch cảnh / Lam Tuyền b.s. - H. : Văn 
học, 2024. - 39 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Trở thành phiên bản tốt nhất). - 40000đ. - 20000b   
s591343 

 553. Làm quen với chữ số và Toán / Khánh Huyền. - H. : Văn học, 2024. - 32 tr. : hình vẽ 
; 24 cm. - (Bé chào lớp Một). - 14000đ. - 5000b   s591464 

 554. Lê Quang Sơn. Giáo trình Tâm lý học ứng dụng trong quản lý giáo dục : Giáo trình 
Sau đại học / Lê Quang Sơn (ch.b.), Bùi Thị Thanh Diệu. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. 
- 277 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 120000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đại học Đà Nẵng. Trường Đại học Sư phạm. - Thư mục: tr. 271-277   s590856 

 555. Luyện chữ đẹp - Chữ đứng nhỏ chuẩn : Luyện viết theo bài mẫu... / Phạm Hà, Phạm 
Huyền. - H. : Dân trí, 2024. - 64 tr. ; 24 cm. - 48000đ. - 5000b   s592017 

 556. Luyện đọc 1 - PT / Trần Thị Minh Phương. - Tái bản lần 4. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2024. - 56 tr. : bảng, tranh vẽ ; 29 cm. - 27000đ. - 6000b   s590647 

 557. Luyện tập Tiếng Việt 5 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn 
Phương, Mạc Đăng Khôi. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 29800đ. - 6000b 
 T.2. - 2024. - 56 tr. : minh hoạ   s590694 

 558. Luyện viết chữ cái / Khánh Huyền. - H. : Văn học. - 24 cm. - (Bé chào lớp Một). - 
14000đ. - 5000b 
 Q.1. - 2024. - 32 tr. : hình vẽ, ảnh màu   s591460 

 559. Luyện viết chữ cái / Khánh Huyền. - H. : Văn học. - 24 cm. - (Bé chào lớp Một). - 
14000đ. - 5000b 
 Q.2. - 2024. - 28 tr. : hình vẽ, ảnh màu   s591461 

 560. Luyện viết chữ đẹp lớp 3 / Phạm Văn Công. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 24 cm. - 20000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 32 tr.  s590887 

 561. Luyện viết chữ hoa / Khánh Huyền. - H. : Văn học, 2024. - 32 tr. : tranh màu ; 24 
cm. - (Bé chào lớp Một). - 14000đ. - 5000b   s591463 
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 562. Move up 5 / Thiên Hoàng, Hồng Thái, Kim Hoàng... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. 
- 96 p. : ill. ; 28 cm. - 58000đ. - 25050 copies   s590585 

 563. 50 đề tăng điểm nhanh Tiếng Việt lớp 4 : Theo Chương trình GDPT của bộ sách Kết 
nối tri thức với cuộc sống / Vũ Thị Gấm (ch.b.), Trần Thị Diệp, Xuân Thu. - H. : Dân trí, 2024. 
- 175 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 109000đ. - 2000b   s591967 

 564. 50 đề tăng điểm nhanh Tiếng Việt lớp 5 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới Bộ Giáo dục và Đào tạo : Theo sách giáo khoa bộ Kết nối tri thức với cuộc sống / Vũ Thị 
Gấm (ch.b.), Trần Thị Diệp, Xuân Thu. - H. : Dân trí, 2024. - 187 tr. : bảng ; 24 cm. - 118000đ. 
- 2000b   s591968 

 565. 50 đề tăng điểm nhanh Toán lớp 2 / Đỗ Ngọc Miên, Lê Văn Tiến, Hoàng Viết Thuận. 
- H. : Dân trí, 2024. - 163 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 110000đ. - 2000b   s591833 

 566. Năng lực của giáo viên làm công tác tham vấn tâm lý cho học sinh trung học cơ sở: 
Thực trạng và giải pháp : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Mai Lan (ch.b.), Vũ Thu Trang, 
Nguyễn Thị Hoa Mai... - H. : Khoa học xã hội, 2024. - 262 tr. : bảng ; 24 cm. - 125000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Học viện Khoa học xã hội. - Thư 
mục: tr. 245-262   s592087 

 567. Newport, Cal. Đại học đừng học đại : Những bí mật đáng ngạc nhiên để thành công 
từ những sinh viên hàng đầu / Cal Newport ; MPaKK dịch. - In lần 4. - H. : Công Thương, 
2024. - 266 tr. ; 21 cm. - 89000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: How to win at college   s590843 

 568. Nguyễn Thị Cẩm Hường. Phát triển kĩ năng xã hội cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ thông 
qua câu chuyện xã hội bằng bảng vải = Developing social skills for children with autism 
spectrum disorder by using social stories with panel theater / Nguyễn Thị Cẩm Hường (ch.b.), 
Đỗ Thị Hải. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 203 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 115000đ. - 
1500b 
 Thư mục: tr. 116-121. - Phụ lục: tr. 122-203   s590862 

 569. Nguyễn Thị Huyền Trang. Quốc tế hoá giáo dục đại học ở Việt Nam giai đoạn 2001 
- 2020 / Nguyễn Thị Huyền Trang (ch.b.), Phùng Thị Hải Vân, Trịnh Thanh Điệp. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 198 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 98000đ. - 50b 
 Thư mục: tr. 164-187. - Phụ lục: tr. 188-198   s592121 

 570. Nguyễn Thu Phương. Chinh phục đề thi vào lớp 6 trường THCS chất lượng cao môn 
Tiếng Việt / Nguyễn Thu Phương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 219 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 27 cm. - 119000đ. - 2000b   s590757 

 571. Nguyễn Trường Sơn. Lịch sử truyền thống ngành Giáo dục - Đào tạo huyện Đầm 
Dơi (1930 - 2015) / B.s: Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Thanh Đoàn. - H. : Chính trị quốc gia 
Sự thật, 2024. - 211 tr. : ảnh màu ; 21 cm. - 400b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. - Phụ lục: tr. 167-208. - Thư 
mục cuối chính   s591588 

 572. Nguyễn Vũ Bích Hiền. Giáo trình Giáo dục so sánh và quốc tế / Nguyễn Vũ Bích 
Hiền, Phan Trung Kiên (ch.b.), Mai Quốc Khánh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 290 
tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 126000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 243-248. - Phụ lục: tr. 249-290   s590858 

 573. Những bài văn miêu tả 4 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục Phổ thông mới. 
Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Nguyễn Thị Kim Dung, Lê Thị Mỹ Trinh. - Đồng Nai 
: Nxb. Đồng Nai, 2024. - 152 tr. ; 24 cm. - 74000đ. - 3000b   s591142 
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 574. Những bài văn miêu tả 5 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục Phổ thông mới. 
Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Nguyễn Thị Kim Dung, Lê Thị Mỹ Trinh. - Đồng Nai 
: Nxb. Đồng Nai, 2024. - 136 tr. ; 24 cm. - 67000đ. - 3000b   s591143 

 575. Ôn tập - Kiểm tra nâng cao và phát triển năng lực Toán 5 : Biên soạn theo Chương 
trình Sách giáo khoa mới / Nguyễn Đức Tấn (ch.b.), Tạ Hồ Thị Dung, Nguyễn Đức Tấn. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 158 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 72000đ. - 2000b   s590641 

 576. Ôn tập và kiểm tra cuối tuần Toán 2 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa 
mới / Phạm Văn Công. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 62000đ. - 
2000b 
 T.1. - 2024. - 135 tr. : hình vẽ, bảng   s590765 

 577. Phát triển năng lực Toán 1 / Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh. - Tái bản 
lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 35000đ. - 1000b 
 T.2. - 2024. - 40 tr. : minh hoạ   s590792 

 578. Phát triển năng lực Toán 2 / Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh. - Tái bản 
lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 35000đ. - 1000b 
 T.2. - 2024. - 56 tr. : minh hoạ   s590793 

 579. Phát triển vốn từ cho trẻ 5 - 6 tuổi dân tộc HMông tỉnh Lào Cai thông qua tập thơ 
"Góc sân và khoảng trời" của nhà thơ Trần Đăng Khoa / Đinh Thị Mận (ch.b.), Bùi Hương 
Giang, Nguyễn Thị Hồng Nguyên... - H. : Khoa học xã hội, 2024. - 185 tr. ; 21 cm. - 168000đ. 
- 200b 
 Thư mục: tr. 143-148. - Phụ lục: tr. 149-185   s591149 

 580. Phương pháp tổ chức cho trẻ làm quen với văn học : Tài liệu đào tạo giáo viên ngành 
Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng / Phùng Thị Hiền (ch.b.), Nguyễn Thị Nguyệt, Ngô Thị 
Lanh... - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 112 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 52000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 100-107. - Thư mục: tr. 108-109   s591035 

 581. Proceedings of 4th Hanoi forum on pedagogical and educational sciences / Nguyen 
Thi Hien Oanh, Dinh Thi Huong Hai, Nguyen Thi Hoa... - H. : Hanoi National University, 
2024. - 608 p. : ill. ; 27 cm. - 380000đ. - 100 copies 
 At head of title: Vietnam National University. University of Education. - Bibliogr. at the 
end of paper   s590587 

 582. Rèn kĩ năng giải Toán lớp 5 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Trần Thị 
Kim Cương, Đặng Phương Hoa, Phạm Thị Yến. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 
120000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 299 tr. : hình vẽ, bảng   s590638 

 583. 65 năm Trường Đại học Thủ đô Hà Nội: Tự hào truyền thống kiến tạo tương lai (1959 
- 2024) / Đỗ Hồng Cường (ch.b.), Nguyễn Thị Thuý, Lê Thị Thu Hương... - H. : Nxb. Hà Nội, 
2024. - 239 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 200b   s591771 

 584. Siêu tính nhẩm cho trẻ mẫu giáo - Phép cộng trừ trong phạm vi 10 : Phiên bản bảo 
vệ mắt / Lộ Lâm ; Vũ Thiên dịch. - H. : Dân trí. - 26 cm. - 45000đ. - 5000b 

 Tên sách tiếng Trung: 学前口算心算练习册.10以内加减法 

 T.1. - 2024. - 76 tr.  s592046 

 585. Siêu tính nhẩm cho trẻ mẫu giáo - Phép cộng trừ trong phạm vi 10 : Phiên bản bảo 
vệ mắt / Lộ Lâm ; Vũ Thiên dịch. - H. : Dân trí. - 26 cm. - 45000đ. - 5000b 

 Tên sách tiếng Trung: 学前口算心算练习册.10以内加减法 
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 T.2. - 2024. - 76 tr.  s592047 

 586. Siêu tính nhẩm cho trẻ mẫu giáo - Phép cộng trừ trong phạm vi 10 : Phiên bản bảo 
vệ mắt / Lộ Lâm ; Vũ Thiên dịch. - H. : Dân trí. - 26 cm. - 45000đ. - 5000b 

 Tên sách tiếng Trung: 学前口算心算练习册.10以内加减法 

 T.3. - 2024. - 76 tr.  s592048 

 587. Tả Thư Ca. Phương pháp học Feynman : Trở thành chuyên gia học tập : Học tài 
không thi phận với kỹ năng ghi nhớ và ứng dụng kiến thức hiệu quả cao / Tả Thư Ca ; Xanh 
Dương dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 278 tr. ; 20 cm. - 139000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 费曼学习法 : 我就是这样考上清华的   s591814 

 588. Tập làm văn 3 - Sơ đồ tư duy, bài văn tham khảo / Dương Hằng, Lê Huyền. - H. : 
Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 145 tr. : hình vẽ ; 30 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống)(Chân trời 
sáng tạo)(Cánh Diều). - 190000đ. - 5000b   s590720 

 589. Tập làm văn 5 - Sơ đồ tư duy, bài văn tham khảo / Dương Hằng, Lê Huyền. - H. : 
Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 187 tr. : hình vẽ ; 30 cm. - 190000đ. - 5000b   s590721 

 590. Tập tô nét cơ bản / Khánh Huyền. - H. : Văn học, 2024. - 40 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 
cm. - (Bé chào lớp Một). - 14000đ. - 5000b   s591462 

 591. Tập tô nét cơ bản : Dành cho trẻ chuẩn bị vào lớp Một / Lê Tuệ Minh, Lê Thu Ngọc. 
- In lần thứ 18. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 23 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bé vào lớp 
Một). - 10000đ. - 10000b   s591858 

 592. Thực hành Tiếng Anh 3 : English Practice Global Success / Minh Chiến Hoàng. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 71 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 50000đ. 
- 5000b 
 ĐTTS ghi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xuất bản phẩm Giáo dục Victoria   
s590749 

 593. Thực hành Tiếng Anh 4 : English Practice Global Success / Nguyễn Ánh Sao. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 71 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 50000đ. 
- 5000b 
 ĐTTS ghi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xuất bản phẩm Giáo dục Victoria   
s590750 

 594. Thực hành tiếng Anh 5 - Macmillan Next Move / Cấn Thị Thuỳ Linh, Bùi Thị Ánh 
Dương, Phùng Thị Kim Dung. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 27 
cm. - 50000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xuất bản phẩm Giáo dục Victoria 
 T.1. - 2024. - 115 tr. : hình vẽ, bảng   s590752 

 595. Thực hành và phát triển năng lực Tiếng Việt 5 / Hà Lan Phương, Lê Thị Kim Oanh, 
Nguyễn Thuý Vân. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 21000đ. - 29000b 
 T.2. - 2024. - 92 tr. : minh hoạ   s592124 

 596. Thực hành và phát triển năng lực Toán 5 / Nguyễn Hải Yến, Lê Thị Kim Oanh, 
Nguyễn Thuý Vân. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 22000đ. - 31000b 
 T.2. - 2024. - 120 tr. : minh hoạ   s592123 

 597. Tiếng Việt : Tài liệu đào tạo giáo viên ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng / 
Nguyễn Thị Thắng (ch.b.), Phùng Thị Hiền, Ngô Thị Lanh, Nguyễn Thị Thiêm. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2024. - 140 tr. : bảng ; 24 cm. - 56000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 134-135   s591036 
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 598. Tô chữ hoa 1 : Dành cho trẻ chuẩn bị vào lớp Một / Lê Tuệ Minh, Lê Thu Ngọc. - In 
lần thứ 16. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 31 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bé vào lớp Một). 
- 10000đ. - 10000b   s591861 

 599. Tô màu làm quen chữ số : Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Thiện Lộc, Minh Nguyệt. - Tái 
bản lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 23 tr. : hình vẽ 
; 24 cm. - 12000đ. - 5000b   s591103 

 600. Trần Hằng Ly. Hành vi gây hấn của học sinh Trung học cơ sở (Nghiên cứu tại một 
số trường THCS trên địa bàn tỉnh Nghệ An) : Sách chuyên khảo / Trần Hằng Ly. - H. : Lao 
động, 2024. - 172 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 120000đ. - 300b 
 Phụ lục: tr. 123-160.- Thư mục: tr. 161-172   s590927 

 601. Trần Thị Hồng Minh. Tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ mầm non : Tài liệu đào 
tạo giáo viên ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng / Trần Thị Hồng Minh, Bùi Thị Thu 
Thuỷ. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 100 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 52000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 85-95. - Thư mục: tr. 96   s591037 

 602. Trần Việt Anh. Phát triển nguồn nhân lực giảng viên của các trường đại học ngoài 
công lập tại Việt Nam : Sách chuyên khảo / Trần Việt Anh. - H. : Khoa học xã hội, 2024. - 241 
tr. : bảng ; 24 cm. - 200b 
 Thư mục: tr. 195-205. - Phụ lục: tr. 206-241   s590900 

 603. Trịnh Thị Ngà. Phát triển và tổ chức thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non : Tài 
liệu đào tạo giáo viên ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng / B.s.: Trịnh Thị Ngà, Vũ 
Thị Ánh Ngọc, Lưu Thị Thanh Hường. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 100 tr. : bảng ; 24 cm. - 
52000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 97-98   s591032 

 604. Trịnh Thị Ngà. Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ ở trường mầm non : Tài liệu đào 
tạo giáo viên ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng / B.s.: Trịnh Thị Ngà, Vũ Thị Ánh 
Ngọc, Lưu Thị Thanh Hường. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 116 tr. : bảng ; 24 cm. - 52000đ. - 
500b 
 Thư mục: tr. 109-110   s591034 

 605. Trúc An. Kỹ năng phòng chống tệ nạn học đường : Dành cho học sinh / Trúc An b.s. 
- H. : Dân trí, 2024. - 87 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - (Những bài học về sự an toàn). - 69000đ. - 
3000b   s591979 

 606. Tuyển chọn 171 bài văn hay 5 : Bồi dưỡng học sinh giỏi văn : Biên soạn theo Chương 
trình Giáo dục phổ thông mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Lê Thị Mỹ Trinh, 
Nguyễn Thị Hương Trầm. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 176 tr. ; 24 cm. - 87000đ. - 
3000b   s591139 

 607. Tuyển chọn đề kiểm tra các trường - Tiếng Việt 2 : Tuyển chọn đề kiểm tra định kì 
theo ma trận hay nhất các trường... / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. 
: Nxb. Hà Nội, 2024. - 96 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 50000đ. - 10000b   s590774 

 608. Tuyển chọn đề kiểm tra các trường - Tiếng Việt 4 : Tuyển chọn đề kiểm tra định kì 
theo ma trận hay nhất các trường... / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. 
: Nxb. Hà Nội, 2024. - 96 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 50000đ. - 10000b   s590775 

 609. Tuyển chọn đề kiểm tra các trường - Toán 4 : Tuyển chọn đề kiểm tra định kì theo 
ma trận hay nhất các trường... / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2024. - 76 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 40000đ. - 10000b   s590777 
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 610. Từ vựng màu nhiệm bé làm chủ ngôn ngữ / Phan Hồ Điệp, Pantado. - H. : Dân trí, 
2024. - 72 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 165000đ. - 2000b   s592043 

 611. Ứng dụng thiết kế phổ quát cho việc học (UDL) trong giáo dục hoà nhập học sinh 
khuyết tật cấp tiểu học / Nguyễn Thị Cẩm Hường, Nguyễn Hà My, Nguyễn Thị Hoa... - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 175 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 100b 
 Thư mục: tr. 167. - Phụ lục: tr. 168-175   s590760 

 612. Ứng dụng thiết kế phổ quát cho việc học (UDL) trong giáo dục hoà nhập trẻ khuyết 
tật cấp mầm non / Trần Thị Minh Thành, Đào Thị Phương Liên, Hoàng Thị Nho... - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 210 tr. : ảnh, bảng ; 27 cm. - 100b 
 Phụ lục: tr. 192-207. - Thư mục: tr. 209-210   s590759 

 613. Văn học : Tài liệu đào tạo giáo viên ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng / 
Nguyễn Thị Thắng (ch.b.), Trần Thuý Hằng, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Vương Hồng Nhung. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 164 tr. ; 24 cm. - 60000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 161   s591033 

 614. Vở bài tập nâng cao Từ và câu lớp 3 : Biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ 
thông mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Lê Phương Nga (ch.b.), Nguyễn Thị Trang. 
- Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 128 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 59000đ. - 
1000b   s590892 

 615. Vở luyện viết : Mẫu chữ nhỏ một ô ly / Vân Hương. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2024. - 47 tr. ; 24 cm. - (Bộ sách Giúp bé tự tin vào Lớp 1). - 20000đ. - 5000b   
s592126 

 616. Vở luyện viết chính tả: Âm - Vần đoạn - Chữ hoa lớp 1 : Sách theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Trần Thị Hường. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2024. - 59 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 39000đ. - 2000b   s590657 

 617. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 3 : Biên soạn theo Chương trình sách giáo khoa mới / 
Phạm Văn Công. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 20000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 31 tr.  s590886 

 618. Vở luyện viết Tiếng Anh 3 / Đỗ Thị Ngọc Hiền, Lê Thị Huệ. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 24 cm. - 16000đ. - 4000b 
 T.1. - 2024. - 40 tr. : hình vẽ   s590868 

 619. Vở luyện viết Tiếng Anh 3 / Đỗ Thị Ngọc Hiền, Lê Thị Huệ. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 24 cm. - 16000đ. - 4000b 
 T.2. - 2024. - 40 tr. : hình vẽ   s590869 

 620. Vở luyện viết Tiếng Anh 5 / Nguyễn Thị Thu Hương, Vũ Thị Dung. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 16000đ. - 4000b 
 T.2. - 2024. - 36 tr.  s590870 

 621. Vở ô li Bài tập thực hành Tiếng Việt 4 - KN / Lê Phương Nga (ch.b.), Lê Thị Mai 
An, Trần Thị Thu Hà. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 15000đ. - 
6000b 
 Q.2. - 2024. - 52 tr. : hình vẽ, bảng   s590625 

 622. Vở ô li Bài tập thực hành Tiếng Việt 5 - CD / Nguyễn Thị Thuỳ Dung, Nguyễn Linh 
Trang. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 45000đ. - 9000b 
 Q.2. - 2024. - 84 tr. : minh hoạ   s590632 

 623. Vở ô li Bài tập thực hành Tiếng Việt 5 - KN / Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thị Kim Hoa. 
- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 45000đ. - 5000b 
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 Q.1. - 2024. - 88 tr. : minh hoạ   s590630 

 624. Vở ô li Bài tập thực hành Tiếng Việt 5 - KN / Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thị Kim Hoa. 
- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 45000đ. - 9000b 
 Q.2. - 2024. - 84 tr. : hình vẽ, bảng   s590631 

 625. Vở ô li Bài tập Toán 4 - KN : Bài tập nhỏ, kiến thức lớn / Trần Diên Hiển (ch.b.), 
Nguyễn Thị Kiều Oanh. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 21000đ. - 
6000b 
 Q.2. - 2024. - 80 tr. : hình vẽ, bảng   s590634 

 626. Vở ô li Bài tập Toán 5 - CD : Bài tập nhỏ, kiến thức lớn / Ngô Thị Thiên Trang, 
Nguyễn Yến Linh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 45000đ. - 9000b 
 Q.2. - 2024. - 80 tr. : hình vẽ, bảng   s590633 

 627. Vở ô li Bài tập Toán 5 - KN : Bài tập nhỏ, kiến thức lớn / Trần Diên Hiền (ch.b.), 
Nguyễn Thị Kiều Oanh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 45000đ. - 9000b 
 Q.1. - 2024. - 88 tr. : minh hoạ   s590635 

 628. Vở ô li Bài tập Toán 5 - KN : Bài tập nhỏ, kiến thức lớn / Trần Diên Hiền (ch.b.), 
Nguyễn Thị Kiều Oanh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 45000đ. - 9000b 
 Q.2. - 2024. - 84 tr. : minh hoạ   s590636 

 629. Vở ô li Bài tập Toán lớp 4 - CH-T / Phạm Văn Công. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 45000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 104 tr. : minh hoạ   s590885 

 630. Vở ô li bài tập Toán lớp 5 - CH-T / Phạm Văn Công. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. 
- 24 cm. - 48000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 106 tr. : hình vẽ, bảng   s590871 

 631. Vở ô li có mẫu chữ 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Trần Thị Minh 
Phương. - Tái bản lần 2. - H. : Dân trí. - 24 cm. - (Luyện nét chữ. Rèn nết người). - 11000đ. - 
4000b 
 Q.1. - 2024. - 32 tr.  s591839 

 632. Vở ô li có mẫu chữ 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Trần Thị Minh 
Phương. - Tái bản lần 2. - H. : Dân trí. - 24 cm. - (Luyện nét chữ. Rèn nết người). - 11000đ. - 
4000b 
 Q.2. - 2024. - 32 tr.  s591840 

 633. Vở ô li có mẫu chữ 5 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Trần Thị Minh 
Phương. - Tái bản lần 15. - H. : Dân trí. - 24 cm. - (Luyện nét chữ. Rèn nết người). - 11000đ. - 
3000b 
 Q.1. - 2024. - 32 tr.  s592016 

 634. Vở ô li có mẫu chữ 5 : Theo Chương trinh Giáo dục phổ thông mới / Trần Thị Minh 
Phương. - Tái bản lần 14. - H. : Dân trí. - 24 cm. - (Luyện nét chữ. Rèn nết người). - 11000đ. - 
3000b 
 Q.2. - 2024. - 32 tr.  s591841 

 635. Vở tập tô chữ số : Dành cho trẻ mẫu giáo / Lê Hồng Đăng, Lê Thị Ngọc Ánh. - In 
lần thứ 14. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 23 tr. ; 24 cm. - (Mai em vào lớp 1). - 15000đ. - 
100000b   s591879 

 636. Vườn hoa thiếu niên / 旭茹, 王沛川, 毕伟謫... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp 

Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 69 页 : 照片 ; 24 cm. - (萌芽; 56). - 15000đ. - 1000 copies   s590555 
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 637. Walker, Timothy D. Tin ở giáo viên : Phương thức Phần Lan tạo lập trường học đẳng 
cấp thế giới / Timothy D. Walker, Pasi Sahlberg ; Đào Quốc Minh dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 
305 tr. ; 21 cm. - 199000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: In teachers we trust. - Thư mục: tr. 300-305   s591818 

 638. Zakaria, Fareed. Biện hộ cho một nền giáo dục khai phóng = In defense of a liberal 
education / Fareed Zakaria ; Châu Văn Thuận dịch. - H. : Hồng Đức, 2017. - 219 tr. ; 21 cm. - 
68000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 189-215   s591849 

THƯƠNG MẠI, CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG VÀ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 639. Cẩm nang Ứng dụng thương mại điện tử trong tiêu thụ sản phẩm của đồng bào dân 
tộc thiểu số khu vực miền núi / B.s.: Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Văn Chung, Cao Thị Thuyết 
(ch.b.)... - H. : Văn hoá dân tộc, 2024. - 183 tr. ; 21 cm. - 3900b 
 Thư mục: tr. 174-181   s591782 

 640. Hoàng Anh Minh. Bí quyết kinh doanh thuê và cho thuê nhà : Cách tạo thu nhập thụ 
động hiệu quả dành cho người khởi đầu ít vốn / Hoàng Anh Minh. - In lần thứ 2. - H. : Lao 
động, 2024. - 423 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 250000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 317-423   s590988 

 641. Niên giám thống kê hải quan về hàng hoá xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2022 = 
Customs yearbook on Vietnam foreign merchandise trade 2022 (Detailed version). - H. : Tài 
chính, 2023. - 555 tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - 270b 
 ĐTTS ghi: Tổng cục Hải quan Việt Nam. - Phụ lục: tr. 546-551   s590679 

 642. Proceedings of the international workshop: Facilitation and effectiveness 
enhancement of border trade between Vietnam and China, Laos and Cambodia / Nguyen Van 
Hoi, Hoang Thi Van Anh, Vuong Quang Luong... - H. : Industry and Trade, 2024. - 190 p. : ill. 
; 29 cm. - 60 copies 
 At head of title: Ministry of Industry and Trade. Vietnam Institute of Strategy and Policy 
for Industry and Trade. - Bibliogr. at the end of paper   s590621 

 643. Trịnh Ngọc Thanh. Thư tín thương mại quốc tế = International business 
correspondence : Tiếng Anh chuyên ngành : Sách tham khảo / Trịnh Ngọc Thanh. - H. : Hồng 
Đức, 2024. - 347 tr. : bảng ; 20 cm. - 90000đ. - 350b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Ngoại Thương, Cơ sở II Thành phố Hồ Chí Minh. - Phụ lục: 
tr. 334-347   s591615 

 644. Võ Văn Hợp. Giáo trình Thanh toán trong thương mại quốc tế / Võ Văn Hợp. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 223 tr. : hình vẽ, bảng ; 28 cm. 
- 120000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 198-199. - Phụ lục: tr. 200-223   s590755 

PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN 

 645. Công chúa ngủ trong rừng / Anh Thiên tuyển chọn, giới thiệu. - Thanh Hoá : Nxb. 
Thanh Hoá, 2024. - 158 tr. ; 20 cm. - (Truyện cổ tích thế giới chọn lọc). - 32000đ. - 2000b   
s591145 

 646. Di sản văn hoá phi vật thể tiêu biểu tỉnh Ninh Bình / Nguyễn Mạnh Cường, Vũ Thanh 
Lịch, Vũ Diệu Trung (ch.b.)... - H. : Thông tấn. - 23 cm. - 500b 
 T.3. - 2024. - 300 tr. : bảng, biểu đồ. - Thư mục: tr. 292-296   s591051 
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 647. Đặng Thiêm. Ẩm thực Kẻ Đình / Đặng Thiêm. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 195 tr. : 
ảnh ; 20 cm. - 98000đ. - 600b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân huyện Ứng Hoà. - Tên thật tác giả: Đặng Đình Thiêm   
s591754 

 648. Đất Quảng - một góc nhìn văn hoá / Hà Huyền Hoa, Hồ Trung Tú, Bùi Văn Tiếng... 
- Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 353 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - (Tủ sách Đất Quảng). - 
199000đ. - 500b   s591752 

 649. Đỗ Cao. Câu đố luyện trí thông minh / Đỗ Cao s.t., b.s. - H. : Hồng Đức, 2025. - 98 
tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 50000đ. - 500b   s591605 

 650. Hoàng Minh. Thần thoại Việt Nam chọn lọc / Tuyển chọn, b.s.: Hoàng Minh, Việt 
Dũng, Thu Nga. - H. : Nxb. Hà Nội, 2025. - 256 tr. ; 23 cm. - 141000đ. - 700b   s591758 

 651. Lê Thái Dũng. Vua chúa nước Việt và một số điều lý thú về phong tục Tết xưa / Lê 
Thái Dũng. - H. : Lao động, 2024. - 143 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 95000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 141-142   s590915 

 652. Lê Thị Như Nguyệt. Ca từ trong hát lượn, quan lang và then Tày : Chuyên khảo / Lê 
Thị Như Nguyệt. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2024. - 499 tr. : bảng ; 21 cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 312-326. - Phụ lục: tr. 327-499   s591196 

 653. 100 truyện hay rèn đức tính tốt / Tuệ Văn b.s. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Văn học, 
2024. - 205 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 90000đ. - 3000b   s591457 

 654. Mừng lễ Ok Om Bok 2024. - H. : Văn hoá dân tộc, 2024. - 79 tr. : ảnh ; 24 cm. - 400b   
s591789 

 655. Nàng công chúa ngủ trong rừng : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 10 tuổi / Tuệ 
Văn dịch. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Văn học, 2024. - 20 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách 
Người kể chuyện)(Truyện cổ tích thế giới hay nhất). - 16000đ. - 1500b   s591459 

 656. Ngô Đức Thịnh. Tín ngưỡng của các dân tộc Việt Nam / Ngô Đức Thịnh ch.b. - H. : 
Tri thức, 2025. - 346 tr. : hình vẽ, sơ đồ ; 24 cm. - 209000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 340-344   s591560 

 657. Ngô Đức Thịnh. Trang phục cổ truyền các dân tộc Việt Nam / Ngô Đức Thịnh. - H. 
: Tri thức, 2024. - 318 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - 160000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 311-313   s591539 

 658. Nguyễn Thị Huệ. Phong tục cưới xin của người Giáy ở Lai Châu / Nguyễn Thị Huệ 
(ch.b.), Khúc Thị Cúc, Bùi Thị Hường. - H. : Khoa học xã hội, 2024. - 159 tr. : ảnh ; 21 cm. - 
160000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 146-153. - Phụ lục: tr. 154-159   s590893 

 659. Nguyễn Văn Tân. Những di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại tại Việt 
Nam / Nguyễn Văn Tân b.s. - H. : Hồng Đức, 2025. - 178 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Văn hoá phổ 
thông). - 90000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 175   s591678 

 660. Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc. Tục ngữ phong dao : Theo bản in của Mặc Lâm năm 
1967 / Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc. - Tái bản. - H. : Văn học, 2024. - 699 tr. ; 21 cm. - (Danh 
tác văn học Việt Nam). - 145000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 641-698   s591437 

 661. Phạm Minh Thảo. Nghi lễ và tập tục người Việt với phụ nữ / Phạm Minh Thảo b.s. - 
H. : Hồng Đức, 2025. - 130 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Văn hoá truyền thống). - 66000đ. - 500b 
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 Thư mục: tr. 128-129   s591604 

 662. Phạm Văn Học. Hát Sóong cọ của người Sán Chỉ ở Quảng Ninh : Dân ca / Phạm Văn 
Học. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 222 tr. ; 21 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. - Thư mục: tr. 220-221   
s591692 

 663. Sơn Tinh - Thuỷ Tinh / Anh Thiên tuyển chọn, giới thiệu. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh 
Hoá, 2024. - 159 tr. ; 20 cm. - (Truyện cổ tích Việt Nam chọn lọc). - 32000đ. - 2000b   s591252 

 664. Thích Thanh Tâm. Văn khấn cổ truyền / Thích Thanh Tâm b.s. ; Thích Minh Đạt h.đ. 
- H. : Hồng Đức, 2024. - 171 tr. ; 24 cm. - 79000đ. - 2000b   s591682 

 665. Thích Viên Thành. Văn khấn Nôm truyền thống / Thích Viên Thành, Trần Thu 
Nguyệt. - Tái bản có bổ sung. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 107 tr. : bảng, tranh vẽ ; 
24 cm. - 39000đ. - 5000b   s591084 

 666. Tống Đại Hồng. Tranh thờ người Dao / Tống Đại Hồng, Ma Văn Đức, Bàn Xuân 
Triều. - H. : Lao động, 2024. - 451 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Báo Tuyên Quang. - Thư mục: tr. 442-446   s590931 

 667. Trọng Thuỷ - Mỵ Châu / Anh Thiên tuyển chọn, giới thiệu. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh 
Hoá, 2024. - 158 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - (Truyện cổ tích Việt Nam chọn lọc). - 32000đ. - 2000b   
s591144 

 668. Truyện cổ tích Việt Nam : Thế giới thực vật / S.t., b.s.: Lê Thị Thuý Quỳnh, Vũ 
Quang Liễn, Hoàng Tuấn, Hoàng Mai. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 415 tr. ; 21 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. - Thư mục: tr. 408-412   
s591690 

 669. Truyện cổ tích Việt Nam / S.t., b.s.: Lê Thị Thuý Quỳnh, Vũ Quang Liễn, Hoàng 
Tuấn, Hoàng Mai. - H. : Nxb. Hội Nhà văn. - 21 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
 Q.1: Thế giới động vật. - 2024. - 375 tr.  s591711 

 670. Truyện cổ tích Việt Nam / S.t., b.s.: Lê Thị Thuý Quỳnh, Vũ Quang Liễn, Hoàng 
Tuấn, Hoàng Mai. - H. : Nxb. Hội Nhà văn. - 21 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
 Q.2: Thế giới động vật. - 2024. - 359 tr.  s591712 

 671. Truyện hảo cầu : Truyện thơ Việt Nam / Vũ Quang Dũng tuyển chọn, giới thiệu. - H. 
: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 303 tr. ; 21 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam   s591708 

 672. Tuý Lang. Thọ mai gia lễ dẫn giải : Tục cưới hỏi và ma chay của người Việt Nam / 
Tuý Lang, Nguyễn Văn Toàn. - H. : Tri thức, 2024. - 215 tr. ; 21 cm. - 108000đ. - 3000b   
s591541 

 673. Văn hoá dân gian Đà Nẵng / Huỳnh Thạch Hà, Ngô Văn Ban, Bùi Văn Tiếng... - Đà 
Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 281 tr. : ảnh ; 24 cm. - 200b 
 Đầu bìa sách ghi: Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng. Hội Văn 
nghệ dân gian thành phố Đà Nẵng. - Thư mục cuối mỗi bài   s591743 

 674. Văn học dân gian Ninh Bình / B.s.: Nguyễn Mạnh Cường, Mai Đức Hạnh, Vũ Diệu 
Trung (ch.b.)... - H. : Văn hoá dân tộc. - 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Ninh Bình 
 Q.1: Ca dao - Tục ngữ - Phương ngôn. - 2024. - 355 tr. - Thư mục: tr. 353-354   s591793 
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 675. Văn khấn gia tiên thông dụng / Nguyễn Tuấn Vũ s.t., b.s. - H. : Hồng Đức, 2024. - 
131 tr. ; 24 cm. - 98000đ. - 3000b   s590741 

 676. Võ Quang Trọng. Măng Lăng vu cho Duông ăn cắp trâu : H'muan Xơ Đăng / Võ 
Quang Trọng s.t., b.s. - H. : Nxb. Hội Nhà văn. - 21 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. - Chính văn viết bằng tiếng 
Xơ Đăng 
 Q.2: Tiếng Xơ Đăng. - 2024. - 367 tr.  s591706 

 677. Vũ Ngọc Phan. Tục ngữ - Ca dao - Dân ca Việt Nam / Vũ Ngọc Phan. - Tái bản lần 
2. - H. : Văn học, 2024. - 880 tr. ; 24 cm. - 450000đ. - 1500b 
 Thư mục: tr. 877-880   s591471 

 678. Vương Diễm Nga. 101 truyện cổ tích chọn lọc / Vương Diễm Nga ; Tuệ Văn dịch. - 
Tái bản lần thứ 10. - H. : Văn học, 2024. - 202 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 90000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Trung: 讓孩子受益一生的101個經典童話故事   s591458 

 679. Xing Nhã - Khan Ê Đê / Tuyển chọn, giới thiệu: Trương Bi, Vũ Dũng ; Nguyễn Thị 
Kim Hoa s.t. ; Y Điêng phiên âm, dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 487 tr. ; 21 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam   s591704 

NGÔN NGỮ 

 680. 35 đề thi thử kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh / Liễu Phạm b.s. - H. : Dân trí, 
2024. - 323 tr. : bảng ; 24 cm. - 160000đ. - 4000b   s592019 

 681. Bài giảng Tiếng Anh cơ bản 2 : Dùng cho sinh viên CLC - Trường Cao đẳng nghề 
Bách khoa Hà Nội / Lê Thị Tuyết Ngọc, Trần Thị Oanh, Phạm Phương Thảo, Nguyễn Thị 
Phương Dung. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2024. - 179 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 75000đ. - 500b   
s590689 

 682. Bài tập đọc hiểu tiếng Anh : Ôn thi vào lớp 10 & 10 chuyên / Kim Cúc. - Tái bản lần 
thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 83 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - (Tủ sách Tự học 
đột phá). - 52000đ. - 1500b   s590876 

 683. Bài tập phát âm trọng âm Tiếng Anh : Ôn thi vào lớp 10 & 10 chuyên / Thuỳ Dương. 
- Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 91 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách Tự học 
đột phá). - 52000đ. - 2000b   s590879 

 684. Bài tập từ đồng nghĩa trái nghĩa Tiếng Anh : Ôn thi vào lớp 10 & 10 chuyên / Thiên 
Hương. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 135 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách 
Tự học đột phá). - 58000đ. - 1000b   s590878 

 685. Bài tập viết lại câu tiếng Anh : Ôn thi vào lớp 10 & 10 chuyên / Thuỳ Dương. - Tái 
bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 119 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách Tự học đột 
phá). - 58000đ. - 1500b   s590877 

 686. Big 4 - Bộ đề tự kiểm tra 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết Tiếng Anh 8 : Cơ bản và 
nâng cao : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới Bộ Giáo dục và Đào tạo : Sách theo 
Chương trình Global Success / Lê Thị Hồng Phúc, Nguyễn Thanh Hương, Thuỳ Dương. - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 30 cm. - (Global Success). - 79000đ. - 1500b 
 T.1. - 2024. - 163 tr. : hình vẽ, bảng   s590662 

 687. Big 4 - Bộ đề tự kiểm tra 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết Tiếng Anh lớp 7 : Cơ bản 
và nâng cao : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới Bộ Giáo dục và Đào tạo : Sách theo 
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Chương trình Global Success / Lê Thị Hồng Phúc, Nguyễn Thanh Hương, Thuỳ Dương. - Tái 
bản lần thứ 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 30 cm. - (Global Success). - 79000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 151 tr. : minh hoạ   s590661 

 688. Bundle up your TOEIC vocabulary. - H. : Dân trí, 2024. - 253 p. : ill. ; 15 cm. - 1000 
copies 
 At head of title: Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam   s590618 

 689. Các bình diện của ngôn ngữ học ứng dụng : Sách tham khảo / Phan Tuấn Ly (ch.b.), 
Bùi Thị Kim Loan, Châu Thiện Mỹ... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 
2024. - 296 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 100b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s591098 

 690. Cao Xuân Hạo. Sổ tay sửa lỗi hành văn : Lỗi ngữ pháp trong câu có trạng ngữ mở 
đầu / Cao Xuân Hạo, Trần Thị Tuyết Mai. - Tái bản lần 2. - H. : Văn hoá dân tộc, 2024. - 92 tr. 
; 21 cm. - 58000đ. - 2000b   s591778 

 691. Cẩm nang ôn luyện Tiếng Anh luyện thi vào lớp 10 : Bộ sách đầy đủ toàn diện ôn thi 
vào 10. Giúp tự học thành thạo các dạng bài / Vy Ngọc. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2024. - 215 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Tủ sách Tự học đột phá). - 135000đ. - 1500b   
s590656 

 692. Châu A Phí. 现代汉语的语音, 汉字, 词汇 = Ngữ âm - Văn tự - Từ vựng tiếng Trung 
Quốc / Châu A Phí, Lưu Hớn Vũ. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 

2024. - 170 页 : 照片 ; 24 cm. - 95000đ. - 1000 copies   s590554 

 693. Chinh phục bộ đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 : Có đáp án. Chinh phục điểm 8+ / Bùi 
Văn Vinh (ch.b.), Ngô Thanh Tâm. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 211 
tr. ; 27 cm. - 110000đ. - 2000b   s590761 

 694. Coursebook writing 1 = Giáo trình Viết 1 / Ho Phuong Thuy, Tran Tu Anh, Le Xuan 
Mai... - Can Tho : Can Tho University, 2024. - 87 p. : ill. ; 26 cm. - 60000đ. - 50 copies 
 Bibliogr.: p. 87   s590579 

 695. Dẫn luận ngôn ngữ học / Nguyễn Khánh Hà (ch.b.), Trần Lê Phương, Nguyễn Mai 
Lan, Đào Diệp Hương. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 267 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 
cm. - 109000đ. - 815b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Hà Nội. Khoa Việt Nam học. - Thư mục: tr. 267   s591024 

 696. DOL IELTS Aim 5.0+ with Linear / Lê Đình Lực, Hà Đặng Như Quỳnh, Trần Giang 
Thanh... ; Ill.: Hoàng Mai Duyên... - H. : Dân trí, 2024. - 306 p. : ill. ; 25 cm. - 2000 copies   
s590580 

 697. DOL IELTS Aim 6.0+ with Linear / Lê Đình Lực, Hà Đặng Như Quỳnh, Trần Giang 
Thanh... ; Ill.: Hoàng Mai Duyên... - H. : Dân trí, 2024. - 370 p. : ill. ; 25 cm. - 2000 copies   
s590581 

 698. DOL IELTS Aim 7.0+ with Linear / Lê Đình Lực, Hà Đặng Như Quỳnh, Trần Giang 
Thanh... ; Ill.: Hoàng Mai Duyên... - H. : Dân trí, 2024. - 426 p. : ill. ; 25 cm. - 2000 copies   
s590582 

 699. Đề luyện thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh : Dùng kèm sách giáo khoa Tiếng Anh 
12 Global Success... / Trần Thị Thanh Hương, Hoàng Thị Hồng Nhung. - H. : Dân trí, 2024. - 
203 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 129000đ. - 1500b   s591962 

 700. Đỗ Tiến Quân. Biên dịch tiếng Trung Quốc III / Đỗ Tiến Quân ch.b. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2024. - 99 tr. : bảng ; 24 cm. - 98000đ. - 400b 
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 Thư mục: tr. 94-96. - Phụ lục: tr. 97-99   s592118 

 701. English II : For internal use only. - H. : Thanh niên, 2024. - 109 p. : ill. ; 30 cm. - 
50000đ. - 2000 copies 
 At head of title: Banking Academy of Vietnam. Faculty of Foreign Languages   s590607 

 702. Fluency plus 7 : Activity book / Phạm Hữu Đức (ch.b.), Lê Quý Mai Huyên, Phạm 
Nguyễn Bảo Ngọc... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 92 p. : ill. ; 30 cm. - 120000đ. - 7050 
copies   s590608 

 703. Fluency plus 7 : Student's book / Phạm Hữu Đức (ch.b.), Lê Quý Mai Huyên, Phạm 
Nguyễn Bảo Ngọc... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 108 p. : ill. ; 30 cm. - 130000đ. - 7050 
copies 
 Bibliogr.: p. 105-107   s590609 

 704. Flyers words review 2ND. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 43 p. : ill. ; 30 cm. - 
60000đ. - 1000 copies   s590605 

 705. Giải thích bộ đề thi vào 10 chuyên - Khối chuyên Anh : Bộ sách trợ thủ cho hành 
trình vào 10 chuyên / Dương Hương. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. 
- 431 tr. ; 30 cm. - (Tủ sách Tự học đột phá). - 159000đ. - 2000b   s590768 

 706. Giải thích và ôn luyện chuyên đề Tiếng Anh thi vào lớp 6 trường THCS chất lượng 
cao / Thiên Hương. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 243 tr. : bảng ; 
27 cm. - 119000đ. - 2000b   s590653 

 707. Giáo trình Nhập môn tiếng Trung Quốc = 汉语入门教程 / Cái Thi Thuỷ, Trần Thị 

Hải Yến, Mai Thu Hoài, Nguyễn Thị Thuỷ. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí 
Minh, 2024. - viii, 118 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 125000đ. - 300b 
 Phụ lục: tr. 103-116. - Thư mục: tr. 117   s591092 

 708. Giáo trình Tiếng Hoa đương đại : Sách bài tập + Sách tập viết : Ấn bản thứ hai = 當
代中文課程 : 作業本與漢字練習簿 : 二版 / B.s.: Đặng Thủ Tín (ch.b.), Vương Bội Khanh, 
Trần Khánh Hoa, Hoàng Quế Anh ; Nguyễn Thị Minh Hồng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 28 cm. - 158000đ. - 2000b 
 T.1-1. - 2024. - 119 tr. : hình vẽ, bảng   s590746 

 709. Giáo trình Tiếng Hoa đương đại : Sách bài tập + Sách tập viết : Ấn bản thứ hai = 當
代中文課程 : 作業本與漢字練習簿 : 二版 / B.s.: Đặng Thủ Tín (ch.b.), Vương Bội Khanh, 
Trần Khánh Hoa, Hoàng Quế Anh ; Nguyễn Thị Minh Hồng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 28 cm. - 148000đ. - 2000b 
 T.1-2. - 2024. - 110 tr. : hình vẽ, bảng   s590747 

 710. Giáo trình Tiếng Hoa đương đại : Sách bài tập + Sách tập viết : Ấn bản thứ hai = 當
代中文課程 : 作業本與漢字練習簿 : 二版 / B.s.: Đặng Thủ Tín (ch.b.), Vương Bội Khanh, 
Trần Khánh Hoa, Hoàng Quế Anh ; Nguyễn Thị Minh Hồng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 28 cm. - 138000đ. - 2000b 
 T.1-3. - 2024. - 99 tr. : hình vẽ, bảng   s590748 

 711. Giáo trình Tiếng Trung tăng cường : Luyện viết chữ Hán = 预科汉语强化教程系列 

: 轻松写汉字 / Phạm Thị Duyên Hồng, Lê Thị Hồng Nga, Nguyễn Lý Uy Hân... - Tp. Hồ Chí 
Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 127 tr. : bảng ; 29 cm. - 96000đ. - 500b   
s590788 
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 712. Giáo trình Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Tiếng Anh / Đinh Minh Thu 
(ch.b.), Nguyễn Thị Thuỳ Giang, Nguyễn Thị Quế... - Hải Phòng : Nxb. Hàng hải, 2024. - 137 
tr. : ảnh, bảng ; 25 cm. - 120000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 135-137   s591532 

 713. Gu-Seul. Manners - Nâng cao "phẩm giá" cho tiếng Anh của bạn / Gu-Seul ; Hoàng 
Thị Liên dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 170 tr. ; 24 cm. - 159000đ. - 2000b   s592012 

 714. Hà Văn Hậu. Giáo trình Phong cách học Tiếng Việt / Hà Văn Hậu (ch.b.), Phạm Văn 
Thấu, Đặng Mỹ Hạnh. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 219 tr. ; 24 cm. - 98000đ. - 
300b 
 ĐTTS ghi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền. - Thư mục: tr. 214-215   s591019 

 715. Học tốt Tiếng Anh 12 : Theo Chương trình Global Success : Tài liệu tham khảo thiết 
thực cho giáo viên và học sinh / Trang Anh (ch.b.), Huỳnh Đức Tài. - H. : Đại học Sư phạm, 
2024. - 359 tr. : bảng ; 27 cm. - 175000đ. - 2000b   s590697 

 716. Huỳnh Sang. Cấu trúc vị từ chuỗi trong tiếng Khmer = 
សំណង់កិរʩ̛សពɻេស៊រក̡ʆ ̮ងʟˏែខʢរ : Sách chuyên khảo / Huỳnh Sang. - H. : Khoa học xã hội, 
2024. - 324 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 270000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Trà Vinh   s592091 

 717. Hwang Sun Joon. Học tiếng Việt với những từ vui nhộn = 단어로 재미있게 배우는 

베트남어 / Hwang Sun Joon. - H. : Công Thương. - 21 cm. - 200000đ. - 310b 
 T.2. - 2024. - 182 tr. : ảnh, tranh vẽ   s590846 

 718. Kenji Shimizu. Nghiền "từ vựng" tiếng Anh : Học qua gốc từ bằng hình ảnh. Gốc từ 
là bí quyết để ghi nhớ hàng nghìn từ vựng / Kenji Shimizu, Suzuki Hiroshi ; Phạm Ngọc Phương 
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 20 cm. - 135000đ. - 5000b 
 Q.1. - 2024. - 287 tr. : tranh vẽ   s590479 

 719. Kenji Shimizu. Nghiền "từ vựng" tiếng Anh : Học qua gốc từ bằng hình ảnh. Gốc từ 
là bí quyết để ghi nhớ hàng nghìn từ vựng / Kenji Shimizu, Suzuki Hiroshi ; Đặng Thanh Vân 
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 20 cm. - 135000đ. - 5000b 
 Q.2. - 2024. - 318 tr. : tranh vẽ   s590480 

 720. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế "Nghiên cứu - giảng dạy ngôn ngữ Nhật và Nhật Bản học 
trong thời kì hội nhập" = 日本学国際シンポジウム国際統合の時代における日本学およ
び日本語の研究と教育 / Nguyễn Song Lan Anh, Đỗ Bích Ngọc, Bùi Minh Khôi... - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 254 tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - 10b 
 ĐTTS ghi: Đại học Công nghiệp Hà Nội. Trường Ngoại ngữ - Du lịch. - Thư mục cuối 
mỗi bài   s590648 

 721. Làm chủ kiến thức Tiếng Anh bằng sơ đồ tư duy lớp 8 : Theo sách giáo khoa Tiếng 
Anh Global Success / Đỗ Nhung, Thanh Thanh. - H. : Dân trí. - 24 cm. - 135000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 171 tr. : minh hoạ   s591972 

 722. Làm chủ kiến thức Tiếng Anh bằng sơ đồ tư duy lớp 8 : Theo sách giáo khoa Tiếng 
Anh Global Success / Đỗ Nhung, Thanh Thanh. - H. : Dân trí. - 24 cm. - 135000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 166 tr. : minh hoạ   s591973 

 723. Làm chủ kiến thức Tiếng Anh bằng sơ đồ tư duy lớp 9 : Theo sách giáo khoa Tiếng 
Anh Global Success / Hoàng Ngân. - H. : Dân trí. - 24 cm. - 142000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 183 tr. : minh hoạ   s591974 
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 724. Lee Jun Bok. Chinh phục đề thi HSK 3 : Kèm giải thích ngữ pháp chi tiết / Lee Jun 
Bok, Seong Ryong ; Nguyễn Thị Thu dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2024. - 171 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 125000đ. - 1500b   s590651 

 725. Lee Jun Bok. Chinh phục đề thi HSK 4 : Kèm giải thích ngữ pháp chi tiết / Lee Jun 
Bok, Seong Ryong ; Dịch: Trịnh Thị Hà... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2024. - 199 tr. : ảnh, bảng ; 27 cm. - 135000đ. - 1500b   s590652 

 726. Let's write! - Viết đoạn không khó : Dành cho học sinh ở trình độ tiếng Anh A2+ / 
Trần Thanh Hương (ch.b.), Trần Hoàng Anh. - H. : Dân trí. - 24 cm. - 199000đ. - 1500b 
 T.1. - 2024. - 211 tr. : hình vẽ, bảng   s591959 

 727. Luyện chuyên sâu ngữ pháp và từ vựng Tiếng Anh lớp 6 : Biên soạn theo Chương 
trình Sách giáo khoa Tiếng Anh Global Success... / Đại Lợi (ch.b.), Hằng Nguyễn. - Tái bản 
lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Tủ sách Học tốt Tiếng Anh). - 77000đ. - 
2000b 
 T.2. - 2024. - 137 tr. : minh hoạ   s590764 

 728. Mã Tiễn Phi. Luyện nói tiếng Trung Quốc cấp tốc cho người bắt đầu = 汉语口语速

成 / B.s.: Mã Tiễn Phi (ch.b.), Tô Anh Hà, Trác Diễm ; Nguyễn Thị Minh Hồng dịch. - Bản thứ 

3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 26 cm. - (Bộ sách Học tiếng Trung 
Quốc cấp tốc dành cho người nước ngoài). - 168000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 179 tr. : bảng, tranh vẽ   s591683 

 729. Mind map - Từ vựng tiếng Anh cho học sinh Trung học cơ sở : Làm chủ hơn 1500 
từ vựng theo chủ đề... / Thanh Thanh, Giang Vi, Lê Oanh. - H. : Hồng Đức, 2024. - 267 tr. : 
minh hoạ ; 24 cm. - 198000đ. - 2000b   s591662 

 730. Minmap - Từ vựng tiếng Hàn / Phạm Thị Ngọc, Đỗ Thị Phương Loan (ch.b.), Bùi 
Thị Bạch Dương... - H. : Hồng Đức, 2024. - 211 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - 188000đ. - 2000b   
s591661 

 731. Movers words review 2ND. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 39 p. : ill. ; 30 cm. 
- 60000đ. - 1000 copies   s590604 

 732. Nguyên Trần. Ngữ pháp và bài tập tổng hợp HSK 1 - 2 = 汉语语法与练习 (HSK 1 
-2) : Biên soạn theo lộ trình HSK 9 cấp. Chinh phục HSK1-2 chỉ sau 2 tuần / Nguyên Trần. - 
H. : Dân trí, 2024. - 318 tr. ; 21 cm. - 145000đ. - 3000b   s591914 

 733. Nguyễn Thị Huyền. Từ ngữ chỉ mùi, vị trong Tiếng Anh (liên hệ với tiếng Anh) : 
Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Huyền. - H. : Khoa học xã hội, 2024. - 331 tr. : bảng ; 21 cm. 
- 260000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 292-331   s591150 

 734. Nguyễn Thị Kim Bích. Luyện phát âm tiếng Việt cho người mới bắt đầu = 
Vietnamese pronunciation practice for beginners / Nguyễn Thị Kim Bích (ch.b.), Trần Thanh 
Nguyện. - H. : Hồng Đức, 2024. - 178 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 280000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 176   s591663 

 735. Nguyễn Thị Thu Huế. Từ vựng luyện thi IELTS = Vocabulary for IELTS / Nguyễn 
Thị Thu Huế. - Tái bản lần 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 304 tr. : hình vẽ ; 24 cm. 
- (Tủ sách Học tốt tiếng Anh). - 125000đ. - 2000b   s590863 

 736. Nguyễn Thức Thành Tín. Cách chia động từ trong tiếng Pháp : Ngữ pháp động từ. 
Thức và thì của động từ. Cách chia động từ. Bảng chia 130 động từ mẫu / Nguyễn Thức Thành 
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Tín, Phạm Song Hoàng Phúc. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 176 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 79000đ. - 1000b   s590881 

 737. Ngữ pháp trọng điểm Tiếng Anh Trung học cơ sở / Vương Thanh Tâm b.s. - H. : Dân 
trí, 2024. - 78 tr. : bảng, tranh vẽ ; 21 cm. - 89000đ. - 2000b   s591908 

 738. Patra Patphureerat. Gia đình song ngữ - 365 ngày cả nhà cùng nói tiếng Anh như 
người bản ngữ - Hoạt động bên ngoài = Outdoor Activities : Dành cho trẻ em từ 2 tuổi trở lên 
/ Patra Patphureerat ; Minquie dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 191 tr. : tranh màu ; 26 cm. - 
(Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 168000đ. - 2000b   s591044 

 739. Patra Patphureerat. Gia đình song ngữ - 365 ngày cả nhà cùng nói tiếng Anh như 
người bản ngữ - Hoạt động tại nhà = At-home Activities : Dành cho trẻ em từ 2 tuổi trở lên / 
Patra Patphureerat ; Minquie dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 195 tr. : bảng, tranh màu ; 26 
cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 168000đ. - 2000b   s591045 

 740. Priddy, Roger. Cuốn sách đầu tiên của tớ về động vật = Animals : Song ngữ Anh - 
Việt / Roger Priddy ; Yến Thu dịch. - H. : Văn học, 2024. - 15 tr. : ảnh ; 21x23 cm. - 99000đ. - 
2000b   s591397 

 741. Priddy, Roger. Cuốn sách đầu tiên của tớ về màu sắc = Colours : Song ngữ Anh - 
Việt / Roger Priddy ; Yến Thu dịch. - H. : Văn học, 2024. - 15 tr. : ảnh ; 21x23 cm. - 99000đ. - 
2000b   s591396 

 742. Priddy, Roger. Cuốn sách đầu tiên của tớ về nông trại = Farm : Song ngữ Anh - Việt 
/ Roger Priddy ; Yến Thu dịch. - H. : Văn học, 2024. - 15 tr. : ảnh ; 21x23 cm. - 99000đ. - 2000b   
s591395 

 743. Priddy, Roger. Cuốn sách đầu tiên của tớ về từ vựng = Words : Song ngữ Anh - Việt 
/ Roger Priddy ; Yến Thu dịch. - H. : Văn học, 2024. - 15 tr. : ảnh ; 21x23 cm. - 99000đ. - 2000b   
s591393 

 744. Priddy, Roger. Phương tiện di chuyển = Vehicles : Song ngữ Anh - Việt / Roger 
Priddy ; Yến Thu dịch. - H. : Văn học, 2024. - 15 tr. : ảnh ; 21x23 cm. - 99000đ. - 2000b   
s591394 

 745. Quỳnh Vũ. Mastering English conversation - 180 ngày làm chủ giao tiếp tiếng Anh / 
Quỳnh Vũ. - H. : Hồng Đức, 2024. - 223 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 172000đ. - 2000b   s591659 

 746. Quỳnh Vũ. Mastering English grammar - 180 ngày làm chủ ngữ pháp tiếng Anh / 
Quỳnh Vũ. - H. : Hồng Đức, 2024. - 235 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 172000đ. - 2000b   s591660 
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Quỳnh Vũ. - H. : Hồng Đức, 2024. - 226 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 172000đ. - 2000b   s591658 

 748. Sắc tình = Nuance of love : Sách song ngữ trích dẫn Anh Việt. - Đồng Nai : Nxb. 
Đồng Nai. - 21 cm. - 119000đ. - 500b 
 T.1. - 2024. - 150 tr. : hình vẽ   s591108 

 749. Seminar papers on digital transformation in English language teaching at Banking 
Academy / Can Thuy Lien, Ngo Tung Anh, Tran Thi Thu Thuy... - H. : Thanh niên, 2024. - 
237 p. : ill. ; 30 cm. - 100 copies 
 At head of title: Banking Academy. Faculty of Foreign Languages. - Bibliogr. at the end 
of paper   s590620 

 750. Sketch note English / TA books b.s. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 68 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 21 cm. - 2000b   s591119 
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 751. Sổ tay Tiếng Anh 6 - Global Success : Dùng kèm SGK Tiếng Anh 6 / Mai Lan 
Hương, Nguyễn Thị Kim Ngọc. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 88 tr. : tranh màu ; 21 cm. 
- 52000đ. - 2000b   s591749 

 752. Sổ tay Tiếng Anh 7 - Global Success : Dùng kèm SGK Tiếng Anh 7 / Mai Lan 
Hương, Nguyễn Thị Kim Ngọc. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 96 tr. : bảng, tranh vẽ ; 21 
cm. - 56000đ. - 2000b   s591750 

 753. Starter words review 2ND. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 52 p. : ill. ; 30 cm. 
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 754. Stirling, Bruce. Score maximizing for the TOEFL iBT : Listening and reading / Bruce 
Stirling. - H. : Dân trí, 2020. - 397 p. : ill. ; 24 cm. - 149000đ. - 2000 copies   s590577 

 755. Stirling, Bruce. Score maximizing for the TOEFL iBT : Speaking and writing / Bruce 
Stirling. - H. : Dân trí, 2020. - 426 p. : ill. ; 24 cm. - 149000đ. - 2000 copies   s590576 

 756. Thái Ninh. Tự học ngữ pháp tiếng Anh bằng Mindmap / Thái Ninh, Vy Ngọc (ch.b.), 
Ngọc Mỹ. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 145000đ. - 2500b 
 T.2. - 2024. - 175 tr. : hình vẽ, bảng   s590767 

 757. Thanh Xuân. Tự học tiếng Nhật dành cho người mới bắt đầu : Phương pháp mới tự 
học hiệu quả dành cho người mới bắt đầu... / Thanh Xuân ch.b. - H. : Dân trí, 2024. - 303 tr. : 
bảng, tranh vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Học tốt tiếng Nhật). - 98000đ. - 2000b   s591943 

 758. Tiếng Hoa dành cho trẻ em = 儿童汉语 / Quý Thịnh. - H. : Hồng Đức. - 26 cm. - 
62000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 51 tr. : tranh màu   s590823 

 759. Tô Anh Hà. Le Du - Giáo trình môn Đọc hiểu tiếng Trung =乐读- 国际中文阅读教

学课本 / Tô Anh Hà ch.b. ; Biên dịch: Nguyễn Lý Uy Hân... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc 

gia Tp. Hồ Chí Minh. - 29 cm. - 150000đ. - 500b 
 T.3. - 2024. - 169 tr. : minh hoạ   s590786 

 760. Tô Anh Hà. Le Du - Giáo trình môn Đọc hiểu tiếng Trung =乐读- 国际中文阅读教

学课本 / Tô Anh Hà ch.b. ; Biên dịch: Nguyễn Phước Lộc... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc 
gia Tp. Hồ Chí Minh. - 29 cm. - 150000đ. - 500b 
 T.4. - 2024. - 145 tr. : minh hoạ   s590787 

 761. Trang Anh. Chinh phục cụm động từ tiếng Anh : Kiến thức đầy đủ - dễ hiểu - áp 
dụng nhanh. Hướng dẫn cách dùng các cụm động từ tiếng Anh thông dụng kèm bài tập vận 
dụng / Trang Anh. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 254 tr. : bảng ; 
24 cm. - 96000đ. - 2000b   s590890 

 762. Trần Mạnh Tường. 35.000 câu giao tiếp tiếng Anh / Trần Mạnh Tường. - Tái bản lần 
3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 315 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Tiếng Anh giao 
tiếp). - 108000đ. - 2000b   s590958 

 763. Trần Thị Thanh Mai. Bản đồ tư duy 500 chữ Hán bạn nhất định phải biết : Học 1 hiểu 
10. Thuộc 500 chữ Hán biết 2500 từ / Trần Thị Thanh Mai (ch.b.), Đào Khánh Ly. - H. : Văn 
học. - 24 cm. - (Học nhanh - Nhớ lâu - Hiểu sâu Hán tự). - 239000đ. - 2000b 
 T.3. - 2024. - 238 tr. : hình vẽ   s591356 

 764. Trần Thị Thắm. Giáo trình Ngữ pháp Tiếng Việt / Trần Thị Thắm. - H. : Khoa học 
xã hội, 2024. - 207 tr. : bảng ; 24 cm. - 235000đ. - 250b 
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 Thư mục: tr. 205-207   s591154 

 765. Trịnh Thị Hà. Quản lý dạy học môn tiếng Anh theo tiếp cận năng lực cho sinh viên 
ngành nghệ thuật : Sách chuyên khảo / Trịnh Thị Hà. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 
202 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 160000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 196-202   s590865 

 766. Tuấn Kiệt. 1200 mẫu câu tiếng Anh thông dụng trong giao tiếp / Tuấn Kiệt. - Đà 
Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 216 tr. : ảnh ; 21 cm. - 75000đ. - 1000b   s591774 

 767. Vo Thi Thanh Kieu. New book - new way on fluently speaking your English / Vo 
Thi Thanh Kieu. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 279 p. : ill. ; 
27 cm. - 2000 copies   s590588 

 768. Vở luyện viết tiếng Anh - Starters : Tập viết tiếng Anh theo Cambridge / Đại Mai 
Kids. - Tái bản. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 76 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 56000đ. - 2000b   
s590709 

 769. Writing everybody up 2. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 40 tr. : ill. ; 30 cm. - 
45000đ. - 1000b   s590583 

 770. Writing everybody up starters. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 28 p. : ill. ; 30 
cm. - 45000đ. - 1000 copies   s590603 

 771. Xuân Lan. Ngữ pháp IELTS - Ngữ pháp cần thiết để đặt điểm cao khi thi IELTS = 
Essential grammar for IELTS writing / Xuân Lan. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 322 tr. : 
minh hoạ ; 24 cm. - 120000đ. - 1000b   s591775 

KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

 772. DigiScience 9 / Trương Hạ Dương. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2024. - 99 p. : ill. ; 30 cm. - 120000đ. - 65 copies   s590592 

 773. Giáo trình Cơ sở khoa học tự nhiên / Mai Văn Hưng, Lê Chí Nguyện (ch.b.), Lê Thị 
Phượng... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 346 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Tủ sách Khoa 
học). - 200000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 326-329   s592120 

 774. Hoạt động giáo dục STEM lớp 7 / Nguyễn Anh Thuấn (ch.b.), Nguyễn Văn Biên, 
Trần Minh Đức... - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 107 tr. : minh hoạ ; 26 
cm. - 35000đ. - 3000b 
 Phụ lục cuối mỗi chủ đề   s590828 

 775. Hoạt động giáo dục STEM lớp 9 / Nguyễn Văn Biên (ch.b.), Trần Minh Đức, Tưởng 
Duy Hải... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 79 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 
32000đ. - 3000b 
 Phụ lục: tr. 75-77   s590829 

 776. Sổ tay Kiến thức - Phương pháp - Dạng bài Khoa học tự nhiên Lý - Hoá - Sinh 6 : 
Sách dùng ôn luyện cho các bộ sách giáo khoa mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Đào Thị 
Hoàng Ly. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 187 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 75000đ. - 3500b   
s590851 

 777. Sổ tay Kiến thức - Phương pháp - Dạng bài Khoa học tự nhiên Lý - Hoá - Sinh 7 : 
Sách dùng ôn luyện cho các bộ sách giáo khoa mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Đào Thị 
Hoàng Ly, Lê Tuấn Anh, Lê Minh Quân. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 235 tr. : minh 
hoạ ; 21 cm. - 85000đ. - 3500b   s590852 
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 778. Tùng An. Em yêu khoa học: Tìm hiểu những điều lạ trong thế giới tự nhiên / Tùng 
An tuyển chọn, b.s. - H. : Tri thức, 2025. - 191 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - (Tủ sách Dành cho tuổi 
mới lớn). - 106000đ. - 800b   s591559 

 779. Tùng An. Em yêu khoa học: Toán - Lý - Hoá thật thú vị / Tùng An tuyển chọn, b.s. 
- H. : Tri thức, 2025. - 179 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - (Tủ sách Dành cho học sinh). - 108000đ. - 
800b   s591558 

TOÁN HỌC 

 780. Bí kíp ôn thi chuyên Toán / Nguyễn Duy Khương (ch.b.), Trần Quốc Dũng, Nguyễn 
Dương Minh, Đặng Minh Ngọc. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 199000đ. - 2000b 
 T.1: Hình học. - 2024. - 303 tr. : hình vẽ. - Thư mục: tr. 303   s590864 

 781. Bứt phá đề thi học sinh giỏi Chuyên đề Toán rời rạc và Tổ hợp : Bồi dưỡng học sinh 
giỏi Olympic, VMO, IMO. Luyện thi 9 vào 10 và chuyên năng khiếu / Nguyễn Đình Thành 
Công, Nguyễn Văn Hưởng. - H. : Dân trí, 2024. - 574 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 179000đ. - 
1900b 
 Thư mục: tr. 574   s591963 

 782. Chuyên đề bồi dưỡng học sinh khá, giỏi Toán THCS : Phần Hình học / Nguyễn Đức 
Tấn. - H. : Dân trí, 2024. - 285 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 124000đ. - 1900b   s591828 

 783. Chuyên đề bồi dưỡng học sinh khá, giỏi Toán THCS : Phần Số học / Nguyễn Đức 
Tấn. - H. : Dân trí, 2024. - 254 tr. ; 24 cm. - 123000đ. - 1900b   s591825 

 784. Đề thi vào lớp 10 môn Toán : Một số chủ đề thường gặp. Cập nhật cấu trúc đề thi 
năm 2024 / Vũ Thế Hựu, Nguyễn Khắc An. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 116 tr. : 
hình vẽ ; 24 cm. - 59000đ. - 1500b   s590873 

 785. Ellenberg, Jordan. Để không phạm sai lầm = How not to be wrong : Toán học ẩn 
chứa trong cuộc sống / Jordan Ellenberg ; Dịch: Nguyễn Trung Hiếu, Vũ Phan. - Tái bản lần 
thứ 1. - H. : Dân trí, 2024. - 579 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 269000đ. - 1000b   s592013 

 786. Làm chủ kiến thức Toán bằng sơ đồ tư duy lớp 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới Bộ Giáo dục và Đào tạo : Theo sách giáo khoa bộ Kết nối tri thức với cuộc sống / 
Nguyễn Thị Phương, Đỗ Đường Hiếu, Lê Văn Tiến. - H. : Dân trí. - 24 cm. - 138000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 226 tr. : minh hoạ   s591970 

 787. Làm chủ kiến thức Toán bằng sơ đồ tư duy lớp 7 : Theo sách giáo khoa bộ Kết nối 
tri thức với cuộc sống / Đỗ Ngọc Miên, Lê Văn Tiến, Hoàng Thị Như Quỳnh, Hoàng Viết 
Thuận. - H. : Dân trí. - 24 cm. - 138000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 226 tr. : hình vẽ, bảng   s591971 

 788. Làm chủ kiến thức Toán bằng sơ đồ tư duy lớp 9 : Luyện thi vào 10: Phần Hình học 
và Xác suất... / Nguyễn Văn Phước, Lê Văn Tiến, Hoàng Viết Thuận... - H. : Dân trí, 2024. - 
165 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 138000đ. - 2000b   s591977 

 789. 100 đề kiểm tra Toán 8 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Dùng 
chung cho các bộ sách giáo khoa hiện hành / Nguyễn Đỗ Chiến, Nguyễn Xuân Cảnh, Ngạc 
Triệu Tuấn... - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 227 tr. : hình vẽ, bảng ; 29 cm. - 169000đ. - 3000b   
s590695 

 790. Nguyễn Đình Huy. Bài tập Xác suất thống kê / Nguyễn Đình Huy (ch.b.), Nguyễn 
Bá Thi. - Tái bản lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 
284 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 90000đ. - 500b 
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 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Bách khoa. - Phụ 
lục: tr. 154-226. - Thư mục: tr. 284   s590795 

 791. Nguyễn Đình Huy. Giáo trình Xác suất và Thống kê / Nguyễn Đình Huy (ch.b.), Đậu 
Thế Cấp, Lê Xuân Đại. - Tái bản lần thứ 13. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí 
Minh, 2024. - 239 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 79000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Bách khoa. - Phụ 
lục: tr. 133-238. - Thư mục: tr. 239   s590794 

 792. Nguyễn Văn Kính. Toán cao cấp A2 - C2 : Đại số tuyến tính / Nguyễn Văn Kính 
(ch.b.), Đào Thị Trang, Nguyễn Quốc Tiến. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí 
Minh, 2024. - 138 tr. ; 24 cm. - 30000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 138   s591095 

 793. Ôn luyện thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 môn Toán : Theo Chương trình GDPT 
mới... / Phan Huy Khải, Nguyễn Phụ Hoàng Lân. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 219 
tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 85000đ. - 10000b   s590643 

 794. Phương pháp giải các dạng Toán thực tế 7 : Tài liệu dùng chung cho các bộ sách / 
Vũ Văn Thiện, Trần Quốc Mến (ch.b.), Lê Trung Nguyên... - H. : Dân trí, 2024. - 190 tr. : minh 
hoạ ; 24 cm. - 138000đ. - 1900b   s591826 

 795. Phương pháp giải các dạng Toán thực tế 11 : Tài liệu dùng chung cho các bộ sách / 
Vũ Văn Thiện, Nguyễn Quang Hợp, Hồ Lộc Thuận (ch.b.)... - H. : Dân trí, 2024. - 221 tr. : 
minh hoạ ; 24 cm. - 168000đ. - 1900b   s591827 

 796. Sách tham khảo Toán 12 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới... / Phạm Văn 
Bình, Hoàng Xuân Nhàn. - Tái bản, có bổ sung. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 480 tr. 
: hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 288000đ. - 1000b   s590640 

 797. SuperMind SpeedMath - Level N3-B. - H. : Hồng Đức, 2024. - 54 tr. : hình vẽ, bảng 
; 21x30 cm. - 70000đ. - 1000b   s591672 

 798. Toán nâng cao lớp 7 : Bồi dưỡng và phát triển năng lực Toán / Nguyễn Đức Tấn, 
Nguyễn Đoàn Vũ, Nguyễn Đức Hoà... - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. 
- 71000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 138 tr. : minh hoạ   s590658 

 799. Trương Hạ Dương. DigiMath 1 extended / Trương Hạ Dương. - Tái bản lần thứ 3. - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 123 p. : ill. ; 30 cm. - 120000đ. - 2076 copies   s590593 

 800. Trương Hạ Dương. DigiMath 2 extended / Trương Hạ Dương. - Tái bản lần thứ 3. - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 119 p. : ill. ; 30 cm. - 120000đ. - 2106 copies   s590594 

 801. Trương Hạ Dương. DigiMath 3 extended / Trương Hạ Dương, Nguyễn Khai Trí. - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 107 p. : ill. ; 30 cm. - 120000đ. - 1415 
copies   s590595 

 802. Trương Hạ Dương. DigiMath 4 extended / Trương Hạ Dương, Nguyễn Khai Trí. - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 98 p. : ill. ; 30 cm. - 120000đ. - 460 copies   
s590596 

 803. Trương Hạ Dương. DigiMath 5 extended / Trương Hạ Dương, Nguyễn Khai Trí. - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 107 p. : ill. ; 30 cm. - 120000đ. - 400 copies   s590597 

 804. Trương Hạ Dương. Digimath 9 / Trương Hạ Dương. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2024. - 86 p. : ill. ; 30 cm. - 120000đ. - 65 copies   s590589 
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 805. Hướng dẫn thực tập Trắc địa đại cương / Phan Thị Anh Thư (ch.b.), Nguyễn Ngọc 
Lâu, Nguyễn Tấn Lực... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 85 tr. 
: minh hoạ ; 27 cm. - 33000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Bách Khoa. - Phụ 
lục: tr. 81-83. - Thư mục: tr. 85   s590789 

 806. Linh Lan. 10 vạn điều bí ẩn - Vũ trụ bao la / Linh Lan b.s. - H. : Hồng Đức, 2024. - 
167 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 47000đ. - 2000b   s591625 

VẬT LÝ  

 807. Nguyễn Thị Thảo. Bài tập Nhiệt học : Song ngữ / Nguyễn Thị Thảo (ch.b.), Nguyễn 
Thị Huệ. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 257 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 250000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Hồng Đức. - Thư mục: tr. 256-257   s592119 

 808. Thí nghiệm Vật lý đại cương A / Trần Anh Tú, Nguyễn Minh Châu (ch.b.), Trần 
Trung Nghĩa... - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 
2024. - 233 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 59000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 233   s591104 

HOÁ HỌC 

 809. Bài tập trắc nghiệm Hoá đại cương / Huỳnh Kỳ Phương Hạ (ch.b.), Nguyễn Sơn 
Bạch, Trần Minh Hương... - Tái bản lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ 
Chí Minh, 2024. - 262 tr. : bảng ; 24 cm. - 65000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Bách khoa. - Phụ 
lục: tr. 231-261. - Thư mục: tr. 262   s591102 

 810. Bồi dưỡng học sinh giỏi Hoá học 10 theo chuyên đề : Dùng chung cho các bộ SGK 
hiện hành / Nguyễn Xuân Trường, Quách Văn Long, Hoàng Thị Thuý Hương. - Tái bản lần 1. 
- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 512 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 230000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 512   s590888 

 811. Bồi dưỡng học sinh giỏi Hoá học 11 theo chuyên đề : Dùng chung cho các bộ SGK 
hiện hành / Nguyễn Xuân Trường, Quách Văn Long, Hoàng Thị Thuý Hương. - Tái bản lần 1. 
- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 168000đ. - 1000b 
 T.1: Tập hoá học đại cương và vô cơ. - 2024. - 367 tr. : hình vẽ, bảng   s590889 

 812. Bùi Thị Bửu Huê. Hợp chất dị vòng : Nguồn hoạt chất tiềm năng trong nghiên cứu 
và phát triển thuốc / B.s.: Bùi Thị Bửu Huê (ch.b.), Trần Quang Đệ, Hà Thị Kim Quy. - Tái bản 
lần thứ 1 có chỉnh sửa, bổ sung. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2024. - 251 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 512000đ. - 50b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s591089 

 813. Jackson, Tom. Ngại gì môn Hoá : Bổ trợ kiến thức hoá học mà không buồn ngủ : Từ 
bảng tuần hoàn đến sự tuyệt chủng / Lời: Tom Jackson ; Minh hoạ: James Davies ; Dịch: Lê 
Hoàn Ngọc... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Dân trí, 2024. - 229 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 109000đ. 
- 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Get ahead in... chemistry. - Phụ lục: tr. 223-230   s591871 

 814. Kiến thức cơ bản và nâng cao Khoa học tự nhiên môn Hoá học 9 : 500 bài tập cơ bản 
và nâng cao : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Dùng cho tất cả các bộ 
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sách Giáo khoa hiện hành / Huỳnh Văn Út, Huỳnh Võ Thiên Bình. - Đồng Nai : Nxb. Đồng 
Nai, 2024. - 256 tr. ; 24 cm. - 125000đ. - 3000b   s591135 

 815. Lê Trường Giang. Các phương pháp oxi hoá tiên tiến - Cơ sở khoa học và ứng dụng 
thực tiễn / Lê Trường Giang, Đào Hải Yến. - Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung. - H. : 
Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2024. - 639 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - (Bộ sách chuyên 
khảo Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường Việt Nam). - 345000đ. - 200b 
 Đầu bìa sách ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. - Thư mục: tr. 555-
639   s592084 

 816. 500 bài tập cơ bản và nâng cao Hoá học 10 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Huỳnh Văn Út, Huỳnh Võ Thiên Bình. 
- Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 304 tr. ; 24 cm. - 145000đ. - 3000b   s591136 

 817. 500 bài tập cơ bản và nâng cao Hoá học 11 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Huỳnh Văn Út, Huỳnh Võ Thiên Bình. 
- Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 368 tr. ; 24 cm. - 175000đ. - 3000b   s591137 

 818. 500 bài tập cơ bản và nâng cao Hoá học 12 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông mới. Dùng cho tất cả các bộ sách Giáo khoa hiện hành / Huỳnh Văn Út, Huỳnh Võ 
Thiên Bình. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 368 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 175000đ. - 
3000b   s591138 

 819. Nguyễn Tiến Trung. Độ bền, đặc trưng và bản chất của liên kết hydrogen không cổ 
điển trong các phức của hợp chất hữu cơ : Sách chuyên khảo / Nguyễn Tiến Trung. - H. : Khoa 
học Tự nhiên và Công nghệ, 2024. - 297 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 250000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 287-297   s592083 

KHOA HỌC VỀ TRÁI ĐẤT 

 820. Linh Lan. 10 vạn điều bí ẩn - Thiên nhiên kỳ thú / Linh Lan b.s. - H. : Hồng Đức, 
2024. - 155 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 47000đ. - 2000b   s591626 

 821. Phương pháp thí nghiệm xác định các thông số đặc trưng cho quá trình dịch chuyển 
vật chất trong đới bão hoà và không bão hoà nước : Dùng cho đào tạo sau đại học chuyên ngành 
Địa chất thuỷ văn và môi trường : Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Lâm (ch.b.), Nguyễn Bách 
Thảo, Trần Vũ Long... - H. : Giao thông vận tải, 2024. - 194 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 360000đ. 
- 50b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mỏ - Địa chất. - Phụ lục: tr. 168-185. - Thư mục: tr. 186-194   
s590663 

SINH VẬT HOÁ THẠCH VÀ ĐỜI SỐNG TIỀN SỬ 

 822. Baker, Laura. Big bang - Bách khoa & khám phá thế giới khủng long / Laura Baker 
; Lưu Tuấn Vũ dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 127 tr. : tranh 
màu ; 25 cm. - 79000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: So you think you know about: Dinosaurs   s590649 

KHOA HỌC VỀ SỰ SỐNG, SINH VẬT HỌC  

 823. Bồi dưỡng học sinh giỏi Sinh học 9 : Biên soạn theo cấu trúc mới của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo / Huỳnh Quốc Thành. - H. : Dân trí, 2024. - 454 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 169000đ. 
- 1900b   s591832 
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 824. Chinh phục câu hỏi lí thuyết Sinh học theo chủ đề : Ôn thi THPT Quốc gia. Dùng 
chung cho các bộ SGK hiện hành / Phan Khắc Nghệ. - Tái bản lần 4. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2024. - 301 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 139000đ. - 1000b   s590883 

 825. Nguyễn Trần Đông Phương. Thực hành sinh lý thực vật / Nguyễn Trần Đông Phương. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 53 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
91000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Công nghệ sinh học. - 
Thư mục: tr. 52. - Phụ lục: tr. 53   s591101 

 826. Phương pháp giải Toán xác suất sinh học : Bồi dưỡng học sinh giỏi và ôn thi THPT 
Quốc gia / Phan Khắc Nghệ. - Tái bản lần 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 268 tr. ; 
24 cm. - 125000đ. - 1000b   s590882 

 827. Quách Ngọc Tùng. Cân bằng oxy hoá khử trên một số mô hình vi khuẩn điển hình: 
Cơ chế và định hướng khai thác ứng dụng / Quách Ngọc Tùng (ch.b.), Vũ Thị Hạnh Nguyên, 
Phí Quyết Tiến. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2024. - 318 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
(Bộ sách chuyên khảo Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao). - 240000đ. - 200b 
 Đầu bìa sách ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. - Thư mục cuối mỗi 
chương   s592080 

THỰC VẬT 

 828. Linh Lan. 10 vạn điều bí ẩn - Thế giới thực vật / Linh Lan b.s. - H. : Hồng Đức, 2024. 
- 151 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 47000đ. - 2000b   s591630 

 829. 10 vạn câu hỏi vì sao? - Thực vật / Đức Anh s.t., tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2024. - 
157 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - 55000đ. - 2000b   s591876 

ĐỘNG VẬT  

 830. Fabre, Jean Henri. Côn trùng ký / Jean Henri Fabre ; Hương Hương dịch. - H. : Văn 
học, 2024. - 143 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Danh tác trong nhà trường). - 108000đ. - 1500b   
s591372 

 831. Linh Lan. 10 vạn điều bí ẩn - Thế giới động vật / Linh Lan b.s. - H. : Hồng Đức, 
2024. - 155 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 47000đ. - 2000b   s591629 

 832. Song Young Kwan. Fubao toàn trí / Song Young Kwan ; HyuneeBy Lee dịch ; Hình 
ảnh: Ryu Jeong Hoon. - H. : Văn học, 2024. - 252 tr. : ảnh ; 20 cm. - 250000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 전지적 푸바오 시점   s591384 

CÔNG NGHỆ   

 833. Lê Thị Mai. Hướng dẫn giải bài tập hình hoạ - vẽ kỹ thuật / Lê Thị Mai, Đỗ Thị Lam 
; Hoàng Văn Thành h.đ. - Hải Phòng : Nxb. Hàng hải, 2024. - 116 tr. : hình vẽ ; 25 cm. - 
103000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 116   s591533 

 834. Phạm Văn Nhuần. Bài giảng Vẽ kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng AutoCAD : Dùng 
cho sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Bách khoa Hà Nội / Phạm Văn Nhuần, Nguyễn Văn 
Nhiên. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2024. - 123 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 65000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 122   s590690 
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Y HỌC  

 835. Barrett, Lisa Feldman. 7 bài học rưỡi về não bộ : Cốt lõi của khoa học thần kinh thế 
kỷ 21 / Lisa Feldman Barrett ; Lý Nguyên Như dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 199 
tr. : hình vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Hiểu thực tại). - 160000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Seven and a half lessons about the brain. - Phụ lục: tr. 152-196   
s591073 

 836. Chương trình đào tạo nhân viên trợ giúp chăm sóc người cao tuổi. - H. : Giao thông 
vận tải, 2024. - 44 tr. : bảng ; 21 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam. Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ điều dưỡng hỗ 
trợ cộng đồng. - Phụ lục: tr. 38-43   s591530 

 837. Cutler, Ellen W. Phép lạ vi mô - Sức mạnh chữa lành của Enzyme : Đột phá từ thiên 
nhiên giúp bạn trẻ hơn, khoẻ hơn, đẹp hơn / Ellen W. Cutler ; Dịch: Nguyễn Thành Trung... - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Dân trí, 2024. - 535 tr. ; 21 cm. - 288000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Micro miracles: Discover the healing power of enzymes. - Thư mục: 
tr. 515-535   s591898 

 838. D'Adamo, Peter J. Ăn theo nhóm máu = Eat right for your type / Peter J. D'Adamo, 
Catherine Whitney ; Dịch: Phương Linh... - H. : Dân trí, 2024. - 486 tr. : bảng ; 23 cm. - 
199000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 427-484   s591948 

 839. Dao, David Anh. Lôi đi = Dragged off : Phía sau sự kiện kịch tính, gây chấn động 
của một bác sĩ Mỹ gốc Việt : Hồi ký / David Anh Dao. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 161 
tr. : ảnh ; 21 cm. - 92000đ. - 1000b   s591074 

 840. Dư Hạo. Y gian đạo : 10 chặng hành trình bước vào đại điện Đông y / Dư Hạo, Trịnh 
Lê ; Nhân Hoà Y Đạo biên dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 506 tr. ; 24 cm. - 248000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 医间道——十站旅行带你进入中医殿堂   s591835 

 841. Đặng Danh Ngọc. Ăn chay thực dưỡng đúng cách - Chuẩn khoa học / Đặng Danh 
Ngọc tổng hợp, b.s. - H. : Hồng Đức, 2024. - 204 tr. : bảng ; 21 cm. - 268000đ. - 1000b   s591646 

 842. Emma Phạm. Ăn chay healthy không lo thiếu chất : 7 ngày ăn xanh nâng cao sức 
khoẻ, dồi dào năng lượng / Emma Phạm. - H. : Công Thương, 2024. - 230 tr. : ảnh, bảng ; 24 
cm. - 179000đ. - 1500b   s590849 

 843. Fung, Jason. Mật mã tiểu đường = The diabetes code : Đánh bại bệnh tiểu đường, 
ngăn ngừa và đẩy lùi tiểu đường type 2 theo cách tự nhiên / Jason Fung ; Hồ Thu Phương dịch. 
- H. : Dân trí, 2024. - 319 tr. : minh hoạ ; 23 cm. - 179000đ. - 1000b   s591949 

 844. Giáo trình Xây dựng khẩu phần dinh dưỡng / Cao Xuân Thuỷ (ch.b.), Nguyễn Văn 
Chung, Trần Thị Minh Hà, Nguyễn Thị Thu Sang. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. 
Hồ Chí Minh, 2024. - 119 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 50000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 100. - Phụ lục: tr. 101-119   s591100 

 845. Hiromi Shinya. Nhân tố enzyme / Hiromi Shinya ; Như Nữ dịch. - In lần 17. - H. : 
Thế giới. - 21 cm. - 129000đ. - 2000b 
 T.2: Thực hành. - 2024. - 291 tr.  s591794 

 846. Hoàng Vận. Thần y / Hoàng Vận. - H. : Dân trí, 2024. - 111 tr. ; 20 cm. - 50000đ. - 
500b 
 Tên thật tác giả: Hoàng Văn Vận   s591880 
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 847. Khuyến cáo chẩn đoán và điều trị tăng áp phổi 2024 / Ch.b.: Đỗ Doãn Lợi, Huỳnh 
Văn Minh, Phạm Nguyễn Vinh... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 223 tr. : bảng ; 21 
cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Hội Tim mạch học Việt Nam. - Thư mục: tr. 169-224   s590854 

 848. Kulp, Adrian. Lần đầu làm bố : Lần đầu làm bố, không còn sợ "ngố". Bố hiểu mẹ 
bầu và quá trình phát triển của con yêu / Adrian Kulp ; Minh hoạ: Jeremy Nguyễn ; Khánh 
Thuỷ dịch. - In lần 6. - H. : Lao động, 2024. - 340 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 119000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: We're pregnant!   s590955 

 849. Lãn Ông Lê Hữu Trác. Sách thuốc Việt Nam - Hải Thượng y tôn tâm lĩnh = 海上醫
宗心領 / Lê Hữu Trác ; Hoàng Văn Hoè dịch. - H. : Hồng Đức. - 24 cm. - 240000đ. - 1500b 
 Q.2: Từ tập 5 đến tập 9: Y hải cầu nguyên - Châu ngọc cách ngôn - Đạo lưu dư vận - Bách 
bệnh cơ yếu - Y trung quan kiện. - 2024. - 459 tr.  s591684 

 850. Lê Văn Thịnh. 21 ngày làm chủ nghệ thuật thôi miên để mạnh khoẻ - hạnh phúc & 
thành công : Sách tham khảo / Lê Văn Thịnh, Trần Đức Hưng, Amanda Ngọc Lê. - H. : Hồng 
Đức, 2024. - 249 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - 199000đ. - 1000b   s591664 

 851. Linh Lan. 10 vạn điều bí ẩn - Khám phá cơ thể người / Linh Lan b.s. - H. : Hồng 
Đức, 2024. - 151 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 47000đ. - 2000b   s591627 

 852. Longo, Valter. Chế độ ăn trường thọ : Tối ưu cân nặng, đẩy lùi bệnh tật, kéo dài tuổi 
thọ / Valter Longo ; Nguyễn Khánh Chi dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 281 tr. : minh hoạ ; 23 cm. 
- 139000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Italia: La dieta della longevità. - Phụ lục: tr. 238-278   s591950 

 853. Masato Takeuchi. Lần đầu làm mẹ : Tổng hợp những kiến thức mới nhất về mang 
thai và sinh nở / Masato Takeuchi ; La Minh Nhật dịch. - In lần 16. - H. : Lao động, 2024. - 340 
tr. : minh hoạ ; 23 cm. - 260000đ. - 2000b   s590989 

 854. Mayer, Emeran. Não, ruột & vi khuẩn : Những gì bạn ăn có thể cải thiện sức khoẻ, 
chữa lành cảm xúc và cân bằng thân tâm / Emeran Mayer ; Trần Văn Kha dịch. - H. : Dân trí, 
2024. - 459 tr. ; 21 cm. - 219000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The mind-gut connection : How the hidden conversation within our 
bodies impacts our mood, our choices, and our overall health   s591859 

 855. 10 vạn câu hỏi vì sao? - Con người / Đức Anh s.t., tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2024. - 
205 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - 65000đ. - 2000b   s591875 

 856. Nguyễn Duy Ánh. Viêm nhiễm đường sinh dục nữ - Cơ sở lý thuyết và áp dụng lâm 
sàng : Sách chuyên khảo / Nguyễn Duy Ánh ch.b. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2024. - 259 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 226000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Y Dược. Bộ môn Sản phụ khoa. - 
Thư mục: tr. 253-259   s590646 

 857. Nguyễn Thị Hải Duy. Mẹo nhớ huyệt : Các huyệt đạo quan trọng trong trị liệu và 
chăm sóc sức khoẻ tại nhà : Tài liệu đào tạo chuyên ngành massage trị liệu chính quy / Nguyễn 
Thị Hải Duy, Phạm Huyền Trang, Trần Cao Trung Hiếu. - H. : Lao động, 2024. - 216 tr. : minh 
hoạ ; 21 cm. - 500000đ. - 6000b   s590920 

 858. Nguyễn Thị Hải Duy. Tài liệu lý thuyết & hướng dẫn massage trị liệu chuyên sâu : 
Tài liệu đào tạo nội bộ Hadu Việt Nam / Nguyễn Thị Hải Duy. - H. : Lao động, 2024. - 118 tr. 
: hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 699000đ. - 2000b   s590916 
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 859. Nguyễn Thị Minh Kiều. Ăn giảm cân - Nên thế nào là tốt? / Nguyễn Thị Minh Kiều. 
- H. : Hồng Đức, 2024. - 198 tr. : bảng ; 21 cm. - (Ăn phòng ngừa và điều trị bệnh). - 65000đ. 
- 2000b 
 Thư mục: tr. 196   s591623 

 860. Nguyễn Thị Minh Kiều. Chế độ ăn bổ trí não giảm stress / Nguyễn Thị Minh Kiều. - 
H, : Hồng Đức, 2024. - 198 tr. : bảng ; 21 cm. - 65000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 196   s591624 

 861. Nishi Katsuzo. Những phương thức phục hồi sức khoẻ theo tự nhiên / Nishi Katsuzo 
; Trương Thị Thảo dịch. - In lần 17. - H. : Công Thương, 2024. - 273 tr. ; 21 cm. - 139000đ. - 
1500b   s590847 

 862. Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non : Tài liệu đào tạo giáo viên ngành 
Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng / Nguyễn Thị Dư, Đặng Thị Thanh Mai, Nguyễn Bích 
Quyên, Trần Thị Hương Mai. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 64 tr. ; 24 cm. - 45000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 59   s591031 

 863. Phương An Nhiên. Khoảng khắc yên bình : Thực hành yoga và thiền qua tranh tô 
màu giúp trẻ phát triển trí thông minh cảm xúc / Phương An Nhiên. - H. : Thế giới, 2024. - 107 
tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 108000đ. - 1000b   s591807 

 864. Roach, Mary. Nuốt - Những chuyến phiêu lưu xuôi đường tiêu hoá / Mary Roach ; 
Dịch: Nguyễn Minh Bích Vân, Nguyễn Thành Trung. - H. : Dân trí, 2024. - 405 tr. ; 21 cm. - 
209000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Gulp : Adventures on the alimentary canal   s591920 

 865. Ross, Edgley. Kinh Thánh thể hình : Dành cho mọi đối tượng, phục vụ cho mọi mục 
đích, luyện tập ở bất cứ đâu / Edgley Ross ; Hồ Lưu Quỳnh dịch. - H. : Thể thao và Du lịch, 
2024. - 510 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 399000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The world's fittest book : How to train for anything and everything, 
anywhere and everywhere   s591071 

 866. Satir, Virginia. Từng bước đổi thay cuộc đời : Liệu pháp gia đình theo cách tiếp cận 
của Virginia Satir / Virginia Satir, Michele Baldwin ; Dịch: Nguyễn Minh Tiến... - H. : Dân trí, 
2024. - 319 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 245000đ. - 1020b 
 Tên sách nguyên bản: Satir step by step: A guide to creating change in families   s591901 

 867. Sổ tay Chăm sóc sức khoẻ thanh thiếu niên : Dành cho tuyên truyền viên thuộc Dự 
án Sức khoẻ Thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2023 - 2025 / H.đ.: Nguyễn Thị Thi Thơ... - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 239 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 333b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo... - Phụ lục cuối mỗi chương   s590830 

 868. Sổ tay Giới - Giới tính - Chăm sóc sức khoẻ sinh sản vị thành niên : Dành cho trẻ em 
vùng dân tộc thiếu số và miền núi / Trần Thị Thu Hiền (ch.b.), Dương Kim Anh, Nguyễn 
Phương Chi... - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 135 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 9430b 
 ĐTTS ghi: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. - Thư mục cuối mỗi chuyên đề   s590704 

 869. Susan, Perrow. Kể chuyện trị liệu : 101 câu chuyện chữa lành giúp chuyển hoá hành 
vi thách thức & xây dựng kỷ luật tự thân cho trẻ em / Perrow Susan ; GIEOHappyBooks chuyển 
ngữ. - H. : Công Thương, 2024. - 446 tr. ; 21 cm. - 249000đ. - 4500b 
 Tên sách tiếng Anh: Therapeutic story telling: 101 healing stories for children   s591065 

 870. Tài liệu đào tạo nhân viên trợ giúp chăm sóc người cao tuổi / B.s.: Phạm Đức Mục 
(ch.b.), Phạm Thu Hà, Lại Kim Vũ... - H. : Giao thông vận tải, 2024. - 299 tr. : hình vẽ ; 24 cm. 
- 135000đ. - 2000b 
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 ĐTTS ghi: Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam. Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ điều dưỡng hỗ 
trợ cộng đồng. - Phụ lục: tr. 289-292   s591484 

 871. Tài liệu hướng dẫn tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi" : Dành 
cho Dẫn trình viên, Ban chủ nhiệm CLB. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 27 cm. - 8500b 
 ĐTTS ghi: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 
 Q.2: Giáo dục toàn diện sức khoẻ vị thành niên và chấm dứt tảo hôn, hôn nhân cận huyết 
thống. - 2024. - 127 tr. : bảng, tranh vẽ   s590700 

 872. Thẩm Ninh. Dưỡng gan để dưỡng nhan / Thẩm Ninh ; Phùng Thuỷ Tiên dịch. - H. : 
Dân trí, 2024. - 277 tr. ; 20 cm. - 108000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 女人养颜先养肝   s591855 

 873. Triệu Dung. Dưỡng khí huyết tạo khí chất / Triệu Dung ; Sen Nguyễn dịch. - H. : 
Dân trí, 2024. - 246 tr. ; 20 cm. - 92000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 养生先养气, 养颜先养血   s591856 

 874. Từ Dũng. Cuộc đời bị chó đen cắn : Đối diện bóng đen đang nhấn chìm bạn / Từ 
Dũng ; Huyền Hiếu Khương dịch. - H. : Văn học, 2024. - 255 tr. : bảng ; 20 cm. - 139000đ. - 
2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 被黑狗咬住的人生   s591314 

 875. Ueno Masahiko. Tử thi kể chuyện : Hồi ức 30 năm khám nghiệm tử thi của bác sĩ 
pháp y lừng danh Nhật Bản / Ueno Masahiko ; Xuân Sinh dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 308 tr. ; 
21 cm. - (Tủ sách Khoa học hình sự pháp y). - 148000đ. - 2500b 
 Tên sách tiếng Nhật: 死体は語る   s591873 

 876. Yongchul Kwon. Cơ thể ta đã hai triệu năm : Giải mã các căn bệnh thời đại / 
Yongchul Kwon ; Phạm Hồng Nhung dịch. - In lần 6. - H. : Thế giới, 2024. - 201 tr. ; 21 cm. - 
99000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 우리몸은아적 원시시대; Tên sách tiếng Anh: Our body is still in 
the primitive times   s591894 

KỸ THUẬT 

 877. Autoday - Recharge to shine : November 2024 - Issue 008 / Quang Minh, Anh Tuấn, 
Quang Tuyến... ; B.s.: Lương Đình Hùng (ch.b.)... - H. : Lao động, 2024. - 95 tr. : ảnh ; 28 cm. 
- 50000đ. - 1000b   s590803 

 878. Autoday - Trạm sạc - "Con đường tơ lụa" cho ô tô điện : October 2024 - Issue 007 / 
B.s.: Lương Đình Hùng (ch.b.), Dương Quang, Quang Minh... - H. : Lao động, 2024. - 95 tr. : 
ảnh ; 28 cm. - 50000đ. - 1000b   s590802 

 879. Bài giảng Nguyên lý máy và chi tiết máy : Dùng cho sinh viên Trường Cao đẳng 
nghề Bách khoa Hà Nội / Vũ Lê Huy, Nguyễn Chí Hưng, Vương Văn Thanh, Hoàng Văn Bạo. 
- H. : Bách khoa Hà Nội, 2024. - 211 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 85000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 211   s590684 

 880. Bài giảng Truyền động điện : Dùng cho sinh viên Trường Cao đẳng nghề Bách khoa 
Hà Nội / Phạm Văn Bình (ch.b.), Lê Văn Doanh, Lê Minh Điệp... - H. : Bách khoa Hà Nội, 
2024. - 243 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 95000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 243   s590680 
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 881. Cơ học kết cấu công trình xây dựng / Trương Thành Chung, Trương Đắc Dũng, Hồ 
Chí Hân... - H. : Khoa học và Kỹ thuật. - 24 cm. - 396000đ. - 62b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Nha Trang. Khoa Xây dựng 
 T.1. - 2024. - 244 tr. : minh hoạ. - Phụ lục: tr. 228-242. - Thư mục: tr. 243-244   s592085 

 882. Giáo trình Sức bền vật liệu / Đỗ Kiến Quốc (ch.b.), Nguyễn Thị Hiền Lương, Bùi 
Công Thành... - Tái bản lần thứ 10. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 
2024. - 403 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 94000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Bách khoa. - Phụ 
lục: tr. 398-402. - Thư mục: tr. 403   s591106 

 883. Lane, Rose Wilder. Đừng bao giờ trì hoãn / Rose Wilder Lane ; Khánh Phương biên 
dịch. - H. : Văn học, 2024. - 259 tr. ; 21 cm. - 118000đ. - 20000b 
 Tên sách tiếng Anh: Henry Ford's own story   s591300 

 884. Lê Khắc Hoàng. Xây dựng máy tự động bằng PLC / Lê Khắc Hoàng. - H. : Khoa học 
và Kỹ thuật, 2025. - 131 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 288000đ. - 1000b   s591744 

 885. Lê Thị Tuyết Ngọc. Bài giảng tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật ô tô = English for 
automobile engineering : Dành cho sinh viên ngành Công nghệ ô tô - Trường Cao đẳng nghề 
Bách khoa Hà Nội / Lê Thị Tuyết Ngọc, Tống Thị Thu Hằng. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2024. - 
67 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 50000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 4   s590691 

 886. Nguyen Tuan Minh. Communication electronics : Basics and simulations / Nguyen 
Tuan Minh (chief author), Nguyen Duc Mui, Nguyen Thi Tuyet Hoa. - H. : Science and 
Technology, 2024. - 303 p. : ill. ; 24 cm. - 290000đ. - 100 copies 
 Bibliogr.: p. 303   s590575 

 887. Nguyễn Hữu Hiếu. Giáo trình Vật liệu bán dẫn : Tổng hợp, đặc trưng và ứng dụng 
trong môi trường, năng lượng sạch và cảm biến / Nguyễn Hữu Hiếu (ch.b.), Nguyễn Hoàng 
Lâm, Trương Nguyễn Tâm Nguyên. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 
2024. - 293 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 69000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Bách khoa. - Thư 
mục cuối mỗi chương   s591096 

 888. Nguyễn Hữu Hiếu. Tổng hợp xanh vật liệu nano kim loại và oxide kim loại ứng dụng 
trong quang xúc tác, cảm biến, kháng khuẩn : Chuyên khảo / Nguyễn Hữu Hiếu. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 196 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 48000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Bách khoa. - Thư 
mục cuối mỗi chương   s591099 

 889. Nguyễn Nhật Thăng. Bài giảng Sức bền vật liệu : Dùng cho sinh viên Trường Cao 
đẳng nghề Bách khoa Hà Nội / Nguyễn Nhật Thăng, Nguyễn Danh Trường. - H. : Bách khoa 
Hà Nội, 2024. - 79 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 50000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 79   s590688 

 890. Phạm Công Ngô. Bài giảng Kỹ thuật vi điều khiển : Dùng cho sinh viên Trường Cao 
đẳng nghề Bách khoa Hà Nội / Phạm Công Ngô. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2024. - 183 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 80000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 183   s590681 

 891. Trần Thế San. Điều khiển logic lập trình PLC / Trần Thế San, Nguyễn Tiến Dũng. - 
H. : Hồng Đức, 2024. - 247 tr. ; 21 cm. - 90000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 232-239   s591614 
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 892. Trần Thế San. Thiết kế mạch và lập trình PLC / Trần Thế San, Nguyễn Ngọc Phương. 
- H. : Hồng Đức, 2024. - 230 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 89000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 195-226   s591611 

 893. Trần Văn Địch. Bài giảng Công nghệ chế tạo máy : Dùng cho sinh viên Trường Cao 
đẳng nghề Bách khoa Hà Nội / Trần Văn Địch. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2024. - 111 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 27 cm. - 52000đ. - 1000b   s590687 

 894. Vũ Minh Đức. Bài giảng Điện tử công suất : Dùng cho sinh viên Trường Cao đẳng 
nghề Bách khoa Hà Nội / Vũ Minh Đức, Trần Quốc Thắng. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2024. - 
123 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 65000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 119-122. - Thư mục: tr. 123   s590682 

NÔNG NGHIỆP 

 895. Cải tạo và phục hồi hệ sinh thái đất sau khai thác khoáng sản ở Tây Nguyên / Nguyễn 
Mạnh Hà (ch.b.), Hoàng Thị Huyền Ngọc, Nguyễn Công Long... - H. : Khoa học Tự nhiên và 
Công nghệ, 2024. - 323 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Bộ sách chuyên khảo Tài nguyên thiên nhiên 
và Môi trường Việt Nam). - 230000đ. - 200b 
 Đầu bìa sách ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. - Thư mục: tr. 315-
323   s592082 

 896. Canh tác thanh long theo hướng ứng dụng công nghệ cao. - Long An : , 2024. - 40 tr. 
: ảnh ; 24 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Sở Nông nghiệp và PTTN Long An. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp. - Thư 
mục: tr. 38   s590921 

 897. Hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây dược liệu ở khu vực Trung du miền núi phía Bắc / 
Lê Quang Ưng (ch.b.), Trần Trung Kiên, Nguyễn Minh Tuấn, Hà Minh Tuân. - H. : Văn hoá 
dân tộc, 2024. - 183 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 3900b 
 Thư mục: tr. 178   s591780 

 898. Hướng dẫn sản xuất, thu hoạch, bảo quản, nâng cao giá trị một số cây ăn quả á nhiệt 
đới / Trần Trung Kiên (ch.b.), Nguyễn Minh Chí, Bùi Văn Quang, Nông Phương Nhung. - H. : 
Văn hoá dân tộc, 2024. - 183 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 3900b 
 Thư mục: tr. 174-179   s591785 

 899. Kiến thức chăn nuôi / Trần Huy Liệu, Phạm Văn Nam, Nguyễn Văn Thanh... - H. : 
Hồng Đức. - 29 cm. - 1000b 
 Đầu bìa sách ghi: Công ty Cổ phần Chăn nuôi C. P. Việt Nam. Trung tâm Chẩn đoán và 
Cố vấn Thú y 
 T.3. - 2024. - 78 tr. : minh hoạ   s590722 

 900. Kỹ thuật canh tác lúa - tôm càng xanh - tôm sú / B.s.: Tiết Tiến Dũng, Mã Huy, 
Trương Thanh Dinh... - H. : Thông tấn, 2024. - 24 tr. : ảnh ; 24 cm. - 2000b 
 Đầu bìa sách ghi: Trung tâm Khuyến nông tỉnh Cà Mau   s591058 

 901. Lưu Thị Thanh Trúc. Thực hành chẩn đoán bệnh trên động vật thuỷ sản / Lưu Thị 
Thanh Trúc. - Tái bản lần 1, có chỉnh sửa bổ sung. - H. : Nông nghiệp, 2024. - 292 tr. : minh 
hoạ ; 28 cm. - 300000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 289-291   s590664 

 902. Nguyễn Kim Quyên. Giáo trình Cây lương thực = Food crops / Nguyễn Kim Quyên 
(ch.b.), Nguyễn Hoàng Anh, Đoàn Vĩnh Phúc. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2024. - 209 tr. : 
minh hoạ ; 24 cm. - 285000đ. - 100b 
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 Thư mục cuối mỗi chương   s591087 

 903. Nguyễn Quang Tin. Hướng dẫn sản xuất nông nghiệp hữu cơ phục vụ phát triển nông 
nghiệp Việt Nam / Nguyễn Quang Tin. - H. : Văn hoá dân tộc ; Nông nghiệp, 2024. - 173 tr. ; 
21 cm. - 3900b 
 Phụ lục: tr. 164-171. - Thư mục: tr. 173   s592067 

 904. Nguyễn Thị Ngọc Trúc. Cẩm nang Ứng dụng công nghệ số trong canh tác nông 
nghiệp tuần hoàn / Nguyễn Thị Ngọc Trúc. - H. : Văn hoá dân tộc ; Nông nghiệp, 2024. - 183 
tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 3900b 
 Thư mục: tr. 162-183   s592066 

 905. Nguyễn Văn Huỳnh. Côn trùng gây hại cây trồng / Nguyễn Văn Huỳnh, Lê Thị Sen. 
- Tái bản lần 3, có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Nông nghiệp, 2024. - 307 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24 
cm. - 120000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 283-307   s590820 

 906. Phạm Duy Khiêm. Những hiểu biết cơ bản về nghề yến và âm thanh trong nhà yến / 
Phạm Duy Khiêm. - Tái bản lần 2, bổ sung. - H. : Nông nghiệp, 2024. - x, 98 tr. : ảnh, bảng ; 
24 cm. - 299000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Công ty TNHH Yến sào Khang Châu   s590822 

 907. Phùng Văn Khen. Nghiên cứu và phát triển rừng trồng Trôm lấy mủ trên vùng khô 
hạn Nam Trung Bộ : Sách này được hoàn thành với sự tài trợ kinh phí của Liên hiệp các Hội 
Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh / Phùng Văn Khen, Phùng Văn Khang. - H. : 
Nông nghiệp, 2024. - 129 tr. : minh hoạ ; 25 cm. - 700b 
 ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Hội Khoa 
học Kỹ thuật lâm nghiệp. - Thư mục: tr. 128-129   s592068 

 908. Sổ tay Canh tác lúa thông minh giảm phát thải : Áp dụng cho vùng sản xuất lúa trong 
dự án "Xây dựng mô hình canh tác lúa giảm phát thải phục vụ phát triển bền vững vùng nguyên 
liệu lúa gạo xuất khẩu của ĐBSCL" / B.s.: Nguyễn Bảo Vệ, Hồ Văn Chiến, Lê Văn Dũng... - 
H. : Nông nghiệp, 2024. - 26 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 4850b 
 ĐTTS ghi: Khuyến nông Việt Nam ; Công ty CP Phân bón Bình Điền   s592063 

 909. Sổ tay Hướng dẫn kỹ thuật quản lý sâu bệnh hại trên cây chanh leo tại Lai Châu / 
B.s.: Lê Mai Nhất (ch.b.), Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Nam Dương... - H. : Nông nghiệp, 
2024. - 47 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 215b 
 ĐTTS ghi: Sở Khoa học và Công nghệ Lai Châu. Viện Bảo vệ thực vật. - Thư mục: tr. 47   
s592064 

QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH 

 910. Ba Hàm Hàm. Bài học của "Ông bố Silicon" : 10 phương pháp phát triển tư duy cho 
trẻ của kỹ sư phần mềm / Ba Hàm Hàm ; Trần Quỳnh Hương dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 363 
tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 149000đ. - 1500b   s591885 

 911. Borba, Michele. Lợi thế của sự đồng cảm : Lý do những đứa trẻ biết đồng cảm sẽ 
thành công trong thế giới chỉ biết vì mình / Michele Borba ; Khánh Vân dịch. - H. : Dân trí, 
2024. - 363 tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Unselfie : Why empathetic kids succeed in our all-about-me world   
s591815 
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 912. Brillant-Savarin, Jean Anthelme. Sinh lý học vị giác : Tìm hiểu triết lý đằng sau nghệ 
thuật Ẩm thực / Jean Anthelme Brillant-Savarin ; Phương Ngô dịch. - H. : Văn học, 2024. - 479 
tr. ; 24 cm. - (Tủ sách Văn hoá ẩm thực). - 480000đ. - 700b 
 Tên sách tiếng Pháp: Physiologie du goût   s591360 

 913. Cẩm nang Làm đẹp - Oriflame : An lành mùa lễ. - H. : Hồng Đức, 2024. - 87 tr. : ảnh 
màu ; 21 cm. - 15000đ. - 100000b   s591686 

 914. Chef Q. Ăn dặm sạch sành "xanh" : Thuần thực vật / Chef Q. - H. : Công Thương, 
2024. - 223 tr. : ảnh màu ; 20 cm. - 269000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Ngọc Quỳnh   s590850 

 915. Con trai, con gái khác nhau ạ? : Cho trẻ 3 - 8 tuổi / Tam Tam, Lưu Tự Long ; Khánh 
Nguyên dịch. - Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 24x25 cm. - (Giáo dục 
giới tính nhi đồng). - 52000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 东方儿童生理启蒙绘本   s591496 

 916. Conroy, Mary   . Đơn giản hoá cuộc sống của bạn : Lãng phí ít hơn trân trọng 
nhiều hơn sống tối giản / Mary Conroy ; Nguyễn Linh dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 242 tr. ; 21 
cm. - 120000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Simplify your life   s591940 

 917. Cùng con đọc hiểu sơ đồ tư duy phát triển IQ - EQ - Sơ đồ đa luồng : Dành cho trẻ 
em từ 3 - 9 tuổi / Hiệu sách PiPi ; Diệp Châu dịch. - H. : Văn học, 2024. - 43 tr. : tranh vẽ ; 21 
cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 39000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 幼儿思维地图启蒙-皮皮睡不着   s591390 

 918. Cùng con đọc hiểu sơ đồ tư duy phát triển IQ - EQ - Sơ đồ luồng : Dành cho trẻ em 
từ 3 - 9 tuổi / Hiệu sách PiPi ; Diệp Châu dịch. - H. : Văn học, 2024. - 43 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. 
- (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 39000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 幼儿思维地图启蒙-香香的包子   s591389 

 919. Cùng con đọc hiểu sơ đồ tư duy phát triển IQ - EQ - Sơ đồ vòng tròn - Sơ đồ bong 
bóng - Sơ đồ bong bóng kép : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Hiệu sách PiPi ; Diệp Châu dịch. 
- H. : Văn học, 2024. - 40 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 39000đ. - 
2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 幼儿思维地图启蒙-爸爸和妈妈   s591391 

 920. Cùng con đọc hiểu sơ đồ tư duy, phát triển IQ - EQ - Sơ đồ ngoặc nhọn - Sơ đồ cây 
: Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Hiệu sách PiPi ; Diệp Châu dịch. - H. : Văn học, 2024. - 33 tr. 
: tranh vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 39000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 幼儿思维地图启蒙- 橱柜里的秘密   s591392 

 921. Davidson, Anna. Công dân toàn cầu không tự nhiên mà có : Những bí quyết và ý 
tưởng thiết thực / Anna Davidson ; Minh hoạ: Cecilia Castelli. - H. : Dân trí, 2024. - 223 tr. : 
tranh vẽ ; 23 cm. - 239000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: How to raise a global citizen: For the parents of the children who will 
save the world. - Thư mục: tr. 214-215   s592018 

 922. Đào Thị Thanh Tuyền. Chuyện của món / Đào Thị Thanh Tuyền. - H. : Lao động, 
2024. - 342 tr. : ảnh ; 21 cm. - 190000đ. - 1000b   s590913 
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 923. Erika Takeuchi. Lời nói thần kỳ nuôi dưỡng những đứa trẻ hạnh phúc : 0 - 6 tuổi / 
Erika Takeuchi ; Minh Nhật dịch. - In lần 9. - H. : Công Thương, 2024. - 229 tr. : tranh vẽ ; 19 
cm. - 109000đ. - 1500b   s590751 

 924. Gill, Michael Gates. Starbucks - Tôi đã tìm thấy ánh sáng cuộc đời trong những ngày 
tối tăm nhất / Michael Gates Gill ; Chiến Thắng dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 483 tr. : tranh vẽ ; 
20 cm. - 145000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: How Starbucks saved my life   s591848 

 925. Hoffmann, James. Pha cà phê ngon tại nhà : Những bí quyết đến từ một trong những 
barista nổi tiếng nhất thế giới = How to make the best coffee at home / James Hoffmann ; 
Nguyễn Xuân Minh dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 224 tr. : ảnh ; 23 cm. - 290000đ. - 2500b   
s591956 

 926. Lam Phương. Kỹ năng sống giúp trẻ phát triển - Học cách giải quyết vấn đề / Lam 
Phương. - H. : Văn học, 2023. - 95 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 92000đ. - 3000b   s591466 

 927. Lam Phương. Kỹ năng sống giúp trẻ phát triển - Học cách giải quyết vấn đề / Lam 
Phương b.s. - H. : Văn học, 2024. - 95 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 92000đ. - 3000b   s591467 

 928. Lam Phương. Kỹ năng sống giúp trẻ phát triển - Học cách giao tiếp, ứng xử / Lam 
Phương b.s. - H. : Văn học, 2024. - 95 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 92000đ. - 3000b   s591465 

 929. Lê Văn Thịnh. Cẩm nang 50 kịch bản thực hành thôi miên cho cha mẹ : Giúp cha mẹ 
giải quyết phần lớn các vấn đề trong nuôi dạy con ở cấp độ tiềm thức. Ứng dụng thôi miên để 
nuôi dạy những đứa trẻ khoẻ mạnh, hạnh phúc & thành công / Lê Văn Thịnh, Trịnh Thị Hải 
Phương, Trần Đức Hưng. - H. : Dân trí, 2024. - 246 tr. ; 24 cm. - (Nghệ thuật nuôi dạy con). - 
499000đ. - 1000b   s591961 

 930. Món ăn của người Khmer ở Trà Vinh / Thạch Thị Út Linh, Kim Chanh Thon (ch.b.), 
Thạch Ngọc Châu... - H. : Khoa học xã hội, 2024. - 129 tr. : ảnh ; 24 cm. - 220000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 125. - Phụ lục: tr. 126-129   s591714 

 931. Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân. 500 món chay thanh tịnh / Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân. - H. 
: Hồng Đức. - 21cm. - 49000đ. - 2000b 
 T.5. - 2014. - 63 tr. : ảnh màu   s591635 

 932. Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân. 500 món chay thanh tịnh / Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân. - H. 
: Hồng Đức. - 21cm. - 49000đ. - 2000b 
 T.6. - 2024. - 63 tr. : ảnh màu   s591636 

 933. Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân. 500 món chay thanh tịnh / Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân. - H. 
: Hồng Đức. - 21cm. - 49000đ. - 2000b 
 T.15. - 2024. - 63 tr. : ảnh màu   s591637 

 934. Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân. 500 món chay thanh tịnh / Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân. - H. 
: Hồng Đức. - 21cm. - 49000đ. - 2000b 
 T.16. - 2024. - 63 tr. : ảnh màu   s591638 

 935. Nguyễn Mai Chi. 101 điều cần biết để nuôi dạy con nên người / B.s.: Nguyễn Mai 
Chi, Lê Thị Uyên. - H. : Tri thức, 2025. - 171 tr. ; 23 cm. - (Tủ sách Giáo dục gia đình). - 
95000đ. - 800b 
 Thư mục: tr. 164-165   s591547 

 936. Nguyễn Thị Thu. Kỹ năng tự học cho trẻ tiểu học / Nguyễn Thị Thu. - In lần 5. - H. 
: Công Thương, 2024. - 435 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Parents). - 199000đ. - 1500b   s590848 
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 937. Notaker, Henry. Lịch sử sách dạy nấu ăn : 7 thế kỷ định hình các khuôn mẫu ẩm thực 
phương Tây / Henry Notaker ; Lê Minh Tân dịch ; Trịnh Khánh Linh h.đ. - H. : Văn học, 2024. 
- 410 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách Văn hoá ẩm thực). - 350000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: A history of cookbooks : From kitchen to page over seven centuries   
s591367 

 938. Nuôi con trong chánh niệm - Mỗi cha mẹ là một nhà giáo dục / Lê Văn Thịnh, Nguyễn 
Thị Thanh Bừng, Trịnh Thị Hải Phương, Trần Đức Hưng. - H. : Dân trí, 2024. - 329 tr. : tranh 
vẽ ; 24 cm. - (Nghệ thuật nuôi dạy con). - 268000đ. - 1000b   s591951 

 939. Rèn luyện tư duy não bộ cho trẻ 0 - 3 tuổi / Shufunotomo Co., Ltd ; Thu Phương 
dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 163 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - 169000đ. - 2000b   s591851 

 940. Sasaki Fumio. Lối sống tối giản của người Nhật / Sasaki Fumio ; Như Nữ dịch. - In 
lần 25. - H. : Công Thương, 2024. - 288 tr., 15 tr. ảnh màu ; 21 cm. - 139000đ. - 1500b   s590844 

 941. Tô Mạn. Trở thành người phụ nữ ai cũng muốn lại gần / Tô Mạn ; Thuý An dịch. - 
H. : Văn học, 2024. - 340 tr. ; 21 cm. - 138000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 做个让人无法拒绝的女人   s591431 

 942. Trương Cần. Học cách làm chủ bản thân : Dành cho trẻ 6 - 12 tuổi / Trương Cần ; 
Bích Phương dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2024. - 119 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 55000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 好孩子成长日记 - 我是自控大王   s591904 

 943. Trương Cần. Nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan - Dũng cảm đối mặt với khó 
khăn : Dành cho trẻ 6 - 12 tuổi / Trương Cần ; Lan Phương dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2024. 
- 131 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 55000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 好孩子成长日记 - 勇敢面对困难   s591902 

 944. Trương Cần. Nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan - Việc học không hề đáng sợ : 
Dành cho trẻ 6 - 12 tuổi / Trương Cần ; Bích Phương dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 127 tr. : tranh 
vẽ ; 21 cm. - 55000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 好孩子成长日记: 学习并不可怕   s591903 

 945. Tsabary, Shefali. Làm cha mẹ tỉnh thức : Chuyển hoá bản thân, trao quyền cho con 
cái / Shefali Tsabary ; Khánh Thuỷ dịch. - In lần 13. - H. : Lao động, 2024. - 311 tr. ; 24 cm. - 
149000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: The conscious parent. - Phụ lục: tr. 305-311   s590987 

 946. Xoay xoay xoay - Đi tìm động vật : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / Minh hoạ: Nathalie 
Choux ; Thành Đạt dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 11 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách 
Tương tác). - 145000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Mon imagier-jeu des animaux   s591014 

 947. Xoay xoay xoay - Đi tìm màu sắc : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / Minh hoạ: Nathalie 
Choux ; Thành Đạt dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 11 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách 
Tương tác). - 145000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Mon imagier-jeu des couleurs   s591015 

 948. Xoay xoay xoay - Đi tìm thức ăn : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / Minh hoạ: Nathalie 
Choux ; Thành Đạt dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 12 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách 
Tương tác). - 145000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Mon imagier-jeu des animents   s591013 
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QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ CÔNG CỘNG  

 949. Bock, Laszlo. Quy tắc làm việc của Google = Work rules! : Google tuyển dụng và 
giữ chân nhân tài như thế nào? / Laszlo Bock ; Cẩm Chi dịch. - H. : Công Thương, 2024. - 545 
tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - 189000đ. - 3000b   s590841 

 950. Cagan, Marty. Inspired: Kiến tạo sản phẩm công nghệ chiếm trọn trái tim người dùng 
/ Marty Cagan ; Thục Anh dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 415 tr. ; 23 cm. - 295000đ. - 1200b 
 Tên sách tiếng Anh: Inspired: How to create tech products customers love   s592020 

 951. Cẩm nang Đề cử thành viên hội đồng quản trị. - H. : Công Thương, 2024. - 161 tr. : 
bảng ; 24 cm. - (Tủ sách SGDG: Lãnh đạo, Quản trị, ESG). - 189000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Cẩm nang dành cho Hội đồng quản trị. - Thư mục: tr. 160-161   s591062 

 952. Cuối tuần khởi nghiệp tại thị trường Việt Nam / RIO Book, Phương Dung. - H. : Dân 
trí, 2024. - 69 tr. ; 24 cm. - 2000b   s591806 

 953. Dib, Allan. Kế hoạch marketing trên một-trang-giấy = The 1-page marketing plan : 
Những chỉ dẫn dễ hiểu nhất cho một kế hoạch marketing thông minh / Allan Dib ; Lê Thị Mỹ 
Linh dịch. - H. : Lao động, 2024. - 338 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 149000đ. - 3000b   s590953 

 954. Dịch chuyển các chuỗi cung toàn cầu dưới tác động của Mỹ - Thách thức và cơ hội 
đối với Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Hồng Quang (ch.b.), Trần Huyền Trang, 
Nguyễn Đức Huy... - H. : Khoa học xã hội, 2024. - 209 tr. : bảng ; 24 cm. - 258000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 199-209   s591713 

 955. Freund, Chris. Chuyện lẩu cua : Ngụ ngôn về sự chuyển hoá văn hoá doanh nghiệp 
từ Mekong Capital / Chris Freund ; Minh hoạ: Châu Phạm ; Nam Phương dịch. - H. : Lao động, 
2024. - 67 tr. : tranh màu ; 23x25 cm. - 169000đ. - 500b   s590948 

 956. Giáo trình Đàm phán thương mại quốc tế / Lê Thị Việt Nga (ch.b.), Doãn Nguyên 
Minh, Mai Thanh Huyền, Doãn Kế Bôn. - H. : Thống kê, 2024. - 335 tr. ; 24 cm. - 156700đ. - 
250b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s592060 

 957. Giáo trình Nguyên lý kế toán / Võ Thị Vân Na (ch.b.), Lâm Thái Bảo Ngọc, Lý Thị 
Ngọc Sương, Lê Thị Tân. - H. : Tri thức, 2024. - 218 tr. : bảng, sơ đồ ; 24 cm. - 80000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 218   s591568 

 958. Giáo trình Quản trị quan hệ khách hàng / Trần Văn Đạt, Nguyễn Minh Tuấn (ch.b.), 
Võ Thị Ngọc Linh, Đinh Thu Quỳnh. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2024. - 332 tr. : minh 
hoạ ; 24 cm. - 200000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ 
Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi chương   s592077 

 959. Goleman, Daniel. Trí tuệ xúc cảm : Lý giải tại sao người kém thông minh lại thành 
công hơn những người thông minh / Daniel Goleman ; Dịch: Nguyễn Lê Phương, Phạm Thị 
Thu Hà. - H. : Công Thương, 2024. - 475 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 179000đ. - 3000b   s590839 

 960. Hướng dẫn phương pháp hạch toán kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp. - H. : Tài 
chính, 2024. - 432 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 435000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. - Phụ lục trong chính văn   s590666 

 961. Imber, Amantha. Thao túng thời gian : Quản lý thời gian thông minh và hiệu quả / 
Amantha Imber ; Ymate dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 434 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 190000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Time wise : Powerful habits, more time, greater joy   s591931 
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 962. Inamori Kazuo. Triết lý kinh doanh của Kyocera / Inamori Kazuo ; Thanh Huyền 
dịch. - In lần 6. - H. : Công Thương, 2024. - 435 tr. : ảnh ; 19 cm. - 199000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Kyocera philosophy   s591685 

 963. Kim Woo Choong. Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm / Kim Woo 
Choong ; Dịch: Trần Thị Bích Phượng, Thanh Loan. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Lao động, 2024. 
- 309 tr. ; 21 cm. - 139000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: It's a big world and there're lots to be done   s590959 

 964. Kimmel, Allan J. Trò chơi tâm lý trong marketing : Đọc vị hành vi tiêu dùng... / Allan 
J. Kimmel ; Hoàng Đức Thái dịch. - H. : Công Thương, 2024. - 575 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
289000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Psychological foundations of marketing   s590835 

 965. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế - Quản trị tri thức: Dẫn dắt và đổi mới = Proceedings of the 
international conference - Knowledge management: Leadership and innovation / Vo Minh Tai, 
Nguyen Thi Truc Ha, Nguyen Trung Giang... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ 
Chí Minh, 2024. - 567 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 100b 
 Thư mục cuối mỗi bài   s590790 

 966. Maxwell, John C. 21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo = The 21 irrefutable 
laws of leadership / John C. Maxwell ; Đinh Việt Hoà dịch. - Tái bản. - H. : Lao động, 2024. - 
434 tr. : hình vẽ, biểu đồ ; 21 cm. - 199000đ. - 3000b 
 Phụ lục: tr. 422-434   s590956 

 967. Maxwell, John C. Tinh hoa lãnh đạo = Leadership gold / John C. Maxwell ; Thịnh 
Phát dịch ; Nghiêm Thanh Huyền h.đ. - H. : Lao động, 2024. - 385 tr. ; 21 cm. - 159000đ. - 
3000b   s590907 

 968. McCormack, Mark H. Những điều trường Harvard không dạy bạn : Các kinh nghiệm 
trường đời giúp bạn thành công bằng con đường ngắn nhất / Mark H. McCormack ; Alpha 
Books dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Lao động, 2024. - 283 tr. ; 21 cm. - 139000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: What they don't teach you at Harvard business school   s590951 

 969. Miller, Donald. Kinh doanh giỏi phải kiếm được tiền / Donald Miller ; Dương Bùi 
dịch. - Tái bản, đổi tên. - H. : Công Thương, 2024. - 355 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 195000đ. 
- 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Business made simple   s590838 

 970. Morgan, Jacob. Nhà lãnh đạo tương lai = The leader of the future / Jacob Morgan ; 
Vương Bảo Long dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Thế giới, 2024. - 383 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
200000đ. - 5000b 
 Thư mục: tr. 371-383   s590825 

 971. Nguyễn Văn Công. Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính / Nguyễn Văn Công ch.b. 
- Tái bản lần thứ 2, có sửa đổi, bổ sung. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2024. - 822 tr. : bảng, 
biểu đồ ; 24 cm. - 226000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Viện Kế toán - Kiểm toán. - Phụ lục trong 
chính văn. - Thư mục: tr. 605-613   s592073 

 972. Nguyễn Văn Giáp. Bí quyết thành công - Từ bác sĩ nha khoa đến doanh nhân thành 
công / Nguyễn Văn Giáp. - H. : Hồng Đức, 2024. - 191 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 186000đ. - 1000b   
s591644 

 973. Parvez, John Masud. Đội ngũ nhân sự 10X xây dựng doanh nghiệp 100X = 100X 
business workforce : Nghệ thuật quản trị nhân sự đỉnh cao cho doanh nghiệp bứt phá / John 
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Masud Parvez ; Linh Nguyễn dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 423 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 
224000đ. - 2000b   s591687 

 974. Pech, Richard J. Making waves - Đổi mới sáng tạo: Kinh doanh cưỡi gió rẽ sóng / 
Richard J. Pech, Mike Turner ; Dịch: Tuệ Phong, Nhóm dịch MW. - H. : Dân trí, 2024. - 203 
tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 300000đ. - 200b   s591945 

 975. Quản trị "nhóm đầm lầy" trong doanh nghiệp bằng NLP : Sách chuyên khảo / B.s.: 
Lê Mạnh Hùng, Lê Đình Tân (ch.b.), Trịnh Lê Anh... - Tái bản có chỉnh sửa. - H. : Dân trí, 
2024. - 371 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 48000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Công đoàn. - Thư mục: tr. 363-371   s591834 

 976. Rockefeller. 38 lá thư Rockefeller gửi cho con trai / My Nguyên dịch. - H. : Dân trí, 
2024. - 311 tr. ; 21 cm. - 148000đ. - 5000b   s591942 

 977. Sutherland, Rory. Phù thuỷ truyền thông : Nghệ thuật kể chuyện và tư duy chiến lược 
của Ogilvy... / Rory Sutherland ; Nguyễn Thị Oanh dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 331 tr. : ảnh ; 
21 cm. - 189000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Alchemy : The surprising power of ideas that don't make sense   
s591868 

 978. Takaharu Yasumoto. Tư duy kế toán phải có trong kinh doanh / Takaharu Yasumoto 
; Thanh Uyên dịch ; Thanh Huyền h.đ. - In lần 9. - H. : Công Thương, 2024. - 285 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 21 cm. - 105000đ. - 1500b   s590845 

 979. Tổng hợp hướng dẫn lập báo cáo tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp. - H. : Tài 
chính, 2024. - 432 tr. : bảng ; 27 cm. - 430000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. - Phụ lục: tr. 7-174   s590677 

 980. Tổng quan hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 2024. - H. : Khoa học và Kỹ 
thuật, 2024. - 183 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 1015b 
 ĐTTS ghi: Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Cục Thông 
tin Khoa học và Công nghệ quốc gia. - Phụ lục: tr. 161-183   s592070 

 981. Tổng quan hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 2024. - H. : Khoa học và Kỹ 
thuật, 2024. - 54 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 1015b 
 ĐTTS ghi: Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Cục Thông 
tin Khoa học và Công nghệ quốc gia   s592071 

 982. Tracy, Brian. Thuật đàm phán = Negotiation / Brian Tracy ; Dịch: Nguyễn Huyền, 
Nguyễn Chánh. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Công Thương, 2024. - 177 tr. ; 21 cm. - 109000đ. - 
3000b   s590842 

 983. Trần Văn Đạt. Giáo trình Hành vi khách hàng / Trần Văn Đạt. - H. : Đại học Kinh tế 
Quốc dân, 2024. - 344 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 215000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ 
Chí Minh. - Thư mục: tr. 335-343   s592076 

 984. Trùm. Tiktok vạn đơn : Ma trận bán vạn đơn mỗi ngày / Trùm. - H. : Dân trí, 2024. 
- 252 tr. ; 20 cm. - 138000đ. - 10000b 
 Tên thật tác giả: Phạm Quang Huy   s591862 

 985. Trương Diễm Hà. Mã Hoá Đằng - Nhà lãnh đạo trầm lặng : Hành trình đưa Tencent 
trở thành huyền thoại trong lĩnh vực công nghệ / Trương Diễm Hà ; Dịch: Hải My, Mỹ Hạnh. - 
H. : Dân trí, 2024. - 379 tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 无限可能马化腾   s591935 
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 986. Vũ Đức Trọng. Thay đổi tư duy thay đổi cuộc đời / Vũ Đức Trọng. - H. : Lao động, 
2024. - 235 tr. ; 21 cm. - 299000đ. - 1000b   s590922 

KỸ THUẬT HOÁ HỌC 

 987. Giáo trình Hoá sinh học thực phẩm / Lê Thị Hồng Ánh (ch.b.), Trần Thị Minh Hà, 
Nguyễn Thuỷ Hà... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 244 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 80000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Công Thương. Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh. - 
Thư mục: tr. 237-238   s591107 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT 

 988. Gỗ & nội thất : Ấn phẩm của Hội Mỹ nghệ & Chế biến gỗ Tp. Hồ Chí Minh / Nguyễn 
Đặng, Trần Việt Tiến, Nguyễn Lê... - H. : Thông tấn. - 29 cm. - 1500b 
 T.100. - 2024. - 75 tr. : ảnh màu   s590780 

 989. Gỗ & nội thất : Ấn phẩm của Hội Mỹ nghệ & Chế biến gỗ Tp. Hồ Chí Minh / Tô 
Anh Tuấn, Bùi Diệp, Hiệp Ca... - H. : Thông tấn. - 29 cm. - 1500b 
 T.101. - 2024. - 77 tr. : ảnh màu   s590781 

 990. Hoàng Tùng. Bài giảng Cơ khí đại cương : Dùng cho sinh viên Trường Cao đẳng 
nghề Bách khoa Hà Nội / Hoàng Tùng. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2024. - 111 tr. : hình vẽ, bảng 
; 27 cm. - 70000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 111   s590683 

 991. 週刊ベッター編纂 製造関連企業のための 調達ガイドブック : Cẩm nang cung 
ứng dành cho chế tạo sản xuất 2021 = The procurement guidebook in Viet Nam 2021 / 
Vietexpert. - H. : Thanh niên, 2021. - 166 p. : ill. ; 26 cm. - 9000 copies   s590560 

SẢN XUẤT CHUYÊN DỤNG 

 992. Trịnh Hùng Cường. Lần theo dấu chữ : Thời kỳ đầu in ấn sách báo chữ Latinh ở Việt 
Nam (1862 - 1920) / Trịnh Hùng Cường. - H. : Thông tấn, 2024. - 438 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
230000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 389-430. - Thư mục: tr. 433-438   s591053 

NHÀ VÀ XÂY DỰNG 

 993. Võ Bá Tầm. Kết cấu bêtông cốt thép : Theo TCVN 5574 - 2012 / Võ Bá Tầm. - Tái 
bản lần thứ 11. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - 129000đ. - 
500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường Đại học Bách khoa 
 T.2: Cấu kiện nhà cửa. - 2024. - 583 tr. : hình vẽ, bảng. - Phụ lục: tr. 552-582. - Thư mục: 
tr. 583   s591105 

NGHỆ THUẬT, MỸ THUẬT VÀ NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ  
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 994. Bé tô màu : Dành cho trẻ 24 - 36 tháng / Nguyễn Trường Giang, Đinh Thị Thu, Chu 
Thị Thu Hằng. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 18 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 10000đ. - 2000b   
s590723 

 995. Bé tô màu : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Nguyễn Trường Giang, Đinh Thị Thu, Chu Thị 
Thu Hằng. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 22 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 12000đ. - 2000b   
s590724 

 996. Bé tô màu : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Nguyễn Trường Giang, Đinh Thị Thu, Chu Thị 
Thu Hằng. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 26 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 14000đ. - 2000b   
s590725 

 997. Bé tô màu : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Trường Giang, Đinh Thị Thu, Chu Thị 
Thu Hằng. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 26 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 14000đ. - 2000b   
s590726 

 998. Bé tô màu - Các loài chim : Song ngữ Anh - Việt : Dành cho bé 1 - 6 tuổi / Tiên 
Phong. - H. : Dân trí, 2024. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 5000b   s591993 

 999. Bé tô màu - Các loại quả : Song ngữ Anh - Việt : Dành cho bé 1 - 6 tuổi / Tiên Phong. 
- H. : Dân trí, 2024. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 5000b   s591991 

 1000. Bé tô màu - Côn trùng : Song ngữ Anh - Việt : Dành cho bé 1 - 6 tuổi / Tiên Phong. 
- H. : Dân trí, 2024. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 5000b   s591982 

 1001. Bé tô màu - Công chúa Barbie / Quang Minh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 
24 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 20000đ. - 10000b   s590808 

 1002. Bé tô màu - Công chúa Chibi đáng yêu / Quang Minh. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh 
Hoá, 2024. - 24 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 20000đ. - 10000b   s590756 

 1003. Bé tô màu - Dạo chơi cùng Capybara / Quang Minh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 
2024. - 24 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 20000đ. - 5000b   s590805 

 1004. Bé tô màu - Đồ chơi của bé : Song ngữ Anh - Việt : Dành cho bé 1 - 6 tuổi / Tiên 
Phong. - H. : Dân trí, 2024. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 5000b   s591983 

 1005. Bé tô màu - Đồ dùng gia đình : Song ngữ Anh - Việt : Dành cho bé 1 - 6 tuổi / Tiên 
Phong. - H. : Dân trí, 2024. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 5000b   s591987 

 1006. Bé tô màu - Động vật dưới nước : Song ngữ Anh - Việt : Dành cho bé 1 - 6 tuổi / 
Tiên Phong. - H. : Dân trí, 2024. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 5000b   s591989 

 1007. Bé tô màu - Động vật hoang dã : Song ngữ Anh - Việt : Dành cho bé 1 - 6 tuổi / 
Tiên Phong. - H. : Dân trí, 2024. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 5000b   s591994 

 1008. Bé tô màu - Gia đình thân thương : Song ngữ Anh - Việt : Dành cho bé 1 - 6 tuổi / 
Tiên Phong. - H. : Dân trí, 2024. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 5000b   s591996 

 1009. Bé tô màu - Molly dạo chơi / Quang Minh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 24 
tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 20000đ. - 5000b   s590728 

 1010. Bé tô màu - Molly Khám phá / Quang Minh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 
24 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 20000đ. - 5000b   s590738 

 1011. Bé tô màu - Món ăn ngon : Song ngữ Anh - Việt : Dành cho bé 1 - 6 tuổi / Tiên 
Phong. - H. : Dân trí, 2024. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 5000b   s591995 

 1012. Bé tô màu - Mùa hè đáng nhớ Capybara / Quang Minh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng 
Nai, 2024. - 24 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 20000đ. - 5000b   s590806 
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 1013. Bé tô màu - Ngày Tết của bé : Song ngữ Anh - Việt : Dành cho bé 1 - 6 tuổi / Tiên 
Phong. - H. : Dân trí, 2024. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 5000b   s591992 

 1014. Bé tô màu - Nghề nghiệp : Song ngữ Anh - Việt : Dành cho bé 1 - 6 tuổi / Tiên 
Phong. - H. : Dân trí, 2024. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 5000b   s591986 

 1015. Bé tô màu - Phương tiện giao thông : Song ngữ Anh - Việt : Dành cho bé 1 - 6 tuổi 
/ Tiên Phong. - H. : Dân trí, 2024. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 5000b   s591985 

 1016. Bé tô màu - Thế giới quanh bé : Song ngữ Anh - Việt : Dành cho bé 1 - 6 tuổi / Tiên 
Phong. - H. : Dân trí, 2024. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 5000b   s591988 

 1017. Bé tô màu - Thời trang của bé : Song ngữ Anh - Việt : Dành cho bé 1 - 6 tuổi / Tiên 
Phong. - H. : Dân trí, 2024. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 5000b   s591990 

 1018. Bé tô màu - Vật nuôi : Song ngữ Anh - Việt : Dành cho bé 1 - 6 tuổi / Tiên Phong. 
- H. : Dân trí, 2024. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 5000b   s591984 

 1019. Bé tô màu Kuromi / Quang Minh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 24 tr. : tranh 
vẽ ; 27 cm. - 20000đ. - 10000b   s590737 

 1020. Bé tô màu Labubu / Quang Minh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 24 tr. : tranh 
vẽ ; 27 cm. - 20000đ. - 10000b   s590727 

 1021. Bé tô màu Labubu - Tinh nghịch / Quang Minh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. 
- 24 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 20000đ. - 5000b   s590729 

 1022. Bùi Công Ba. Nghệ thuật âm nhạc và sân khấu dân gian Khmer ở Kiên Giang / Bùi 
Công Ba b.s. - Kiên Giang : S.n., 2023. - 128 tr. : ảnh ; 20 cm. - 125b 
 ĐTTS ghi: Sở Văn hoá và Thể thao Kiên Giang. - Thư mục: tr. 125-126   s591535 

 1023. Bùi Công Ba. Nghệ thuật kiến trúc chùa, tháp Khmer ở Kiên Giang / Bùi Công Ba 
b.s. - Kiên Giang : S.l., 2023. - 152 tr. : ảnh ; 20 cm. - 125b 
 ĐTTS ghi: Sở Văn hoá và Thể thao Kiên Giang. Sách thuộc đề án Bảo tồn và phát huy 
giá trị Nghệ thuật truyền thống dân tộc Khmer tỉnh Kiên Giang - Năm 2023. - Thư mục: tr. 150-
151   s591534 

 1024. Dáng ngọc = Shade of jade / B.s.: Hoàng Anh Tuấn (ch.b.), Nguyễn Khắc Xuân 
Thi, Nguyễn Thị Huỳnh Như, Nguyễn Hữu Lộc. - H. : Dân trí, 2024. - 175 tr. : ảnh ; 26 cm. - 
350b 
 ĐTTS ghi: Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 173-175   s592050 

 1025. Đặng Ngọc Long. Hồi ký âm nhạc / Đặng Ngọc Long. - H. : Dân trí, 2024. - 340 tr. 
: ảnh ; 21 cm. - 395000đ. - 300b   s591927 

 1026. Hoạ sĩ Trịnh Tú với chuyện hình sắc : Bình luận nghệ thuật. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2024. - 207 tr. : ảnh ; 24 cm. - 250000đ. - 500b   s591263 

 1027. Huỳnh Khuẩn. Huyền thoại một cù lao : Tập ca cổ / Huỳnh Khuẩn. - Đà Nẵng : 
Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 124 tr. : hình vẽ, ảnh ; 20 cm. - 30000đ. - 300b   s591075 

 1028. Labubu dạo chơi trong rừng / @LANT, Tiểu Tranh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 
2024. - 24 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 20000đ. - 10000b   s590731 

 1029. Labubu và hội bạn thân / @LANT, Tiểu Tranh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. 
- 24 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 20000đ. - 10000b   s590732 

 1030. Labubu và vương quốc đồ ăn vặt / @LANT, Tiểu Tranh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng 
Nai, 2024. - 24 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 20000đ. - 10000b   s590730 
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 1031. Nguyễn Văn Cường. Giáo dục thẩm mĩ cho học sinh trung học cơ sở qua trải nghiệm 
mĩ thuật truyền thống : Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Cường (ch.b.), Dương Thị Thu Hà, 
Quách Thị Ngọc An. - H. : Văn học, 2024. - 343 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 189000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 169-172. - Phụ lục: tr. 173-343   s591352 

 1032. Sticker thần kỳ phát triển CQ sáng tạo : 2 - 4 tuổi / Bông Hoa Đỏ Bangson ; Hoàng 
Phúc dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 16 tr., 2 tr. đề can : tranh vẽ ; 29 cm. - 46000đ. - 
1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Magical puffy sticker 2- 4 years old   s590710 

 1033. Sticker thần kỳ phát triển CQ sáng tạo : 3 - 5 tuổi / Bông Hoa Đỏ Bangson ; Hoàng 
Phúc dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 16 tr., 2 tr. đề can : tranh vẽ ; 29 cm. - 46000đ. - 
1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Magical puffy sticker 3 - 5 years old   s590713 

 1034. Sticker thần kỳ phát triển EQ cảm xúc : 2 - 4 tuổi / Bông Hoa Đỏ Bangson ; Hoàng 
Phúc dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 16 tr., 2 tr. đề can : tranh vẽ ; 29 cm. - 46000đ. - 
1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Magical puffy sticker 2 - 4 years old   s590712 

 1035. Sticker thần kỳ phát triển EQ cảm xúc : 3 - 5 tuổi / Bông Hoa Đỏ Bangson ; Hoàng 
Phúc dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 16 tr., 2 tr. đề can : tranh vẽ ; 29 cm. - 46000đ. - 
1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Magical puffy sticker 3 - 5 years old   s590714 

 1036. Sticker thần kỳ phát triển IQ thông minh : 2 - 4 tuổi / Bông Hoa Đỏ Bangson ; 
Hoàng Phúc dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 16 tr., 2 tr. đề can : tranh vẽ ; 29 cm. - 46000đ. 
- 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Magical puffy sticker 2 - 4 years old   s590711 

 1037. Sticker thần kỳ phát triển IQ thông minh : 3 - 5 tuổi / Bông Hoa Đỏ Bangson ; 
Hoàng Phúc dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 16 tr., 2 tr. đề can : tranh vẽ ; 29 cm. - 46000đ. 
- 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Magical puffy sticker 3 - 5 years old   s590715 

 1038. Super heroes siêu anh hùng : Rèn luyện IQ - EQ - CQ / Louis Ben. - H. : Phụ nữ 
Việt Nam. - 30 cm. - 58000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 18 tr., 4 tr. đề can : hình vẽ   s590716 

 1039. Super heroes siêu anh hùng : Rèn luyện IQ - EQ - CQ / Louis Ben. - H. : Phụ nữ 
Việt Nam. - 30 cm. - 58000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 18 tr., 4 tr. đề can : hình vẽ   s590717 

 1040. Super heroes siêu anh hùng : Rèn luyện IQ - EQ - CQ / Louis Ben. - H. : Phụ nữ 
Việt Nam. - 30 cm. - 58000đ. - 5000b 
 T.3. - 2024. - 18 tr., 4 tr. đề can : hình vẽ   s590718 

 1041. Super heroes siêu anh hùng : Rèn luyện IQ - EQ - CQ / Louis Ben. - H. : Phụ nữ 
Việt Nam. - 30 cm. - 58000đ. - 5000b 
 T.4. - 2024. - 18 tr., 4 tr. đề can : hình vẽ   s590719 

 1042. Tập tô sáng tạo cùng Wolfoo / 1980Edu, Phương Thư ; Tranh: WOA Deliver Wow!. 
- H. : Dân trí. - 24 cm. - 49000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 24 tr. : tranh vẽ   s592002 

 1043. Tập tô sáng tạo cùng Wolfoo / 1980Edu, Phương Thư ; Tranh: WOA Deliver Wow!. 
- H. : Dân trí. - 24 cm. - 49000đ. - 2000b 
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 T.2. - 2024. - 24 tr. : tranh vẽ   s592003 

 1044. Tập tô sáng tạo cùng Wolfoo / 1980Edu, Phương Thư ; Tranh: WOA Deliver Wow!. 
- H. : Dân trí. - 24 cm. - 49000đ. - 2000b 
 T.3. - 2024. - 24 tr. : tranh vẽ   s592004 

 1045. Tập tô sáng tạo cùng Wolfoo / 1980Edu, Phương Thư ; Tranh: WOA Deliver Wow!. 
- H. : Dân trí. - 24 cm. - 49000đ. - 2000b 
 T.4. - 2024. - 24 tr. : tranh vẽ   s592005 

 1046. Tập tô sáng tạo cùng Wolfoo / 1980Edu, Phương Thư ; Tranh: WOA Deliver Wow!. 
- H. : Dân trí. - 24 cm. - 49000đ. - 2000b 
 T.5. - 2024. - 24 tr. : tranh vẽ   s592006 

 1047. Tập tô sáng tạo cùng Wolfoo / 1980Edu, Phương Thư ; Tranh: WOA Deliver Wow!. 
- H. : Dân trí. - 24 cm. - 49000đ. - 2000b 
 T.6. - 2024. - 24 tr. : tranh vẽ   s592007 

 1048. Tô màu cùng mèo thông thái - Động vật : Tô chữ. Tô tranh. Mở mang từ vựng : 
Song ngữ Việt - Anh : 3 - 5 tuổi / Einstein Books b.s. - H. : Dân trí, 2024. - 16 tr. : tranh vẽ ; 21 
cm. - 16000đ. - 1000b   s591842 

 1049. Tranh cổ động Việt Nam sau năm 1986 từ góc nhìn văn hoá : Sách chuyên khảo / 
Nguyễn Mỹ Thanh (ch.b.), Đặng Thị Phong Lan, Lê Thanh Hương, Trần Thị Biển. - H. : Khoa 
học xã hội, 2024. - 285 tr., 28 tr. tranh màu : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 158000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Văn hoá. - Thư 
mục: tr. 270-285   s592089 

 1050. Trần Văn Nhiệm. Chống xâm lăng trong ca khúc Việt Nam / Trần Văn Nhiệm. - In 
lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 829 tr. : ảnh ; 23 cm. - 
349000đ. - 5000b 
 Phụ lục: tr. 480-532   s591753 

 1051. Trò chơi dán hình sticker  - Đại dương huyền bí : 2 - 8 tuổi / Khánh Huyền. - H. : 
Văn học, 2024. - 8 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 24000đ. - 3000b   s591719 

 1052. Trò chơi dán hình sticker - Giáng sinh rực rỡ : 2 - 8 tuổi / Khánh Huyền. - H. : Văn 
học, 2024. - 8 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 34000đ. - 3000b   s591724 

 1053. Trò chơi dán hình sticker - Khu rừng vui nhộn : 2 - 8 tuổi / Khánh Huyền. - H. : Văn 
học, 2024. - 8 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 34000đ. - 3000b   s591717 

 1054. Trò chơi dán hình sticker - Trang trại náo nhiệt : 2 - 8 tuổi / Khánh Huyền. - H. : 
Văn học, 2024. - 8 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 34000đ. - 3000b   s591720 

 1055. Trò chơi sticker trang trí - Bé trang trí nhà : 100++ sticker dán hình sáng tạo / Khánh 
Huyền. - H. : Văn học, 2024. - 8 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 34000đ. - 3000b   s591721 

 1056. Trò chơi sticker trang trí - Du lịch biển : 100++ sticker dán hình sáng tạo / Khánh 
Huyền. - H. : Văn học, 2024. - 8 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 34000đ. - 3000b   s591718 

 1057. Trò chơi sticker trang trí - Gian hàng ẩm thực : 100++ sticker dán hình sáng tạo / 
Khánh Huyền. - H. : Văn học, 2024. - 8 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 34000đ. - 3000b   s591722 

 1058. Trò chơi sticker trang trí - Rừng xanh vui vẻ : 100++sticker dán hình sáng tạo / 
Khánh Huyền. - H. : Văn học, 2024. - 8 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 34000đ. - 3000b   s591715 

 1059. Trò chơi sticker trang trí - Tập làm bác sĩ : 100++ sticker dán hình sáng tạo / Khánh 
Huyền. - H. : Văn học, 2024. - 8 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 34000đ. - 3000b   s591723 
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 1060. Trò chơi sticker trang trí - Tiệm thú cưng : 100++ sticker dán hình sáng tạo / Khánh 
Huyền. - H. : Văn học, 2024. - 8 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 34000đ. - 3000b   s591716 

 1061. Văn học nghệ thuật góp phần xây dựng bản lĩnh và nhân cách "Bộ đội Cụ Hồ" / 
Đinh Xuân Dũng, Phong Lê, Ngô Thảo... ; B.s.: Đoàn Xuân Bộ (ch.b.)... - H. : Quân đội nhân 
dân, 2024. - 252 tr. ; 21 cm. - 1040b   s591505 

THỂ THAO, NGHỆ THUẬT VUI CHƠI GIẢI TRÍ VÀ BIỂU DIỄN 

 1062. Beckrman, Debbie. Tự truyện "voi rừng" Drogba / Debbie Beckrman ; Dịch: Trọng 
Hiếu, Hồng Nam. - H. : Lao động, 2024. - 358 tr. ; 21 cm. - 219000đ. - 3000b 
 Phụ lục: tr. 349-355   s590914 

 1063. Bùi Ngọc. Khai cuộc cơ bản trong cờ Vua : Sách tham khảo dùng cho giảng dạy, 
huấn luyện và nâng cao trình độ môn Cờ Vua / Bùi Ngọc b.s. ; Bùi Vinh h.đ. - Tái bản lần thứ 
1, có chỉnh sửa bổ sung. - H. : Thể thao và Du lịch. - 27 cm. - 100000đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 160 tr. : hình vẽ. - Thư mục cuối chính văn   s590693 

 1064. Buke Buke. Giải mã mê cung - Trò chơi tư duy cho trẻ : Độ tuổi 5+ / Buke Buke ; 
Tú Nga dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Dân trí, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21x23 cm. - (Rèn trí 
thông minh - Luyện mắt tinh tường). - 49000đ. - 1000b   s592041 

 1065. Diệu Ân. Giáo sư, tiến sĩ danh dự, nghệ sĩ, kỷ lục gia Chu Bảo Quế - Cuộc đời và 
sự nghiệp / B.s.: Diệu Ân, Phan Trọng Kính, Vũ Hữu Ngoạn. - H. : Thông tấn, 2024. - 188 tr. : 
ảnh ; 30 cm. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 65-188 
   s590779 

 1066. Đặng Văn Dũng. Nâng cao hiệu quả hoạt động nghề nghiệp của huấn luyện viên : 
Sách chuyên khảo dành cho đào tạo cán bộ TDTT / Đặng Văn Dũng ch.b. - H. : Thể thao và 
Du lịch, 2024. - 168 tr. : bảng ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Văn hoá, thể thao và Du lịch. Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. 
- Thư mục: tr. 164-167   s591067 

 1067. Điện ảnh Pháp với Việt Nam & phong cách sáng tác của đạo diễn Đặng Nhật Minh 
/ Ngô Phương Lan (ch.b.), Charles Tesson, Trần Hinh... - H. : Văn học, 2024. - 358 tr. : ảnh ; 
21 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam. Viện Văn hoá Nghệ thuật 
quốc gia Việt Nam   s592072 

 1068. Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên giáo dục thể chất ở các trường 
Trung học cơ sở khu vực Trung du Bắc Bộ đáp ứng yêu cầu của chương trình phổ thông mới : 
Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ / Phạm Anh Tuấn, Tô Tiến Thành, Phạm Thị Điệp... - H. 
: Lao động, 2024. - 147 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 150000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội. - 
Thư mục: tr. 142-147   s590926 

 1069. Kỹ thuật và hệ thống bài tập hoàn thiện nâng cao hiệu quả giảng dạy bơi ếch : Sách 
chuyên khảo / Hồ Viết Ánh, Trần Thị Kim Anh (ch.b.), Phan Công Vũ... - Đà Nẵng : Nxb. Đà 
Nẵng, 2024. - 97 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 86000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 95   s591745 

 1070. Nguyễn Đức Chỉnh. Giáo trình Bơi lội : Dành cho sinh viên trường Đại học Hàng 
hải Việt Nam / Nguyễn Đức Chỉnh. - Hải Phòng : Nxb. Hàng hải, 2024. - 132 tr. : minh hoạ ; 
24 cm. - 98000đ. - 200b 
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 Thư mục: tr. 132   s591531 

 1071. Nguyễn Văn Phúc. Mô hình giảm thiểu rủi ro trong hoạt động thể dục thể thao ở 
Việt Nam : Sách chuyên khảo dành cho đào tạo sau đại học / Nguyễn Văn Phúc ch.b. - H. : Thể 
thao và Du lịch, 2024. - 160 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Bộ Văn hoá, thể thao và Du lịch. Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. 
- Thư mục: tr. 155-159   s591068 

 1072. Phương pháp giáo dục thể chất / Lê Thị Minh Đạo, Nguyễn Kế Bình (ch.b.), Nguyễn 
Duy Thành... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 143 tr. : hình vẽ 
; 24 cm. - 125000đ. - 200b 
 Đầu bìa sách ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Đồng Tháp. - Thư mục: tr. 
141-142   s591097 

 1073. Tập luyện và thi đấu bóng chuyền / B.s.: Nguyễn Việt Hoà, Lê Trí Trường (ch.b.), 
Nguyễn Thị Thu Hiền, Trương Tuấn Hoàn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 206 tr. : 
hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - 96000đ. - 200b   s590860 

 1074. Thuật ngữ cờ vua : Tài liệu tham khảo sử dụng trong đào tạo cán bộ TDTT chuyên 
ngành Cờ Vua / B.s.: Đặng Văn Dũng (ch.b.), Bùi Ngọc, Trần Văn Trường... - H. : Thể thao và 
Du lịch, 2024. - 139 tr. : hình vẽ, ảnh ; 27 cm. - 90000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. 
- Thư mục cuối chính văn   s590692 

 1075. Trần Thiên Thanh. Mạn đàm quyền tự vệ và Aikido / Trần Thiên Thanh. - Đà Nẵng 
: Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 220 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 100b 
 Thư mục: tr. 217-220   s591078 

 1076. Tuồng Quảng Nam / B.s.: Hoàng Châu Ký (ch.b.), Trương Đình Quang, Nguyễn 
Vĩnh Huế... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 434 tr. : ảnh ; 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam. - Phụ lục: tr. 345-434   
s591747 

VĂN HỌC, TU TỪ HỌC VÀ PHÊ BÌNH VĂN HỌC 

 1077. 3012. Muốn khóc thật lớn như ngày bé thơ / 3012. - H. : Dân trí, 2024. - 192 tr. ; 20 
cm. - 105000đ. - 2000b   s591843 

 1078. Aki muốn ăn cùng Haru : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Makoto Taji ; DiDi 
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 96000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 111 tr. : tranh vẽ   s591011 

 1079. Anh chàng bảo mẫu : Truyện tranh : 12+ / Hari Tokeino ; Thư Trúc dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - 45000đ. - 1500b 
 T.20. - 2024. - 158 tr. : tranh vẽ   s590484 

 1080. Anh chàng bảo mẫu : Truyện tranh : 12+ / Hari Tokeino ; Thư Trúc dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - 45000đ. - 1500b 
 T.21. - 2024. - 165 tr. : tranh vẽ   s590485 

 1081. Anh chàng bảo mẫu : Truyện tranh : 12+ / Hari Tokeino ; Thư Trúc dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - 45000đ. - 1500b 
 T.22. - 2024. - 167 tr. : tranh vẽ   s590486 

 1082. Anh chàng bảo mẫu : Truyện tranh : 12+ / Hari Tokeino ; Thư Trúc dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - 45000đ. - 1500b 
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 T.23. - 2024. - 166 tr. : tranh vẽ   s590487 

 1083. Archer, Jeffrey. Hai số phận / Jeffrey Archer ; Nguyễn Việt Hải dịch. - Tái bản lần 
thứ 8. - H. : Văn học, 2024. - 767 tr. ; 21 cm. - 195000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Kane & Abel   s591438 

 1084. Asimov, Isaac. Tôi, Robot / Isaac Asimov ; Quý Tiến dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2024. - 321 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 199000đ. - 10000b   s591260 

 1085. Attack on Titan : Truyện tranh : 18+ / Hajime Isayama ; Thế Đăng dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 48000đ. - 11000b 
 T.15. - 2024. - 191 tr. : tranh vẽ   s590498 

 1086. Attack on Titan : Truyện tranh : 18+ / Hajime Isayama ; Thế Đăng dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 48000đ. - 10000b 
 T.16. - 2024. - 191 tr. : tranh vẽ   s590499 

 1087. Attack on Titan : Truyện tranh : 18+ / Hajime Isayama ; Thế Đăng dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 48000đ. - 10000b 
 T.17. - 2024. - 191 tr. : tranh vẽ   s590500 

 1088. Attack on Titan : Truyện tranh : 18+ / Hajime Isayama ; Thế Đăng dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 48000đ. - 10000b 
 T.18. - 2024. - 191 tr. : tranh vẽ   s590501 

 1089. Ba Gàn. Ngụ ngôn thiền / Ba Gàn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn. - 21 cm. - 100000đ. - 
1000b 
 Tên thật tác giả: Bùi Long Thành 
 Q.2. - 2024. - 303 tr. : hình vẽ   s591226 

 1090. Ba Gàn. Tình yêu tối thượng : Thơ / Ba Gàn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 307 
tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 200000đ. - 500b 
 Tên thật tác giả: Bùi Long Thành   s591231 

 1091. Bảo vệ siêu sao của tôi : Truyện tranh : 14+ / Lục Lục Lục Tương ; Baoje dịch. - H. 
: Lao động. - 21 cm. - 189000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 保护我方大大 
 T.1. - 2024. - 209 tr. : tranh màu   s590912 

 1092. Baum, L. Frank. Phù thuỷ xứ Oz : Tiểu thuyết / L. Frank Baum ; Khải Minh dịch. - 
Tái bản. - H. : Văn học, 2024. - 221 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 60000đ. - 1500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The Wizard of Oz   s591416 

 1093. Beck. Wireless life / Beck ; Noone dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 413 tr. ; 21 cm. - 
175000đ. - 2000b 
 Tên sách nguyên bản: 無線人生   s591916 

 1094. Bên con cả mùa Giáng sinh : Truyện tranh / Amelia Hepworth, Tim Warnes ; Song 
Hạo dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (I love you to the moon and back). 
- 45000đ. - 2000b   s592036 

 1095. Bích Khê. Tuyển tập Bích Khê : Tuyển tập văn thơ / B.s.: Nguyễn Quang Thiều, 
Đào Bá Đoàn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 215 tr. ; 21 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam   s591691 

 1096. Bồi dưỡng và phát triển tư duy viết bài văn hay lớp 6 : Dùng chung cho 3 bộ SGK 
theo chương trình mới / Nguyễn Phước Lợi (ch.b.), Phạm Vân Anh. - H. : Dân trí, 2024. - 141 
tr. ; 24 cm. - 138000đ. - 1900b   s591831 
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 1097. Bradbury, Ray. 451 độ F : Nhiệt độ giấy in sách bắt lửa, và bốc cháy... / Ray 
Bradbury ; Dick Trương dịch. - Tái bản. - H. : Văn học, 2024. - 229 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 
2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Fahrenheit 451   s591419 

 1098. Brontë, Charlotte. Jane Eyre / Charlotte Brontë ; Trần Anh Kim dịch. - H. : Văn 
học, 2024. - 798 tr. ; 21 cm. - 225000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Jane Eyre   s591449 

 1099. Brontë, Charlotte. Jane Eyre / Charlotte Brontë ; Trần Anh Kim dịch. - H. : Văn 
học, 2024. - 798 tr. ; 21 cm. - 285000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Jane Eyre   s591448 

 1100. Brontë, Emily. Đồi gió hú / Emily Brontë ; Dương Tường dịch. - Tái bản có sửa 
chữa. - H. : Văn học, 2024. - 489 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Wuthering heights   s591418 

 1101. Bùi Kim Quy. Đường vào : Trường ca / Bùi Kim Quy. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2024. - 91 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 120000đ. - 620b   s591181 

 1102. Bùi Ngọc Phúc. Hồn quê trong phố : Tuyển tập truyện trào phúng / Bùi Ngọc Phúc. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 373 tr. ; 23 cm. - 200000đ. - 500b   s591028 

 1103. Bùi Vũ Minh. Con đò của mẹ / Bùi Vũ Minh. - H. : Sân khấu, 2024. - 334 tr. ; 21 
cm. - 450b   s590816 

 1104. Burnett, Frances Hodgson. Công tử mồ côi / Frances Hodgson Burnett ; Minh hoạ: 
Reginald Birch ; Nguyễn Bích Lan dịch. - Tái bản. - H. : Văn học, 2024. - 231 tr. : tranh vẽ ; 
24 cm. - 100000đ. - 1500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Little lord fauntleroy   s591456 

 1105. Cá Mập Ú. Cảm ơn em luôn ở bên anh : Truyện tranh / Cá Mập Ú ; Đậu Đen dịch. 
- H. : Văn học, 2024. - 231 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 169000đ. - 2000b   s591385 

 1106. Cảm ơn : Truyện tranh / Jarvis ; Bảo Bình dịch. - H. : Thông tấn, 2024. - 26 tr. : 
tranh màu ; 24 cm. - 69000đ. - 2500b 
 Tên sách tiếng Anh: Thank you   s591059 

 1107. Cao Bá Quát. Tuyển tập Cao Bá Quát / B.s.: Vũ Bình Lục, Trần Đăng Thao. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn. - 21 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
 T.2: Tuyển tập thơ. - 2024. - 519 tr.  s591703 

 1108. Cao Cường Vũ. Mẹ ơi! Hãy kể con nghe : Kỷ vật gia đình. Nhật ký cho con / Cao 
Cường Vũ. - H. : Văn học, 2024. - 148 tr. ; 21 cm. - 168000đ. - 5000b   s591401 

 1109. Cao Thanh Hương. Ru những muộn phiền : Thơ / Cao Thanh Hương. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2024. - 94 tr. : tranh vẽ ; 25 cm. - 99000đ. - 700b   s591259 

 1110. Carroll, Lewis. Alice ở xứ sở diệu kỳ & Alice ở thế giới trong gương / Lewis Carroll 
; Thanh Hương dịch. - H. : Văn học, 2024. - 143 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Danh tác trong nhà 
trường). - 108000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Alice's adventures in wonderland & through the looking-glass   
s591373 

 1111. Cát Xuyên Lưu. Yêu thầm : Truyện tranh / Cát Xuyên Lưu ; Vũ Đức Hiếu dịch. - 
H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 205000đ. - 5000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Trung: 暗恋 
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 T.2. - 2024. - 249 tr. : tranh vẽ   s591763 

 1112. Cây bút trẻ : Những trang viết tuổi mộng mơ / Nguyễn Ngọc Diệp Khanh, Phạm Lê 
Uyên Linh, Phan Văn Thiên An... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 112 tr. : tranh màu ; 21 
cm. - 400b   s591077 

 1113. Chinh phục kì thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ văn : Chương trình  GDPT 2018. 
Dùng chung cho cả 3 bộ sách, giáo viên và học sinh / Đỗ Thị Hoa Lý, Trần Thị Anh Đào, Phạm 
Thị Kiều Oanh... - Tái bản lần 2 có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. 
- 291 tr. : ảnh, bảng ; 27 cm. - 170000đ. - 2000b   s590639 

 1114. Chu Minh Xuyên. Hồ sơ phá án của bác sĩ tâm thần / Chu Minh Xuyên ; Tuệ Tâm 
dịch. - H. : Văn học. - 21 cm. - 215000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 精神科医生破案笔记 

 T.1: Dòng chữ máu. - 2024. - 500 tr. : tranh vẽ   s591309 

 1115. Chu Minh Xuyên. Hồ sơ phá án của bác sĩ tâm thần / Chu Minh Xuyên ; Lương 
Ngân dịch. - H. : Văn học. - 21 cm. - 225000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 精神科医生破案笔记 

 T.2: Bí ẩn trong bệnh viện. - 2024. - 533 tr. : tranh vẽ   s591310 

 1116. Chu Nga. Thả hồn theo trang sách : Nghiên cứu - Phê bình / Chu Nga. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2023. - 335 tr. : ảnh ; 21 cm. - 185000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 319-335   s591210 

 1117. Chúng ta có thể suốt đời chờ nhau = 우리는 평생 서로를 기다릴 수 있다 / Hữu 
Thỉnh, Trần Đăng Khoa, Trần Hùng... - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 215 tr. ; 22 cm. - 
180000đ. - 1000b   s591211 

 1118. Chuyên đề lí luận văn học : Tri thức cơ bản và dạng đề ứng dụng trong chương trình 
phổ thông / Nguyễn Ngọc Anh. - H. : Văn học, 2024. - 413 tr. ; 24 cm. - 250000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 412-413   s591351 

 1119. Chuyên đề ôn tập và kiểm tra Ngữ văn 7 : Theo khung Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018, ngữ liệu ngoài ba bộ SGK / Nguyễn Văn Nhượng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2024. - 324 tr. : bảng ; 24 cm. - 186000đ. - 1000b   s590859 

 1120. Claire, Ann. Cái chết của kẻ trăng hoa / Ann Claire ; Cẩm Nhiên dịch. - H. : Lao 
động, 2024. - 429 tr. ; 21 cm. - 169000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Last word to the wise   s590917 

 1121. Claymore : Truyện tranh : 18+ / Norihiro Yagi ; Liên Vũ dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 40000đ. - 4000b 
 T.1: Sát thủ mắt bạc. - 2024. - 185 tr. : tranh vẽ   s590481 

 1122. Claymore : Truyện tranh : 18+ / Norihiro Yagi ; Liên Vũ dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 40000đ. - 4000b 
 T.2: Bóng tối thiên đường. - 2024. - 183 tr. : tranh vẽ   s590482 

 1123. Cóc Hoa. Nếu tớ là con trai : Tập truyện ngắn / Cóc Hoa. - H. : Hồng Đức, 2024. - 
187 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 50000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Vũ Thị Quyên   s591645 

 1124. Collodi, Carlo. Cuộc phiêu lưu của Pinocchio / Carlo Collodi ; An Lạc Group dịch. 
- H. : Văn học, 2024. - 143 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Danh tác trong nhà trường). - 108000đ. - 
1500b   s591368 
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 1125. Conrad, Joseph. Giữa đất và nước / Joseph Conrad ; Dịch: Nhị Linh... - H. : Dân trí, 
2024. - 257 tr. ; 20 cm. - 99000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Twixt land and sea   s591844 

 1126. Conrad, Joseph. May : Truyện hai phần / Joseph Conrad ; Anh Hoa dịch. - H. : Dân 
trí, 2024. - 382 tr. ; 20 cm. - 133000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Chance   s591846 

 1127. Cô bé ba mắt = 3X3 eyes : Truyện tranh : 18+ / Yuzo Takada ; Aki dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 90000đ. - 3000b 
 T.17. - 2024. - 381 tr. : tranh vẽ   s590492 

 1128. Cô bé ba mắt = 3X3 eyes : Truyện tranh : 18+ / Yuzo Takada ; Aki dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 90000đ. - 3000b 
 T.18. - 2024. - 379 tr. : tranh vẽ   s590493 

 1129. Cô dâu thảo nguyên = The bride's stories : Truyện tranh : 16+ / Mori Kaoru ; Đỗ 
Nguyên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 40000đ. - 1000b 
 T.4. - 2024. - 186 tr. : tranh vẽ   s590477 

 1130. Cố Mạn. Bên nhau trọn đời / Cố Mạn ; Nguyễn Thành Phước dịch. - H. : Văn học, 
2024. - 333 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 169000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 何以笙箫默   s591326 

 1131. Cồn Cỏ: Đảo thép - Đảo ngọc : Tuyển tập thơ, văn / Võ Văn Luyến, Hồ Phương, 
Nguyễn Khải... - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 267 tr. ; 21 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Hội Nhà văn Việt Nam. Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Quảng Trị   s591227 

 1132. Công thức phân tích truyện thần tốc : Dành cho giáo viên, học sinh THCS và THPT 
tham khảo / Lê Trần Diệu Thu. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 251 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 359000đ. 
- 1000b   s591764 

 1133. Crabit. Cuốn sách thơ của chúng mình - Trong lòng mẹ / B.s.: Crabit, Vinschool 
Gardennia. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 61 tr. : tranh màu ; 20 cm. - 110000đ. - 500b   s591012 

 1134. Dáng hình của đêm : Truyện tranh / Sáng tác: Quỳnh Hương ; Minh hoạ: LêNa 
Nguyễn. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 27 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 189000đ. - 1000b   s591041 

 1135. Davies, Jacqueline. Thương vụ nước chanh : Cuộc chiến bao giờ mới có hồi kết? / 
Jacqueline Davies ; Dec95 Team dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 171 tr. ; 20 cm. - (The lemonade 
war). - 109000đ. - 1000b   s591919 

 1136. De Amicis, Edmondo. Những tấm lòng cao cả / Edmondo De Amicis ; Hoàng Thiếu 
Sơn dịch, giới thiệu. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Văn học, 2024. - 363 tr. ; 21 cm. - 115000đ. - 
1000b   s591428 

 1137. De Amicis, Edmondo. Những tấm lòng cao cả / Edmondo De Amicis ; Phương 
Nhung dịch. - H. : Văn học, 2024. - 143 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Danh tác trong nhà trường). - 
108000đ. - 1500b   s591378 

 1138. De Amicis, Edmondo. Những tấm lòng cao cả : Tiểu thuyết / Edmondo De Amicis 
; Hoàng Thiếu Sơn dịch. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Văn học, 2024. - 343 tr. ; 21 cm. - 86000đ. 
- 1000b   s591444 

 1139. Dear Introvert. Tuổi trẻ tan vỡ cho một đời rực rỡ / Dear Introvert, Thần Uyên, Minh 
Châu. - H. : Văn học, 2024. - 189 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Người trẻ Việt). - 98000đ. - 2000b   
s591285 



93 
 

 1140. Death note : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Tsugumi Ohba ; Minh hoạ: Takeshi 
Obata ; Ngọc Quang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 45000đ. - 1000b 
 T.3: Tăng tốc. - 2024. - 191 tr. : hình vẽ   s590465 

 1141. Death note : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Tsugumi Ohba ; Minh hoạ: Takeshi 
Obata ; Ngọc Quang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 45000đ. - 1000b 
 T.4: Tình yêu. - 2024. - 202 tr. : hình vẽ   s590466 

 1142. Death note : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Tsugumi Ohba ; Minh hoạ: Takeshi 
Obata ; Ngọc Quang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 45000đ. - 1000b 
 T.5: Tẩy trắng. - 2024. - 196 tr. : hình vẽ   s590467 

 1143. Death note : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Tsugumi Ohba ; Minh hoạ: Takeshi 
Obata ; Ngọc Quang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 45000đ. - 1000b 
 T.6: Trao đổi. - 2024. - 214 tr. : tranh vẽ   s590468 

 1144. Death note : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Tsugumi Ohba ; Minh hoạ: Takeshi 
Obata ; Hồng Anh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 45000đ. - 1000b 
 T.7: Zero. - 2024. - 210 tr. : tranh vẽ   s590469 

 1145. Death note : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Tsugumi Ohba ; Minh hoạ: Takeshi 
Obata ; Hồng Anh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 45000đ. - 1000b 
 T.8: Đích. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s590470 

 1146. Death note : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Tsugumi Ohba ; Minh hoạ: Takeshi 
Obata ; Hồng Anh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 45000đ. - 1000b 
 T.10: Xoá sổ. - 2024. - 177 tr. : tranh vẽ   s590471 

 1147. Death note : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Tsugumi Ohba ; Minh hoạ: Takeshi 
Obata ; Hồng Anh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 45000đ. - 1000b 
 T.12: Kết thúc. - 2024. - 199 tr. : tranh vẽ   s590472 

 1148. Deaver, Jeffery. Bước ngoặt cuối cùng / Jeffery Deaver ; Orkid dịch. - H. : Lao 
động, 2024. - 416 tr. ; 24 cm. - 189000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The Final Twist   s590924 

 1149. Defoe, Daniel. Robinson Crusoe lạc trên đảo hoang / Daniel Defoe ; Khánh Linh 
dịch. - H. : Văn học, 2024. - 143 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Danh tác trong nhà trường). - 
108000đ. - 1500b   s591369 

 1150. Deledda, Grazia. Người mẹ : Tiểu thuyết / Grazia Deledda ; Trần Thị Khánh Vân 
dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 207 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Nobel văn chương - Tao Đàn). 
- 180000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Italia:  La madre   s591176 

 1151. Dickens, Charles. Bài ca mừng Giáng sinh : Tiểu thuyết / Charles Dickens ; Dạ 
Thảo dịch. - H. : Văn học, 2024. - 151 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 69000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: A Christmas carol   s591316 

 1152. Doãn Hằng. Về nhà ăn bát cháo hành / Doãn Hằng. - H. : Văn học, 2024. - 204 tr. ; 
21 cm. - 105000đ. - 2000b   s591288 

 1153. Dostoevsky, Fyodor. Tội ác và hình phạt / Fyodor Dostoevsky ; Cao Xuân Hạo dịch. 
- Tái bản lần 5. - H. : Văn học, 2024. - 725 tr. ; 24 cm. - 399000đ. - 3000b   s591472 

 1154. Doyle, Arthur Conan. Thám tử Sherlock Holmes / Arthur Conan Doyle ; Phương 
Nhung dịch. - H. : Văn học, 2024. - 143 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Danh tác trong nhà trường). - 
108000đ. - 1500b   s591381 
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 1155. Dumas, Alexandre. Nghìn lẻ một truyện ma / Alexandre Dumas ; Ái Kim dịch. - H. 
: Văn học, 2024. - 285 tr. ; 21 cm. - 108000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Les mille et un fantômes   s591304 

 1156. Dư Hoa. Chuyện Hứa Tam Quan bán máu / Dư Hoa ; Vũ Công Hoan dịch. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 358 tr. ; 21 cm. - 168000đ. - 2000b 

 Dịch từ nguyên tác tiếng Trung: 许三观卖血记   s591232 

 1157. Dư Hoa. Ngày thứ bảy / Dư Hoa ; Lục Hương dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. 
- 303 tr. ; 21 cm. - 158000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên tác tiếng Trung: 第七天   s591233 

 1158. Dư Hoa. Sống / Dư Hoa ; Vũ Công Hoan dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 252 
tr. ; 21 cm. - 130000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên tác tiếng Trung: 活着   s591234 

 1159. Dương Xuân Linh. Trên mọi nẻo đường / Dương Xuân Linh. - H. : Tri thức, 2024. 
- 127 tr. ; 20 cm. - 500b   s591538 

 1160. Đà Nẵng ngày mới / Thái Mỹ, Nguyễn Thành, Khánh... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 
2024. - 185 tr. ; 21 cm. - 89000đ. - 500b   s591727 

 1161. Đào Trường San. Mùa lũ : Tập truyện ngắn / Đào Trường San. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2024. - 221 tr. ; 21 cm. - 90000đ. - 1000b   s591185 

 1162. Đặng Mỹ Hạnh. Giáo trình Biên tập ngôn ngữ văn bản / Đặng Mỹ Hạnh (ch.b.), Hà 
Văn Hậu, Phạm Văn Thấu. - H. : Dân trí, 2024. - 160 tr. : ảnh ; 21 cm. - 79000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 155-159   s591946 

 1163. Đặng Thanh Quê. Gửi thành phố cho em : Thơ / Đặng Thanh Quê. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2024. - 105 tr. : ảnh ; 21 cm. - 100000đ. - 300b   s591187 

 1164. Đi tìm ánh sáng : Truyện tranh / Phan Thị Khánh Quỳnh, Nguyễn Thành Vinh ; Hoạ 
sĩ: Nguyễn Thanh Vũ. - H. : Văn học, 2024. - 29 tr. : tranh vẽ ; 21x30 cm. - 3700b 
 Tên sách tiếng Anh: Seeking the light   s591400 

 1165. Đoàn Hoài Trung. Cao Bằng - Cội nguồn Quân đội nhân dân Việt Nam / Đoàn Hoài 
Trung. - H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 301 tr. ; 23 cm. - 1000b   s591516 

 1166. Đoàn Thị Điểm. Truyền kỳ tân phả / Đoàn Thị Điểm ; Dịch: Ngô Lập Chi, Trần 
Văn Giáp ; Hoàng Hữu Yên h.đ., giới thiệu. - H. : Văn học, 2024. - 205 tr. ; 21 cm. - (Cổ văn 
Việt Nam). - 88000đ. - 1500b 
 Tên hiệu tác giả: Hồng Hà nữ sĩ   s591303 

 1167. Đoàn Trọng Huy. Thơ ca đổi mới / Đoàn Trọng Huy. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 
2024. - 301 tr. ; 24 cm. - 500b 
 Thư mục cuối mỗi bài. - Phụ lục: tr. 251-301   s591742 

 1168. Đoàn Trọng Huy. Văn học Việt Nam đổi mới / Đoàn Trọng Huy. - Đà Nẵng : Nxb. 
Đà Nẵng, 2024. - 611 tr. ; 24 cm. - 500b 
 Thư mục cuối mỗi bài. - Phụ lục trong chính văn   s591746 

 1169. Đoàn Trọng Huy. Văn xuôi đổi mới / Đoàn Trọng Huy. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 
2024. - 315 tr. ; 24 cm. - 500b 
 Thư mục cuối mỗi bài. - Phụ lục: tr. 278-312   s591741 

 1170. Đỗ Anh Nhạ. Nụ hôn biển cả : Thơ / Đỗ Anh Nhạ. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. 
- 90 tr. ; 21 cm. - 50000đ. - 500b   s591157 
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 1171. Đỗ Hàn. Bên người là cả một vầng thơ : Thơ / Đỗ Hàn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2024. - 111 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 180000đ. - 1000b   s591182 

 1172. Đỗ Nhiệm. Chuyện của gió : Truyện ngắn / Đỗ Nhiệm. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2024. - 303 tr. ; 19 cm. - 200000đ. - 500b   s590552 

 1173. Đỗ Thị Minh Thuý. Tình xuân : Thơ / Đỗ Thị Minh Thuý. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2024. - 57 tr. ; 24 cm. - 120000đ. - 500b   s591257 

 1174. Đỗ Thu Hằng. Vách đêm : Thơ / Đỗ Thu Hằng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 
143 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 120000đ. - 500b   s591191 

 1175. Đỗ Toàn Diện. Trổ mùa : Thơ / Đỗ Toàn Diện. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 91 
tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 500b 
 Bút danh tác giả: Đỗ Hoàng Anh   s591229 

 1176. Đồng Đức Thành. Đau cũng là sống : Tự truyện của người 30 năm sống chung với 
HIV / Đồng Đức Thành. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 234 tr. : ảnh ; 21 cm. - 129000đ. - 
2000b   s591175 

 1177. Đừng ăn vạ nhé! : Truyện tranh / Yoshida Haruki ; Hoạ sĩ: Bảo Châu. - H. : Dân trí, 
2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Ehon dành cho độ tuổi 1+). - 36000đ. - 5000b   s592023 

 1178. Đừng biếng ăn nhé! : Truyện tranh / Yoshida Haruki ; Hoạ sĩ: Bảo Châu. - H. : Dân 
trí, 2024. - 28 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Ehon dành cho độ tuổi 1+). - 36000đ. - 5000b   s592027 

 1179. Đừng đánh chừa nhé! : Truyện tranh / Yoshida Haruki ; Hoạ sĩ: Bảo Châu. - H. : 
Dân trí, 2024. - 28 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Ehon dành cho độ tuổi 1+). - 36000đ. - 5000b   
s592024 

 1180. Đừng đi theo người lạ nhé! : Truyện tranh / Yoshida Haruki ; Hoạ sĩ: Bảo Châu. - 
H. : Dân trí, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Ehon dành cho độ tuổi 1+). - 36000đ. - 5000b   
s592021 

 1181. Đừng mút tay nhé! : Truyện tranh / Yoshida Haruki ; Hoạ sĩ: Bảo Châu. - H. : Dân 
trí, 2024. - 35 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Ehon dành cho độ tuổi 1+). - 36000đ. - 5000b   s592028 

 1182. Đừng tè bậy nhé! : Truyện tranh / Yoshida Haruki ; Hoạ sĩ: Bảo Châu. - H. : Dân 
trí, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Ehon dành cho độ tuổi 1+). - 36000đ. - 5000b   s592026 

 1183. Đừng thức khuya nhé! : Truyện tranh / Yoshida Haruki ; Hoạ sĩ: Bảo Châu. - H. : 
Dân trí, 2024. - 27 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Ehon dành cho độ tuổi 1+). - 36000đ. - 5000b   
s592022 

 1184. Đừng xem điện thoại nhiều nhé! : Truyện tranh / Yoshida Haruki ; Hoạ sĩ: Bảo 
Châu. - H. : Dân trí, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Ehon dành cho độ tuổi 1+). - 36000đ. 
- 5000b   s592025 

 1185. Emma : Truyện tranh : 16+ / Mori Kaoru ; Kim Ngân dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 
cm. - 48000đ. - 1000b 
 T.6. - 2024. - 180 tr. : tranh vẽ   s590475 

 1186. Emma : Truyện tranh : 16+ / Mori Kaoru ; Kim Ngân dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 
cm. - 48000đ. - 1000b 
 T.7. - 2024. - 268 tr. : tranh vẽ   s590473 

 1187. Emma : Truyện tranh : 16+ / Mori Kaoru ; Kim Ngân dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 
cm. - 48000đ. - 1000b 
 T.8. - 2024. - 205 tr. : tranh vẽ   s590474 
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 1188. Enright, Elizabeth. Manh mối màu xanh dương / Elizabeth Enright ; Vũ Danh Tuấn 
dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Lao động, 2024. - 201 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Bộ tứ nhà Melendy; 
T.4). - 160000đ. - 3500b 
 Tên sách tiếng Anh: Spiderweb for two: A melendy maze. - Bút danh dịch giả: Roger Vu   
s590963 

 1189. Enright, Elizabeth. Ngôi nhà bốn tầng lỗi / Elizabeth Enright ; Vũ Danh Tuấn dịch. 
- Tái bản lần thứ 4. - H. : Lao động, 2024. - 195 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Bộ tứ nhà Melendy; 
T.2). - 160000đ. - 3500b 
 Tên sách tiếng Anh: The four-story mistake. - Bút danh dịch giả: Roger Vu   s590961 

 1190. Enright, Elizabeth. Những ngày thứ Bảy / Elizabeth Enright ; Vũ Danh Tuấn dịch. 
- Tái bản lần thứ 4. - H. : Lao động, 2024. - 196 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Bộ tứ nhà Melendy; 
T.1). - 160000đ. - 3500b 
 Tên sách tiếng Anh: The Saturdays. - Bút danh dịch giả: Roger Vu   s590960 

 1191. Enright, Elizabeth. Từ bốn thành năm / Elizabeth Enright ; Vũ Danh Tuấn dịch. - 
Tái bản lần thứ 4. - H. : Lao động, 2024. - 240 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Bộ tứ nhà Melendy; T.3). 
- 160000đ. - 3500b 
 Tên sách tiếng Anh: Then there were five. - Bút danh dịch giả: Roger Vu   s590962 

 1192. Gachiakuta : Truyện tranh : 18+ / Kei Urana ; Graffiti design: Hideyoshi Andou ; 
Takara dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 3000b 
 T.5. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s590495 

 1193. Gachiakuta : Truyện tranh : 18+ / Kei Urana ; Graffiti design: Hideyoshi Andou ; 
Takara dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 3000b 
 T.6. - 2024. - 191 tr. : tranh vẽ   s590496 

 1194. Gachiakuta : Truyện tranh : 18+ / Kei Urana ; Graffiti design: Hideyoshi Andou ; 
Takara dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 3000b 
 T.7. - 2024. - 191 tr. : tranh vẽ   s590497 

 1195. Gaiman, Neil. Thần thoại Bắc Âu / Neil Gaiman ; Lê Minh Đức dịch. - Tái bản. - 
H. : Văn học, 2024. - 312 tr. ; 21 cm. - 129000đ. - 1500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Norse mythology   s591414 

 1196. García Márquez, Gabriel. Trăm năm cô đơn / Gabriel García Márquez ; Dịch: 
Nguyễn Trung Đức... - Tái bản. - H. : Văn học, 2024. - 492 tr. : sơ đồ ; 24 cm. - 199000đ. - 
3000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Tây Ban Nha: Cien años de soledad   s591470 

 1197. Gia đình hủ nam : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Suzuri Machi ; Takara 
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 75000đ. - 2000b 
 T.6. - 2024. - 136 tr. : tranh vẽ   s591757 

 1198. Giấc mơ ngày Giáng sinh = The Christmas wish : Truyện tranh / Kawa, Mai Anh 
Đỗ. - H. : Lao động, 2024. - 32 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Tủ sách Gia đình nhỏ; Số đặc biệt). - 
59000đ. - 2000b   s590947 

 1199. Gibran, Kahlil. Ngôn sứ / Kahlil Gibran ; Nguyễn Ước dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 
138 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Đời người). - 99000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: The prophet   s591877 

 1200. Giúp em viết đoạn và bài văn hay Ngữ văn 6 : Sách theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo... / Nguyễn Phước Lợi (ch.b.), Tiêu Thị Lan, Bùi 
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Thị Hồng Liên... - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 95 tr. ; 27 cm. - (Tủ 
sách Em yêu Ngữ văn). - 69000đ. - 2000b   s590762 

 1201. Giúp em viết đoạn và bài văn hay Ngữ văn 8 : Sách theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo... / Nguyễn Phước Lợi (ch.b.), Trịnh Đình Hồng 
Trang, Tiêu Thị Lan... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 94 tr. ; 27 
cm. - (Tủ sách Em yêu Ngữ văn). - 69000đ. - 1000b   s590763 

 1202. Goethe, Johann Wolfgang von. Faust / Johann Wolfgang von Goethe ; Quang Chiến 
dịch. - Tái bản. - H. : Văn học, 2024. - 601 tr. ; 24 cm. - 200000đ. - 1500b   s591469 

 1203. Goethe, Johann Wolfgang von. Nỗi đau của chàng Werther / Johann Wolfgang von 
Goethe ; Quang Chiến dịch. - Tái bản. - H. : Văn học, 2024. - 217 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 
100000đ. - 1500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Đức: Die leiden des jungen Werther   s591447 

 1204. Grin, Alexander. Cánh buồm đỏ thắm / Alexander Grin ; Phan Hồng Giang dịch. - 
H. : Văn học, 2024. - 131 tr. ; 21 cm. - 42000đ. - 1000b   s591425 

 1205. Hà Nội thơ : Chào mừng 70 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). 
Chào mừng Đại hội thành lập Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội / Đào Thanh Cườm, Đặng 
Quế Anh, Phan Ngọc Bích... - H. : Nxb. Hội Nhà văn. - 21 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội. Câu lạc bộ thơ Người cao tuổi 
 T.14. - 2024. - 255 tr. : ảnh   s591253 

 1206. Hà Quang Hưng. Trải : Truyện ký / Hà Quang Hưng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. 
- 140 tr. : ảnh ; 21 cm. - 98000đ. - 1000b   s591251 

 1207. Hải Như. Hồ Chí minh - Người tin ở con người : Thơ / Hải Như. - H. : Chính trị 
quốc gia Sự thật, 2024. - 119 tr. ; 21 cm. - 62000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Vũ Như Hải   s591575 

 1208. Han Kang. Bản chất của người / Han Kang ; Kim Ngân dịch. - Tái bản. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2024. - 246 tr. ; 21 cm. - 129000đ. - 5000b 

 Tên sách tiếng Hàn Quốc: 소년이은다; Tên sách tiếng Anh: Human acts   s591046 

 1209. Hàn Mặc Tử. Tuyển tập Hàn Mặc Tử : Tuyển tập thơ / B.s.: Nguyễn Quang Thiều, 
Đào Bá Đoàn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 431 tr. ; 21 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam   s591707 

 1210. Hành trình về phía Đông : Truyện tranh / Lời: Tyas Widjati ; Tranh: Singgih Cahyo 
Jadmiko. - H. : Văn học, 2024. - 39 tr. : ảnh màu, tranh màu ; 42 cm. - 2350b 
 Tên sách tiếng Anh: Journey to the East   s590624 

 1211. Hanmint. Ác nữ trùng sinh / Hanmint ; Heina Phuong dịch. - H. : Văn học. - 24 cm. 
- 209000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 악녀는 두 번 산다; Tên sách tiếng Anh: The evil woman lives twice 
 T.2. - 2024. - 810 tr.  s591357 

 1212. Haruki Murakami. Người TV / Haruki Murakami ; Lam Ngọc dịch. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2024. - 171 tr. ; 21 cm. - 100000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Nhật: TV ピープル   s591199 

 1213. Hemingway, Ernest. Ông già và biển cả / Ernest Hemingway ; Đàm Hưng dịch. - 
H. : Văn học, 2024. - 143 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Danh tác trong nhà trường). - 108000đ. - 
1500b 
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 Tên sách tiếng Anh: The old man and the sea   s591377 

 1214. Hemingway, Ernest. Ông già và biển cả / Ernest Hemingway ; Hiền Trang dịch. - 
Tái bản. - H. : Văn học, 2024. - 133 tr. ; 21 cm. - 50000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: The old man and the sea   s591430 

 1215. Hesse, Hermann. Ảo hoá / Hermann Hesse ; Trí Hải chuyển ngữ. - H. : Hồng Đức, 
2024. - 157 tr. ; 20 cm. - 80000đ. - 500b   s591603 

 1216. His wolf : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Viêm Cửu ; Yue-Nel dịch. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 128000đ. - 2000b 
 T.4. - 2024. - 250 tr. : tranh màu   s591490 

 1217. Historie : Truyện tranh : 18+ / Hitoshi Iwaaki ; Nhi An dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 48000đ. - 3000b 
 T.11. - 2024. - 219 tr. : tranh vẽ   s590544 

 1218. Historie : Truyện tranh : 18+ / Hitoshi Iwaaki ; Nhi An dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 48000đ. - 3000b 
 T.12. - 2024. - 255 tr. : tranh vẽ   s590545 

 1219. Hoàng Kim Ngọc. Viết từ miền biên cương : Tiểu luận, phê bình văn học / Hoàng 
Kim Ngọc. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 294 tr. : ảnh ; 21 cm. - 136000đ. - 250b 
 Phụ lục: tr. 282-294   s591237 

 1220. Hoàng Nam Tiến. Thư cho em : Chuyện tình tướng Hoàng Đan và vợ qua lời kể 
con trai / Hoàng Nam Tiến. - Tái bản. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 310 tr. : ảnh ; 21 cm. - 
140000đ. - 5000b 
 Thư mục: tr. 309-310   s591177 

 1221. Hoàng Phương Nhâm. Hoa cho tình yêu : Tiểu thuyết / Hoàng Phương Nhâm. - H. 
: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 346 tr. ; 21 cm. - 189000đ. - 1000b   s591235 

 1222. Hoàng Thanh. Ru khúc yêu thương : Thơ / Hoàng Thanh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2024. - 83 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 95000đ. - 500b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Hoàng Nam   s591158 

 1223. Hoàng Vũ Thuật. Hoàng Vũ Thuật : Thơ. - H. : Văn học. - 24 cm. - 250000đ. - 700b 
 T.1. - 2024. - 662 tr. : ảnh   s591363 

 1224. Hoàng Vũ Thuật. Hoàng Vũ Thuật : Thơ. - H. : Văn học. - 24 cm. - 250000đ. - 
1000b 
 T.2. - 2024. - 660 tr. : ảnh   s591364 

 1225. Hồ Chí Minh. Nhật ký trong tù / Hồ Chí Minh. - H. : Văn học, 2024. - 175 tr. ; 21 
cm. - 48000đ. - 1500b   s591440 

 1226. Hồ Chí Minh. Nhật ký trong tù / Hồ Chí Minh. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Văn học, 
2024. - 299 tr. ; 21 cm. - 80000đ. - 2000b   s591429 

 1227. Hồ Điệp Thanh Thanh. Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi : Tiểu thuyết / Hồ Điệp 
Thanh Thanh. - H. : Văn học, 2024. - 549 tr. ; 23 cm. - 293000đ. - 1500b   s591359 

 1228. Hồ Kim Công. Nhật ký thơ Hương xuân / Hồ Kim Công. - H. : Nxb. Hội Nhà văn. 
- 21 cm. - 150000đ. - 500b 
 T.14. - 2024. - 264 tr.  s591205 

 1229. Hồ sơ mật = The top secret new edition : Truyện tranh : 18+ / Shimizu Reiko ; Ukato 
Mai dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 56000đ. - 3000b 
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 T.1. - 2024. - 223 tr. : tranh vẽ   s590502 

 1230. Hồ sơ mật = The top secret new edition : Truyện tranh : 18+ / Shimizu Reiko ; Ukato 
Mai dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 56000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 267 tr. : tranh vẽ   s590503 

 1231. Hồ sơ mật = The top secret new edition : Truyện tranh : 18+ / Shimizu Reiko ; Ukato 
Mai dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 56000đ. - 3000b 
 T.3. - 2024. - 291 tr. : tranh vẽ   s590504 

 1232. Hôm nay cậu ấy cũng thật dễ thương : Truyện tranh : Truyện dành cho lứa tuổi 15+ 
/ Quách Tư Đặc ; Vi Vũ dịch. - H. : Dân trí. - 21 cm. - 149000đ. - 2500b 
 Tên sách tiếng Trung: 今天的她也是如此可愛 
 T.6. - 2024. - 246 tr. : tranh màu   s591910 

 1233. Hôm nay cậu ấy cũng thật dễ thương : Truyện tranh : Truyện dành cho lứa tuổi 15+ 
/ Quách Tư Đặc ; Vi Vũ dịch. - H. : Dân trí. - 21 cm. - 149000đ. - 2500b 
 Tên sách tiếng Trung: 今天的她也是如此可愛 
 T.7. - 2024. - 237 tr. : tranh màu   s591911 

 1234. Hồng Băng. Lửa hương mùa cũ : Thơ / Hồng Băng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. 
- 139 tr. ; 21 cm. - 186000đ. - 500b 
 Tên thật tác giả: Phạm Thành Trung   s591162 

 1235. Huyền Nhung. Lời then gửi mùa Xuân / Huyền Nhung. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2024. - 80 tr. ; 23 cm. - 86000đ. - 500b 
 Tên thật của tác giả: Trần Thị Nhung   s591256 

 1236. Huỳnh Ngọc Bích. Thời khắc - Huỳnh Ngọc Bích. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. 
- 99 tr. : ảnh ; 21 cm. - 3000b   s591076 

 1237. Hướng dẫn làm bài thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 môn Ngữ văn / Lê Quang 
Hưng, Nguyễn Kiến Thọ (ch.b.), Phạm Thanh Lê... - H. ; Thái Nguyên : Thông tin và Truyền 
thông ; Đại học Thái Nguyên, 2024. - 179 tr. : ảnh ; 24 cm. - 160000đ. - 5015b   s591027 

 1238. Hướng dẫn xây dựng để kiểm tra/thi đánh giá năng lực cấp trung học phổ thông 
theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 - Môn Ngữ văn / Sái Công Hồng, Huỳnh Văn Sơn 
(ch.b.), Nguyễn Văn Thư... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 
207 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 95000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 207   
s590743 

 1239. Hữu Tiến. Chạy trốn : Tiểu thuyết / Hữu Tiến. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 197 
tr. ; 21 cm. - 130000đ. - 1000b   s591245 

 1240. Ichikawa Takuji. Em sẽ đến cùng cơn mưa / Ichikawa Takuji ; Mộc Miên dịch. - 
Tái bản. - H. : Văn học, 2024. - 329 tr. ; 21 cm. - 108000đ. - 1500b   s591413 

 1241. Jewell, Lisa. Ai là người nói thật ? / Lisa Jewell ; Thanh Hoa dịch. - H. : Văn học, 
2024. - 342 tr. ; 24 cm. - (Tên sách tiếng Anh: None of this is true). - 179000đ. - 2000b   s591366 

 1242. Kazumi Yumoto. Mùa thu của cây dương / Kazumi Yumoto ; Nguyễn Thị Hương 
Giang dịch. - Tái bản. - H. : Văn học, 2024. - 202 tr. ; 21 cm. - 75000đ. - 1500b   s591417 

 1243. Kazuo Ishiguro. Mãi đừng xa tôi / Kazuo Ishiguro ; Trần Tiễn Cao Đăng dịch. - Tái 
bản có sửa chữa. - H. : Văn học, 2024. - 426 tr. ; 21 cm. - 159000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Never let me go   s591427 
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 1244. Keller, Helen. Câu chuyện đời tôi / Helen Keller ; Đàm Hưng dịch. - H. : Văn học, 
2024. - 143 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Danh tác trong nhà trường). - 108000đ. - 1500b   s591371 

 1245. Kha Tiệm Ly. Tuyển thơ Kha Tiệm Ly. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 371 tr. ; 
21 cm. - 200000đ. - 500b 
 Tên thật tác giả: Thái Quốc Tế   s591249 

 1246. Khắc Ngọc. Chút tình nặng mang : Tuyển tập thơ / Khắc Ngọc. - H. : Văn học, 
2024. - 398 tr. ; 21 cm. - 186000đ. - 500b   s591294 

 1247. Kho báu câu chuyện : Đọc hiểu mỗi ngày cùng bé / Phan Hồ Điệp, Pantado. - H. : 
Dân trí, 2024. - 82 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 165000đ. - 2000b   s592042 

 1248. Kĩ năng viết bài nghị luận văn học / Lê Mai Phương. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2024. - 314 tr. : bảng ; 24 cm. - 198000đ. - 4000b   s590867 

 1249. King, Stephen. Cửa hàng ma quái = Needful things / Stephen King : Tú Ân dịch. - 
H. : Dân trí. - 24 cm. - 174500đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 439 tr.  s592009 

 1250. King, Stephen. Cửa hàng ma quái = Needful things / Stephen King : Tú Ân dịch. - 
H. : Dân trí. - 24 cm. - 174500đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 509 tr.  s592010 

 1251. Kinney, Jeff. Nhật ký chú bé nhút nhát / Jeff Kinney ; Trần Hoài dịch. - H. : Văn 
học. - 21 cm. - 55000đ. - 10000b 
 Tên sách tiếng Anh: Diary of a wimpy kid 
 T.19: Mớ bòng bong. - 2024. - 221 tr. : tranh vẽ   s591335 

 1252. Kinney, Jeff. Nhật ký chú bé nhút nhát = Diary of a wimpy kid : Song ngữ Việt - 
Anh / Jeff Kinney ; Trần Hoài dịch. - H. : Văn học. - 22 cm. - 96000đ. - 7000b 
 T.19: Mớ bòng bong = Hot mess. - 2024. - 349 tr. : tranh vẽ   s591336 

 1253. Kristóf, Ágota. Cặp song sinh kỳ ảo : Tiểu thuyết bộ ba: Quyển vở lớn - Chứng cứ 
- Lời nói dối thứ ba / Ágota Kristóf ; Hiếu Tân dịch. - H. : Văn học, 2024. - 459 tr. ; 24 cm. - 
390000đ. - 500b 
 Tên sách tiếng Pháp: Le grand cahier   s591353 

 1254. Kỵ Kình Nam Khứ. Đừng nhặt bạn trai trong thùng rác : Tiểu thuyết / Kỵ Kình Nam 
Khứ ; Diêu Tuyên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 169000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 不要在垃圾桶里捡男朋友 

 T.7. - 2024. - 501 tr.  s591755 

 1255. Lạc Lâm Lang. Viên lão quái kỳ án : 18+ / Lạc Lâm Lang ; Thú Lạ Team dịch. - H. 
: Dân trí. - 21 cm. - 189000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 异侦实录 

 T.1. - 2024. - 509 tr.  s591936 

 1256. Lạc Lâm Lang. Viên lão quái kỳ án : 18+ / Lạc Lâm Lang ; Thú Lạ Team dịch. - H. 
: Dân trí. - 21 cm. - 189000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 异侦实录 

 T.2. - 2024. - 501 tr.  s591937 

 1257. Lâm Hiền An. Xanh lại vùng ký ức : Tập truyện - Ký - Tuỳ bút / Lâm Hiền An. - 
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 134 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 500b   s591159 
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 1258. Leggatt, Alexander. Hài kịch của Shakespeare = The Cambridge companion to 
Shakespearian comedy / Alexander Leggatt ch.b. ; Bùi Xuân Linh dịch, chú giải. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2024. - 431 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách Shakespeare). - 395000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 8-9   s591266 

 1259. Lê Công Cơ. Năm tháng dâng người : Hồi ký / Lê Công Cơ. - Đà Nẵng : Nxb. Đà 
Nẵng, 2024. - 509 tr. ; 20 cm. - 500b 
 Phụ lục: tr. 491-508   s591773 

 1260. Lê Công Phượng. Giữ nước : Kịch bản tuồng / Lê Công Phượng. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2024. - 263 tr. ; 24 cm. - 200000đ. - 500b   s591218 

 1261. Lê Duy Chữ. Tình xuân : Tập thơ / Lê Duy Chữ. - H. : Công an nhân dân, 2024. - 
111 tr. : ảnh ; 21 cm. - 110b   s592112 

 1262. Lê Đình Liệu. Nơi đấy một miền quê : Tuyển tập thơ & văn / Lê Đình Liệu. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 204 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 500b   s591246 

 1263. Lê Hoàng Phú Hiếu. Con yêu : Thơ & tác phẩm chọn lọc / Lê Hoàng Phú Hiếu. - H 
: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 179 tr. ; 21 cm. - 225000đ. - 1000b   s591221 

 1264. Lê Kim Phượng. Màu hạnh phúc : Thơ / Lê Kim Phượng. - H. : Quân đội nhân dân, 
2024. - 164 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - 65000đ. - 1532b 
 Tên thật tác giả: Lê Thị Phượng   s591497 

 1265. Lê Phi Hùng. Bản Mông cuối dãy Trường Sơn / Lê Phi Hùng. - H. : Quân đội nhân 
dân, 2024. - 211 tr. ; 21 cm. - 126000đ. - 1032b   s591506 

 1266. Lê Thanh Nghị. Bóng người trong bóng núi : Tiểu luận - Phê bình / Lê Thanh Nghị. 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 285 tr. ; 23 cm. - 160000đ. - 1000b   
s591212 

 1267. Lê Thành Nghị. Hoa vàng mấy độ : Thơ / Lê Thành Nghị. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2024. - 95 tr. ; 21 cm. - 89000đ. - 1000b   s591164 

 1268. Lê Thị Bích Hồng. Về miền hoa ban đỏ : Tiểu luận - Phê bình / Lê Thị Bích Hồng. 
- H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 300 tr. ; 21 cm. - 250000đ. - 1000b   s591230 

 1269. Lê Triển. Rau vi hoài cổ : Tuyển tập thơ / Lê Triển. - H. : Văn học, 2024. - 587 tr. ; 
21 cm. - 199900đ. - 500b   s591324 

 1270. Lê Xuân Lâm. Thơ như tôi hiểu... : Cảm nhận văn chương / Lê Xuân Lâm. - H. : 
Văn học, 2024. - 377 tr. ; 24 cm. - 300000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 97-212   s591355 

 1271. Lệ Hồng. Đương đầu những cơn gió ngược / Lệ Hồng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2024. - 211 tr. ; 21 cm. - 159000đ. - 1000b   s591179 

 1272. Lì xì Tết = Tet 's lucky money / Kawa, Mai Anh Đỗ. - H. : Lao động, 2024. - 36 tr. 
: tranh màu ; 26 cm. - (Tủ sách Gia đình nhỏ; Số đặc biệt). - 59000đ. - 2000b   s590945 

 1273. Linh An. Ban ngày nằm mơ : Tiểu thuyết / Linh An. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. 
- 387 tr. ; 24 cm. - 250000đ. - 500b   s591264 

 1274. London, Jack. Tiếng gọi của hoang dã : Tiểu thuyết / Jack London ; Trần Mai Loan 
dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Văn học, 2024. - 203 tr. ; 21 cm. - 50000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: The call of the wild   s591434 

 1275. Long Thất. Muốn phi thăng thì yêu đi : Dành cho lứa tuổi trưởng thành / Long Thất 
; Giang Hương dịch. - H. : Dân trí. - 24 cm. - 189000đ. - 1400b 
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 Tên sách tiếng Trung: 想飞升就谈恋爱 

 T.5. - 2024. - 390 tr.  s592011 

 1276. Look back : Truyện tranh : 16+ / Tatsuki Fujimoto ; Ili Tenjou dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 143 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 65000đ. - 3000b   s590551 

 1277. Lộc Thị Phương. Dám mơ, dám bước, hạnh phúc sẽ đến sau bão tố / Lộc Thị 
Phương. - H. : Dân trí, 2024. - 109 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 300b   s591864 

 1278. Lớp học mật ngữ : Tập đặc biệt kỷ niệm 10 năm : Truyện tranh / B.R.O. Group ; 
B.s.: Nguyễn Hồ Hưng... - H. : Báo Tiền Phong. - 22 cm. - 60000đ 
 T.1. - 2024. - 96 tr. : tranh màu   s590827 

 1279. Lưu Niên Trản : Truyện tranh : 18+ / Huy Dạ Minh Minh ; Vũ Đức Hiếu dịch. - H. 
: Dân trí. - 21 cm. - 169000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 流年盏 
 T.2. - 2024. - 196 tr. : tranh màu   s591799 

 1280. Lưu Tinh Thần. Ghi chép trọng án 2 - Ranh giới mong manh giữa thiện và ác / Lưu 
Tinh Thần ; Linh Tê dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 356 tr. ; 24 cm. - 175000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 刘星辰重案笔记2   s591953 

 1281. Lý Thị Thuỷ. Khơi chuyện : Lý luận - Phê bình / Lý Thị Thuỷ. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2024. - 239 tr. : ảnh ; 21 cm. - 500b   s591197 

 1282. Má Bánh Bao. Dâu tây đường phèn / Má Bánh Bao. - H. : Văn học, 2024. - 309 tr. 
; 21 cm. - (Tủ sách Người trẻ Việt). - 229000đ. - 1000b   s591334 

 1283. Mạc Thần Hoan. Địa cầu Online : Tiểu thuyết : Dành cho 18+ / Mạc Thần Hoan ; 
Viễn Đồ dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 229000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 地球上线 
 T.4. - 2024. - 548 tr. : tranh vẽ   s591762 

 1284. Magic soup : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Nguyên tác: Tropicalarmpit ; 
Hoạ sĩ: Kimpeacock ; Thanh Phương dịch. - H. : Dân trí. - 21 cm. - 198000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 374 tr. : tranh màu   s591797 

 1285. Mai Diệu Hoa. Góc khuất : Tạp văn / Mai Diệu Hoa. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. 
- 232 tr., 8 tr. ảnh màu ; 21 cm. - 154000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Mai   s591241 

 1286. Mai Ngọc Tuyền. Viễn phố : Tiểu thuyết / Mai Ngọc Tuyền. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2024. - 237 tr. ; 21 cm. - 86000đ. - 1000b   s591172 

 1287. Mai Nguyễn. Tre làng : Tiểu thuyết tự sự / Mai Nguyễn. - H. : Văn học, 2024. - 296 
tr. : tranh vẽ ; 22 cm. - 164000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Mai   s591331 

 1288. Malot, Hector. Không gia đình = Sans famille / Hector Malot ; Như Phong dịch. - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Văn học, 2024. - 613 tr. ; 24 cm. - 215000đ. - 2500b   s591473 

 1289. Mẫn Nhiên. Dư tình khả đãi (Tình nồng còn đợi) : 18+ / Mẫn Nhiên ; Lycoris Ruan 
dịch. - H. : Dân trí. - 21 cm. - 179000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 余情可待 
 T.1. - 2024. - 422 tr.  s591915 
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 1290. McFadden, Freida. Sau cánh cửa khoá kín / Freida McFadden ; Orkid dịch. - H. : 
Văn học, 2024. - 356 tr. ; 21 cm. - 162000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The locked door   s591332 

 1291. Miko! Tất tần tật : Truyện tranh : Tuyển tập mới và hay nhất về nhóc Mikko!! / Ono 
Eriko ; Hải Thọ dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 167 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 25000đ. 
- 3000b   s590518 

 1292. Minh. Có một mùa hè chưa từng lãng quên / Minh, Sứa. - H. : Văn học, 2024. - 212 
tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 2000b   s591283 

 1293. Minh Phúc. Thơ lục bát / Minh Phúc. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 110 tr. : ảnh 
; 21 cm. - 60000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Bùi Phúc Hải   s591174 

 1294. Mitchell, Margaret. Cuốn theo chiều gió = Gone with the wind / Margaret Mitchell 
; Vũ Kim Thư dịch. - H. : Văn học, 2024. - 1070 tr. ; 24 cm. - 395000đ. - 1000b   s591474 

 1295. Mniszek, Helena. Con hủi / Helena Mniszek ; Nguyễn Hữu Dũng dịch. - Tái bản 
lần thứ 3. - H. : Văn học, 2024. - 611 tr. ; 21 cm. - 195000đ. - 1500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan: Trędowata   s591439 

 1296. Mochi Ở Đây. Hoàng hôn đợi một người / Mochi Ở Đây. - H. : Văn học, 2024. - 
206 tr. ; 21 cm. - 109000đ. - 2000b   s591284 

 1297. Mộc Qua Hoàng. Nhân cách nguy hiểm / Mộc Qua Hoàng ; Cánh Én Mùa Xuân 
dịch. - H. : Dân trí. - 21 cm. - 199000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 危险人格 

 T.3. - 2024. - 397 tr.  s591823 

 1298. Mộc Qua Hoàng. Nhân cách nguy hiểm / Mộc Qua Hoàng ; Cánh Én Mùa Xuân 
dịch. - H. : Dân trí. - 21 cm. - 199000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 危险人格 

 T.4. - 2024. - 340 tr.  s591824 

 1299. Mộc Trầm. Lén nhặt chuyện đời / Mộc Trầm. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2024. - 213 
tr. ; 20 cm. - 85000đ. - 30000b 
 Đạo hiệu tác giả: Thích Đạo Quang   s591895 

 1300. Mộng Tiêu Nhị. Anh vẫn luôn yêu em / Mộng Tiêu Nhị ; Thục Quyên dịch. - H. : 
Văn học. - 24 cm. - 239000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 我一直都爱你 

 T.2. - 2024. - 492 tr.  s591354 

 1301. 100 bài phân tích, bình giảng, bình luận văn học : Dùng chung cho các bộ SGK hiện 
hành / Nguyễn Đức Quyền. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 270 tr. ; 24 
cm. - 135000đ. - 1000b   s590769 

 1302. 199 dàn bài và bài văn hay 8 : Bồi dưỡng học sinh giỏi văn : Biên soạn theo Chương 
trình Giáo dục phổ mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Lê Thị Mỹ Trinh, Nguyễn 
Lê Ly Na, Trần Lê Hân, Lê Mỹ Trang. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 328 tr. ; 24 cm. - 
155000đ. - 3000b   s591130 

 1303. 199 dàn bài và bài văn hay 9 : Bồi dưỡng học sinh giỏi văn : Biên soạn theo Chương 
trình Giáo dục phổ mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Lê Thị Mỹ Trinh, Nguyễn 
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Lê Ly Na, Trần Lê Hân, Lê Mỹ Trang. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 344 tr. : bảng ; 24 
cm. - 162000đ. - 3000b   s591131 

 1304. 108 áng thơ Việt / Lý Thường Kiệt, Vạn Hạnh Thiền Sư, Quảng Nghiêm Thiền Sư... 
; Đặng Huy Quang tuyển chọn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 199 tr. ; 21 cm. - 160000đ. - 
1000b   s591238 

 1305. 12 thú cưng Giáng sinh : Bé tập đếm và học về các loài động vật : Truyện tranh / 
Anne Sawan, Judi Abbot ; Bảo Bình dịch. - H. : Thông tấn, 2024. - 22 tr. : tranh màu ; 25x26 
cm. - 69000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The twelve days of petmas   s591060 

 1306. Naipaul, V. S. Ở xứ tự do / V. S. Naipaul ; Hà Trang dịch. - H. : Văn học, 2024. - 
378 tr. ; 21 cm. - 168000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: In a free state   s591315 

 1307. Nam Cao. Tuyển tập Nam Cao. - Tái bản. - H. : Văn học, 2024. - 735 tr. ; 21 cm. - 
(Danh tác văn học Việt Nam). - 135000đ. - 1500b 
 Tên thật tác giả: Trần Hữu Tri   s591450 

 1308. Nam Cao. Tuyển tập Nam Cao. - Tái bản. - H. : Văn học, 2024. - 735 tr. ; 21 cm. - 
(Danh tác văn học Việt Nam). - 160000đ. - 1500b   s591451 

 1309. Nam Hào Thượng Phong : Truyện tranh : 16+ / Bố Lãng Ni ; Mey dịch. - H. : Hồng 
Đức. - 21 cm. - 120000đ. - 5000b 

 Tên sách tiếng Trung: 南号尚风 

 T.4. - 2024. - 189 tr. : tranh màu   s591641 

 1310. Nâng cao văn phong nghị luận xã hội / Trần Thuỳ Dương. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2024. - 682 tr. ; 21 cm. - 295000đ. - 2000b   s590853 

 1311. Nesbit, Edith. Lâu đài thần bí : Tiểu thuyết / Edith Nesbit ; Minh hoạ: H. R. Millar 
; Đặng Ngọc dịch. - H. : Văn học, 2024. - 367 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 119000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The enchanted castle   s591322 

 1312. Ngày Tết vui tưng bừng = Happy Tet holiday : Truyện tranh / Kawa, Mai Anh Đỗ. 
- H. : Lao động, 2024. - 32 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Tủ sách Gia đình nhỏ; Số đặc biệt). - 
59000đ. - 2000b   s590946 

 1313. Ngọc Liên. Tiếng tơ lòng : Thơ & lời bình / Ngọc Liên, Linh Hương. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2024. - 89 tr. ; 24 cm. - 150000đ. - 200b 
 Tên thật các tác giả: Phạm Ngọc Liên, Vũ Thị Hường   s591258 

 1314. Ngọc Mai. Giọt sương mai : Thơ / Ngọc Mai. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 135 
tr. : ảnh ; 21 cm. - 69000đ. - 500b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Mai   s591206 

 1315. Ngô Bá Lục. Vằng vặc trăng quê : Tản văn, ký / Ngô Bá Lục. - H. : Dân trí, 2024. - 
167 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - 180000đ. - 3000b   s591869 

 1316. Ngủ một mình không khó : Truyện tranh / Lời: Lê Thị Thiên Hương ; Tranh: Xíu 
Xíu. - H. : Văn học, 2024. - 25 tr. : ảnh màu, tranh màu ; 42 cm. - 2350b 
 Tên sách tiếng Anh: Sleeping alone is easy   s590623 

 1317. Nguyên Hồng. Tuyển tập Nguyên Hồng / B.s.: Nguyễn Quang Thiều, Đào Bá Đoàn. 
- H. : Nxb. Hội Nhà văn. - 21 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
 T.1: Bỉ vỏ - Quán nải - Hơi thở tàn : Tiểu thuyết. - 2024. - 679 tr.  s591693 
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 1318. Nguyên Hồng. Tuyển tập Nguyên Hồng / B.s.: Nguyễn Quang Thiều, Đào Bá Đoàn. 
- H. : Nxb. Hội Nhà văn. - 21 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
 T.2, Q.1: Cửa biển - Sóng gầm : Tiểu thuyết. - 2024. - 791 tr.  s591694 

 1319. Nguyễn Ánh Dương. Đêm trắng : Thơ / Nguyễn Ánh Dương. - H. : Văn học, 2024. 
- 91 tr. ; 21 cm. - 95000đ. - 500b   s591312 

 1320. Nguyễn Bảo Bội Quỳnh. Chuyến phiêu lưu kỳ thú của Tomas : Sách đọc thêm cho 
lớp 1 / Nguyễn Bảo Bội Quỳnh. - H. : Lao động, 2024. - 74 tr. : tranh màu ; 26 cm. - 200000đ. 
- 500b   s590944 

 1321. Nguyễn Bảo Bội Quỳnh. Xứ sở ngôn từ : Sách đọc thêm cho lớp 1 / Nguyễn Bảo 
Bội Quỳnh. - H. : Lao động, 2024. - 61 tr. : tranh màu ; 26 cm. - 200000đ. - 500b   s590943 

 1322. Nguyễn Cảnh Lâm. Khởi nguồn : Hành trình giải mã bí ẩn Toán học và cuộc đối 
đầu với bóng tối / Nguyễn Cảnh Lâm. - H. : Dân trí, 2024. - 359 tr. ; 23 cm. - 199000đ. - 1000b   
s591952 

 1323. Nguyễn Cường. Chồi đa : Thơ / Nguyễn Cường. - H. : Dân trí, 2024. - 106 tr. ; 21 
cm. - 120000đ. - 200b   s591817 

 1324. Nguyễn Du. Cảm dịch thơ chữ Hán Nguyễn Du : Thơ dịch / Hồ Văn Chi dịch. - H. 
: Nxb. Hội Nhà văn. - 21 cm. - 120000đ. - 500b 
 T.1. - 2024. - 257 tr.  s591250 

 1325. Nguyễn Du. Truyện Kiều / Nguyễn Du ; Hiệu khảo: Trần Trọng Kim, Bùi Kỷ. - Tái 
bản lần thứ 7. - H. : Văn học, 2024. - 247 tr. ; 21 cm. - 68000đ. - 1000b   s591426 

 1326. Nguyễn Du. Truyện Kiều / Nguyễn Du ; Nguyễn Thạch Giang chú giải, khảo dị, 
ngữ vựng. - H. : Văn học, 2024. - 323 tr. ; 21 cm. - 6000000đ. - 115b   s591406 

 1327. Nguyễn Du. Truyện Kiều : Minh hoạ: Chọn và tách thành hai màu từ cuốn Kim Vân 
Kiều tân truyện hội bản : Bản Nôm của Hoàng gia Triều Nguyễn, Lưu ở Thư viện London, 
Vương quốc Anh / Nguyễn Du. - H. : Văn học, 2024. - 179 tr. ; 21 cm. - 6000000đ. - 115b   
s591405 

 1328. Nguyễn Đình Chú. Nguyễn Đình Chú tuyển tập. - H. : Nxb. Hội Nhà văn. - 21 cm. 
- 2000b 
 ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
 Q.3. - 2024. - 463 tr.  s591696 

 1329. Nguyễn Đình Phúc. Đường Bác lên Việt Bắc : Trường ca / Nguyễn Đình Phúc. - H. 
: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 99 tr. ; 21 cm. - 66000đ. - 500b   s591160 

 1330. Nguyễn Đình San. Dạo gót vườn văn : Bình luận văn học / Nguyễn Đình San. - H. 
: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 414 tr. ; 20 cm. - 200000đ. - 500b   s591243 

 1331. Nguyễn Đức Trí. Ráng chiều : Thơ / Nguyễn Đức Trí. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2024. - 128 tr. ; 21 cm. - 60000đ. - 500b   s591223 

 1332. Nguyễn Hoàng Nguyên. Vòng lặp / Nguyễn Hoàng Nguyên. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2024. - 207 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 109000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Duyên   s591186 

 1333. Nguyễn Hồng Linh. Tự tình với trăm năm : Thơ / Nguyễn Hồng Linh. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2024. - 163 tr. : ảnh ; 21 cm. - 120000đ. - 500b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Hồng Linh   s591203 
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 1334. Nguyễn Huy Hồng. Gió miền cửa biển : Thơ - Nhạc / Nguyễn Huy Hồng. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 93 tr. ; 21 cm. - 96000đ. - 500b   s591222 

 1335. Nguyễn Huy Tưởng. Tuyển tập Nguyễn Huy Tưởng / B.s.: Nguyễn Quang Thiều, 
Nguyễn Huy Thắng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn. - 21 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
 T.1: Tiểu thuyết. - 2024. - 399 tr.  s591709 

 1336. Nguyễn Huy Tưởng. Tuyển tập Nguyễn Huy Tưởng / B.s.: Nguyễn Quang Thiều, 
Nguyễn Huy Thắng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn. - 21 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
 T.2: Kịch, Tiểu luận, Truyện ngắn. - 2024. - 279 tr.  s591710 

 1337. Nguyễn Hưng Hải. Sen thắm giữa đời : Trường ca / Nguyễn Hưng Hải. - Nghệ An 
: Nxb. Nghệ An, 2024. - 103 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 86000đ. - 300b   s591207 

 1338. Nguyễn Hữu Điền. Những chiến công oai hùng : Trường ca / Nguyễn Hữu Điền. - 
H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 215 tr., 10 tr. ảnh màu ; 21 cm. - 86000đ. - 2025b   s591499 

 1339. Nguyễn Khánh Tuyết Vy. Đi đến xứ chân trời : Điệu Waltz trắng trên thảo nguyên 
xanh : Tiểu thuyết / Nguyễn Khánh Tuyết Vy. - H. : Văn học, 2024. - 202 tr. ; 21 cm. - 80000đ. 
- 500b   s591292 

 1340. Nguyễn Linh Khiếu. Chân mây : Tuỳ văn / Nguyễn Linh Khiếu. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2024. - 141 tr. ; 21 cm. - 125000đ. - 500b   s591189 

 1341. Nguyễn Linh Khiếu. Hoa khởi trinh : Tuỳ văn / Nguyễn Linh Khiếu. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2024. - 142 tr. ; 21 cm. - 125000đ. - 500b   s591190 

 1342. Nguyễn Minh Bài. Năm tháng... sống, đi và viết / Nguyễn Minh Bài. - H. : Văn học. 
- 21 cm. - 200b 
 Q.1. - 2024. - 402 tr. : ảnh   s591407 

 1343. Nguyễn Minh Bài. Năm tháng... sống, đi và viết / Nguyễn Minh Bài. - H. : Văn học. 
- 21 cm. - 200b 
 Q.2. - 2024. - 551 tr. : ảnh   s591408 

 1344. Nguyễn Ngọc Thiện. Khúc hợp đàn văn : Tiểu luận - Phê bình / Nguyễn Ngọc Thiện. 
- H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 391 tr., 1 tr. ảnh màu ; 21 cm. - 197000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 239-353   s591240 

 1345. Nguyễn Ngọc Tư. Cố định một đám mây : Truyện ngắn / Nguyễn Ngọc Tư. - In lần 
thứ 4. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 182 tr. ; 21 cm. - 139000đ. - 700b   s591772 

 1346. Nguyễn Nhất Huy. Làm "pạn" với những cuộc đời "ngoại hạng" / Nguyễn Nhất 
Huy. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 169 tr. ; 20 cm. - 199000đ. - 2000b   s591146 

 1347. Nguyễn Nhật Ánh. Ngày xưa có một chuyện tình : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. 
- In lần thứ 21. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 295 tr. ; 15 cm. - 75000đ. - 3000b   
s590516 

 1348. Nguyễn Nhật Ánh. Ngày xưa có một chuyện tình : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. 
- In lần thứ 23. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 295 tr. ; 15 cm. - 75000đ. - 3000b   
s590517 

 1349. Nguyễn Nhật Huy. Thành phố : Thơ / Nguyễn Nhật Huy. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2024. - 94 tr. ; 21 cm. - 200000đ. - 500b   s591156 
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 1350. Nguyễn Quang Hưng. Những người cầm tinh hoa : Tản văn / Nguyễn Quang Hưng. 
- H. : Văn học, 2024. - 327 tr. ; 20 cm. - 138000đ. - 1000b   s591281 

 1351. Nguyễn Thanh Tâm. Thơ Việt Nam sau 1975 - Diện mạo & bản sắc : Chuyên luận 
/ Nguyễn Thanh Tâm. - H. : Văn học, 2024. - 476 tr. : ảnh ; 24 cm. - 250000đ. - 1000b   s591365 

 1352. Nguyễn Thị Bích Thuận. Tình quê xứ Lạng : Thơ / Nguyễn Thị Bích Thuận. - H. : 
Văn hoá dân tộc, 2024. - 91 tr. ; 20 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn   s591792 

 1353. Nguyễn Thị Hồng Vân. Giấc mơ trưa : Thơ / Nguyễn Thị Hồng Vân. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2024. - 175 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 125000đ. - 500b   s591214 

 1354. Nguyễn Thị Kim Tiến. Những vấn đề thi pháp tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến 
2020 / Nguyễn Thị Kim Tiến ch.b. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 223 tr. ; 24 cm. - 
100000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 190-204. - Phụ lục: tr. 205-223   s592122 

 1355. Nguyễn Thị Thu Thuỷ. Miền an yên : Tản văn / Nguyễn Thị Thu Thuỷ. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2024. - 104 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - 120000đ. - 500b   s591267 

 1356. Nguyễn Thị Vân Anh. Nguyễn Thị Vân Anh - Tuyển tập truyện ngắn và ký. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 470 tr. ; 21 cm. - 250000đ. - 1000b   s591204 

 1357. Nguyễn Trãi. Tuyển tập Nguyễn Trãi / B.s.: Vũ Bình Lục, Trần Đăng Thao. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn. - 21 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
 T.1, Q.1. - 2024. - 503 tr.  s591702 

 1358. Nguyễn Trí. Hoa xương rồng : Tiểu thuyết / Nguyễn Trí. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2024. - 299 tr. ; 21 cm. - 200000đ. - 1000b   s591169 

 1359. Nguyễn Trọng Tân. Khúc ca người lính : Tiểu thuyết / Nguyễn Trọng Tân. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 439 tr. ; 21 cm. - 220000đ. - 1000b   s591209 

 1360. Nguyễn Trung Ngạn. Tuyển tập thơ ca thời Trần / Nguyễn Trung Ngạn ; B.s.: Vũ 
Bình Lục, Trần Đăng Thao. - H. : Nxb. Hội Nhà văn. - 21 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
 T.5. - 2024. - 511 tr.  s591701 

 1361. Nguyễn Văn An. Tuổi trẻ dấn bước : Lớn lên từ những điều nhỏ bé / Nguyễn Văn 
An. - H. : Dân trí, 2024. - 351 tr. ; 21 cm. - 158000đ. - 2000b   s591934 

 1362. Nguyễn Văn Sửu. Truy tìm hộp đen / Nguyễn Văn Sửu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2024. - 239 tr. ; 21 cm. - 98000đ. - 2000b   s591167 

 1363. Nguyễn Văn Thưởng. Tuyển tập thơ / Nguyễn Văn Thưởng. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2024. - 235 tr. ; 21 cm. - 100000đ. - 300b   s591228 

 1364. Nguyễn Việt Lưu. Lời thì thầm của gió : Thơ / Nguyễn Việt Lưu. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2024. - 219 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 300b   s591170 

 1365. Nguyễn Xuân Hùng. Mượn tứ ca dao : Thơ / Nguyễn Xuân Hùng. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2024. - 111 tr. ; 21 cm. - 89000đ. - 1000b   s591161 

 1366. Nguyễn Xuân Trường. Lời thương gửi lại : Thơ / Nguyễn Xuân Trường. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2024. - 86 tr. ; 21 cm. - 86000đ. - 300b   s591244 

 1367. Nhà vệ sinh tên lửa : Truyện tranh / Hiroki Hattori ; Xuân Thu dịch. - H. : Dân trí, 
2024. - 34 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 52000đ. - 2000b   s592040 
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 1368. Nhất Cá Mễ Bính. Tham vọng : 18+ / Nhất Cá Mễ Bính ; Thu Hà dịch. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2025. - 381 tr. ; 21 cm. - 159000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 野心   s591756 

 1369. Nhất Cố Tử Căng. Thầy Sờ Cốt : Tiểu thuyết / Nhất Cố Tử Căng ; Hạnh Nguyên 
dịch. - H. : Dân trí. - 21 cm. - 190000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 摸骨师 
 T.1. - 2024. - 435 tr.  s591917 

 1370. Nhất Cố Tử Căng. Thầy Sờ Cốt / Nhất Cố Tử Căng ; Hạnh Nguyên dịch. - H. : Dân 
trí. - 21 cm. - 190000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 摸骨师 

 T.2. - 2024. - 423 tr.  s591918 

 1371. Nhất Linh. Tuyển tập Nhất Linh : Truyện ngắn, Tiểu luận / B.s.: Nguyễn Quang 
Thiều, Đào Bá Đoàn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn. - 21 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
 T.2. - 2024. - 423 tr.  s591705 

 1372. Nhất Thập Tứ Châu. Tu tiên ngôn ngữ C : 18+ / Nhất Thập Tứ Châu ; Lạc Thần 
dịch. - H. : Dân trí. - 24 cm. - 165000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 310 tr.  s592049 

 1373. Nhật Phương-TCP. Dòng sông tịnh độ 2 : Nắng, trăng và lá : Thơ / Nhật Phương-
TCP. - H. : Hồng Đức, 2024. - 135 tr. : ảnh ; 20 cm. - 190000đ. - 500b 
 Tên thật tác giả: Trương Công Phát   s591670 

 1374. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / Ono Eriko ; 
Hải Thọ dịch. - In lần thứ 18. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 187 tr. : tranh vẽ   s590519 

 1375. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / Ono Eriko ; 
Hải Thọ dịch. - In lần thứ 18. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.3. - 2024. - 187 tr. : tranh vẽ   s590520 

 1376. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / Ono Eriko ; 
Hải Thọ dịch. - In lần thứ 14. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.27. - 2024. - 187 tr. : tranh vẽ   s590521 

 1377. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / Ono Eriko ; 
Hải Thọ dịch. - In lần thứ 15. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.28. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s590522 

 1378. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / Ono Eriko ; 
Hải Thọ dịch. - In lần thứ 16. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.29. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s590523 

 1379. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh : 6+ / Ono Eriko ; Hải Thọ dịch. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.30. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s590524 

 1380. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh : 6+ / Ono Eriko ; Hải Thọ dịch. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.34. - 2024. - 167 tr. : tranh vẽ   s590525 
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 1381. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh : 6+ / Ono Eriko ; Hải Thọ dịch. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.35. - 2024. - 167 tr. : tranh vẽ   s590526 

 1382. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh : 6+ / Ono Eriko ; Hải Thọ dịch. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.36. - 2024. - 167 tr. : tranh vẽ   s590527 

 1383. Những bài làm văn mẫu 6 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Phạm Ngọc 
Thắm. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 159 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 
72000đ. - 1000b   s590884 

 1384. Những bài văn hay 9 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục Phổ thông mới. Dùng 
chung cho các bộ SGK hiện hành / Võ Hoài Tâm, Dương Tuấn Anh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng 
Nai, 2024. - 208 tr. ; 24 cm. - 99000đ. - 3000b   s591132 

 1385. Những bài văn mẫu 7 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ mới. Dùng chung 
cho các bộ SGK hiện hành / Lê Thị Mỹ Trinh, Trần Lê Hân, Nguyễn Ly Na, Nguyễn Thị Hương 
Trầm. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 208 tr. ; 24 cm. - 99000đ. - 3000b   s591127 

 1386. Những bài văn mẫu 8 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ mới. Dùng chung 
cho các bộ SGK hiện hành / Võ Thị Hoài Tâm, Lê Thị Mỹ Trinh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 
2024. - 192 tr. ; 24 cm. - 93000đ. - 3000b   s591128 

 1387. Những bài văn mẫu 9 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ mới. Dùng chung 
cho các bộ SGK hiện hành / Lê Thị Mỹ Trinh, Trần Lê Hân, Nguyễn Ly Na, Nguyễn Thị Hương 
Trầm. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 200 tr. ; 24 cm. - 96000đ. - 3000b   s591129 

 1388. Niềm hy vọng gửi tương lai : Những bức thư đoạt giải Cuộc thi Viết thư Quốc tế 
UPU lần thứ 53 / Aliaksandr Piatrou, Cheng Zihan, Nayra Novelia Kusuma... - H. : Thông tin 
và Truyền thông, 2024. - 195 tr. ; 21 cm. - 110000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông. - Phụ lục: tr. 178-190   s591017 

 1389. Nụ hôn tinh nghịch : Truyện tranh : 16+ / Kaoru Tada ; Tama Duy Ngọc dịch. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 90000đ. - 2000b 
 T.12. - 2024. - 292 tr. : tranh vẽ   s590509 

 1390. Ostrovski, Nikolai Alekseevich. Thép đã tôi thế đấy / Nikolai Alekseevich 
Ostrovsky ; Dịch: Thép Mới, Huy Vân. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Văn học, 2024. - 554 tr. ; 21 
cm. - 168000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Nga: Как закалялась сталь   s591421 

 1391. Ostrovski, Nikolai Alekseevich. Thép đã tôi thế đấy : Bản dịch đầy đủ nhất / Nikolai 
A. Ostrovsky ; Vũ Văn Thành dịch ; Nguyễn Vị Hà Linh h.đ. - Tái bản. - H. : Văn học, 2024. - 
777 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 125000đ. - 2000b   s591420 

 1392. Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc. Cổ học tinh hoa / Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc, Tử An 
Trần Lê Nhân. - H. : Văn học, 2024. - 478 tr. ; 21 cm. - 189000đ. - 1000b   s591412 

 1393. Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc. Cổ học tinh hoa / Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc, Tử An 
Trần Lê Nhân. - Tái bản. - H. : Văn học, 2024. - 419 tr. ; 21 cm. - 126000đ. - 1000b   s591423 

 1394. Paustovsky, K. G. Bông hồng vàng & bình minh mưa / K. G. Paustovsky ; Dịch: 
Kim Ân, Mộng Quỳnh. - H. : Văn học, 2024. - 560 tr. ; 24 cm. - 195000đ. - 1000b   s591468 

 1395. Phạm Chiến. Tình yêu còn mãi : Truyện và ký / Phạm Chiến. - H. : Văn hoá dân 
tộc, 2024. - 179 tr. ; 20 cm. - 300b 
 Tên thật tác giả: Phạm Văn Chiến   s591779 
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 1396. Phạm Công Trứ. Có người - Có ta : Phê bình và chân dung văn học / Phạm Công 
Trứ. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 615 tr. ; 21 cm. - 200000đ. - 500b   s591248 

 1397. Phạm Duy Nghĩa. Trên đảo : Tập truyện ngắn / Phạm Duy Nghĩa. - H. : Văn học, 
2024. - 331 tr. ; 21 cm. - 269000đ. - 200b   s591404 

 1398. Phạm Duy Nghĩa. Trên đảo : Tập truyện ngắn / Phạm Duy Nghĩa. - H. : Văn học, 
2024. - 331 tr. ; 21 cm. - 169000đ. - 800b   s591321 

 1399. Phạm Hải. Giai điệu bạn bè : Thơ / Phạm Hải. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 95 
tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 108000đ. - 500b   s591163 

 1400. Phạm Hồng Danh. Tuyệt vọng và bất tử = Desperate and immortal / Phạm Hồng 
Danh ; Dịch: Bùi Trọng Quyền, Nguyễn Thị Kim Ngân. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2024. - 359 tr. : ảnh ; 21 cm. - 300000đ. - 2000b   s591183 

 1401. Phạm Thái Quỳnh. Bến xuân : Tuyển truyện ngắn / Phạm Thái Quỳnh. - H. : Văn 
học, 2024. - 699 tr. ; 21 cm. - 500b 
 Bút danh tác giả: Phạm Đỗ Thái Hoàng, Phạm Mạc Vĩnh Thiên   s591337 

 1402. Phạm Thị Bích Thuỷ. Gia đình có bốn chị em gái : Tiểu thuyết / Phạm Thị Bích 
Thuỷ. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 627 tr. ; 24 cm. - 250000đ. - 2000b   s591269 

 1403. Phạm Thị Phương Thảo. Giọt giọt đêm Hà Nội : Trường ca / Phạm Thị Phương 
Thảo. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 183 tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 500b   s591165 

 1404. Phạm Vân Anh. Cột mốc kể chuyện : Tập truyện ký / Phạm Vân Anh. - H. : Quân 
đội nhân dân, 2024. - 200 tr. ; 23 cm. - 92000đ. - 782b   s591514 

 1405. Phạm Việt Tiến. Mưa ở lưng chừng đồi : Tiểu thuyết / Phạm Việt Tiến. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2024. - 347 tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 1000b   s591180 

 1406. Phan Đạo. Độc thoại của một người mất ngủ : Thơ / Phan Đạo. - Đà Nẵng : Nxb. 
Đà Nẵng, 2024. - 152 tr. ; 20 cm. - 199000đ. - 1000b   s591728 

 1407. Phan Đình Sỹ. Sắc hương điên điển : Thơ / Phan Đình Sỹ. - H. : Văn học. - 21 cm. 
- 90000đ. - 1000b 
 T.7. - 2024. - 71 tr.  s591317 

 1408. Phan Đình Sỹ. Sắc hương điên điển : Thơ / Phan Đình Sỹ. - H. : Văn học. - 21 cm. 
- 90000đ. - 1000b 
 T.8. - 2024. - 65 tr.  s591318 

 1409. Phan Đức Nhạn. Ong rừng : Tự truyện / Phan Đức Nhạn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2024. - 471 tr. ; 21 cm. - 225000đ. - 1000b   s591236 

 1410. Phan Thị Nguyệt Hồng. Lời khúc tạ mùa xuân : Thơ / Phan Thị Nguyệt Hồng. - H. 
: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 138 tr. : ảnh ; 22 cm. - 80000đ. - 1000b   s591255 

 1411. Phan Thức. Hai chiều gió : Tiểu thuyết / Phan Thức. - H. : Lao động, 2024. - 230 tr. 
; 21 cm. - 98000đ. - 2000b   s590908 

 1412. Phan Xuân Luật. Tiếng làng : Thơ / Phan Xuân Luật. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. 
- 99 tr. ; 21 cm. - 135000đ. - 1000b   s591242 

 1413. Phát triển kĩ năng đọc hiểu & thực hành Tiếng Việt - Ngữ văn 9 : Biên soạn theo 
CT GDPT 2018. Dùng chung cho 3 bộ SGK / Nguyễn Thanh Huy, Lê Minh Tân (ch.b.), Vương 
Thị Thu Hà... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 171 tr. : bảng ; 
27 cm. - 150000đ. - 1000b   s590785 
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 1414. Phù thuỷ và dã thú : Truyện tranh : 18+ / Kousuke Satake ; Ili Tenjou dịch. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 55000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 190 tr. : tranh vẽ   s590505 

 1415. Phù thuỷ và dã thú : Truyện tranh : 18+ / Kousuke Satake ; Ili Tenjou dịch. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 55000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 191 tr. : tranh vẽ   s590506 

 1416. Phù thuỷ và dã thú : Truyện tranh : 18+ / Kousuke Satake ; Ili Tenjou dịch. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 55000đ. - 3000b 
 T.4. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s590507 

 1417. Phù thuỷ và dã thú : Truyện tranh : 18+ / Kousuke Satake ; Ili Tenjou dịch. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 55000đ. - 3000b 
 T.5. - 2024. - 207 tr. : tranh vẽ   s590508 

 1418. Phùng Quang Thuận. Người gieo chữ : Kính dâng hương hồn ông ngoại Lưu Được 
tự Hườn / Phùng Quang Thuận. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 
175 tr. ; 20 cm. - 160000đ. - 500b   s591612 

 1419. Phùng Văn Khai. Bên kia sông : Tập truyện ngắn / Phùng Văn Khai. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2022. - 281 tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 1000b   s591195 

 1420. Phương Hùng. Dấu vết thời gian : Chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm học sinh miền 
Nam trên đất Bắc : Thơ / Phương Hùng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 112 tr. ; 20 cm. - 500b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Văn Hân   s591168 

 1421. Quất Tử Bất Toan. Hà Thanh Hải Yến - Ngang qua ngõ nhỏ bình an : Tiểu thuyết / 
Quất Tử Bất Toan ; Lục Bích dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 321 tr. ; 21 cm. - 196000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Trung: 河清海宴   s591897 

 1422. Re: Zero - Bắt đầu lại ở thế giới khác : Truyện tranh : 16+ / Makoto Fugetsu ; 
Nguyên tác: Tappei Nagatsuki ; Tạo hình: Shinichirou Otsuka ; Miro dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. 
- 18 cm. - 40000đ. - 1000b 
 Ph.2, T.2: Một tuần ở dinh thự. - 2024. - 180 tr. : tranh vẽ   s590478 

 1423. Remarque, Erich Maria. Phía Tây không có gì lạ : Tiểu thuyết / Erich Maria 
Remarque ; Vũ Hương Giang dịch. - Tái bản. - H. : Văn học, 2024. - 267 tr. ; 21 cm. - 80000đ. 
- 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Đức: Im Westen nichts neues   s591445 

 1424. Reymont, Władysław Stanisław. Nông dân / Władysław Stanisław Reymon ; 
Nguyễn Văn Thái dịch ; Minh hoạ: Lê Trí. - H. : Văn học. - 24 cm. - 1000000đ. - 599b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan: Chłopi 
 Q.1. - 2024. - 764 tr.  s591361 

 1425. Reymont, Władysław Stanisław. Nông dân / Władysław Stanisław Reymon ; 
Nguyễn Văn Thái dịch ; Minh hoạ: Lê Trí. - H. : Văn học. - 24 cm. - 1000000đ. - 599b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan: Chłopi 
 Q.2. - 2024. - 906 tr.  s591362 

 1426. Riordan, Jane. Gấu Pooh ở khu rừng trăm mẫu / Jane Riordan ; Minh hoạ: Mark 
Burgess ; Ngô Thu Hà dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 123 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
99000đ. - 2500b 
 Tên sách tiếng Anh: Tales from the forest: Winnie the pooh sequel   s591178 
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 1427. Roth, Joseph. Hành khúc Radetzky / Joseph Roth ; Cao Việt Dũng dịch. - H. : Dân 
trí, 2024. - 395 tr. ; 20 cm. - 155000đ. - 1500b   s591845 

 1428. Rừng xanh rì rào : Truyện tranh : Dòng sách đọc to / Chiều Xuân ; Hoạ sĩ: Thanh 
Phan. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 43 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Bạn ơi mến thương). - 89000đ. 
- 2000b   s591494 

 1429. Sách chiếu bóng - Cô bé bán diêm : Phiên bản đặc biệt với màu sắc rực rỡ : Dành 
cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi / Thơ: Phùng Nga ; Minh hoạ: Minh Đức. - Tái bản lần thứ 3. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2024. - 13 tr. : tranh vẽ ; 16x21 cm. - (Tủ sách Tương tác). - 126000đ. - 2000b   
s591048 

 1430. Sách chiếu bóng thần kỳ - Ba chú heo con : Phiên bản đặc biệt với màu sắc rực rỡ : 
Dành cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi / Thơ: Thuỳ Dung ; Minh hoạ: Quỳnh Hương. - Tái bản lần thứ 
2. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 14 tr. : tranh vẽ ; 16x21 cm. - (Tủ sách Tương tác). - 139000đ. - 
2000b   s591047 

 1431. Saint-Expéry, Antoine de. Hoàng tử bé / Antoine de Saint-Expéry ; Hương Hương 
dịch. - H. : Văn học, 2024. - 143 tr. ; 24 cm. - (Danh tác trong nhà trường). - 108000đ. - 1500b   
s591379 

 1432. Saiyuki : Truyện tranh : 18+ / Kazuya Minekura ; Huski dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 55000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 191 tr. : tranh vẽ   s590494 

 1433. Sakamoto days : Truyện tranh : 18+ / Yuto Suzuki ; Anh Huỳnh dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 2000b 
 T.1: Sát thủ huyền thoại. - 2024. - 191 tr. : tranh vẽ   s590529 

 1434. Sakamoto days : Truyện tranh : 18+ / Yuto Suzuki ; Anh Huỳnh dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 2000b 
 T.2: Hard-boiled. - 2024. - 191 tr. : tranh vẽ   s590530 

 1435. Sakamoto days : Truyện tranh : 18+ / Yuto Suzuki ; Anh Huỳnh dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 2000b 
 T.3: Mashimo Heisuke. - 2024. - 191 tr. : tranh vẽ   s590531 

 1436. Sakamoto days : Truyện tranh : 18+ / Yuto Suzuki ; Anh Huỳnh dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 2000b 
 T.4: Trên tàu thì phải trật tự. - 2024. - 199 tr. : tranh vẽ   s590532 

 1437. Sakamoto days : Truyện tranh : 18+ / Yuto Suzuki ; Anh Huỳnh dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 2000b 
 T.5: Từ tù. - 2024. - 191 tr. : tranh vẽ   s590533 

 1438. Sakamoto days : Truyện tranh : 18+ / Yuto Suzuki ; Anh Huỳnh dịch. - In lần thứ 
2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 2000b 
 T.6: Số xui ghê. - 2024. - 199 tr. : tranh vẽ   s590534 

 1439. Sakamoto days : Truyện tranh : 18+ / Yuto Suzuki ; Anh Huỳnh dịch. - In lần thứ 
2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 2000b 
 T.7: Chuyện nhỏ ấy mà. - 2024. - 191 tr. : tranh vẽ   s590535 

 1440. Sakamoto days : Truyện tranh : 18+ / Yuto Suzuki ; Anh Huỳnh dịch. - In lần thứ 
2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 2000b 
 T.8: Vòng 3 của kỳ thi. - 2024. - 191 tr. : tranh vẽ   s590536 
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 1441. Sakamoto days : Truyện tranh : 18+ / Yuto Suzuki ; Anh Huỳnh dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 5000b 
 T.9: Hard mode. - 2024. - 199 tr. : tranh vẽ   s590537 

 1442. Sakamoto days : Truyện tranh : 18+ / Yuto Suzuki ; Anh Huỳnh dịch. - In lần thứ 
2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 2000b 
 T.9: Hard mode. - 2024. - 199 tr. : tranh vẽ   s590538 

 1443. Sakamoto days : Truyện tranh : 18+ / Yuto Suzuki ; Anh Huỳnh dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 5000b 
 T.10: Tái ngộ. - 2024. - 199 tr. : tranh vẽ   s590539 

 1444. Sakamoto days : Truyện tranh : 18+ / Yuto Suzuki ; Anh Huỳnh dịch. - In lần thứ 
2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 5000b 
 T.10: Tái ngộ. - 2024. - 199 tr. : tranh vẽ   s590540 

 1445. Sakamoto days : Special edition : Truyện tranh : 18+ / Yuto Suzuki ; Anh Huỳnh 
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 111000đ. - 4000b 
 T.11: Một đòn. - 2024. - 197 tr. : tranh màu   s590483 

 1446. Sakamoto days : Truyện tranh : 18+ / Yuto Suzuki ; Anh Huỳnh dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 5000b 
 T.11: Một đòn. - 2024. - 197 tr. : tranh vẽ   s590541 

 1447. Sakamoto days : Truyện tranh : 18+ / Yuto Suzuki ; Anh Huỳnh dịch. - In lần thứ 
2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 2000b 
 T.11: Một đòn. - 2024. - 197 tr. : tranh vẽ   s590542 

 1448. Sakamoto days : Truyện tranh : 18+ / Yuto Suzuki ; Anh Huỳnh dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 5000b 
 T.12: Khai máy. - 2024. - 187 tr. : tranh vẽ   s590543 

 1449. Samk. Payback : Dành cho tuổi trưởng thành / Samk ; Minh hoạ: Fujoking ; Sun 
Tzô dịch. - H. : Dân trí. - 21 cm. - 199000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 페이백 
 T.3. - 2024. - 517 tr.  s591924 

 1450. Samk. Tháng 12 : Tiểu thuyết giả tưởng : 18+ / Samk ; Phan Ngân Hà dịch. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 158000đ. - 2000b 

 Dịch từ nguyên bản tiếng Hàn: 12월 
 T.1. - 2024. - 374 tr.  s591491 

 1451. San sẻ yêu thương / Khánh Liên, Quốc Việt, Hà Lê... - H. : Hồng Đức, 2024. - 443 
tr. : hình vẽ, ảnh ; 23 cm. - (Sống đẹp). - 236000đ. - 3000b   s591668 

 1452. Sau khi chúng ta nói lời chia tay : Truyện tranh / Phan. - H. : Dân trí, 2024. - 122 tr. 
: tranh màu ; 21 cm. - 110000đ. - 2500b   s591899 

 1453. Sau lưng bạn là ai thế nhỉ? - Những người bạn bên bờ hồ : Truyện tranh : Dành cho 
trẻ từ 0 - 3 tuổi / Yoshida Haruki ; Hoạ sĩ: Nguyễn Mai Ly. - H. : Dân trí, 2024. - 31 tr. : tranh 
màu ; 24 cm. - (Ehon). - 29000đ. - 5000b   s592000 

 1454. Sau lưng bạn là ai thế nhỉ? - Những người bạn dưới biển : Truyện tranh : Ehon dành 
cho trẻ từ 0 - 3 tuổi / Yoshida Haruki ; Hoạ sĩ: Nguyễn Mai Ly. - H. : Dân trí, 2024. - 31 tr. : 
tranh vẽ ; 24 cm. - 29000đ. - 5000b   s591981 
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 1455. Sau lưng bạn là ai thế nhỉ? - Những người bạn nuôi trong nhà : Truyện tranh : Dành 
cho trẻ từ 0 - 3 tuổi / Yoshida Haruki ; Hoạ sĩ: Nguyễn Mai Ly. - H. : Dân trí, 2024. - 31 tr. : 
tranh màu ; 24 cm. - (Ehon). - 29000đ. - 5000b   s591998 

 1456. Sau lưng bạn là ai thế nhỉ? - Những người bạn trên trời : Truyện tranh : Dành cho 
trẻ từ 0 - 3 tuổi / Yoshida Haruki ; Hoạ sĩ: Nguyễn Mai Ly. - H. : Dân trí, 2024. - 31 tr. : tranh 
màu ; 24 cm. - (Ehon). - 29000đ. - 5000b   s591997 

 1457. Sau lưng bạn là ai thế nhỉ? - Những người bạn trong hoang mạc : Truyện tranh : 
Dành cho trẻ từ 0 - 3 tuổi / Yoshida Haruki ; Hoạ sĩ: Nguyễn Mai Ly. - H. : Dân trí, 2024. - 31 
tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Ehon). - 29000đ. - 5000b   s591999 

 1458. Sau lưng bạn là ai thế nhỉ? - Những người bạn trong rừng : Truyện tranh : Dành cho 
trẻ từ 0 - 3 tuổi / Yoshida Haruki ; Hoạ sĩ: Nguyễn Mai Ly. - H. : Dân trí, 2024. - 31 tr. : tranh 
màu ; 24 cm. - (Ehon). - 29000đ. - 5000b   s592001 

 1459. Sắc màu - Một mùa sen : Hợp tuyển thơ & văn nhiều tác giả / P.N. Thường Đoan, 
Kim Thắm, Trần Hữu Dũng... - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2024. - 303 tr. : ảnh ; 21 cm. - 195000đ. 
- 200b   s591488 

 1460. Selden, George. Chuyến bay Lulu / George Selden ; Minh hoạ: Garth William ; Vũ 
Danh Tuấn dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Lao động, 2024. - 79 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Chester; 
T.3). - 120000đ. - 3500b 
 Tên sách tiếng Anh: Chester cricket's pigeon ride. - Bút danh dịch giả: Roger Vu   s590969 

 1461. Selden, George. Con dế ở quảng trường Thời Đại / George Selden ; Minh hoạ: Garth 
William ; Vũ Danh Tuấn dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Lao động, 2024. - 168 tr. : tranh vẽ ; 
21 cm. - (Chester; T.1). - 145000đ. - 3500b 
 Tên sách tiếng Anh: The cricket in Times Square. - Bút danh dịch giả: Roger Vu   s590967 

 1462. Selden, George. Đồng cỏ Tucker / George Selden ; Minh hoạ: Garth William ; Vũ 
Danh Tuấn dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Lao động, 2024. - 175 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 
(Chester; T.2). - 145000đ. - 3500b 
 Tên sách tiếng Anh: Tucker's countryside. - Bút danh dịch giả: Roger Vu   s590968 

 1463. Selden, George. Happy Huppy / George Selden ; Minh hoạ: Garth William ; Vũ 
Danh Tuấn dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Lao động, 2024. - 169 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 
(Chester; T.5). - 145000đ. - 3500b 
 Tên sách tiếng Anh: Harry cat's pet puppy. - Bút danh dịch giả: Roger Vu   s590971 

 1464. Selden, George. Harry và Tucker / George Selden ; Minh hoạ: Garth William ; Vũ 
Danh Tuấn dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Lao động, 2024. - 92 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Chester; 
T.4). - 130000đ. - 3500b 
 Tên sách tiếng Anh: Harry kitten and Tucker mouse. - Bút danh dịch giả: Roger Vu   
s590970 

 1465. Sếp tôi tài giỏi cũng rất dễ thương : Truyện tranh : 18+ / Nabe Shirasaki ; Tomoe 
dịch. - H. : Dân trí. - 21 cm. - 79000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 125 tr. : tranh vẽ   s591803 

 1466. Sếp tôi tài giỏi cũng rất dễ thương : Truyện tranh : 18+ / Nabe Shirasaki ; Tomoe 
dịch. - H. : Dân trí. - 21 cm. - 79000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 126 tr. : tranh vẽ   s591804 

 1467. Shichiri Nakayama. Khúc ca chuộc tội / Shichiri Nakayama ; Ngọc Châu dịch. - H. 
: Dân trí, 2024. - 319 tr. ; 21 cm. - 159000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Nhật: 贖罪の奏鳴曲   s591932 
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 1468. Shichiri Nakayama. Người ếch - Kẻ giết người hàng loạt : 18+ / Shichiri Nakayama 
; Thuỳ Vân dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 333 tr. ; 21 cm. - 157000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Nhật: 連続殺人鬼 カエル男   s591878 

 1469. Sohn Won Pyung. Cọng rơm hy vọng / Sohn Won Pyung ; Nguyễn Việt Tú Anh 
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 245 tr. ; 21 cm. - 130000đ. - 2500b 

 Tên sách tiếng Hàn: 튜브   s591010 

 1470. Sổ tay Ngữ văn / Hà Thuỳ Linh. - H. : Dân trí. - 21 cm. - 99000đ. - 5000b 
 T.1: Tư duy nghị luận xã hội và dẫn chứng khác biệt. - 2024. - 131 tr. : tranh vẽ   s591821 

 1471. Sổ tay Ngữ văn / Hà Thuỳ Linh. - H. : Dân trí. - 21 cm. - 99000đ. - 5000b 
 T.2: Tư duy nghị luận văn học và 60 tác giả Việt Nam. - 2024. - 147 tr. : tranh vẽ   s591822 

 1472. Sông quê : Diễn đàn văn nghệ thuật / Nguyễn Đăng Vũ, Võ Nguyên Phong, Bảo 
Cường... - H. : Nxb. Hội Nhà văn. - 24 cm. - 80000đ. - 500b 
 T.20. - 2024. - 127 tr. : minh hoạ. - Thư mục: tr. 17   s591216 

 1473. Stevenson, Robert Louis. Đảo giấu vàng / Robert Louis Stevenson ; An Lạc Group 
dịch. - H. : Văn học, 2024. - 143 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Danh tác trong nhà trường). - 108000đ. 
- 1500b   s591383 

 1474. Stevenson, Robert Louis. Đảo giấu vàng : Tiểu thuyết / Robert Louis Stevenson ; 
Vũ Ngọc Phan dịch. - H. : Văn học, 2024. - 285 tr. ; 21 cm. - 89000đ. - 1000b   s591435 

 1475. Stowe, Harriet Beecher. Túp lều bác Tom = Uncle Tom's cabin / Harriet Beecher 
Stowe ; Đỗ Đức Hiểu dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Văn học, 2024. - 463 tr. ; 21 cm. - 109000đ. 
- 1000b   s591415 

 1476. Stowe, Harriet Beecher. Túp lều của Bác Tom / Harriet Beecher Stowe ; Linh Nhi 
dịch. - H. : Văn học, 2024. - 143 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Danh tác trong nhà trường). - 108000đ. 
- 1500b   s591382 

 1477. A student's guide to research writing / Phạm Thị Phượng, Phạm Thị Tố Loan, 
Nguyễn Thị Hằng (ch.b.)... - H. : Hanoi National University, 2024. - 135 p. : ill. ; 24 cm. - 
88000đ. - 50 copies 
 Bibliogr. at the end of chapter   s590578 

 1478. Sương Mai. Tôi hẹn gặp mình sau chuyến phiêu lưu : Sách rèn kĩ năng làm bài Nghị 
luận xã hội cho học sinh THCS - THPT / Sương Mai. - H. : Dân trí, 2024. - 269 tr. : minh hoạ 
; 24 cm. - 400000đ. - 10000b 
 Tên thật tác giả: Hoàng Thị Kim Hậu Phúc   s591965 

 1479. Swift, Jonathan. Những cuộc phiêu lưu của Gulliver / Jonathan Swift ; Phương 
Nhung dịch. - H. : Văn học, 2024. - 143 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Danh tác trong nhà trường). 
- 108000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Gulliver's travels   s591375 

 1480. Tạ Việt Anh. Về một niềm yêu cùng nỗi nhớ / Tạ Việt Anh. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2024. - 246 tr. ; 21 cm. - 125000đ. - 500b 
 Bút danh tác giả: Phương Quang, Lê Quân, Nguyễn Hưng, Lê Ngọc Minh Anh...  s591247 

 1481. Take note! Văn 9 : Theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, dạng bài yêu cầu với học sinh 
lớp 9 : Dùng cho cả 3 bộ SGK mới: Cánh Diều - Kết nối tri thức - Chân trời sáng tạo / Nguyễn 
Thị Thuỷ Anh (ch.b.), Phùng Thị Minh Nguyệt, Hà Thị Thanh Tâm. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. 
- 114 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 55000đ. - 10000b   s591043 
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 1482. Tào Đình. Phấn hoa lầu xanh / Tào Đình ; Nguyễn Thị Thuý Ngọc dịch. - H. : Văn 
học, 2024. - 276 tr. ; 21 cm. - 108000đ. - 3000b   s591424 

 1483. Tào Đình. Yêu anh hơn cả tử thần / Tào Đình ; Dạ Nguyệt dịch. - Tái bản. - H. : 
Văn học, 2024. - 245 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 3000b   s591422 

 1484. Taxi mèo : Truyện tranh / Hiroki Hattori ; Xuân Thu dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 34 
tr. : tranh màu ; 24 cm. - 52000đ. - 2000b   s592039 

 1485. Tần Nguyễn. Tập thơ Tần Nguyễn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 175 tr. : ảnh ; 
21 cm. - 168000đ. - 3000b   s591184 

 1486. Tây du hí : Truyện tranh / Truyện, tranh: Mèo Mốc ; Tô màu: Chichan54. - Tái bản. 
- H. : Dân trí. - 21 cm. - 95000đ. - 1500b 
 T.1. - 2024. - 111 tr. : tranh màu   s591886 

 1487. Tây du hí : Truyện tranh / Truyện, tranh: Mèo Mốc ; Tô màu: Chichan54. - H. : Dân 
trí. - 21 cm. - 95000đ. - 1500b 
 T.4. - 2024. - 109 tr. : tranh màu   s591887 

 1488. Tây du hí : Truyện tranh / Truyện, tranh: Mèo Mốc ; Tô màu: Chichan54. - H. : Dân 
trí. - 21 cm. - 85000đ. - 1500b 
 T.6. - 2024. - 119 tr. : tranh màu   s591888 

 1489. Thạch Lam. Gió lạnh đầu mùa / Thạch Lam. - H. : Văn học, 2024. - 158 tr. ; 21 cm. 
- 51000đ. - 1000b   s591436 

 1490. Thanh Hoàng. Vẽ nhớ : Thơ / Thanh Hoàng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 101 
tr. ; 22 cm. - 100000đ. - 1000b   s591193 

 1491. Thần biển : Truyện tranh / Kể chuyện: Hương Giang, Minh An ; Minh hoạ: Hương 
Giang. - H. : Văn học, 2024. - 59 tr. : minh hoạ ; 25 cm. - 75000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Công ty TNHH Truyền thông - Giáo dục & Giải trí Phan Thị   s591398 

 1492. Thần rừng : Truyện tranh / Kể chuyện: Hoa Cúc, Hương Giang ; Minh hoạ: Hương 
Giang. - H. : Văn học, 2024. - 59 tr. : tranh vẽ ; 25 cm. - 75000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Công ty TNHH Truyền thông - Giáo dục & Giải trí Phan Thị   s591399 

 1493. Thi Vũ. Lost control : 18+ / Thi Vũ ; Noone dịch. - H. : Dân trí. - 21 cm. - 115000đ. 
- 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Trung: S.E.R.F虛無假設 
 T.2. - 2024. - 205 tr. : tranh vẽ   s591811 

 1494. Thiên Hà. Mây Phương Nam : Thơ / Thiên Hà. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 
164 tr. : ảnh ; 21 cm. - 168000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Dương Cao Thâm   s591188 

 1495. Thiên hà cạnh bên : Truyện tranh : 16+ / Gido Amagakure ; Tsusami dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 50000đ. - 2000b 
 T.5. - 2024. - 176 tr. : tranh vẽ   s590549 

 1496. Thiên hà cạnh bên : Truyện tranh : 16+ / Gido Amagakure ; Tsusami dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 50000đ. - 2000b 
 T.6. - 2024. - 239 tr. : tranh vẽ   s590550 

 1497. Thiên quan tứ phúc : Truyện tranh : 18+ / Chế tác: BiliBili ; Tố Tố dịch. - H. : Dân 
trí. - 21 cm. - 179000đ. - 3000b 

 Dịch từ nguyên bản tiếng Trung: 天官赐福(动画) 
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 T.1. - 2024. - 259 tr. : tranh màu   s591800 

 1498. Thiên quan tứ phúc : Truyện tranh : 18+ / Chế tác: BiliBili ; Tố Tố dịch. - H. : Dân 
trí. - 21 cm. - 179000đ. - 3000b 

 Dịch từ nguyên bản tiếng Trung: 天官赐福(动画) 

 T.3. - 2024. - 267 tr. : tranh màu   s591801 

 1499. Thơ Đường luật xứ Thanh / Lê Văn Bảng, Nguyễn Minh Can, Vũ Đức Chu... - 
Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá. - 21 cm. - 175000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Hội Thơ Đường luật Việt Nam tỉnh Thanh Hoá 
 T.5. - 2024. - 372 tr. : ảnh   s591083 

 1500. Thơ sen / Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Cao Bá Quát... ; Đặng Huy Giang tuyển chọn. 
- H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 182 tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 1000b   s591239 

 1501. Tiệm bánh tang lễ Luyện Ngục Đường : Truyện tranh / Sanho ; Hà Linh dịch. - H. 
: Văn học. - 24 cm. - 145000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 장례식 케이크 전문점 연옥당 
 T.1. - 2024. - 212 tr. : tranh vẽ   s591349 

 1502. Tiệm bánh tang lễ Luyện Ngục Đường : Truyện tranh / Sanho ; Hà Linh dịch. - H. 
: Văn học. - 24 cm. - 155000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 장례식 케이크 전문점 연옥당 
 T.2. - 2024. - 254 tr. : tranh vẽ   s591350 

 1503. Tiêu Đình. Nhớ - ngẫm và viết / Tiêu Đình. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng. - 20 cm. - 
99000đ. - 300b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Đình Quý 
 T.1. - 2024. - 143 tr.  s591725 

 1504. Tinh văn / Võ Quang Yến, Vĩnh Hảo, Đặng Tiến... - H. : Nxb. Hội Nhà văn. - 24 
cm. - 80000đ. - 500b 
 T.38. - 2024. - 120 tr. : hình vẽ, ảnh. - Thư mục trong chính văn   s591261 

 1505. Tĩnh Thuỷ. Yêu hồ kỳ nữ / Tĩnh Thuỷ. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 422 tr. ; 24 
cm. - 209000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Lại Văn Thành   s591262 

 1506. Tội ác đêm Giáng sinh / Fred M. White, Valentine Williams, Edgar Wallace... ; Ngô 
Thế Vinh dịch. - H. : Văn học, 2024. - 294 tr. ; 21 cm. - 130000đ. - 2000b   s591308 

 1507. Tớ biết cách giải quyết khó khăn : Truyện tranh / Hứa Bình Bình ; Vũ Thiên dịch. - 
H. : Dân trí, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tớ thật siêu)(Không ngừng hoàn thiện bản 
thân). - 39000đ. - 5000b 

 Tên sách tiếng Trung: 发现更棒的自己   s592034 

 1508. Tớ giúp đỡ mọi người : Một cuốn sách giúp nuôi dưỡng phẩm chất đạo đức của trẻ 
: Truyện tranh / Hứa Bình Bình ; Vũ Thiên dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 
cm. - (Tớ thật siêu)(Không ngừng hoàn thiện bản thân). - 39000đ. - 5000b 

 Tên sách tiếng Trung: 发现更棒的自己   s592033 

 1509. Tớ không cáu giận : Một cuốn sách giúp nuôi dưỡng phẩm chất đạo đức của trẻ : 
Truyện tranh / Hứa Bình Bình ; Vũ Thiên dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. 
- (Tớ thật siêu)(Không ngừng hoàn thiện bản thân). - 39000đ. - 5000b 
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 Tên sách tiếng Trung: 发现更棒的自己   s592032 

 1510. Tớ không nói dối : Một cuốn sách giúp nuôi dưỡng phẩm chất đạo đức của trẻ : 
Truyện tranh / Hứa Bình Bình ; Vũ Thiên dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. 
- (Tớ thật siêu)(Không ngừng hoàn thiện bản thân). - 39000đ. - 5000b 

 Tên sách tiếng Trung: 发现更棒的自己   s592031 

 1511. Tớ không sợ trời tối : Một cuốn sách giúp nuôi dưỡng phẩm chất đạo đức của trẻ : 
Truyện tranh / Hứa Bình Bình ; Vũ Thiên dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. 
- (Tớ thật siêu)(Không ngừng hoàn thiện bản thân). - 39000đ. - 5000b 

 Tên sách tiếng Trung: 发现更棒的自己   s592029 

 1512. Tớ là máy bay : Truyện tranh / Hiroki Hattori ; Xuân Thu dịch. - H. : Dân trí, 2024. 
- 34 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 52000đ. - 2000b   s592038 

 1513. Tớ tự làm việc của mình : Một cuốn sách giúp nuôi dưỡng phẩm chất đạo đức của 
trẻ : Truyện tranh / Hứa Bình Bình ; Vũ Thiên dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 
21 cm. - (Tớ thật siêu)(Không ngừng hoàn thiện bản thân). - 39000đ. - 5000b 

 Tên sách tiếng Trung: 发现更棒的自己   s592030 

 1514. Trải nghiệm 64XD : Hồi ức sau 60 năm vào trường và 55 năm ra trường của lớp 
Xây dựng khoá 9. Đại học Bách khoa Hà Nội - Đại học Xây dựng Hà Nội / Tống Trần Hùng 
(ch.b.), Võ Kim Khánh, Phan Thanh Tùng... - H. : Giao thông vận tải, 2024. - 227 tr. : ảnh ; 25 
cm. - 200b   s590817 

 1515. Trang Thuỵ. Còn một đợt rét chót, đêm nay sẽ về : Tập truyện ngắn / Trang Thuỵ. 
- H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 193 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 180000đ. - 1000b   s591171 

 1516. Trần Đăng Khoa. Góc sân và khoảng trời : Tinh tuyển / Trần Đăng Khoa. - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Văn học, 2024. - 227 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 78000đ. - 1500b   s591442 

 1517. Trần Nhật Minh. Những cuộc trà trên căn gác cũ : Tản văn / Trần Nhật Minh. - H. 
: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 199 tr. ; 21 cm. - 180000đ. - 1000b   s591200 

 1518. Trần Thế Anh. Vẻ đẹp của thất bại / Trần Thế Anh. - H. : Lao động, 2024. - 217 tr. 
; 21 cm. - 150000đ. - 1000b   s590933 

 1519. Trần Thế Tuyển. Linh khí quốc gia : Trường ca / Trần Thế Tuyển. - H. : Quân đội 
nhân dân, 2024. - 126 tr. : ảnh màu ; 23 cm. - 135000đ. - 1332b   s591522 

 1520. Trần Thị Hồng Nhung. Vấn đề tình yêu - hôn nhân - gia đình trong truyện ngắn các 
nhà văn nữ Việt Nam đương đại : Sách chuyên khảo / Trần Thị Hồng Nhung. - H. : Khoa học 
xã hội, 2024. - 287 tr. ; 21 cm. - 189000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 270-287   s590894 

 1521. Trần Thị Thanh Tâm. Lặng lẽ phù sa : Thơ / Trần Thị Thanh Tâm. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2024. - 94 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 108000đ. - 500b   s591215 

 1522. Trần Thiện Khanh. Diễn ngôn hiện thực trong văn học: Một số vấn đề lý thuyết và 
lịch sử : Sách chuyên khảo / Trần Thiện Khanh. - H. : Văn học, 2024. - 327 tr. ; 21 cm. - 
210000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 234-247. - Phụ lục: tr. 248-327   s591403 

 1523. Trần Trí Thông. Mặt trận gần phía trước : Trường ca / Trần Trí Thông. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2024. - 94 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 79000đ. - 500b   s591202 
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 1524. Trần Tung. Tuyển tập thơ ca thời Trần / Trần Tung, Trần Thái Tông ; B.s.: Vũ Bình 
Lục, Trần Đăng Thao. - H. : Nxb. Hội Nhà văn. - 21 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
 T.1. - 2024. - 407 tr.  s591697 

 1525. Trần Văn Hải. Còn lại những mùa nhớ : Tự truyện / Trần Văn Hải. - H. : Văn học, 
2024. - 291 tr. ; 21 cm. - 89000đ. - 1000b   s591323 

 1526. Trên đồng bao la, tình bạn chính là... : Truyện tranh : Dòng sách đọc to / Chiều 
Xuân ; Hoạ sĩ: Thanh Phan. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 43 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Bạn ơi 
mến thương). - 89000đ. - 2000b   s591495 

 1527. Trí. Sau này gặp lại ai cũng phải hạnh phúc / Trí. - H. : Văn học, 2024. - 198 tr. ; 21 
cm. - 108000đ. - 5000b   s591402 

 1528. Trĩ Sở. Chất dị ứng đáng yêu : 18+ / Trĩ Sở ; Hana dịch. - H. : Dân trí. - 21 cm. - 
179000đ. - 2000b 

 Dịch từ nguyên bản tiếng Trung: 可爱过敏原 

 T.2. - 2024. - 422 tr.  s591798 

 1529. Triệu Hồng. Người có công với đất : Tập truyện ngắn hay nhiều tác phẩm được giải 
thưởng / Triệu Hồng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 240 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 500b   
s591198 

 1530. Trịnh Văn Lợi. Hồn trong gió : Thơ / Trịnh Văn Lợi. - H. : Văn học, 2024. - 155 tr. 
; 21 cm. - 150000đ. - 1000b   s591320 

 1531. Truyện đọc cho bé trước giờ đi ngủ / Mai Hương b.s. ; Minh hoạ: T-Books. - H. : 
Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 111 tr. : tranh màu ; 29 cm. - 98000đ. - 3000b   s590698 

 1532. Truyện kể cho bé trước giờ đi ngủ : Tuyển chọn những truyện hay, bồi đắp ý chí 
vượt khó và nuôi dưỡng đam mê : Giúp bé phát triển AQ - PQ. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 139 
tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Little Angel). - 84000đ. - 3000b   s591040 

 1533. Trương Hán Siêu. Tuyển tập thơ ca thời Trần / Trương Hán Siêu, Nguyễn Sưởng, 
Trần Minh Tông ; B.s.: Vũ Bình Lục, Trần Đăng Thao. - H. : Nxb. Hội Nhà văn. - 21 cm. - 
2000b 
 ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
 T.4. - 2024. - 519 tr.  s591700 

 1534. Trương Ngọc Lan. Chứng tích thời gian : Thơ chọn / Trương Ngọc Lan. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2024. - 360 tr. ; 21 cm. - 180000đ. - 1000b   s591192 

 1535. Trường Tình. Ngỡ mây chiều in bóng nước / Trường Tình. - H. : Dân trí, 2024. - 
286 tr. ; 21 cm. - 165000đ. - 1000b   s591938 

 1536. Tuế Kiến. Hồ điệp và kình ngư : Tiểu thuyết / Tuế Kiến ; Diệp Châu dịch. - H. : 
Văn học, 2024. - 270 tr. ; 21 cm. - 155000đ. - 2000b   s591327 

 1537. Tuế Kiến. Không có người như anh / Tuế Kiến ; Tô Ngọc Hà dịch. - H. : Văn học. 
- 21 cm. - 180000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 没有人像你 
 T.1. - 2024. - 334 tr.  s591329 

 1538. Tuế Kiến. Không có người như anh / Tuế Kiến ; Tô Ngọc Hà dịch. - H. : Văn học. 
- 21 cm. - 220000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 没有人像你 
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 T.2. - 2024. - 430 tr.  s591330 

 1539. Tuyển chọn 171 bài văn hay 8 : Bồi dưỡng học sinh giỏi văn : Biên soạn theo 
Chương trình Giáo dục Phổ thông mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Lê Thị Mỹ 
Trinh, Nguyễn Thị Hương Trầm. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 296 tr. : bảng ; 24 cm. - 
142000đ. - 3000b   s591140 

 1540. Tuyển chọn 171 bài văn hay 9 : Bồi dưỡng học sinh giỏi văn : Biên soạn theo 
Chương trình Giáo dục Phổ thông mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Lê Thị Mỹ 
Trinh, Nguyễn Thị Hương Trầm. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 304 tr. : bảng ; 24 cm. - 
145000đ. - 3000b   s591141 

 1541. Tuyển tập thơ ca thời Lý / Ngô Chân Lưu, Đỗ Pháp Thuận, Lý Vạn Hạnh... ; B.s.: 
Vũ Bình Lục, Trần Đăng Thao. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 527 tr. ; 21 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam   s591695 

 1542. Tuyển tập thơ ca thời Trần / Trần Thánh Tông, Trần Quốc Toại, Trần Quang Khải... 
; B.s.: Vũ Bình Lục, Trần Đăng Thao. - H. : Nxb. Hội Nhà văn. - 21 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
 T.2. - 2024. - 567 tr.  s591698 

 1543. Tuyển tập thơ ca thời Trần / Trần Thì Kiến, Trần Đạo Tái, Nguyễn Sĩ Có... ; B.s.: 
Vũ Bình Lục, Trần Đăng Thao. - H. : Nxb. Hội Nhà văn. - 21 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
 T.3. - 2023. - 415 tr.  s591699 

 1544. Tuyển tập tiểu phẩm tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam 
thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) & 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 
(19/5/1890 - 19/5/2025) / An Ninh, Trần Thị Hạnh, Trần Kim Khôi... ; B.s.: Trịnh Thị Thu 
Liên... - H. : Sân khấu, 2024. - 178 tr. ; 24 cm. - 2800b 
 ĐTTS ghi: Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch. Cục Văn hoá cơ sở   s591477 

 1545. Tương Tử Bối. Tan học đợi tôi / Tương Tử Bối ; Tùng Chi dịch. - H. : Dân trí. - 24 
cm. - 209000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 放学等我 
 T.1. - 2024. - 422 tr.  s591955 

 1546. Twain, Mark. Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer / Mark Twain ; Thuỳ Dương 
dịch. - H. : Văn học, 2024. - 143 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Danh tác trong nhà trường). - 
108000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: The A adventures of Tom Sawyer   s591370 

 1547. Ú oà! Mèo đâu rồi? : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / Takako Hirono 
; Chi Chi dịch. - H. : Văn học, 2024. - 20 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - (Sách Ehon. Tủ sách Cùng con 
trưởng thành). - 99000đ. - 2000b   s591386 

 1548. Ú oà! Quả gì đây? : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / Takako Hirono ; 
Chi Chi dịch. - H. : Văn học, 2024. - 19 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - (Sách Ehon. Tủ sách Cùng con 
trưởng thành). - 99000đ. - 2000b   s591388 

 1549. Ú oà! Ra vườn thôi! : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / Takako Hirono 
; Chi Chi dịch. - H. : Văn học, 2024. - 20 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - (Sách Ehon. Tủ sách Cùng con 
trưởng thành). - 99000đ. - 2000b   s591387 

 1550. Vang mãi khúc quân hành : Chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội 
Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), 35 năm ngày Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 
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- 22/12/2024) / Hoàng Trung Phong, Nguyễn Duy Trọng, Đinh Hữu Bằng... ; Tuyển chọn: Trịnh 
Phương... - H. : Văn hoá dân tộc, 2024. - 231 tr. ; 21 cm. - 350b 
 ĐTTS ghi: Hội Thơ Đường luật tỉnh Cao Bằng   s591788 

 1551. Văn nghệ An Nhơn : Hội Văn học nghệ thuật thị xã An Nhơn / Chính Đức, Đào 
Viết Bửu, Lâm Huy Ánh... - H. : Nxb. Hội Nhà văn. - 24 cm. - 400b 
 T.25. - 2024. - 124 tr. : ảnh, tranh vẽ   s591217 

 1552. Văn nghệ Sông Tranh / Phạm Lâm, Hồ Duy Lệ, Huỳnh Trương Phát... ; B.s.: Phạm 
Văn Lâm... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng. - 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Hội Văn học - Nghệ thuật huyện Hiệp Đức 
 T.3. - 2024. - 130 tr. : hình vẽ, ảnh   s591738 

 1553. Vân Võ. Cái áo duyên / Vân Võ. - H. : Dân trí, 2024. - 338 tr. ; 20 cm. - 159000đ. - 
1000b   s591795 

 1554. Verne, Jules. Hai vạn dặm dưới biển / Jules Verne ; An Lạc Group dịch. - H. : Văn 
học, 2024. - 143 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Danh tác trong nhà trường). - 108000đ. - 1500b   
s591380 

 1555. Verne, Jules. 80 ngày vòng quanh thế giới / Jules Verne ; Duy Lập dịch. - H. : Văn 
học, 2024. - 143 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Danh tác trong nhà trường). - 108000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Around the world in 80 days   s591374 

 1556. Voynich, Ethel Lilian. Ruồi trâu : Tiểu thuyết / Ethel Lilian Voynich ; Hoàng Quỳnh 
dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 534 tr. ; 21 cm. - 110000đ. - 1500b   s591930 

 1557. Vu Đồng. Tống Từ tẩy oan / Vu Đồng ; Đinh Quỳnh Anh dịch. - H. : Văn học. - 21 
cm. - 199000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 宋慈洗冤笔记 

 T.1. - 2024. - 454 tr.  s591325 

 1558. Vũ Hoàng Nam. Hạt xuân : Thơ / Vũ Hoàng Nam. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. 
- 95 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 90000đ. - 200b   s591173 

 1559. Vũ Kim Liên. Như mặt trời rực rỡ : Thơ / Vũ Kim Liên. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2024. - 91 tr. ; 21 cm. - 68000đ. - 500b   s591208 

 1560. Vũ Quang Dũng. Quan Âm Thị Kính : Truyện thơ / Vũ Quang Dũng b.s., giới thiệu. 
- H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 271 tr. ; 21 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. - Phụ lục: tr. 195-270   
s591689 

 1561. Vũ Quang Lân. Những mảnh ghép cuộc sống : Thơ / Vũ Quang Lân. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2024. - 111 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 89000đ. - 1000b   s591166 

 1562. Vũ Thị Bích Ngọc. Bin là anh lớn / Lời: Vũ Thị Bích Ngọc ; Tranh: Phạm Bảo Hân. 
- H. : Văn học, 2024. - 22 tr. : tranh màu ; 30 cm. - 3700b   s590807 

 1563. Vũ Trọng Hoài. Nhớ / Vũ Trọng Hoài. - H. : Văn học, 2024. - 99 tr. ; 21 cm. - 
100000đ. - 1000b   s591313 

 1564. Walliams, David. Bà nội găngxtơ tái xuất! / David Walliams ; Minh hoạ: Tony Ross 
; Bạch Lê Khánh Vân dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 333 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 155000đ. 
- 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Gangsta granny strikes again   s591194 
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 1565. Wind breaker : Truyện tranh : 16+ / Satoru Nii ; Tuyết Linh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 191 tr. : tranh vẽ   s590488 

 1566. Wind breaker : Truyện tranh : 16+ / Satoru Nii ; Tuyết Linh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s590489 

 1567. Wind breaker : Truyện tranh : 16+ / Satoru Nii ; Tuyết Linh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 5000b 
 T.3. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s590490 

 1568. Wind breaker : Truyện tranh : 16+ / Satoru Nii ; Tuyết Linh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 5000b 
 T.4. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s590491 

 1569. Wolf pack : Truyện tranh dành cho lứa tuổi 18+ / Billy Balibally ; Ao dịch. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2024. - 173 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 109000đ. - 2000b   s590476 

 1570. Xóm trọ yêu quái : Truyện tranh : 18+ / Hinowa Kouzuki ; Hoạ sĩ: Waka Miyama ; 
Tuyết Linh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 50000đ. - 1200b 
 T.20. - 2024. - 206 tr. : tranh vẽ   s590510 

 1571. Xóm trọ yêu quái : Truyện tranh : 18+ / Hinowa Kouzuki ; Hoạ sĩ: Waka Miyama ; 
Tuyết Linh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 50000đ. - 1200b 
 T.21. - 2024. - 183 tr. : tranh vẽ   s590511 

 1572. Xóm trọ yêu quái : Truyện tranh : 18+ / Hinowa Kouzuki ; Hoạ sĩ: Waka Miyama ; 
Tuyết Linh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 50000đ. - 1200b 
 T.22. - 2024. - 183 tr. : tranh vẽ   s590512 

 1573. Xóm trọ yêu quái : Truyện tranh : 18+ / Hinowa Kouzuki ; Hoạ sĩ: Waka Miyama ; 
Tuyết Linh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 50000đ. - 1200b 
 T.23. - 2024. - 191 tr. : tranh vẽ   s590513 

 1574. Xuân Đao Hàn. Showbiz là của tôi / Xuân Đao Hàn ; Thuỷ An dịch. - H. : Văn học. 
- 24 cm. - 222000đ. - 2000b 

 Dịch từ nguyên bản tiếng Trung: 娱乐圈是我的[重生 
 T.3. - 2024. - 413 tr.  s591358 

 1575. Xuân mời mặt đất nở hoa : Truyện tranh / Sáng tác: Quỳnh Hương ; Minh hoạ: Mía 
Studio. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 33 tr. : tranh màu ; 20x30 cm. - 189000đ. - 2000b   s591042 

 1576. Yenvu18. Khoảng cách giữa hai ta : Tiểu thuyết : Dành cho tuổi trưởng thành / 
Yenvu18. - H. : Dân trí, 2024. - 394 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 249000đ. - 1000b   s591954 

 1577. Yến Phản. Chuyên gia tâm lý Mạc Nam: Quạ đen / Yến Phản ; Hạ Lan dịch. - H. : 
Văn học, 2024. - 493 tr. ; 21 cm. - 218000đ. - 2000b 

 Dịch từ nguyên tác tiếng Trung: 心理师莫楠:暗鸦   s591311 

 1578. Yêu con bao la như trời như biển : Truyện tranh / Amelia Hepworth, Tim Warnes ; 
Song Hạo dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (I love you to the moon and 
back). - 45000đ. - 2000b   s592037 

 1579. Yêu con lâu dài và mãi mãi : Truyện tranh / Amelia Hepworth, Tim Warnes ; Song 
Hạo dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 29 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (I love you to the moon and back). 
- 45000đ. - 2000b   s592035 
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LỊCH SỬ 

 1580. Bác Hồ, tấm gương mẫu mực về sự giản dị / Giôn Tác-man, Dương Đại Lâm, Bá 
Ngọc... ; Khánh Linh tuyển chọn. - H. : Văn học, 2024. - 195 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Rèn luyện 
nhân cách sống). - 55000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 193   s591271 

 1581. Bộ công cụ hỗ trợ dạy - học phát triển năng lực Lịch sử 10 : Dùng chung cho các 
bộ sách giáo khoa theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Thị Bích, Ninh Thị 
Hạnh (ch.b.), Đặng Thị Thuỳ Dung... - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 175 tr. : hình vẽ, bảng ; 
27 cm. - 69000đ. - 1000b   s590696 

 1582. Các giá trị truyền thống và con người Việt Nam hiện nay / Phan Huy Lê, Vũ Minh 
Giang (ch.b.), Trương Hữu Quýnh... - H. : Tri thức, 2025. - 559 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 
336000đ. - 500b   s591572 

 1583. Chiến thắng Điện Biên Phủ và các chiến trường phối hợp Đông Nam Bộ, cực Nam 
Trung Bộ / Lê Đức Anh, Nguyễn Văn Điền, Hoàng Minh Phương... - H. : Chính trị quốc gia 
Sự thật, 2024. - 799 tr. ; 21 cm. - 700b 
 ĐTTS ghi: Quân khu 7   s591589 

 1584. Cho Chulhyeon. Truyện về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng / Cho Chulhyeon ; Dịch: 
Ngô Vân Anh... ; H.đ.: Trần Thị Bích Phượng... - H. : Thông tấn, 2024. - 333 tr. : ảnh, biểu đồ 
; 23 cm. - 600000đ. - 3000b   s591054 

 1585. Chu Văn Tấn. Kỷ niệm cứu quốc quân / Chu Văn Tấn ; Ngọc Tự ghi. - H. : Quân 
đội nhân dân, 2024. - 278 tr. ; 23 cm. - 1000b   s591520 

 1586. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tiểu sử và sự nghiệp = President Ho Chi Minh - Biography 
and career / Phòng Sưu tầm, Kiểm kê, Tư liệu - Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ 
tịch s.t., b.s. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 306 tr. : ảnh ; 21 cm. - 102000đ. - 2115b 
 ĐTTS ghi: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. - Thư mục trong chính 
văn   s591582 

 1587. Con đường đi sứ và sự hình thành phát triển phố chợ Kỳ Lừa tại tỉnh Lạng Sơn xưa 
và nay / Nguyễn Minh Tường, Đinh Khắc Thuân, Đinh Mỹ Linh... - H. : Khoa học xã hội, 2024. 
- 427 tr. : ảnh ; 24 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Hội Di sản văn hoá tỉnh. - Thư mục trong 
chính văn   s592088 

 1588. Danh nhân Hưng Yên trong tiến trình lịch sử / B.s.: Đỗ Lai Thuý, Hữu Ước, Phùng 
Văn Khai... - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 373 tr. ; 24 cm. - 340000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Viện Nhân học Văn hoá. Sàn Văn hoá Đọc và học Việt Nam   s591220 

 1589. Di sản thế giới ở Việt Nam / Nam Phong s.t., tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2024. - 
203 tr. : ảnh ; 21 cm. - 82000đ. - 3000b   s591677 

 1590. Di sản văn hoá Đông Anh - Thành phố Hà Nội / B.s.: Đặng Giang Sơn, Nguyễn Thị 
Dơn, Đinh Khắc Thuân... - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 727 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân huyện Đông Anh. Phòng Văn hoá và Thông tin. - Phụ lục: tr. 
701-724. - Thư mục: tr. 725-727   s591768 

 1591. Dorothy. Đại Kim tự tháp ở đâu? / Dorothy, Thomas Hoobler, Jerry Hoare ; Nguyệt 
Minh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Dân trí, 2024. - 111 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Tri thức phổ 
thông. Những địa danh làm nên lịch sử). - 65000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Where are the great pyramids?   s590812 
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 1592. Đại Việt sử ký tiền biên / Dịch, chú giải: Lê Văn Bẩy... ; Lê Duy Chưởng h.đ. - H. 
: Nxb. Hà Nội, 2025. - 775 tr. ; 24 cm. - 465000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Hán Nôm   
s591767 

 1593. Đại Việt sử ký tục biên (1676 - 1780) / Dịch, khảo chứng: Ngô Thế Long, Nguyễn 
Kim Hưng ; Nguyễn Đổng Chi h.đ. - H. : Nxb. Hà Nội, 2025. - 519 tr. ; 24 cm. - 312000đ. - 
500b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Hán Nôm   
s591766 

 1594. Địa chí làng Tứ Kỳ xã Đồng Tân, huyện Ứng Hoà, Tp. Hà Nội / Nguyễn Hữu Tri 
s.t., b.s. - H. : Tri thức, 2024. - 376 tr. : bảng ; 21 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Hội đồng hương làng Tứ Kỳ. - Phụ lục: tr. 367-376   s591543 

 1595. Đinh Bạt Hoàng. Con ơi, cần hiểu lịch sử / Milo steam, Đinh Bạt Hoàng. - Đồng 
Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 135 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 360000đ. - 10000b 
 Thư mục cuối chính văn   s591120 

 1596. Đỗ Hoàng Linh. Cách mạng tháng Tám năm 1945 - Sự kiện và nhân chứng / Đỗ 
Hoàng Linh s.t., b.s. - H. : Tri thức, 2024. - 195 tr. : ảnh ; 23 cm. - 108000đ. - 800b 
 ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. - Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Phụ lục: tr. 185-193   s591554 

 1597. Đỗ Hoàng Linh. Đường về Tổ quốc / Đỗ Hoàng Linh s.t., b.s. - H. : Tri thức, 2024. 
- 211 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 117000đ. - 800b 
 ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. - Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Thư mục: tr. 210   s591555 

 1598. Đỗ Hoàng Linh. Từ Pác Bó đến Ba Đình / Đỗ Hoàng Linh s.t., b.s. - H. : Tri thức, 
2025. - 202 tr. : ảnh ; 23 cm. - 113000đ. - 800b 
 ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. - Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Thư mục: tr. 202   s591556 

 1599. Hoàng Đạo Thành. Việt sử tân ước toàn biên / Hoàng Đạo Thành. - H. : Văn học, 
2024. - 311 tr. ; 24 cm. - 258000đ. - 500b   s591348 

 1600. Hoàng Quốc Việt. Con đường theo chân Bác / Hoàng Quốc Việt. - H. : Quân đội 
nhân dân, 2024. - 800 tr. : ảnh ; 21 cm. - 1040b   s591508 

 1601. Hồ Chí Minh. Lịch sử nước ta / Hồ Chí Minh. - In lần thứ 11. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2024. - 115 tr. : tranh vẽ ; 13 cm. - 35000đ. - 2000b   s590514 

 1602. Hồ Sơn Đài. Nhân chứng và lịch sử / Hồ Sơn Đài. - H. : Quân đội nhân dân, 2024. 
- 379 tr. ; 21 cm. - 168000đ. - 1040b   s591507 

 1603. Huyện đảo Cát Hải - Nội lực và tiềm năng / Nguyễn Hằng Thanh, Đỗ Hiên, Trần 
Xuân Trọng... ; Nguyễn Hương Mai ch.b. ; Phạm Đình Nhật Minh s.t. - H. : Tài nguyên Môi 
trường và Bản đồ Việt Nam, 2024. - 288 tr. : ảnh ; 21 cm. - 3500b   s591476 

 1604. Hương liệu, thổ sản Hội An, Quảng Nam / Phạm Phú Ngọc, Phan Văn Quang, 
Nguyễn Văn Kim... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 499 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 400b 
 ĐTTS ghi: Trung tâm Quản lý Bảo tồn di sản văn hoá Hội An   s591739 

 1605. Hướng dẫn xây dựng để kiểm tra/thi đánh giá năng lực cấp trung học phổ thông 
theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 - Môn Lịch sử / Sái Công Hồng, Huỳnh Văn Sơn 
(ch.b.), Nguyễn Xuân Trường... - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 143 tr. : bảng ; 27 cm. - 
90000đ. - 3000b 
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 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 143   
s590744 

 1606. Jenny Vương. Không bao giờ bỏ cuộc: Donald Trump - Vị Tổng thống gây tranh 
cãi nhất lịch sử Hoa Kỳ / Jenny Vương b.s. - H. : Văn học, 2024. - 231 tr. ; 21 cm. - 138000đ. 
- 100000b   s591286 

 1607. Kaovjets Ngujens. Việt sử nhân vật : Từ Hồng Bàng đến thời Lý / Kaovjets Ngujens. 
- H. : Dân trí, 2024. - 331 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 250000đ. - 3000b   s592053 

 1608. Kể chuyện Bác Hồ / Chu Trọng Huyến, Trần Dân Tiên, Mai Văn Bộ... ; Khánh Linh 
tuyển chọn. - H. : Văn học, 2024. - 211 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Rèn luyện nhân cách sống). - 
60000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 208-209   s591272 

 1609. Lê Hữu Thăng. Cội nguồn / Lê Hữu Thăng. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2024. - 180 
tr. : ảnh ; 21 cm. - 200b   s591529 

 1610. Lê Nguyễn. Đất Sài Gòn và sinh hoạt của người Sài Gòn xưa / Lê Nguyễn. - Tái 
bản lần 1 có bổ sung. - H. : Hồng Đức, 2024. - 309 tr. : ảnh ; 21 cm. - 197000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Lê Văn Cẩn. - Phụ lục: tr. 249-302. - Thư mục: tr. 303-309   s591680 

 1611. Lê Thái Dũng. Những điều ít biết về các vị vua triều Đinh - Tiền Lê / Lê Thái Dũng 
b.s. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Hồng Đức, 2024. - 203 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21 cm. - 76000đ. - 
3000b 
 Phụ lục: tr. 175-197. - Thư mục: tr. 198-200   s591607 

 1612. Lê Thái Dũng. Sử Việt - Chuyện hay nhớ mãi / Lê Thái Dũng b.s. - H. : Hồng Đức, 
2024. - 215 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21 cm. - 76000đ. - 3000b 
 Thư mục: tr. 212-213   s591676 

 1613. Linh Lan. 10 vạn điều bí ẩn - Kỳ quan thế giới / Linh Lan b.s. - H. : Hồng Đức, 
2024. - 167 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 47000đ. - 2000b   s591628 

 1614. Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam / Vũ Minh Giang (ch.b.), Nguyễn Quang Ngọc, 
Lê Trung Dũng... - H. : Tri thức, 2025. - 103 tr. ; 23 cm. - 58000đ. - 800b 
 Phụ lục: tr. 55-94. - Thư mục: tr. 95-101   s591553 

 1615. Morris, Virginia. War site discoveries of Vietnam : Though rich personal 
experiences with those who fought / Virginia Morris, Lê Đỗ Huy, Clive A. Hills. - H. : Thế 
giới, 2024. - 227 p. : ill. ; 24 cm. - 490000đ. - 300 copies   s590569 

 1616. Ngọn cờ Cách mạng công khai cắm tại Sài Gòn (1955 - 1958) : Hồi ký về phái đoàn 
Liên lạc Quân đội nhân dân Việt Nam bên cạnh Uỷ ban Quốc tế giám sát và kiểm soát thi hành 
Hiệp định Giơnevơ / Nguyễn Văn Long, Huỳnh Minh Hiển, Phạm Chung... - Xuất bản lần thứ 
2, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 259 tr. : ảnh ; 21 cm. - 700b 
 Phụ lục: tr. 229-256   s591586 

 1617. Ngô Đức Thọ. Văn Miếu - Quốc Tử Giám và 82 bia tiến sĩ / Ngô Đức Thọ ch.b. ; 
Dịch, chú giải: Nguyễn Thuý Nga... - Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2025. 
- 408 tr. : bảng ; 24 cm. - 245000đ. - 600b 
 Thư mục: tr. 62   s591765 

 1618. Nguyễn Hiến Lê. Chiến quốc sách = 戰國策 / Nguyễn Hiến Lê, Giản Chi. - H. : 
Hồng Đức, 2024. - 523 tr. ; 24 cm. - 204000đ. - 1000b   s591667 
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 1619. Nguyễn Hương Sen. Làm chủ kiến thức trọng tâm môn Lịch sử : Kết nối tri thức - 
Chân trời sáng tạo - Cánh diều : Trạm 01 / Nguyễn Hương Sen. - H. : Dân trí, 2024. - 203 tr. : 
bảng, sơ đồ ; 27 cm. - 200000đ. - 4000b   s592014 

 1620. Nguyễn Thanh Tài. Sử ta / Nguyễn Thanh Tài. - H. : Lao động. - 21 cm. - 99000đ. 
- 500b 
 T.2. - 2024. - 97 tr.  s590910 

 1621. Nguyễn Thuý Nga. Võ cử và người đỗ võ khoa ở nước ta / Nguyễn Thuý Nga. - Tái 
bản lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Tri thức, 2025. - 323 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 195000đ. 
- 600b 
 Phụ lục: tr. 187-318. - Thư mục: tr. 319-320   s591562 

 1622. Nguyễn Văn Huynh. Tài liệu giảng dạy lịch sử, văn hoá huyện Như Xuân : Dùng 
trong các trường phổ thông và Trung tâm Chính trị huyện / B.s.: Nguyễn Văn Huynh, Nguyễn 
Huy Phương, Vũ Văn Nam ; S.t., tổng hợp tư liệu: Lê Văn Thuận... - H. : Lao động, 2024. - 
247 tr., 32 tr. ảnh : bảng ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá. Huyện uỷ Như Xuân. - Phụ lục: tr. 217-241. - Thư 
mục: tr. 242-244   s590975 

 1623. Nguyễn Văn Quyền. Việt Nam tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ từ các 
nước xã hội chủ nghĩa những năm 1969 - 1975 / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Toàn. - H. 
: Quân đội nhân dân, 2024. - 268 tr. ; 21 cm. - 1040b 
 Phụ lục: tr. 237-251. - Thư mục: tr. 252-266   s591500 

 1624. O'Connor, Jim. Đấu trường La Mã ở đâu? / Jim O'Connor, John O'Brien ; Đặng Mai 
Chi dịch. - Tái bản lần 2. - H. : Dân trí, 2024. - 111 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Tri thức phổ thông. 
Những địa danh làm nên lịch sử). - 65000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Where is the Colosseum?   s590826 

 1625. Ôn luyện thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 môn Lịch sử : Theo Chương trình GDPT 
mới / Trần Anh Quý (ch.b.), Đặng Thu Hà, Trần Thị Hoè... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2024. - 167 tr. : bảng ; 27 cm. - 80000đ. - 5000b   s590645 

 1626. Phạm Hữu Thắng. Từ Toàn quốc kháng chiến đến Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 
- Những dấu ấn phát triển của nghệ thuật quân sự Việt Nam / Phạm Hữu Thắng. - H. : Quân đội 
nhân dân, 2024. - 227 tr. ; 23 cm. - 126000đ. - 800b   s592061 

 1627. Phú Thọ xưa & nay : Tuyển đặc biệt - một. Chào mừng Đại hội đại biểu hội KHLS 
tỉnh Phú Thọ lần thứ V (Nhiệm kỳ 2024 - 2029) / Nguyễn Thái Dũng, Nguyễn Quốc Hùng, 
Nguyễn Hữu Điền... - H. : Lao động, 2024. - 95 tr. : ảnh ; 27 cm. - 42000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Phú Thọ   s590799 

 1628. Phùng Đình Ấm. Ba lần gắn bó với đất nước Chùa Tháp : Hồi ký / Phùng Đình Ấm. 
- Tái bản lần thứ 3. - H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 143 tr. : ảnh ; 23 cm. - 1000b   s591512 

 1629. Rolland, Romain. Cuộc đời của các danh nhân / Romain Rolland ; Hương Hương 
dịch. - H. : Văn học, 2024. - 143 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Danh tác trong nhà trường). - 
108000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: The biographies of Beethoven, Michelangelo and Tolstoy   s591376 

 1630. Sài Vũ Cầu. Mưu lược gia tinh tuyển / Sài Vũ Cầu ch.b. ; Dương Thu Ái biên dịch. 
- H. : Văn học. - 21 cm. - 168000đ. - 10000b 
 T.1: Chính trị mưu lược gia. - 2024. - 384 tr.  s591295 

 1631. Sài Vũ Cầu. Mưu lược gia tinh tuyển / Sài Vũ Cầu ch.b. ; Dương Thu Ái biên dịch. 
- H. : Văn học. - 21 cm. - 168000đ. - 10000b 



127 
 

 T.2: Ngoại giao mưu lược gia. - 2024. - 329 tr.  s591296 

 1632. Sài Vũ Cầu. Mưu lược gia tinh tuyển / Sài Vũ Cầu ch.b. ; Dương Thu Ái biên dịch. 
- H. : Văn học. - 21 cm. - 168000đ. - 10000b 
 T.3: Gian nịnh mưu lược gia. - 2024. - 392 tr.  s591297 

 1633. 60 năm chiến thắng Bình Giã - Giá trị lịch sử và bài học kinh nghiệm : Kỷ yếu Hội 
thảo khoa học / Nguyễn Trọng Nghĩa, Lê Huy Vịnh, Trần Trọng Thơ... - H. : Quân đội nhân 
dân, 2024. - 759 tr. ; 24 cm. - 1019b 
 ĐTTS ghi: Bộ Quốc Phòng...  s591524 

 1634. Smith, Stephen. Châu Phi qua 100 câu hỏi : Sách tham khảo / Stephen Smith, Jean 
de La Guérivière ; Nguyễn Thị Tươi dịch. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 
2024. - 499 tr. ; 21 cm. - 272000đ. - 900b 
 Tên sách tiếng Pháp: L'afrique en 100 questions. - Thư mục: tr. 488-498   s591578 

 1635. Sơn Tây - Hội tụ và lan toả văn hoá xứ Đoài. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. 
- 349 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 400b 
 ĐTTS ghi: Thị uỷ - Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam thị xã Sơn Tây   s590866 

 1636. Trần Đăng Ninh. Tuyển chọn bài viết, bài nói và tác phẩm / Trần Đăng Ninh. - H. : 
Quân đội nhân dân, 2024. - 567 tr., 27 tr. ảnh ; 24 cm. - 235000đ. - 1025b   s591523 

 1637. Trần Giang Sơn. Bách khoa thư lịch sử thế giới / Trần Giang Sơn b.s. - H. : Tri thức. 
- 23 cm. - 113000đ. - 600b 
 Q.1: Thời kì cổ đại. - 2024. - 203 tr. : minh hoạ. - Thư mục: tr. 199   s591549 

 1638. Trần Giang Sơn. Bách khoa thư lịch sử thế giới / Trần Giang Sơn ch.b. - H. : Tri 
thức. - 23 cm. - 110000đ. - 600b 
 Q.2: Thời kỳ trung đại. - 2024. - 199 tr. : minh hoạ. - Thư mục: tr. 195   s591550 

 1639. Trần Văn Trà. Kết thúc cuộc chiến tranh 30 năm : Hồi ký / Trần Văn Trà. - Tái bản 
có sửa chữa, bổ sung. - H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 458 tr. : ảnh ; 23 cm. - 1000b   s591513 

 1640. Trần Việt Quân. Theo gót vĩ nhân - Noi gương kỳ tài, thắp sáng ước mơ : Lý Thái 
Tổ / B.s.: Trần Việt Quân (ch.b.), Nhóm Dự án Tủ sách tinh hoa. - H. : Tri thức, 2024. - 133 tr. 
: tranh màu ; 24 cm. - 98000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Cộng đồng sống tử tế   s591544 

 1641. Trần Việt Quân. Theo gót vĩ nhân - Noi gương kỳ tài, thắp sáng ước mơ : Lý Thường 
Kiệt / B.s.: Trần Việt Quân (ch.b.), Nhóm Dự án Tủ sách tinh hoa. - H. : Tri thức, 2024. - 194 
tr. : tranh màu ; 24 cm. - 128000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Cộng đồng sống tử tế   s591546 

 1642. Trần Việt Quân. Theo gót vĩ nhân - Noi gương kỳ tài, thắp sáng ước mơ : Ngô 
Quyền / B.s.: Trần Việt Quân (ch.b.), Nhóm Dự án Tủ sách tinh hoa. - H. : Tri thức, 2024. - 
131 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 98000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Cộng đồng sống tử tế   s591545 

 1643. Tử Yếng Lương Hoài Trọng Tính. Xuân Nam Kỳ có chi là lạ! / Tử Yếng Lương 
Hoài Trọng Tính s.t., tuyển chọn, giới thiệu. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2024. - 202 tr. : ảnh ; 21 
cm. - 120000đ. - 200b   s591086 

 1644. Vai trò văn hoá người Java đối với sự phát triển của Indonesia : Sách chuyên khảo 
/ Phạm Thanh Tịnh (ch.b.), Hà Thị Đan, Hoàng Thị Mỹ Nhị... - H. : Khoa học xã hội, 2024. - 
278 tr. ; 24 cm. - 142000đ. - 150b 
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 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Đông Nam Á. - 
Thư mục: tr. 261-278   s592090 

 1645. Văn Tiến Dũng. Đại thắng mùa xuân / Văn Tiến Dũng. - Tái bản lần thứ 5, có sửa 
chữa, chỉnh lí. - H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 279 tr. : ảnh, bản đồ ; 23 cm. - 1000b   s591511 

 1646. Vũ Hồng Ninh. Con đường tôi đã chọn : Hồi ký / Vũ Hồng Ninh. - H. : Nxb. Hội 
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